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Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tóm tắt: 

  Sự phát triển của các công cụ đánh giá chất lượng thể chế địa phương tại Việt 

Nam và trên thế giới cho thấy tầm quan trọng của thể chế với phát triển kinh tế - xã 

hội. Dựa trên tổng quan nghiên cứu về thể chế, chất lượng thể chế địa phương, chỉ số 

đo lường chất lượng thể chế địa phương, nghiên cứu tổng hợp thước đo chất lượng thể 

chế địa phương ở Việt Nam trên cơ sở nguồn dữ liệu PAPI; thước đo phù hợp với đặc 

điểm số liệu PAPI, bao hàm các khía cạnh của chất lượng thể chế địa phương, từ đó 

làm cơ sở để đánh giá thực trạng chất lượng thể chế các tỉnh của Việt Nam và đề xuất 

các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế cho các địa phương. 

 Từ khóa: PAPI, thể chế, thể chế địa phương, năng lực thể chế địa phương 

 

 1. Giới thiệu 

 Việt Nam đã có những bước tiến trong tăng trưởng và phát triển kinh tế trong hơn 35 

năm qua. Trong hơn ba thập niên qua Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 

đáng tự hào với con số gần 7% bình quân một năm. Về quy mô nền kinh tế, Việt Nam xếp 

thứ 41 trên thế giới với 366, tỷ USD (năm 2021). Nhờ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình 

quân đầu người đã tăng từ 140 USD năm 1990 lên 3.720 USD năm 2021 (International 

Monetary Fund, 2022), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,6 % vào năm 1993 còn khoảng 4,4% 

vào năm 2021 (Tổng cục Thống kê, 2022). Tuy nhiên nền kinh tế còn nhiều điều bất ổn về 

mặt vĩ mô, nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào lao động và khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội, tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc biệt là sự 

phát triển không đồng đều giữa các địa phương là những bài toán cần giải quyết. 

Hiện nay, Việt Nam có tất cả 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó, có 5 thành 

phố trực thuộc trung ương. Sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương có nhiều 

nguyên nhân, trong đó các nghiên cứu đánh giá sự chênh lệch về chất lượng thể thể là 

lý do căn bản (Acemoglu & Robinson, 2012). Xem xét chất lượng thể chế cấp tỉnh là 

xét tới hiệu lực của những luật lệ, quy t c được áp dụng, thực hiện trên phạm vi một 

tỉnh cũng như chất lượng của các cơ quan chính quyền thực thi luật và chính sách tại 

địa phương. Điều tất yếu là các khuôn khổ chính sách này phải nằm trong phạm vi 

quyền hạn cho phép và dưới sự giám sát của chính quyền trung ương. Vì vậy, có thể 



10 

phân tách thể chế địa phương thành hai loại: thể chế thực thi và thể chế hỗ trợ. Cũng có 

thể nhìn nhận hai loại thể chế này theo cách phân loại thể chế chính thức và phi chính 

thức. Trong đó, thể chế thực thi (các quy định luật lệ) rõ ràng là thể chể chính thức, còn 

thể chế hỗ trợ có thể coi là thể chế phi chính thức. Điều này được thể hiện thông qua 

tính năng động, sáng tạo của từng tỉnh trong áp dụng, thực thi chính sách hỗ trợ, tạo 

lòng tin cho các nhà đầu tư (những điều này rõ ràng không phải là quy định trong luật). 

  Thời gian qua, Chỉ số PAPI ngày càng được nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức trong và 

ngoài nước tham khảo, sử dụng. Đặc biệt, các cấp chính quyền tỉnh/thành phố trên toàn quốc 

ngày càng quan tâm tới Chỉ số PAPI. Số tỉnh/thành phố ban hành quyết sách và kế hoạch 

hành động nhằm cải thiện những điểm còn yếu kém về chất lượng thể chế địa phương tiếp 

tục tăng lên. Để tìm hiểu thực trạng chất lượng thể chế tại các tỉnh thành Việt Nam, nghiên 

cứu tiếp cận các báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

(PAPI), kết sử dụng thước đo chất lượng thể chế địa phương phù hợp với dữ liệu sẵn có. Kết 

quả phân tích  

  2. Chất lƣợng thể chế địa phƣơng và chỉ số PAPI 

2.1. Thể chế 

  Nhiều quan điểm về thể chế được đưa ra. Theo Veblen và Mills (2017), “thể chế là tính 

qui chuẩn của hành vi hoặc các qui t c xác định hành vi trong những tình huống cụ thể, được 

các thành viên của một nhóm xã hội chấp nhận về cơ bản, và sự tuân thủ các qui t c đó là do 

bản thân tự kiểm soát hoặc do quyền lực bên ngoài khống chế”. Đây được coi là một trong 

những định nghĩa đầu tiên về thể chế. 

  Tương tự,  North (1998) cho rằng “thể chế là những luật lệ được hình thành trong đời 

sống xã hội, hay đúng hơn, đó là những luật lệ do con người tạo ra để điều tiết và định hình 

các quan hệ giữa con người”. Cụ thể thể chế chính là các ràng buộc do con người tạo ra 

nhằm để cấu trúc các tương tác giữa người với người về chính trị, kinh tế và xã hội. Thể chế 

bao gồm những những quy t c chính thức (hiến pháp, các luật và quyền sở hữu), các ràng 

buộc phi chính thức (những điều được thừa nhận, cấm đoán theo phong tục và tập quán, 

truyền thống và đạo lý kiểu phép vua thua lệ làng ngày trước), và các đặc điểm thi hành 

chúng. Đây là một định nghĩa được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất. 

  Hughes (2001) cho rằng, thể chế là các quy t c do con người lập nên, ràng buộc cách 

ứng xử khả dĩ tùy ý và cơ hội chủ nghĩa trong hoạt động tương tác của con người. Các thể 

chế thường được chia sẻ trong cộng đồng và được áp đặt bằng một hình thức chế tài nào đó. 

Những thể chế nào thiếu chế tài kèm theo thì đều vô dụng.  Các qui t c thể chế tác động đến 

sự vận hành của nền kinh tế và động cơ khuyến khích của dân chúng (Acemoglu  

& Robinson, 2012). Do đó, thể chế kinh tế sinh ra các luồng động lực và vạch ra giới hạn 

cho các tác nhân kinh tế, từ đó định hình kết cục kinh tế. Như vậy, các thể chế là các quyết 

định xã hội, được chọn ra để xác định kết cục của chính chúng. Thể chế kinh tế chia thành 
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hai loại: thể chế kinh tế dung hợp và thể chế kinh tế chiếm đoạt. Thể chế kinh tế dung hợp 

(inclusive economic institutions) là những thể chế cho phép và khuyến khích sự tham gia 

của đại đa số dân chúng vào các hoạt động kinh tế, sử dụng tốt nhất tài năng và trình độ của 

họ, giúp các cá nhân thực hiện những lựa chọn mình mong muốn. Để có tính dung hợp, các 

thể chế kinh tế phải công nhận sở hữu tư nhân, phải có một hệ thống pháp luật không thiên 

vị, và phải cung cấp các dịch vụ công, mang lại một sân chơi bình đẳng, trong đó mọi người 

có thể trao đổi và ký kết hợp đồng; thể chế đó cũng cho phép thành lập các doanh nghiệp 

mới và cho phép người dân được chọn lựa sự nghiệp của họ. Thể chế kinh tế chiếm đoạt 

(extractive economic institutions) là thể chế không có được các đặc trưng nêu trên mà ở đó, 

chúng được thiết kế để tước đoạt hay khai thác thu nhập hay của cải của nhóm này để phục 

vụ cho một nhóm khác. Nói một cách đơn giản là thu nhập hay của cải của số đông người 

dân được khai thác để phục vụ cho một nhóm nhỏ những người cầm quyền và một số ít đối 

tượng liên quan.   

  Như vậy, dù có những sự khác biệt nhất định, nhưng nhìn chung, các quan niệm về thể 

chế bao hàm ba khía cạnh quan trọngnhất là: Luật chơi (chính thức và phi chính thức), cách 

chơi (cơ chế thực thi) và người chơi (con người, các tổ chức g n với hành vi) (Alcaide 

Garrido, Anderson & Phung, 2009). 

         2.2. Chất lượng thể chế địa phương 

Trong các nghiên cứu về thể chế, hầu hết đề cập đến chất lượng thể chế ở cấp quốc gia 

hoặc cấp khu vực. Các nghiên cứu vềthể chế địa phương tương đối ít, mặc dù chất lượng thể 

chế địa phương có tầm quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương (Michalak, Nowakowska & Antczak, 2022). Nguyên nhân chính là do dữ liệu thống 

kê ở cấp địa phương thiếu và không đồng đều. Tuy nhiên, chất lượng thể chế là yếu tố phân 

hóa mạnh mẽ về mặt lãnh thổ, phụ thuộc vào các yếu tố quyết định về lịch sử, văn hóa hoặc 

kinh tế của địa phương. Do vậy, các phân tích chất lượng thể chế được thực hiện ở cấp địa 

phương có giá trị ứng dụng cao. 

Giống như thể chế, chất lượng thể chế là một khái niệm rộng có thể bao gồm chất 

lượng của các quy t c, quy định, cũng như quy chế của các tổ chức, chẳng hạn như các cơ 

cấu chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, trong các nghiên cứu, các đặc điểm 

và chỉ số khác nhau về chất lượng thể chế đã được thảo luận. Các bộ chỉ số đề cập đến nhiều 

khía cạnh khác nhau về chất lượng thể chế, chẳng hạn như tính độc lập của dịch vụ dân sự 

với chính trị, xét xử công bằng, việc thực thi pháp luật hoặc bảo vệ quyền sở hữu và chất 

lượng các quy định. Tuy nhiên, các chỉ số phổ biến nhất liên quan đến các đặc điểm chất 

lượng thể chế như nhà nước pháp quyền, tính ch c ch n của pháp luật, tính công bằng của 

chính phủ, minh bạch, kiểm soát tham nhũng, độc lập tư pháp; tiếng nói và trách nhiệm giải 

trình và hiệu lực của chính phủ (Charron, Lapuente & Annoni, 2019). 

Mặc dù thể chế chính thức mang tính chất quốc gia và tác động đối với sự phát triển là 

tương tự nhau ở tất cả các vùng, địa phương của đất nước, không phân hóa hay khác biệt 
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lớn. Nhưng thể chế địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp trật tự và 

sự ổn định, định hình các quá trình kinh tế và xã hội tại địa phương. Điều này liên quan đến 

cả những thể chế được hiểu là các quy t c và chuẩn mực và những thể chế được hiểu là các 

tổ chức. Về mặt này, có thể thấy sự đa dạng về không gian của thể chế địa phương, liên quan 

đến các quy t c và chuẩn mực tại địa phương, được tạo ra bởi các cơ quan nhà nước theo 

lãnh thổ, cũng như chính các cơ quan quản lý theo lãnh thổ, cụ thể là cách thức quản lý và áp 

dụng các quy phạm pháp luật. Điều này đặc biệt quan trọng vì chính quyền địa phương tạo 

điều kiện để các cá nhân và các tổ chức khác nhau hoạt động, tham gia vào các chương 

trình, dự án công. Hoạt động hiệu quả của các cơ quan nhà nước theo lãnh thổ và chất lượng 

thể chế địa phương không chỉ phụ thuộc vào mức sống mà còn phụ thuộc vào cơ hội phát 

triển kinh tế-xã hội và cộng đồng địa phương (Swianiewicz, 2003). 

2.3. Chỉ số PAPI 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là sản phẩm của hoạt 

động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu phát triển - Hỗ trợ cộng đồng  thuộc 

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc 

(UNDP) tại  từ năm 2009 cho tới nay. Năm 2011, nghiên cứu PAPI lần đầu tiên được triển 

khai ở 63 tỉnh/thành phố và từ đó các chỉ số chính được cố định để phục vụ việc so sánh kết 

quả qua các năm. PAPI là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh chân thực tiếng nói 

của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung 

ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI hướng tới cải thiện hiệu quả phục 

vụ nhân dân của chính quyền địa phươngnhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của 

nhân dân thông qua hai cơ chế bổ trợ lẫn nhau: (i) tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn 

hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương; và (ii) tạo cơ hội cho người dân 

nâng cao năng lực đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền đồng thời vận động chính 

quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân. PAPI thực hiện những mục tiêu đó bằng cách 

lấy ý kiến công chúng từ mẫu khảo sát đại diện, đảm bảotính đa dạng nhân khẩu của dân số 

Việt Nam. Từ đó, nhà nước và các cấp chính quyền n m được tâm tư, nguyện vọng của 

người dân về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Với cách tiếp cận như vậy, PAPI 

mong muốn đóng góp vào quá trình đổi mới thể chế và chính sách hướng tới xây dựng văn 

hóa „nhà nước phục vụ‟ trong các cấp chính quyền, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạch định 

chính sách, quản lý nguồn lực công và cung ứng dịch vụ công có chất lượng. Từ năm 2018, 

PAPI bao gồm 22 chỉ số thành phầnđo lường8 nội dung chính:(i) Tham gia của người dân ở 

cấp cơ sở; (ii) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; (iii) Trách 

nhiệm giải trình với người dân; (iv) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (v) Thủ tục 

hành chính công;  (vi) Cung ứng dịch vụ công; (vii) Quản trị môi trường; (viii) Quản trị điện 

tử (CECODES, VFF-CRT, RTA &UNDP, 2022). 

Với dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở, PAPI chọn mẫu khảo sát từ các cấp 

huyện, xã, thôn và người trả lời bằng cách sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng, 
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xác suất theo quy mô dân số (PPS) và ngẫu nhiên. Ở mỗi tỉnh/thành phố được chọn, lần 

lượt chọn ra 3 đơn vị huyện/quyaanj, 6 đơn vị cấp xã và 12 đơn vị thôn/tổ dân phố. Các 

phương pháp chọn mẫu tiêu chuẩn này được áp dụng cho PAPI từ năm 2010 đến nay 

và đã chứng minh được tính chính xác trong nghiên cứu. 

2.4. Thước đo chất lượng thể chế địa phương 

Chỉ số đo lường chất lượng thể chế ở cấp độ địa phương có ý nghĩa với các quốc 

gia nhằm lý giải sự tương tác giữa các cấp chính quyền (Fukuyama, 2013). Nhiều nước 

đã phát triển bộ chỉ số chất lượng thể chế địa phương để nhìn sâu hơn góc độ thể chế ở 

từng đơn vị hành chính. Chuỗi số liệu về thể chế cấp địa phương ưu việt hơn cấp quốc 

gia bởi sự thống nhất về yếu tố lịch sử, văn hóa, kinh tế-chính trị, xã hội, đơn giản hơn 

về quy trình thu thập dữ liệu. Một số bộ chỉ số đã được các nghiên cứu sử dụng như: 

Chỉ số tự do kinh tế EFNA (Sobel, 2008), Chỉ số tổng hợp chất lượng thể chế cấp tỉnh 

của Trung Quốc (Wilson, 2016), Chỉ số chất lượng thể chế IQI (Nifo &Vecchinone, 

2014), Chỉ số chất lượng thể chế đô thị IQIM (Nakabashi, Pereira & Sachsida, 2013). 

Trong đó, nổi bật là IQI, gồm năm khía cạnh (Hình 1). 

 

Hình 1: Cấu trúc của chỉ số chất lƣợng thể chế IQI 

Nguồn: Nifo và Vecchinone (2014) 

Cùng chung xu hướng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng phát triển nhiều 

bộ chỉ số phản ánh chất lượng thể chế địa phương, như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR 

Index), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hiện nay, PAPI 

được Chính phủ Việt Nam ghi nhận là nguồn dẫn chứng phục vụ giám sát tiến trình thực 

hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững tới năm 2030. PAPI là công cụ phản ánh mức độ 

hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của 

chính quyền địa phương (CECODES, VFF-CRT, RTA & UNDP, 2022). 

Từ các khái niệm về thể chế, chất lượng thể chế địa phương, kết cấu của IQI và 

dữ liệu sẵn có từ PAPI, chúng ta có thể tổng hợp năm khía cạnh của thước đo chất 
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lượng thể chế địa phương cho Việt Nam (Bảng 1). Khía cạnh pháp quyền trong IQI 

không bao hàm trong Bảng 1 do không đủ dữ liệu từ PAPI. 

Bảng 1: Phân nhóm các chỉ số thành phần của PAPI phản ánh khía cạnh 

chất lƣợng thể chế địa phƣơng 
 

TT Khía cạnh 
Các chỉ số của PAPI phản ánh khía cạnh chất lƣợng  

thể chế địa phƣơng 

1 
Tham gia của 

người dân 

Tri thức công dân; cơ hội tham gia; chất lượng bầu cử; đóng góp tự 

nguyện 

2 
Công khai, minh 

bạch 

Tiếp cận thông tin; công khai danh sách hộ nghèo; công khai thu, chi 

ngân sách cấp xã/phường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá bồi 

thường thu hồi đất 

3 
Trách nhiệm giải 

trình 

Mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền; giải đáp khiếu nại, 

tố cáo, khúc m c của người dân; tiếp cận dịch vụ tư pháp 

4 
Kiểm soát tham 

nhũng 

Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương; kiểm soát tham 

nhũng trong cung ứng dịch vụ công; công bằng trong tuyển dụng vào khu 

vực công; quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương 

5 
Hiệu lực của 

chính quyền 

Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền; thủ tục liên quan đến 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dịch vụ hành chính cấp xã/phường; 

y tế công lập; giáo dục tiểu học công lập; cơ sở hạ tầng căn bản; an ninh, 

trật tự khu dân cư 

3. Thực trạng chất lƣợng thể chế địa phƣơng ở Việt Nam 

Chỉ số chất lượng thể chế địa phương ở Việt Nam (LIQI) được tính toán dựa trên 

kết quả tổng hợp của năm chỉ số thành phần. Các chỉ số thành phần được chuẩn hóa 

quanh thang đo 10 điểm.  

Thống kê mô tả cho thấy LIQI của các tỉnh Việt Nam giai đoạn 2019-2021 biến thiên 

trong khoảng 31,59 đến 40,23 điểm và trung vị là 36,14 điểm (Hình 2). Về mặt ý nghĩa, 

chỉ số càng lớn có nghĩa là chất lượng thể chế tại địa phương càng tốt và ngược lại. 

 

Hình 2: Chỉ số chất lƣợng thể chế của các tỉnh Việt Nam giai đoạn 2019-2021 

Nguồn: Nhóm tác giả 
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Đại dịch COVID-19 tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của bộ máy chính 

quyền ở nhiều lĩnh vực trong năm 2020, 2021 và ảnh hưởng tới điểm số ở nhiều chỉ 

tiêu chất lượng thể chế địa phương, dẫn sự sụt giảm về chỉ số chất lượng thể chế địa 

phương hai năm liên tiếp (Hình 3). Tuy nhiên, COVID-19 không phải là yếu tố tác 

động đến mọi mặt của quản trị và hành chính công trong năm 2021. Các chỉ số ít liên 

quan trực tiếp đến đại dịch hơn cũng có xu hướng thay đổi đáng lo ngại. 

 

Hình 3: Chỉ số chất lƣợng thể chế trung bình của các tỉnh Việt Nam 

giai đoạn 2019-2021 

Nguồn: Nhóm tác giả 

Hình 4 thể hiện phân bố chỉ số chất lượng thể chế trung bình giai đoạn 2019-2021 

của các tỉnh Việt Nam với điểm số từ thấp đến cao. Nhóm dẫn đầu gồm hai tỉnh Hà 

Tĩnh và Thừa Thiên-Huế, các địa phương thường xếp cao nhất về PAPI. Trong nhóm 

10 tỉnh xếp cuối, Kiên Giang và Khánh Hòa có thể gây bất ngờ, thực tế đây là hai địa 

phương năng động về phát triển kinh tế.Trong hai thành phố lớn nhất cả nước, Thành 

phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 19 địa phương xếp loại trung bình, Hà Nội chỉ hơn 

một bậc, trong nhóm 11 địa phương xếp loại khá. 

 

Hình 4: Phân bố chỉ số chất lƣợng thể chế trung bình giai đoạn 2019-2021 

 của các tỉnh Việt Nam 

Nguồn: Nhóm tác giả 
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Để đánh giá chi tiết thực trạng chất lượng thể chế địa phương ở Việt Nam, chúng 

ta phân tích sâu hơn các chỉ số thành phần của chất lượng thể chế năm 2021 của các 

tỉnh Việt Nam. 

3.1. Tham gia của người dân 

Các tỉnh phía B c có xu hướng đạt kết quả đánh giá chung cao hơn so với các tỉnh 

phía Nam. Một số tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vươn lên vào nhóm phần tư các 

tỉnh đạt điểm cao nhất. 

Khi so sánh với kết quả khảo sát năm 2020, 14 tỉnh, thành phố có mức gia tăng về 

điểm đáng kể, trong khi đó cũng có hơn 30 tỉnh, thành phố có mức sụt giảm điểm đáng 

kể theo kết quả năm 2021. Đáng chú ý hơn, tất cả các tỉnh, thành phố chỉ đạt dưới 6 

điểm trên thang điểm 10. Tất cả các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp ở nội dung thành 

phần về tạo điều kiện để “dân biết” (nội dung „Tri thức công dân‟) và “dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra” thông qua tham gia chủ động vào việc ra quyết định, giám sát việc 

xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng ở địa phương (nội dung „Tham gia tự 

nguyện‟). 

Về tham gia bầu cử, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp vào tháng 5 năm 2021, dường như việc đi bầu hộ, bầu thay vẫn phổ 

biến ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, chưa đến nửa số 

người trả lời ở hơn 40 tỉnh, thành phố cho biết có ít nhất hai ứng cử viên để bầu chọn 

làm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2021.  

Tỷ lệ người trả lời cho biết họ được mời tham gia các cuộc họp về việc ra quyết 

định đầu tư xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng ở địa phương dao động từ 20% 

đến 70% trên toàn quốc, trong đó tỷ lệ này chỉ đạt chưa tới 50% ở hơn nửa số tỉnh, 

thành phố. 

Nhiều dự án xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng cũng chưa có sự tham gia 

giám sát. Dưới 50% số người trả lời trên toàn quốc cho biết Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng được tổ chức để giám sát các dự án có huy động người dân tham gia đóng 

góp tự nguyện ở xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú. Người tham gia đóng góp cũng ít 

khi được tham vấn ý kiến: tỷ lệ người trả lời cho biết họ được mời tham gia đóng góp ý 

kiến cho dự án xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng trong giai đoạn thiết kế chỉ 

đạt dưới 54% ở tất cả các tỉnh, thành phố. 

3.2. Trách nhiệm giải trình 

Các tỉnh, thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất tập trung nhiều hơn ở phía 

B c, song một số tỉnh phía Nam đã xuất hiện trong nhóm dẫn đầu ở chỉ số này. Tuy 

nhiên, không có tỉnh, thành phố nào đạt mức cải thiện đáng kể so với kết quả năm 

2020. Điểm số của các tỉnh Bến Tre, Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị giảm hơn 

20% sau một năm. Bên cạnh đó, tất cả các tỉnh, thành phố chỉ đạt dưới 5 điểm trên 
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thang điểm 10. Điểm chỉ số nội dung „Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc m c của người 

dân‟ của tất cả các địa phương chỉ đạt mức rất thấp.  

Khi có khúc m c, người dân có xu hướng tiếp cận cán bộ, công chức Ủy ban nhân 

dân xã/phường/thị trấn hơn đại biểu dân cử của họ ở Hội đồng nhân dân xã/phường/thị 

trấn. Khoảng cách này rất rõ nét ở tất cả các tỉnh, thành phố. 

Trung bình chưa đến 40% người trả lời trên toàn quốc cho biết họ đã gửi đề xuất, 

khuyến nghị, tố giác tới chính quyền địa phương, song không phải ai cũng hài lòng với 

kết quả nhận được. Khoảng cách giữa tỷ lệ gửi đơn thư và tỷ lệ hài lòng với phúc đáp 

của chính quyền lớn nhất ở các tỉnh B c Kạn, Bình Định, Gia Lai, Lai Châu, Lào Cai 

và Quảng Trị. 

Các cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự phi tòa án chưa được người dân tin 

tưởng. Ở tất cả các tỉnh, thành phố, tỷ lệ người trả lời cho biết họ sẽ giải quyết tranh 

chấp dân sự ở tòa án địa phương cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ người lựa chọn giải 

quyết qua các thiết chế phi tòa án, ví dụ như qua các tổ hòa giải. 

3.3. Minh bạch 

Các tỉnh phía B c có xu hướng đạt điểm cao hơn các tỉnh phía Nam ở Chỉ số nội 

dung „Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương‟. Các tỉnh đạt điểm 

dưới mức trung vị tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng 

sông Cửu Long. Chỉ có 13 tỉnh, thành phố có mức cải thiện đáng kể, trong khi có tới 23 

tỉnh, thành phố có số điểm sụt giảm đáng kể so với kết quả năm 2020. 

Tất cả các tỉnh, thành phố chỉ đạt từ 4,2 đến 6,25 điểm trên thang điểm 10. Hầu 

như chưa có tỉnh, thành phố nào được ghi nhận đã có nỗ lực đáng kể trong tuyên 

truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin 2016, dẫn tới kết quả ở nội dung “Tiếp cận 

thông tin” đạt mức điểm thấp nhất trong bốn nội dung thành phần của Chỉ số nội dung 

2. Ở hầu hết các tỉnh, thành phố, chỉ có khoảng 20% số người cần thông tin về chính 

sách, pháp luật của Nhà nước cho biết đã nhận được thông tin họ cần; cũng chỉ khoảng 

20% cho biết thông tin nhận được là đáng tin cậy. 

Tiếp cận thông tin đất đai của người dân còn rất hạn chế ở tất cả các tỉnh, thành 

phố trong năm 2021. Tỷ lệ người dân được biết đến kế hoạch sử dụng đất năm 2021 ở 

địa phương dao động từ 5% đến 30%. Bên cạnh đó, tỉ lệ người được hỏi cho biết họ 

biết nơi có thể lấy thông tin về Bảng giá đất 2021 do chính quyền cấp tỉnh ban hành 

hàng năm dao động từ 23% đến 67% trên phạm vi toàn quốc. Ở hơn 40 tỉnh, thành phố, 

chỉ có 50% số người được hỏi cho biết bảng kê thu, chi ngân sách ở xã, phường, thị 

trấn được niêm yết công khai. Kết quả này phản ánh việc chính quyền cơ sở chưa thực 

hiện tốt yêu cầu niêm yết công khai thông tin thu, chi ngân sách cấp xã hàng quý hoặc 

sáu tháng một lần trong thời gian ít nhất là 30 ngày. 
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3.4. Kiểm soát tham nhũng 

Khác với kết quả khảo sát 10 năm trước, riêng năm 2021, sự phân bố các tỉnh 

trong nhóm đạt điểm cao nhất phân bố đều hơn ở phía B c và phía Nam. Điểm thấp 

nhất và điểm cao nhất cấp tỉnh có khoảng cách tương đối xa, từ 5,42 đến 8,15 điểm trên 

thang điểm 10. Điểm nội dung thành phần “Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào 

khu vực công” vẫn thấp nhất trong bốn nội dung thành phần, và điểm số cao nhất ở nội 

dung này chỉ đạt 1,69 trên thang điểm từ 0,25 đến 2,5 điểm. Qua hai năm 2020 và 

2021, 20 tỉnh, thành phố có mức gia tăng về điểm đáng kể. Bình Dương, Hải Phòng, 

Lạng Sơn và Lâm Đồng đạt mức gia tăng đáng kể trên 15% điểm qua hai năm. 

Theo phản ánh của người dân, hiện trạng „chung chi‟ để có việc làm trong khu 

vực nhà nước vẫn khá phổ biến ở các địa phương giàu có cũng như còn nghèo. Mối 

quan hệ thân quen vẫn quan trọng khi muốn xin vào làm việc ở 5 vị trí công chức, 

viên chức cấp xã/phường/thị trấn (gồm công chức địa chính, công chức tư pháp, 

công an cấp xã, giáo viên tiểu học công lập, nhân viên văn phòng Ủy ban nhân dân 

xã/phường), ngay cả ở những tỉnh được điểm cao ở chỉ tiêu này như Bình Dương và 

Thanh Hóa. Tương tự kết quả 2020, Sơn La và Điện Biên vẫn là những tỉnh nơi hiện 

trạng „vị thân‟ vẫn phổ biến nhất. 

Dưới 70% số người trả lời ở tất cả các tỉnh, thành phố cho rằng chính quyền địa 

phương đã nghiêm túc trong phòng, chống tham nhũng. Ở hơn 30 tỉnh, thành phố, tỷ lệ 

người trả lời cho rằng chính quyền địa phương đã nghiêm túc chỉ ở mức dưới 50%. Tỷ lệ 

người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã phải chi “lót tay” dao động từ 40% đến 90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố. Hiện trạng 

“chung chi” để làm xong thủ tục xin cấp đổi hoặc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng 

(CNQSD) đất lại phổ biến ở các tỉnh còn nghèo như Cao Bằng, Đ k L k và Sóc Trăng. 

Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện công tuyến huyện 

cho biết họ đã phải trả chi phí ngoài quy định để được chăm sóc tốt hơn dao động từ 

40% đến 80% cũng ở khoảng 40 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ này thấp nhất ở Đồng Tháp, 

Hậu Giang và Tp. Hồ Chí Minh. 

3.5. Hiệu quả chính quyền 

Các tỉnh, thành phố trong nhóm dẫn đầu phân bố khá đều trên toàn quốc. Tuy nhiên, 

các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ dường như tụt lại phía sau, tương tự kết quả năm 

2020. 

Thủ tục và dịch vụ hành chính công liên quan đến giấy CNQSD đất vẫn còn 

nhiều nhiêu khê hơn so với thủ tục và dịch vụ hành chính liên quan đến chứng thực, 

xác nhận của các cấp chính quyền và giấy tờ tùy thân được thực hiện ở cấp 

xã/phường/thị trấn. Kết quả đánh giá chất lượng của dịch vụ hành chính về cấp mới và 

cấp đổi giấy CNQSD đất cho thấy người làm thủ tục ở hầu hết các tỉnh, thành phố có 

trải nghiệm trung bình tương đối như nhau, ngoại trừ Sơn La nơi người sử dụng dịch 
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vụ này đánh giá thấp ở cả bốn tiêu chí (phí được niêm yết công khai, nhân viên thạo 

việc, nhân viên ứng xử tốt và trả kết quả như lịch hẹn). Chậm trễ trong trả kết quả là 

điểm yếu nhất trong xử lý hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho người dân ở phần lớn các 

tỉnh, thành phố. Ngoài ra, người làm thủ tục xin cấp mới hoặc cấp đổi giấy CNQSD đất 

thường phải đi qua nhiều „cửa‟, gặp nhiều người để giải quyết công việc hơn so với 

những người làm các giấy tờ tùy thân ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 

xã/phường/thị trấn. Về chất lượng dịch vụ hành chính công của bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả ở xã/phường/thị trấn, những người đã làm thủ tục giấy tờ tùy thân có trải 

nghiệm tương tự ở hầu hết các tỉnh, thành phố ngoại trừ ở B c Kạn, Điện Biên, Quảng 

Trị và Trà Vinh, nơi người dân cho điểm ở bốn tiêu chí đánh giá dịch vụ thấp hơn. 

Người sử dụng dịch vụ hành chính liên quan tới giấy CNQSD đất và giấy tờ tùy thân ở 

Cà Mau, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Long An và Tuyên Quang có trải nghiệm sử dụng dịch 

vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tốt hơn so với người sử dụng dịch vụ ở các 

tỉnh, thành phố khác. Mức độ hài lòng (trên thang điểm từ 0-5 điểm) với dịch vụ cấp 

giấy CNQSD đất thấp hơn so với dịch vụ cấp giấy tờ tùy thân ở xã/phường/thị trấn ở 

hầu hết các tỉnh, thành phố. Trường hợp ngược lại được ghi nhận rõ nét nhất ở Quảng 

Trị, Sóc Trăng và Vĩnh Long. 

Bệnh viện công huyện, quận, thành phố ở tất cả các tỉnh, thành phố cần cải thiện 

ở tất cả 10 tiêu chí đánh giá được nêu ở Hình 3.6a. Những người sử dụng dịch vụ này ở 

các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Bằng, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Sóc Trăng và Bình 

Phước cho điểm thấp hơn so với ở các tỉnh, thành phố khác. Ngay cả những người sử 

dụng dịch vụ ở những tỉnh đạt điểm cao nhất như Phú Yên và Thanh Hóa vẫn phàn nàn 

về việc phải dùng chung giường bệnh, nhà vệ sinh không sạch sẽ, và thời gian chờ đợi 

đến lượt được khám bệnh còn dài. Trong số 8 tiêu chí đánh giá về chất lượng trường 

tiểu học công lập, hiện tượng giáo viên ưu ái học sinh tham gia các lớp học thêm vẫn 

tồn tại dai dẳng. Tất cả các tỉnh, thành phố cần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và 

chất lượng của trường tiểu học công lập ở cả tám tiêu chí. Trong năm của đại dịch 

COVID-19 thứ hai, điều đáng khích lệ là có tới 60% số người trả lời cho biết trường 

học của con em họ có được trang bị khi được hỏi về việc trường tiểu học công lập ở địa 

phương có trang thiết bị để học sinh và giáo viên học tập trực tuyến hay không. Tuy 

nhiên, tỉ lệ này ở phần lớn các tỉnh miền núi và tỉnh còn nghèo thấp hơn so với các tỉnh, 

thành phố khác. Mặc dù tình hình an ninh, trật tự được đánh giá khá hơn những  

năm trước, tỉ lệ người là nạn nhân của tội phạm an ninh trật tự (gồm đột nhập, 

cướp giật, trộm c p và bị trộm hành hung) ở các tỉnh còn nghèo có xu hướng cao hơn. 

Trong số 16 tỉnh có tỉ lệ nạn nhân trên 10%, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Khánh 

Hòa là ba tỉnh phát triển hơn so với 13 tỉnh còn lại. 
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4. Kết luận và khuyến nghị 

Phân tích chất lượng thể chế địa phương ở Việt Nam giai đoạn 2019-2021 cho 

thấy sự sụt giảm về chỉ số chất lượng thể chế trung bình do nguyên nhân đại dịch 

COVID-19 và các yếu tố khác. Thực trạng chỉ số chất lượng thể chế các tỉnh cũng cho 

thấy sự phân hóa giữa các nhóm tỉnh, thành phố. Có đô thị lớn nhất nước chỉ nằm ở 

nhóm tỉnh có chỉ số chất lượng thể chế ở mức trung bình và khá. 

Chi tiết các chỉ số thành phần cho thấy điểm chỉ số “Tham gia của người dân” sụt 

giảm đáng kể trong giai đoạn 2019-2021 so với các năm bầu cử trước đó là 2011 và 

2016. Ngoài ra, điểm chỉ số “Trách nhiệm giải trình” năm 2021 giảm mạnh so với hai 

năm trước. Sự sụt giảm này có thể là do chính quyền địa phương không xử lý được số 

lượng lớn yêu cầu của người dân về các chính sách hỗ trợ liên quan đến đại dịch 

COVID-19 năm vừa qua. Quan trọng không kém là lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch 

tăng cường chống tham nhũng của Đảng năm 2016, điểm tổng hợp từ đánh giá của 

người dân về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công sụt giảm nhẹ. 

Phát hiện nghiên cứu ở chỉ số “Công khai, minh bạch” cho thấy, so với kết quả 

năm 2020, các cấp chính quyền dường như ít thực hiện công khai thông tin tới người 

dân hơn trong năm 2021. Đặc biệt, điểm giảm ở chỉ tiêu về công khai, minh bạch kế 

hoạch sử dụng đất và bảng giá đất là một lý do chính. Dường như COVID-19 đã tác 

động mạnh mẽ tới việc triển khai nhiều kế hoạch và dự án phát triển kinh tế và nhà ở 

trên toàn quốc, đồng thời cũng khiến chính quyềnđịa phương ít chú trọng hơn tới việc 

chia sẻ thông tin đất đai quan trọng này tới người dân. Điều đáng khích lệ từ góc nhìn 

của người dân là xu hướng này cũng diễn ra đối với việc thu hồi đất nông nghiệp. 

Về kết quả chỉ số “Kiểm soát tham nhũng” cho thấy dấu hiệu đáng mừng về công 

bằng trong tuyển dụng vào khu vực nhà nước, biểu thị qua tỷ lệ người trả lời phản ánh 

hiện trạng phải dựa vào mối quan hệ thân quen mới có thể vào làm một số vị trí trong 

các cơ quan, tổ chức công giảm xuống. Tuy nhiên, xu hướng ở ba nội dung thành phần 

còn lại cho thấy sự giảm sút hoặc ngưng trệ. Thậm chí, tỷ lệ người trả lời cho biết phải 

chi thêm tiền để được chăm sóc tốt hơn ở bệnh viện tuyến huyện và phải „chung chi‟ 

mới làm xong giấy phép xây dựng còn tăng nhẹ. 

Chỉ số “Hiệu lực của chính quyền” cho thấy có sự cải thiện đáng kể so với năm 

2020, trong đó đánh giá tích cực hơn của người dân về tình hình an ninh, trật tự địa bàn 

khu dân cư đã góp phần làm gia tăng điểm chỉ số này. Các biện pháp phòng, chống 

COVID-19 như giãn cách xã hội và hạn chế đi lại ở hầu hết các tỉnh, thành phố có thể 

góp phần giảm thiểu tội phạm an ninh, trật tự. Riêng điểm nội dung thành phần “Cơ sở 

hạ tầng căn bản” đã có sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là đánh giá về điều kiện tiếp cận 

đường xá, điện lưới và thu gom rác thải. Tuy nhiên, điểm nội dung thành phần “Y tế 

công lập” giảm nhẹ vào năm 2021. Các đánh giá về hiệu quả cung ứng dịch vụ của 

ngành y tế ở tuyến cơ sở trong năm 2021 ít tích cực hơn những năm trước.  
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Những chuyển biến về chỉ số trung bình và chỉ số thành phần của chất lượng thể 

chế địa phương đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thể chế địa phương tại Việt Nam. 

Đây là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo cho nền kinh tế “đổi mới mô hình tăng trưởng 

và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh”. 

Các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế địa phương cần tập trung vào các nội dung 

sau: 

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về quyền lời và nghĩa vụ xây dựng 

chính quyền cơ sở. Nhấn mạnh trách nhiệm cung cấp thông tin cho xã hội của các cơ 

quan nhà nước ở địa phương; mở rộng kênh công khai thông tin của cấp ủy đảng và 

chính quyền địa phương. Đặc biệt cần tăng cường thực hiện công khai, minh bạch 

trong quá trình xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách của chính quyền địa 

phương nhằm đảm bảo tốt sự tham gia và giám sát của người dân, xã hội. 

Hai là, tăng cường thanh tra, kiểm tra; chú trọng kiểm tra đột xuất, xác định địa 

bàn ưu, lĩnh vực ưu tiên. Chủ động, linh hoạt trong hình thức kiểm tra, thời gian kiểm 

tra, phương thức kiểm tra; lồng ghép phù hợp việc kiểm tra với việc thực hiện cải thiện 

chất lượng thể chế. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện minh bạch hóa, 

góp phần cải thiện chất lượng thể chế, đưa chính sách vào cuộc sống. Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. Đơn giản háo các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, 

đô thị, tư pháp, đầu tư. 

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước ở địa 

phương làm nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Tập trung 

đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin cho cấp xã, nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng tổ chức bộ 

máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả là yếu tố quyết định đến 

chất lượng thể chế địa phương. Coi trọng xây dựng đạo đức công vụ, đổi mới, s p xếp 

tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương.  
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ĐỂ VIỆT NA  TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN  

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TS. Võ Minh Tuấn 

Học viện Ngân hàng 

Tóm tắt:  

Việt Nam qua 36 năm đổi mới (1986-2022), bên cạnh những thành tựu đạt được, 

đang nổi lên hai vấn đề kinh tế - xã hội đáng chú ý, đó là sự gia tăng bất bình đẳng xã 

hội và nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Bằng phương pháp phân tích và tổng 

hợp, trên cơ sở thảo luận về hai vấn đề kinh tế-xã hội này, có tham chiếu các trường 

hợp nước ngoài đặc biệt là khu vực châu Á, bài viết đưa ra một số đề xuất có tính tham 

khảo trong việc hoạch định chính sách, góp phần để đất nước tiếp tục phát triển và 

phát triển bền vững. 

Từ khóa: Đổi mới 1.0, Đổi mới 2.0, phát triển bền vững, 36 năm. 

1. Đặt vấn đề 

Sáng 8/12/1997, Thái Lan tuyên bố đóng cửa 56/58 tổ chức tín dụng trước làn 

sóng ồ ạt rút vốn khỏi châu Á, làm các đồng bath (Thái Lan), won (Hàn Quốc), rupiah 

(Indonesia), ringgit (Malaysia) mất giá, mở đầu cho cuộc khủng hoảng tài chính châu 

Á. Sau đó một thập niên, từ 2008, lại diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có sức 

tàn phá khủng khiếp, mà theo cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Alan 

Greenspan thì “trăm năm mới có một lần”. Mới đây nhất, từ cuối 2019, đại dịch 

COVID-19 khơi nguồn cho cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo. 

Với một nước đang phát triển như Việt Nam, quá trình đổi mới trong những năm 

vừa qua đã làm gia tăng nhanh chóng cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm, đô thị hóa, 

phát triển lực lượng sản xuất ở trình độ ngày càng cao dựa trên nền tảng khoa học công 

nghệ. Song, trong bối cảnh thế giới, và có những điểm tương đồng với các nước châu 

Á, con đường phát triển của Việt Nam hiện nay đang đối diện các thách thức, đặc biệt 

là vấn đề gia tăng bất bình đẳng xã hội và nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. 

Đúc rút kinh nghiệm, nhận rõ thách thức và n m b t cơ hội trong bối cảnh nền kinh tế 

thế giới đang bước vào phục hồi là những gì đang đặt ra cho Việt Nam. 

2. Tổng quan  

Vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, nền kinh tế Việt Nam rơi vào 

khủng hoảng. Lực lượng sản xuất kém phát triển, quan hệ sản xuất không phát huy 

được hiệu quả, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước yêu cầu bức thiết từ 

thực tiễn, đã xuất hiện một số mô hình thử nghiệm cải cách, và đạt được thành công 

bước đầu. 

Tại miền B c, đó là việc giao khoán ruộng đất cho nông dân xuất hiện ở Vĩnh 
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Phúc (Vũ Thị Hòa, 2012), rồi Hải Phòng từ khá sớm, và đạt được những kết quả khả 

quan, khi năng suất và sản lượng sản xuất nông nghiệp tăng, đời sống nông dân được 

cải thiện, nghĩa vụ với nhà nước được hoàn thành (Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh 

Phúc, 2007). 

Tại miền Nam là hiện tượng “xé rào” trong nông nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ và 

trong công thương nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh vào cuối năm 1979 đầu 1980 (Thành ủy, 

2015), cho phép các công ty bước đầu được tự chủ trong sản xuất kinh doanh, và mở 

cửa cho ngành thương nghiệp đưa lúa gạo từ miền Tây về thành phố, như là những chỉ 

dấu cho một thời kỳ mới đang đến gần.  

Trong khi đó, ở ngoài nước, năm 1978, Trung Quốc cải cách mở cửa theo hướng 

thị trường, bước đầu thu được thành tựu. Giữa thập niên 1980, Liên Xô tiến hành cải 

tổ, rồi hệ thống xã hội chủ nghĩa có dấu hiệu tan rã, đánh dấu bằng sự sụp đổ của Bức 

tường Berlin tháng 11/1989, kết thúc chiến tranh lạnh, thế giới chuyển từ lưỡng cực 

sang đa cực. Xu thế toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, đòi hỏi mỗi quốc gia-dân tộc chỉ 

có thể tồn tại và phát triển khi trở thành một m t xích trong sợi dây chuyền của nền 

kinh tế thế giới.  

Giữa bối cảnh ấy, “Đổi mới hay là chết” đã trở thành câu khẩu hiệu, như một yêu 

cầu tất yếu đối với Việt Nam. Năm 1986, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ đổi 

mới, xóa bỏ chế độ bao cấp và chuyển sang nền kinh tế thị trường. Đến cuối thập niên 

1980, đổi mới thật sự chuyển hóa thành hành động trên cả nước. 

Đi qua 36 năm đổi mới, mô hình của Việt Nam là xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, và làm bạn với tất cả các nước. Khác với mô hình cải tổ 

của Đông Âu và Liên Xô, mô hình đổi mới này nghiêng về tiếp cận mô hình cải cách 

của Trung Quốc và mô hình trỗi dậy của các con rồng châu Á - các nước công nghiệp 

hóa mới (NICs). Đây chính là mô hình “lưỡng thể” nhằm đạt tới “lưỡng mục tiêu”. 

“Lưỡng thể” là sự kết hợp giữa cơ chế kinh tế kỹ thuật tư bản chủ nghĩa với hệ thống 

chính trị xã hội chủ nghĩa, còn “lưỡng mục tiêu” là vừa đổi mới kinh tế để phát triển 

vừa giữ được ổn định xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hiện tại nguồn lực cho phát 

triển dường như đang suy giảm, bẫy thu nhập trung bình đang xuất hiện, bộ máy hành 

chính tỏ ra chưa theo kịp thực tiễn, hệ thống chính trị chưa thực sự hiệu quả, đi kèm là 

tham nhũng, quan liêu, bất bình đẳng xã hội gia tăng.  

Wilkinson và Pickett (2010), khi phân tích số liệu thống kê từ 23 nước phát triển, 

nhận thấy có sự tỉ lệ thuận giữa bất bình đẳng và vấn nạn xã hội: bất bình đẳng càng 

cao thì vấn nạn xã hội càng tăng, không liên quan đến GDP cao hay thấp. Hệ số ICOR 

(dùng để đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên tỷ lệ số đơn vị đầu tư trên một đơn vị tăng 

trưởng) ở các nước đang phát triển luôn thấp hơn các nước đang phát triển, nghĩa là với 
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cùng một đầu vào tương tự, nhưng đầu ra ở các nước đang phát triển lại có giá trị thấp 

hơn so với các nước phát triển, tương ứng là năng suất lao động xã hội thấp hơn.  

Thời kỳ Đổi mới được b t đầu từ 1986 đến nay (tạm gọi là Đổi mới 1.0) đã hoàn 

thành sứ mệnh của nó, và có lẽ đã đến lúc cần chuyển sang một thời kỳ đổi mới tiếp 

theo (tạm gọi là Đổi mới 2.0). Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, 

bài viết sẽ tham góp một cái nhìn khái quát về vấn đề bất bình đẳng xã hội, vấn đề bẫy 

thu nhập trung bình trên cơ sở tham chiếu các mô hình phát triển châu Á qua các thời 

kỳ, để từ đó có thể đưa ra một vài đề xuất ban đầu cho sự phát triển của Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Bất bình đẳng xã hội đang gia tăng 

Bất bình đẳng xã hội là sự không bình đẳng, sự không bằng nhau về các cơ hội 

hoặc lợi ích giữa các cá nhân trong một nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội, được thể hiện 

trước hết từ bất bình đẳng thu nhập, dẫn đến bất bình đẳng về cơ hội (nhà ở, giáo dục, y 

tế, việc làm), bất bình đẳng về hưởng thụ vật chất và tinh thần, bất bình đẳng về vị trí 

xã hội, bất bình đẳng giới. Không chỉ thế, theo Colombo (2022), bất bình đẳng còn để 

lại hậu quả đối với nhận thức và cảm xúc về sự chèn ép xã hội. Thế hệ cha mẹ chịu ảnh 

hưởng của bất bình đẳng tiếp tục dẫn đến bất bình đẳng của thế hệ con cái, như một cái 

vòng luẩn quẩn. 

Bất bình đẳng thu nhập thể hiện ở sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nhóm giàu 

nhất và nhóm nghèo nhất. Việt Nam ngay trong khoảng thời gian được coi là có thành 

tựu khả quan nhất của thời kỳ đổi mới, thì những con số do Tổng cục Thống kê (2011) 

cung cấp đã cho thấy một sự gia tăng độ chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm. Thu 

nhập bình quân 1 người/tháng năm 2010 là 1.387 nghìn đồng, nhưng 20% số hộ gia 

đình thuộc nhóm thu nhập thấp nhất chỉ đạt 369,3 nghìn đồng/người/tháng. Mức chênh 

lệch giữa nhóm 20% thu nhập cao nhất và nhóm 20% thu nhập thấp nhất trong năm 

2002 là 8,1 lần và đã tăng lên 9,2 lần trong năm 2010. Hệ số Gini cũng chỉ ra xu hướng 

gia tăng bất bình đẳng: năm 1995 hệ số này là 0,357 và tăng lên đến 0,43 năm 2010. 

Năm 2020, thu nhập bình quân 1 người/tháng ở thành thị đạt 5.590 nghìn đồng, cao 

gấp gần 1,6 lần nông thôn (3.480 nghìn đồng); nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số 

giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt 9.193 nghìn đồng, cao 

gấp 8,1 lần nhóm hộ nghèo nhất (gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1) với thu nhập 

1.139 nghìn đồng; vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ 

(6.025 nghìn đồng/người/tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người 

thấp nhất là trung du và miền núi phía B c (2.745 nghìn đồng/người/tháng) (Tổng cục 

Thống kê, 2020). 
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Về bất bình đẳng cơ hội, có những bằng chứng cho thấy nghèo liên quan đến học 

vấn, “không được đi học vẫn là yếu tố quan trọng quyết định tình trạng nghèo, và quan 

hệ này được người dân cả nông thôn và thành thị coi là nguyên nhân tăng bất bình 

đẳng” (Ngân hàng Thế giới, 2012, tr. 70). Hố sâu ngăn cách giàu nghèo, sự chênh lệch 

địa vị kinh tế-xã hội và cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển giữa các nhóm dân cư 

ngày càng tách biệt. Các nhóm chiếm ưu thế về kinh tế, chính trị và giáo dục có thu 

nhập ngày càng cao và quyền lực ngày càng lớn, được tiếp cận và sử dụng các nguồn 

lực hầu như không giới hạn, trong khi các nhóm thua thiệt thì ngược lại.  

Bất bình đẳng xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề thuộc về an sinh xã 

hội, như giáo dục, y tế. Gallestey và Collado (2022) nhận thấy, đại dịch COVID-19 

không ảnh hưởng đến tất cả các nước ở mức độ giống nhau, khi mà số ca nhiễm và tử 

vong là chênh lệch giữa các nước có trình độ y tế khác biệt, thể hiện sự bất bình đẳng 

về chăm sóc sức khỏe. Nhóm thu nhập thấp dường như bị đẩy ra khỏi tiến trình phát 

triển, không tìm thấy lợi ích của mình trong lợi ích chung của xã hội, rơi vào bất ổn, 

tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng xã hội, làm suy giảm niềm tin và hình thành tâm lý bất 

mãn hoặc thờ ơ.  

Trong bối cảnh bất ổn xã hội và biến động kinh tế, bất bình đẳng có thể dẫn đến 

những phong trào xã hội liên quan đến lao động, phụ nữ, dân quyền (Gibbon và cs, 

2022). Khi phân tích các mô hình và xu hướng phân rẽ xã hội ở Trung Quốc trong 40 

năm cải cách mở cửa, Yaojun Li và Yanjie Bian (2022) đã nhận xét, bất bình đẳng xã 

hội liên quan đến dịch chuyển xã hội, trình độ học vấn, vốn xã hội, sức khỏe, việc làm, 

thu nhập, nhà ở, tài sản, đô thị hóa, phản kháng xã hội và sự tham gia của công dân. 

Cũng vậy, bất bình đẳng xã hội đã và đang ảnh hưởng sâu s c đến sự phát triển kinh tế 

và ổn định xã hội của Việt Nam. 

3.2. Nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình” 

Năm 2007, Indermit Gill và Homi Kharas từ Ngân hàng Thế giới (WB) đã công 

bố báo cáo có tiêu đề Một thời kỳ Phục hưng Đông Á: Ý tưởng cho tăng trưởng kinh tế, 

gợi ý rằng Đông Á sẽ sớm phát triển, và lần đầu tiên đề xuất khái niệm “bẫy thu nhập 

trung bình” (middle-income trap); năm 2011, Homi Kharas và Harinder Kohli đã 

nghiên cứu kỹ hơn về khái niệm này, chỉ rõ rằng khi một nước nghèo bước vào giai 

đoạn phát triển thu nhập trung bình, nó có thể sẽ phải đối mặt với sự trì trệ tăng trưởng 

và không có khả năng tiến lên thu nhập cao (Shaojie Zhou & Angang Hu, 2020). Theo 

Hutchinson và Das (2016), khái niệm này dùng để chỉ các quốc gia đình trệ về kinh tế 

sau khi đạt đến một mức thu nhập bình quân đầu người nhất định trên cơ sở tăng 

trưởng thâm dụng vốn và lao động. Doner và Schneider (2016) cho rằng dấu hiệu chủ 

yếu của nó là sự suy giảm năng suất lao động xã hội. Bẫy thu nhập trung bình không 

chỉ xuất hiện ở châu Á hay Mỹ Latinh, mà ngay cả ở Đông Âu, với Ba Lan là đại diện, 

khi mà lợi thế lao động so sánh của nước này gần đây đã giảm đi, trong khi số lượng và 
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thành phần của dòng vốn FDI đang thay đổi, một số yếu tố tăng trưởng đã cạn kiệt 

(Leven, 2021). 

Việc nghiên cứu hai thời kỳ phát triển của châu Á với hai mô hình khác nhau sẽ 

giúp rút ra được kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay. Ở thời kỳ thứ nhất, mô hình phát 

triển của các nước châu Á tương đối giống nhau. Ở thời kỳ thứ hai, châu Á phân đôi 

thành hai mô hình: mô hình Đông Á (như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản) với tốc độ 

tăng trưởng nhanh đã đưa Đông Á gia nhập nhóm các nước phát triển, mô hình Đông 

Nam Á (như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines) với tốc độ tăng trưởng chậm 

lại khiến Đông Nam Á vẫn thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình.  

Thời kỳ thứ nhất b t đầu từ sau 1945, lúc này các nước châu Á có chung điểm 

xuất phát về mức thu nhập và trình độ phát triển. Trong gần 20 năm tiếp theo, châu Á, 

trong đó có các nước Đông Nam Á, liên tục đạt được mức tăng trưởng cao: Malaysia 

(trung bình 7%/năm), Indonesia (6,8%), Thái Lan (7,6%). Nguyên nhân đến từ mô hình 

nhà nước đóng vai trò điều tiết hầu hết mọi hoạt động kinh tế, với các tập đoàn kinh tế 

và một hệ thống thuế quan bảo hộ, vì thế tập trung được các nguồn lực trong nước để 

phát triển thị trường nội địa. 

Thời kỳ thứ hai b t đầu từ cuối thập niên 1960, châu Á phân đôi thành hai mô 

hình Đông Á và Đông Nam Á. Đông Á từ những năm 1960 đã đạt được tốc độ tăng 

trưởng trung bình 8-10%/năm, không chỉ phát triển thị trường nội địa mà còn hướng tới 

xuất khẩu và hình thành các tập đoàn lớn có khả năng cạnh tranh quốc tế; tốc độ này 

tiếp tục được giữ vững cả mấy chục năm sau đó như một chỉ dấu của sự tăng trưởng 

bền vững. Cơ chế dân chủ và hệ thống luật pháp được coi trọng cũng tạo ra một môi 

trường thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của Đông Nam Á giảm xuống, còn trung bình 4-6%/năm, thu nhập bình quân đầu 

người tăng chậm, nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc khai thác nhân công giá rẻ và tài 

nguyên thiên nhiên. Tăng trưởng chậm, tham nhũng, suy thoái môi trường, và bất ổn 

chính trị là những gì hầu hết các nước này đang có. 

Còn Việt Nam? Sau 36 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu cơ 

bản như chuyển đổi thành công sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế, tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, tăng cường an sinh xã 

hội. Tuy nhiên, gần đây, mô hình này đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. 

Về kinh tế: cơ bản đã hình thành nền kinh tế thị trường, nhưng chưa đồng bộ, 

thiếu tính hệ thống. Chưa có sự cân bằng giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể với 

kinh tế tư bản tư nhân, vai trò và hiệu quả kinh tế của các tập đoàn kinh tế nhà nước 

chưa tương xứng với sự đầu tư, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nhiều nơi 

còn làm thất thoát tài sản công, tình trạng thiếu điện trầm trọng, giao thông xuống cấp, 

thị trường bất động sản kém minh bạch (Harvard University - Chương trình Việt Nam, 
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2007). Gần đây, lạm phát duy trì ở mức cao, xuất hiện một số ngân hàng yếu kém, tỷ lệ 

nợ công và nợ xấu tăng cao. 

Về chính trị: phát triển kinh tế đòi hỏi một nền quản trị dân chủ, tuy nhiên, bộ 

máy hành chính tỏ ra chưa theo kịp thực tế và thiếu hiệu quả, cùng với tệ tham nhũng, 

quan liêu, và sự chi phối của các nhóm lợi ích. Trong quá trình xây dựng hệ thống 

chính trị và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, vẫn chưa có sự tách bạch giữa kinh tế và 

chính trị. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập đặt ra bài toán khó: làm sao vừa hợp tác 

vừa đấu tranh trong một thế giới đa cực?  

Cho đến nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa trên lợi thế so 

sánh về nhân công giá rẻ, khai thác tài nguyên thiên nhiên, và dường như con đường ấy 

đang b t đầu mang dáng vẻ của mô hình Đông Nam Á hiện nay. 

3.3. Thảo luận và đề xuất 

Trong vài thập kỷ lại đây, trên thế giới đã và đang hình thành một nền kinh tế mới 

(mà ở Việt Nam thường gọi là nền kinh tế tri thức), g n liền với tốc độ phát triển ngày 

càng nhanh của khoa học công nghệ và nâng cao năng suất lao động không ngừng. Đặc 

điểm chủ đạo của nền kinh tế mới là sản xuất ra hàng hóa có hàm lượng tri thức ngày 

càng cao với lượng giá trị ngày càng lớn, giảm chi phí trung gian, tăng khả năng tiếp 

cận cơ hội phát triển cho các quốc gia, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền 

vững và hình thành thị trường toàn cầu. 

Nền kinh tế mới đem đến cho các nước cả cơ hội lẫn thách thức. Về mặt cơ hội, 

nó tạo ra điều kiện thuận lợi và công bằng cho các nước trong việc chuyển giao công 

nghệ, tận dụng và tối ưu hóa các nguồn lực để hòa nhập thị trường toàn cầu, từ đó rút 

ng n khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến khác. Thách thức là do phụ thuộc 

lẫn nhau, nên có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, từ đó gây ra bất 

ổn chính trị và xã hội. Có thể thấy rõ điều đó qua tác động tiêu cực của cuộc khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu đối với các nước đang phát triển (Stiglitz, 2009). Từ cuối thập 

niên 1980, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Mỹ đã 

cùng đưa ra một mô hình “chủ nghĩa tự do kiểu mới” nhằm tạo điều kiện cho các luồng 

tư bản thâm nhập vào các thị trường mới thông qua tự do hóa mậu dịch và đầu tư tư 

bản (Hveem, 1988). Mô hình này đã giúp các nhà tài phiệt phương Tây tràn vào mọi 

nơi trên toàn cầu, đặc biệt là châu Á.  

Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, để 

phục hồi và tăng trưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua?  

Thứ nhất, cần phải có cơ chế minh bạch giữa kinh tế và chính trị, đảm bảo cho hệ 

thống chính trị vận hành độc lập, hạn chế sự chi phối của các nhóm lợi ích trong các 

quyết sách chính trị, xây dựng một xã hội g n liền với dân chủ và tinh thần thượng tôn 

pháp luật.  
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Về kinh tế, doanh nghiệp phải biết chấp nhận các quy t c của sân chơi toàn cầu, 

mà quy t c cao nhất là vừa cạnh tranh bình đẳng vừa liên kết toàn diện. Kết quả của 

quá trình này có thể sẽ dẫn đến sự phá sản của một số doanh nghiệp, đồng thời với sự 

ra đời và tái sinh của nhiều doanh nghiệp khác, được chọn lọc để đứng vững và lớn 

mạnh. Nguồn tài chính là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp tồn tại, bằng cách tự 

do hóa luồng vốn, phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm, các công ty mua bán nợ và thị 

trường chứng khoán. Đối với doanh nghiệp nhà nước, trừ những doanh nghiệp đặc biệt, 

cần được cổ phần hóa để đa dạng hóa nguồn vốn và tăng sức cạnh tranh. Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ là bộ phận có sức cạnh tranh năng động nhất trong nền kinh tế, vì thế cần 

có quy định để nhóm này có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. 

Về chính trị, có hai mô hình nhà nước liên quan đến kinh tế. Thứ nhất là nhà nước 

điều tiết hầu hết mọi hoạt động, trong đó có kinh tế, khiến bộ máy buộc phải phình to, 

dẫn đến chi phí cho nó tăng cao, kéo theo là quan liêu, tham nhũng. Thứ hai là nhà 

nước hạn chế can thiệp vào thị trường, lấy sự tự do luân chuyển tư bản làm nền tảng 

cho đầu tư và tăng trưởng. Tuy nhiên, với các nước đang phát triển, mô hình này có 

nguy cơ dẫn đến sự chiếm đoạt nguồn lực của các nước đang phát triển bởi các nhà tư 

bản lớn, buộc các nước này phải bán rẻ tài sản và nhượng quyền kiểm soát các ngân 

hàng Á châu và tài sản công nghiệp cho tư bản nước ngoài (Tabb, 1998). Một số học 

giả phương Tây cũng bày tỏ thái độ hoài nghi với mô hình này (Stiglitz, 2011).  

Thực tế cho thấy, ở giai đoạn đầu, các nước đang phát triển đã có những bước đi 

phù hợp để phát triển, và vai trò của nhà nước lúc này có tính trực tiếp và cơ bản trong 

việc thúc đẩy phát triển. Nhưng khi kết quả phát triển làm cho các nước này rút ng n 

khoảng cách với các nước phát triển, thì sẽ có sự chững lại, và nhà nước đứng trước hai 

chọn lựa khi bước sang giai đoạn hai: tiếp tục con đường của giai đoạn một để rơi vào 

bẫy thu nhập trung bình, hay tìm ra hướng đi mới? Để tìm ra được hướng đi mới, vai trò 

trực tiếp của nhà nước phải chuyển thành gián tiếp, chuyển từ can thiệp đơn giản sang 

tạo ra một cơ chế, một hành lang chung cho mọi sự tìm kiếm cơ hội mới. Nền kinh tế, do 

đó, sẽ chủ yếu dựa trên nhân công có trình độ chuyên môn và công nghệ cao, thay vì dựa 

vào nhân công giá rẻ và khai thác tài nguyên, làm cho lợi thế so sánh không ngừng 

chuyển dịch, duy trì khả năng cạnh tranh cao của nền kinh tế hướng đến xuất khẩu. 

Với Việt Nam, để nền kinh tế tiếp tục phát triển và phát triển bền vững, tránh rơi 

vào bẫy thu nhập trung bình, sự can thiệp của nhà nước ở giai đoạn đầu sẽ ngày càng 

trở nên không phù hợp, vì thế cần phải tiếp tục xây dựng một nhà nước với cơ chế tác 

động phức tạp và hiệu quả hơn, vận hành dựa trên sự minh bạch, kỹ trị đi cùng pháp trị, 

có năng lực quản lý vi mô và vĩ mô, từ đó giúp cho nền kinh tế tăng cường năng lực 

cạnh tranh và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Theo Cai Fang (2020), cần phải cải 

thiện năng suất tổng thể, mở rộng tích lũy vốn con người và cải cách sâu hơn hệ thống 

và chức năng của nhà nước. 
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Thứ hai, phải đảm bảo được vấn đề an sinh và công bằng xã hội, vì đây vừa là 

điều kiện, vừa là mục tiêu của tăng trưởng bền vững. An sinh và công bằng xã hội sẽ 

làm cho mọi nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ thành tựu đổi mới, khiến mỗi người 

đều nhận thấy vận mệnh của mình phụ thuộc vào vận mệnh đất nước, từ đó phát huy 

đoàn kết xã hội, gia tăng tinh thần tự chủ tự giác trong xây dựng đất nước và bảo vệ 

thành quả chung. Khi xem xét mô hình Đông Á, người ta thấy có chỉ dấu về sự liên 

quan mật thiết giữa tăng trưởng kinh tế kết hợp với phân phối thu nhập và phúc lợi xã 

hội tương đối công bằng. Trong khi đó, ở mô hình Đông Nam Á, một phần lợi ích từ 

tăng trưởng đã rơi vào túi một số cá nhân có quyền lực, việc phân chia phúc lợi xã hội 

thiếu công bằng, dẫn đến khủng hoảng chính trị và xã hội, ảnh hưởng đến tăng trưởng 

kinh tế. 

Việt Nam có những thuận lợi nhất định để phát triển bền vững và giảm thiểu bất 

bình đẳng xã hội, như tính g n kết xã hội cao và bản s c văn hóa mạnh mẽ, không bị 

chia rẽ bởi xung đột dân tộc hay tôn giáo, là nước đi sau nên có thể học hỏi kinh 

nghiệm thành công và thất bại từ các nước đi trước. Không thể đánh đổi để phát triển: 

chấp nhận bất bình đẳng xã hội để tăng trưởng kinh tế, bởi điều đó sẽ đem lại hai hậu 

quả: thứ nhất là người nghèo bị hạn chế cơ hội tiếp cận với các nguồn lực và phát triển, 

thứ hai là gây ra khủng hoảng xã hội và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Vì thế, vấn 

đề đặt ra là phải phát triển bền vững, và đấy sẽ là con đường phát triển của Đổi mới 

2.0. Nhà nước phải có chính sách để duy trì và tạo việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, hình 

thành mạng lưới an sinh xã hội rộng kh p để gia tăng cơ hội và giảm thiểu rủi ro. 

An sinh và công bằng xã hội thể hiện chủ yếu ở ba lĩnh vực cơ bản là giáo dục, 

chăm sóc y tế, và đất đai. Giáo dục là nền tảng hình thành nguồn nhân lực và thay đổi 

vận mệnh, chăm sóc y tế liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc con người, đất đai là cơ 

sở của “an cư lạc nghiệp” và biểu hiện cho sự tích lũy tài sản. Trong đó, cần đặc biệt 

quan tâm đến giáo dục và giáo dục đại học như là mũi nhọn đột phá. Nếu như trường 

phổ thông hình thành nên tri thức nền, thì trường đại học vừa cung cấp tri thức chuyên 

sâu, vừa hướng dẫn người học cách tự học suốt đời. Để làm được điều đó, cần chú 

trọng xây dựng một mô hình giáo dục đại học tự trị và khai phóng. Có thể tham khảo 

“lý tưởng đại học” Humboldt như là sự kết hợp của ba yếu tố: tư tưởng đại học thời 

trung cổ, tư tưởng dân chủ xã hội thời Khai sáng, yêu cầu của xã hội hiện đại (Ngô Bảo 

Châu và cộng sự, 2014).  

4. Kết luận 

Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, người ta nhận thấy sự hạn chế phát triển 

không phải do nguyên nhân khan hiếm tài nguyên hay vốn, mà chính là tri thức. Sự 

khác biệt cơ bản hiện nay giữa các nước phát triển và đang phát triển là ở chỗ nâng cao 

nhận thức chứ không phải bởi sự tích tụ và tập trung tư bản, và nước giàu hay nghèo là 
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ở cách thức khai thác các nguồn lực có hiệu quả hay không. Ví dụ, nhóm các nước 

OPEC dù có thu nhập bình quân đầu người hàng năm khá cao từ xuất khẩu dầu mỏ, 

nhưng khó có thể xếp vào nhóm các nước phát triển.  

Bởi lẽ đó, để tiếp tục phát triển và phát triển bền vững, Việt Nam cần thoát khỏi 

“lời nguyền tài nguyên” (resource curse - A. Garner), tức là lấy khai thác tài nguyên 

làm chỗ dựa chủ yếu cho nền kinh tế và do đó thiếu bền vững, để bước sang một thời 

kỳ phát triển cao hơn - Đổi mới 2.0 - nhằm phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tận dụng 

thành tựu khoa học công nghệ thế giới. 
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SỨC KHOẺ TRẺ E  TRONG  ỐI QUAN HỆ  

VỚI  ỘT SỐ HỢP PHẦN THUỘC CHƢƠNG TRÌNH  

CHĂ  SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU Ở VIỆT NA  

PGS.TS. Mai Ngọc Anh 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Tóm tắt 

Trẻ nhỏ là đối tượng mà tình trạng nhiễm bệnh dễ dẫn đến tình trạng sức khoẻ 

không tốt, thậm chí bị tử vong bởi khả năng tự chăm sóc còn hạn chế của nhóm đối 

tượng này. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đặc biệt là sự phát triển chương trình tiêm 

chủng mở rộng, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, rồi hệ thống y tế cơ sở đóng vai trò then chốt 

nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi. Nghiên cứu này, do đó, đi vào làm rõ 

tình trạng sức khoẻ của trẻ em trong mối quan hệ với một số hợp phần của chương 

trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để đưa ra 

một số trao đổi, bàn luận nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống chăm sóc sức khoẻ 

ban đầu đối với người dân. 

Từ khoá: trẻ em, sức khoẻ, y tế xã, vùng 

1. Đặt vấn đề 

Nếu như năm 1990, tỷ suất tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi là 44,4‰, thì con số này đã 

giảm còn 15‰ ở năm 2012 rồi tăng một chút vào năm 2014, ở mức 15,2‰. Đối với trẻ 

từ 1 đến 5 tuổi, tỷ suất tử vong đã giảm hơn một nửa trong hai thập niên qua, từ 58‰ 

năm 1990 xuống còn 23,2‰ ở năm 2012, rồi giảm tiếp còn 22,9‰ vào năm 2014 

(UNDP 2015). Như vậy chỉ tiêu đặt ra về giảm hai phần ba tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 

5 tuổi trong giai đoạn 1990-2015, trong mục tiêu thiên niên kỷ thứ 4 của Việt nam đã 

đạt được vào những năm 2015, và hiện đang duy trì ổn định ở mức 21% tỷ suất tử vong 

của trẻ dưới 5 tuổi; và khoảng 14% đối với nhóm trẻ dưới 1 tuổi. Thành tựu trong chăm 

sóc sức khoẻ trẻ em đến từ nhiều phía, từ sự phát triển kinh tế xã hội đến cải thiện thu 

nhập của gia đình; từ sự gia tăng ngân sách đến tăng chi tài chính công cho chăm sóc y 

tế công, rồi đến phát triển y tế dự phòng, cũng như y tế cơ sở… Nghiên cứu này, dựa 

trên số liệu công bố của Bộ Y tế, tiến hành phân tích tình trạng sức khoẻ của trẻ em 

theo các chỉ tiêu y tế cơ bản cho nhóm tuổi này trong mối quan hệ với một số hợp phần 

của chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở Việt Nam. 

2. Khung nghiên cứu 

Chăm sóc sức khỏe ban đầu là những phương pháp, kỹ thuật thực hành chăm sóc sức 

khỏe cơ bản và thiết yếu, có cơ sở khoa học, mà mọi người có thể chấp nhận và tham gia 

với mức chi phí phù hợp do nhà nước cung ứng. Chăm sóc sức khỏe ban đầu là những 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1990
https://vi.wikipedia.org/wiki/2015
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chăm sóc cơ bản về sức khỏe, phục vụ được mọi người trong một quốc gia, phù hợp với 

đặc điểm địa lý, kinh tế từng vùng. Tùy vào từng quốc gia và thời điểm, các nội dung 

chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ khác nhau. Mặc dù vậy, các nội dung chăm sóc sức khoẻ 

ban đầu cũng cần thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội ở từng thời điểm, giai 

đoạn. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam gồm 10 nội dung như sau: (i) Giáo dục 

sức khỏe; (ii) Kiếm soát dịch bệnh địa phương; (iii) Tiêm chủng mở rộng; (iv) Bảo vệ bà 

mẹ trẻ em; (v) Cung cấp thuốc thiết yếu; (vi) Cung cấp lương thực, thực phẩm, cải thiện 

dinh dưỡng bữa ăn; (vii) Điều trị và phòng bệnh; (viii) Cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ 

sinh môi trường; (ix) Quản lý sức khỏe; (x) Kiện toàn mạng lưới y tế. 

Không giống như các trẻ vị thành niên và người lớn, hệ thống miễn dịch ở trẻ sơ 

sinh và trẻ nhỏ chưa phát triển đầy đủ. Trẻ nhỏ cần các can thiệp y tế từ v cxin, nhằm 

giúp cho dự phòng và bảo vệ sức khỏe. Đối với trẻ em, việc tiêm v cxin không chỉ làm 

giảm tỷ lệ tử vong, mà còn tăng mức độ phòng bệnh, giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển thể 

chất và trí não tốt. Tiêm v cxin còn giúp trẻ giảm nguy cơ m c các bệnh khác, giảm số 

ngày ốm và nhập viện, giảm chi phí chăm sóc y tế, giảm tình trạng tàn phế hay mất khả 

năng lao động trong tương lai do bệnh tật gây nên. Việc tiêm các v c xin cho trẻ em 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai ở các trạm y tế xã/ phường trên 

toàn quốc, không kể hộ khẩu thường trú. 

Y tế cơ sở gồm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, y tế xã, phường, thị 

trấn và y tế thôn bản là một bộ phận không thể thiếu trong mạng lưới cơ sở y tế của 

Việt Nam. Trong đó (i) Các trạm y tế xã phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm 

sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng 

người dân trên địa bàn, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn về sức khỏe, chăm sóc giảm 

nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; phòng 

chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm, quản lý các bệnh mạn tính; khám bệnh, 

chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ và kết nối, chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế 

tuyến trên; (ii) Các trung tâm y tế huyện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phát 

triển các dịch vụ, kỹ thuật y tế, bao gồm cả lĩnh vực xét nghiệm, cận lâm sàng bảo đảm 

thuận lợi, phù hợp để thực hiện đầy đủ các kỹ thuật điều trị đa khoa và chăm sóc cơ 

bản, thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn, g n kết chặt chẽ hoạt động 

của các trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã. Các cơ sở y tế huyện, y tế xã, y tế 

thôn bản phải tích cực tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi của người dân để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, các hoạt động về y tế dự 

phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu (Thủ tướng chính phủ 2016). 

3. Thực trạng sức khoẻ trẻ em trong mối quan hệ với một số hợp phần của hệ 

thống chăm sóc sức khảo ban đầu ở Việt Nam 

Tình trạng sức khoẻ của trẻ em ở Việt Nam 

Từ năm 2010 đến 2018, tỷ suất chết thô của trẻ em dưới 1 tuổi qua các năm giảm 



35 

trung bình 0,2%, sau 8 năm, tỷ suất chết thô của trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm xuống còn 

14,2%, Tuy nhiên khi so với mục tiêu đặt ra ở „Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030’,(Thủ tướng 

chính phủ 2013) với tỷ lệ giảm trung bình thời gian qua, e rằng ngành y tế sẽ không 

hoàn thành kế hoạch đối với chỉ tiêu này. Trong khi đó tỷ suất chết thô của trẻ em dưới 

5 tuổi giảm 0,1% so với năm 2017. Nói cách khác, với tỷ lệ giảm trung bình thời gian 

qua, e rằng ngành y tế sẽ không hoàn thành kế hoạch đối với những chỉ tiêu này. Nhìn 

một cách tổng thể việc có khả năng không đạt được mục tiêu cũng không thể quy toàn 

bộ trách nhiệm cho ngành y tế, khi mà trình độ dân trí, thu nhập và điều kiện sinh hoạt 

của người dân ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía B c là khó khăn, và cũng 

đang là vùng kém phát triển nhất trên địa bàn cả nước. Thêm vào đó, đội ngũ y tế thôn 

bản, và y tế cơ sở ở những khu vực này cách một bước rất xa so với các khu vực còn 

lại, nên tổ chức tuyên truyền, chăm sóc y tế đến các nhóm đối tượng còn hạn chế, 

những điều này làm cho tỷ suất chết thô của trẻ em dưới 1 - 5 tuổi có xu hướng cao hơn 

2 lần, thậm chí là 3 lần so với một số khu vực còn lại. 

Bảng 1: T  suất chết trẻ em  1 tuổi   5 tuổi 

Nhóm tuổi 

T  suất chết  

  1 tuổi - IMR 

(%o) 

 ục 

tiêu 

T  suất chết  

  5 tuổi – U5MR 

(%o) 

 ục 

tiêu 

  2017 2018 2020 2020 2018 

16,0 

Cả nu ớc 14,4 14,2 

11,0 

21,5 21,4 

Đồng bằng sông Hồng 11,3 11,2 16,9 16,8 

Trung du và miền núi phía 

B c  
21,4 21,4 32,4 32,5 

B c Trung Bọ   và duyên hải 

miền Trung 
15,9 15,8 23,9 23,7 

Tây Nguyên 23,7 23,6 36,0 35,8 

Đông Nam Bọ   8,4 8,2 12,6 12,4 

Đồng bằng sông Cửu Long 11,0 10,9 16,4 16,3 

Nguồn: Bộ Y tế, 2018 

 

Khi so sánh tỷ suất chết thô của trẻ em dưới 1 tuổi giữa các vùng kinh tế, tỷ suất 

tử vong cao nhất ở khu vực Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía B c, ngược lại 

Đông Nam bộ là khu vực có tỷ suất chết thô của trẻ em dưới 1 tuổi là thấp nhất trong 6 
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vùng kinh tế trên địa bàn cả nước. Tình trạng tương tự xảy ra đối với tỷ suất chết của 

trẻ dưới 5 tuổi. 

Cũng chính vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Việt Nam 

giảm chậm ở những vùng kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng chung đến tiến độ của cả nước 

khi mà mỗi năm chỉ giảm được trung bình 0,4%, và đạt con số 13,2% ở năm 2018. Trong 

khi đó chỉ còn 2 năm nữa là đến thời kỳ đánh giá mục tiêu của „Chiến lược quốc gia bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030’.  

Trẻ em ở Việt Nam có tỷ lệ suy dinh dưỡng về cân nặng/tuổi thấp hơn suy dinh 

dưỡng về chiều cao/tuổi. Nói cách khác, theo báo cáo thống kê từ bộ y tế, đến năm 

2018 trên cả nước còn khoảng ¼ số trẻ em dưới 5 tuổi chưa đặt chuẩn tỷ lệ chiều cao 

so với tuổi. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi của trẻ em Việt Nam cao gần gấp 2 lần 

so với tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi khi xét về cân năng so với tuổi. 

Bảng 2: T  lệ suy dinh du   ng của trẻ em   5 tuổi qua các na  m 

 SDD cân 

nạ  ng tuổi 

SDD chiều 

cao tuổi 

SDD cân 

nạ ng chiều cao 

Thừa 

cân 

Béo 

phì 

2011 16.8 27.5 6.6   

2012 16.2 26.7 6.7 4.6  

2013 15.3 25.9 6.6 4.9 1.6 

2014 14.5 24.9 6.8 3.5 1.3 

2015 14.1 24.6 6.4 5.3 1.7 

2016 13.8 24.3 6.3   

2017 13.4 23.8 5.8   

2018 13.2 24.3 6.1   

Mục tiêu 2020 10     

Nguồn: Bộ Y tế, 2018 

Kết quả thực hiện tiêm chủng đối với trẻ em dưới một tuổi phản anh nỗ lực của 

đội ngũ ngành y bởi từ năm 2015 đến 2017, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 

đầy đủ luôn ở mức trên 90% (mục tiêu phấn đấu đạt được vào năm 2020). Thống kê 

của ngành y tế cho thấy, số lượng Vaccine phòng sởi được tiêm là cao nhất, trong khi 

đó các mũi tiêm giúp cho hệ thống miễn dịch của em bé chống chọi được với những vi 

trùng gây ra bệnh lao và giúp cho bé không bị m c bệnh này lại ở mức thấp nhất trong 

năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine ở mức thấp nhất thời gian vừa qua lại liên 

quan đến tiêm phòng ngừa viên gan B cho trẻ dưới 1 tuổi.  

Xét theo vùng kinh tế, Đông Nam bộ là khu vực mà tỷ lệ trẻ tiêm vaccine phòng 

BCG là thấp nhất trong năm 2018, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng mà tỷ lệ trẻ em 
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chưa tiêm tiêm vaccine VGB cao nhất; B c Trung Bọ   và duyên hải miền Trung có tỷ lệ 

trẻ chưa được tiêm vaccine bại liệt ít nhất, và đây cũng chính là vùng mà tỷ lệ trẻ được 

tiêm vaccine sởi ở mức cao nhất cả nước trong năm 2018. 

Bảng 3: Tiêm chủng cho trẻ em dƣới 1 tuổi 

 Vaccine 2015 2016 2017 

I BCG     

 Số trẻ em đu  ợc tie  m  1696732 1634917 1620457 

 Tỷ lẹ   đu ợc tie m  96,8 94,6 97,2 

II Vie m gan B  
   

 Số trẻ em đu  ợc tie  m  1700526 1666564 1574238 

 Tỷ lẹ   đu ợc tie m  97,0 96,4 94,4 

III Bại liẹ t  
   

 Số trẻ em đu  ợc uống 1701391 1641192 1570781 

 Tỷ lẹ   đu ợc uống 97,0 94,9 94,2 

IV Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván        

 Số trẻ em đu  ợc tie  m  1700526 1666564 1574238 

 Tỷ lẹ   đu ợc tie m  97,0 96,4 94,4 

V Sởi       

 Số trẻ em đu  ợc tie  m  1708969 1703584 1623674 

 Tỷ lẹ   đu ợc tie m  97,5 98,6 97,4 

VI Tie m đầy đủ  
   

 Số trẻ em đu  ợc tie  m  1704857 1693995 1614203 

 Tỷ lẹ   đu ợc tie m  97,2 98,0 96,8 

Nguồn: Bộ Y tế, 2018 

Tình trạng m c, chết mọ  t số bẹ  nh truyền nhiễm của trẻ em biến động không theo 

quy luật trong giai đoạn 2015-2018. Trong khi các bệnh truyền nhiễm có khả năng 

phòng ngừa bằng vaccine, và trên 90% số trẻ trong độ tuổi đã được tiêm phòng, tuy 

nhiên tình trạng m c viên gan là cao nhất trong những bệnh truyền nhiễm mà trẻ em 

m c phải trong giai đoạn vừa qua, tuy nhiên số tử vong lại không nhiều; trong khi đó 

các bệnh lao khác hay viên não có tỷ lệ tử vong ở nhóm đối tượng m c bệnh lại cao 

hơn. Ngoài ra, báo cáo thống kê y tế cho hay, trong giai đoạn vừa qua, có những nhóm 

bệnh không gây ra tình trạng tử vong ở trẻ nhỏ; thậm chí là không có trường hợp nào 

nhiễm bệnh thương hàn trong giai đoạn 2016-2018. 
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Bảng 4: Mắc  chết mọ  t số b  nh truyền nhi m của trẻ em 

STT Bệnh   2026 2017 2018 

1 Bạch hầu     

  M c 13 21 13 

  Chết 3 5 4 

2 Ho gà     

  M c 267 555 700 

  Chết 2 2 2 

3 Liẹ  t mềm cấp      

  M c 383 387 0 

  Chết 0 0 0 

4 Uốn ván SS      

  M c 32 52 37 

  Chết 17 27 14 

5 Lao màng não     

  M c 10 63 15 

  Chết 0 1 2 

6 Lao khác     

  M c 1205 3228 4136 

  Chết 50 133 17 

7 Sởi     

  M c 46 204 2256 

  Chết 0 0 2 

8 Viên gan     

  M c 5076 10988 9854 

  Chết 17 3 2 

9 Viên Não     

  M c 1043 862 961 

  Chết 36 34 33 

10 Tả     

  M c 0 0 0 

  Chết 0 0 0 

11 Thương hàn     

  M c 374 345 357 

  Chết 0 0 0 

Nguồn: Bộ Y tế, 2018 
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Một số hợp phần Chăm sóc sức khoẻ ban đầu liên quan đến trẻ em ở Việt Nam 

Tại Việt nam chương trình tiêm chủng mở rộng được tiến hành từ những năm đầu 

của thập kỷ 80, với mục đích chính là giúp trẻ em có thể tăng cường sức đề kháng và 

hệ miễn dịch. Ban đầu chương trình này được thực hiện tại một số phường trong nội 

thành Hà Nội, đến nay đã được áp dụng tại tất cả thành phố, tỉnh trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam. Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam đã được ghi nhận đem lại thành 

tựu to lớn để đảm bảo sức khỏe cho các bé có độ tuổi từ 0 tới 5 tuổi. Trong hệ thống 

chương trình tiêm phòng mở rộng, trẻ từ thời điểm sơ sinh cho đến 5 tuổi trong năm 

2022 b t buộc phải được tiêm những loại v c-xin sau: Rubella, viêm não Nhật Bản, 

viêm gan B, bệnh uốn ván, bệnh ho gà, bệnh bạch hầu, bệnh lao, bệnh sởi, bệnh do vi 

khuẩn Haemophilus Influenzae B và bệnh bại liệt. Đặc biệt quan trọng nhất các bậc 

phụ huynh cần phải lưu ý đó là v c-xin viêm gan B phải được tiêm cho trẻ trong 24 giờ 

đầu sau sinh và v c-xin phòng bệnh lao trong tháng tuổi đầu tiên. 

Ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2013/QĐ-TTg phê 

duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đánh 

dấu một giai đoạn mới trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS). Theo đó, 

mạng lưới cung cấp dịch vụ CSSKSS từ trung ương đến địa phương đã ngày càng được 

mở rộng, củng cố và phát triển, bao gồm hệ thống các viện, bệnh viện chuyên khoa phụ 

sản, chuyên khoa nhi, các khoa sản, khoa nhi ở các bệnh viện đa khoa các cấp. 

Trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thì tiêm chủng mở rộng, bảo vệ bà 

mẹ và trẻ em, cùng một số các hợp phần khác đã phát huy được vai trò của mình trong 

thúc đẩy tình trạng sức khoẻ trẻ em. Tuy nhiên mạng lưới y tế dù đã và đang được kiện 

toàn nhưng vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện. Do thiếu nhân lực nên y tế cơ sở/ y tế xã 

chưa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhiều bậc cha mẹ chưa quan tâm 

đến dự phòng, nâng cao sức khỏe, chỉ đến khi con cái m c bệnh mới chịu đi chữa. Bên 

cạnh đó, số lượng và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, danh mục thuốc tại các trạm y tế 

xã còn ít. Bình quân các trạm y tế xã mới chỉ thực hiện được 50-70% các dịch vụ kỹ 

thuật, khoảng 40% danh mục thuốc thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản và số lượng cũng rất 

hạn chế… 

Nhiều trạm y tế xã chưa có trang bị máy siêu âm, xét nghiệm, X-quang… Nhiều 

trạm còn thiếu độ ngũ y tế chuyên môn, mặc dù với các trạm y tế chưa có bác sĩ ngành 

y tế nỗ lực điều phối bác sĩ luân phiên về làm việc khoảng 2-3 ngày/tuần/trạm; điều 

chuyển đi và đến một số y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ trung học theo yêu cầu của các trạm 

cùng với tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho viên chức tại trạm…  

Bộ Y tế cũng cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trung ương, 

bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ các 

trạm y tế xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn 

2018-2020 cho 4 tỉnh phía B c gồm huyện Bát Xát (Lào Cai); huyện Trấn Yên ( Yên 

Bái); huyện Ba Vì, Đan Phượng, quận Hà Đông, Nam Từ Liêm (Hà Nội) và huyện 
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Hương Sơn (Hà Tĩnh); tuy nhiên sự tiếp cận của người dân tới y tế xã còn chưa có 

chuyển biến tích cực bởi khả năng cung ứng về thuốc cũng như quyền lợi được hưởng 

từ bảo hiểm y tế. 

Bảng 5: Thực trạng y tế xã ở Việt Nam năm 2018 

 % TYT 

xã có 

bác sỹ 

% TYT xã 

có YSSN 

hoặc HS 

% xã đạt tiêu 

chí QG về y tế 

xã 2011- 2020 

% xã có 

cơ sở 

trạm 

Toàn quốc  90,8 94,5 81,0 99,6 

Đồng bằng sông Hồng 91,4 90,2 91,2 100,0 

Trung du và miền núi  

phía B c  
87,4 95,4 65,1 100,0 

B c Trung Bọ   và duyên hải 

miền Trung 
89,2 94,3 81,3 99,5 

Tây Nguyên 94,7 99,4 79,5 98,1 

Đông Nam Bọ   94,6 94,3 94,0 99,7 

Đồng bằng sông Cửu Long 94,3 98,0 83,9 99,1 

Nguồn: Bộ Y tế, 2018 

4. Trao đổi và kết luận 

Phần lớn cán bộ y tế cơ sở chỉ được hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số 

lương, chế phụ cấp theo quy định, không có thu nhập tăng thêm ngoài lương. Ngoài ra, 

chưa có các giải pháp hữu hiệu để kh c phục tình trạng bác sỹ tuyến cơ sở được cử đi 

đào tạo nhưng lại xin chuyển hoặc thôi việc để làm việc tại các bệnh viện tuyến trên 

hoặc các bệnh viện tư; chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ các chuyên khoa ít hấp 

dẫn sang các chuyên khoa hấp dẫn, từ nông thôn, miền núi về các thành phố lớn. Điều 

này làm cho đội ngũ y tế cơ sở chưa thoát khỏi tình trang yếu và thiếu. Nhiều khu vực 

thiếu nhân lực y tế như Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên có tỷ lệ bác sĩ 

trên vạn dân thấp nhất so với cả nước.  

Các chính sách kêu gọi đầu tư cơ bản vào bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế 

xã, luân chuyển cán bộ để tăng cường năng lực cho cán bộ y tế tuyến huyện, mở rộng 

phạm vi dịch vụ được bảo hiểm y tế thanh toán tại tuyến dưới đã góp phần tăng cường 

chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy vậy, chính các chính sách này đang làm cho hệ thống 

y tế vẫn tập trung chủ yếu vào bệnh viện. Trong khi thiếu cơ chế nghiêm ngặt để giám 

sát và kiểm soát các bệnh viện thì chính sách xã hội hóa và dự án hợp tác công tư (thực 

hiện để thu hồi vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, bao gồm cả đội ngũ y, bác sĩ) đang làm 

trầm trọng thêm tình trạng chỉ định quá mức dịch vụ công nghệ cao. Đồng thời, các 
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trạm y tế xã lại thiếu nguồn lực: nhân viên không đủ năng lực, phạm vi dịch vụ cơ sở y 

tế được phép cung cấp quá hẹp, ngân sách trạm y tế phụ thuộc vào ngân sách địa 

phương (các khoản thanh toán bảo hiểm y tế được thanh toán cho tuyến huyện dù nhiều 

dịch vụ được cấp tại tuyến y tế xã). 

Luật Ngân sách nhà nước quy định ngân sách địa phương có trách nhiệm đầu tư 

cho y tế địa phương nhưng do ngân sách khó khăn nên nhiều tỉnh chưa bố trí, trong khi 

chưa có nguồn vốn riêng, đủ mạnh từ ngân sách trung ương để hỗ trợ ngân sách địa 

phương đầu tư cho y tế cơ sở. Điều này làm cho tình trạng một số bệnh viện/trung tâm 

y tế huyện chưa được đầu tư, trang thiết bị còn thiếu, lạc hậu; còn khoảng 40% trạm y 

tế xã chưa đạt tiêu chí quốc gia. Y tế cơ sở do đó không chỉ kém về chất lượng nhân 

lực mà còn chưa đảm bảo yêu cầu tối thiểu về hạ tầng cơ sở, ảnh hưởng đến việc thực 

hiện mục tiêu chăm sóc y tế đối với người dân. 

Trừ khi có những điều chỉnh thoả đáng về chính sách phát triển hạ tầng cơ sở, 

đầu tư phát triển nhân lực và các chính sách khuyến khích tài chính đủ mạnh, hệ thống 

y tế cơ sở mới có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh phát triển mới, góp phần 

cùng hệ thống y tế nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ 

em, cũng như tạo nền tảng để nhóm trẻ này có nền tảng sức khoẻ tốt trong tương lai. 
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Lê Nhật Nam 

Học viện Tài chính 

Tóm tắt:  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, quốc gia nào cũng tập trung ưu 

tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống và th c đẩy hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại Việt Nam, hoạt động này c n chưa có sự thống nhất, 

việc trang bị kiến thức cần thiết cho người khởi nghiệp thông qua hệ thống giáo dục 

cũng chưa được ch  trọng. Bài viết giới thiệu khái quát về kinh nghiệm tạo lập môi 

trường khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp của một số quốc gia phát triển và đánh 

giá các vấn đề trong thực tiễn khởi nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến 

nghị để gi p khởi nghiệp ở Việt Nam thành công hơn trong thời gian tới. 

Từ khóa: Start-up, quốc gia khởi nghiệp. 

 

1. Đặt vấn đề 

Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây 

đã tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển rất năng động của phong trào khởi 

nghiệp. Doanh nghiệp khởi nghiệp được coi là một lực lượng mới rất tiềm năng của 

nền kinh tế nhờ sự ảnh hưởng nhiều nhân tố kinh tế xã hội như: khả năng sáng tạo, 

tinh thần kinh doanh của người Việt; quá trình toàn cầu hóa sau khi Việt Nam gia 

nhập WTO; sự phát triển gia tốc của thị trường khi Việt Nam trở thành quốc gia thu 

nhập trung bình; sự thất bại của hình thái “Nhà nước kinh doanh” thông qua các 

doanh nghiệp, tập đoàn sở hữu Nhà nước; sự bùng nổ của công nghệ và sử dụng công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin; Việt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng"; sự 

tham gia của các quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp...  Tuy 

nhiên, vai trò của Nhà nước đối với phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam cho đến nay 

vẫn chưa rõ nét. Môi trường khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vẫn 

chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của Nhà nước, đặc biệt là đối với quy trình 

khởi sự kinh doanh, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tín dụng ngân hàng đối với 

các doanh nghiệp khởi nghiệp. Những vấn đề này đã và đang được Chính phủ của 

nhiều quốc gia xem xét và đưa vào chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của 

mình. Bài viết sẽ đưa ra một số bài học điển hình về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

quốc gia tại một số quốc gia phát triển và đánh giá các vấn đề trong thực tiễn khởi 
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nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị để giúp khởi nghiệp ở Việt Nam 

thành công hơn trong thời gian tới 

2. Tổng quan lý thuyết 

1.1. Khởi nghiệp 

Khởi nghiệp theo từ điển tiếng Việt được giải nghĩa là b t đầu sự nghiệp. Định 

nghĩa khởi nghiệp cũng thay đổi qua thời gian với các nhà nghiên cứu khác nhau. Đến 

đầu thế kỷ 20, định nghĩa khởi nghiệp đã được hoàn thiện và được diễn đạt là quá trình 

tạo dựng một tổ chức kinh doanh và người khởi nghiệp là người sáng lập nên doanh 

nghiệp đó. Để phân biệt “khởi nghiệp” với hoạt động “lập nghiệp thông thường”, khái 

niệm khởi nghiệp được g n với đặc thù là dựa trên sáng tạo, vì vậy thường dùng khái 

niệm “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Trong văn bản chính sách hiện nay ở Việt Nam, 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được mô tả là “loại hình doanh nghiệp có 

khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 

doanh mới”
1
. Theo các tài liệu học thuật quốc tế, Startup là doanh nghiệp hoặc một tổ 

chức tạm thời, được thiết kế để tìm ra một mô hình hoạt động có thể lặp lại hoặc mở 

rộng nhanh chóng (Blank, 2010). Ở Việt Nam, thường dùng thuật ngữ “khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo” (Startup) để phân biệt với lập nghiệp thông thường như mở quán phở 

hay cửa hàng bán quần áo. 

Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có tiềm năng để mở một doanh nghiệp riêng 

(Learned, 2002). Một người khởi nghiệp tiềm năng là người đón lấy cơ hội để thành 

lập công ty riêng ngay khi cơ hội xuất hiện (Shapero, 1981). Sự khởi nghiệp là một quá 

trình b t đầu từ việc nhận biết cơ hội, từ đó phát triển ý tưởng để theo đuổi cơ hội qua 

việc thành lập công ty mới. Theo tổ chức Global Entrepreneurship Monitor thì một 

doanh nghiệp khi vừa thành lập sẽ trải qua 3 giai đoạn từ hình thành, phát triển ý tưởng 

đến thành lập doanh nghiệp và cuối cùng là duy trì và phát triển doanh nghiệp. Hiện 

nay, các quốc gia trên thế giới nghiên cứu đề tài tiềm năng khởi nghiệp rất nhiều. Các 

quốc gia này có tầm nhìn hướng về một xã hội, đất nước tốt đẹp, giàu mạnh khi có 

những doanh nghiệp mới được thành lập để cung cấp các giá trị mới cho toàn xã hội. 

1.2. Hệ sinh thái khởi nghiệp 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation 

and Development - OECD), Hệ sinh thái khởi nghiệp là “tổng hợp các mối liên kết chính 

thức và phi chính thức giữa: các chủ thể khởi nghiệp (tiềm năng hoặc hiện tại); tổ chức 

khởi nghiệp (công ty, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, hệ thống ngân hàng); và 

các cơ quan liên quan (trường đại học, các cơ quan nhà nước, các quỹ đầu tư công) và tiến 

trình khởi nghiệp (tỉ lệ thành lập doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp có tỉ lệ tăng trưởng 

tốt, số lượng các nhà khởi nghiệp) tác động trực tiếp đến môi trường khởi nghiệp tại địa 

phương” (Mason, C. & Brown, R., 2014). 
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Theo định nghĩa của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum, 2013) 

Hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm các yếu tố sau: (1) Thị trường; (2) Nguồn nhân lực; 

(3) Nguồn vốn và tài chính; (4) Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp (tư vấn); (5) Khung pháp 

lý và cơ sở hạ tầng; (6) Giáo dục và đào tạo; (7) Các trường đại học, học viện; và (8) 

Văn hóa quốc gia. 

2. Kinh nghiệm quốc tế 

2.1.  Israel  

Israel có mật độ các doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất trên thế giới, cứ 1.844 

người dân Israel thì có 1 doanh nghiệp khởi nghiệp. Với dân số gần 8,5 triệu người, 

Israel có số lượng công ty niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ (Mỹ) nhiều hơn 

của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào ở châu Âu. 

Hiện nay, Israel đang có thêm nhiều công ty khởi nghiệp về công nghệ cao và có một 

số lượng lớn nguồn đầu tư mạo hiểm tính trên bình quân đầu người - nhiều hơn bất kỳ 

quốc gia nào khác trên thế giới. 

Trong vài chục năm qua, Israel là quốc gia có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ nhất 

trên thế giới. Họ đã rút ra 3 nguyên nhân trực tiếp để khởi nghiệp thành công là: (i) 

Cóchính sách phù hợp của Chính phủ; (ii) Sự năng động của công dân; (iii) Sự đóng 

góp của môi trường quân đội. Yếu tố đóng góp sâu s c, căn bản nhất cho tinh thần khởi 

nghiệp của Israel chính là nền giáo dục, là quá trình trang bị những kiến thức cơ bản 

cho tinh thần khởi nghiệp trong mỗi công dân. Người Israel cho rằng, ý chí khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo sẽ hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, trẻ em được 

khuyến khích sống với tự nhiên, phát triển trí tò mò, tìm hiểu mọi thứ trong thiên nhiên 

và cuộc sống. Ở tuổi thiếu nhi, các em được dạy cách sống tự lập, tự chịu trách nhiệm 

với bản thân và học cách chấp nhận rủi ro, thất bại; đến tuổi thiếu niên được học cách 

xây dựng tình đồng đội, bạn bè, cách hành động nhanh, ra quyết định táo bạo để chiếm 

lĩnh mục tiêu, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, nguy hiểm. Ở Israel, hầu hết mọi 

người dân đều gia nhập quân đội trước khi vào đại học. Trong quân đội, mọi người có 

cơ hội tìm hiểu thêm về công nghệ, được xây dựng tinh thần quân đội “cởi mở với thất 

bại”, chú trọng đổi mới sáng tạo… là yếu tố quan trọng hình thành “tính cách khởi 

nghiệp” của người dân đất nước này. 

Chính vì tinh thần khởi nghiệp được tạo lập từ rất sớm và lớn dần lên trong môi 

trường xã hội thân thiện với khởi nghiệp, nên ở Israel dù không phải tỷ phú vẫn sẵn 

sàng bỏ tiền ủng hộ khởi nghiệp và coi như là nguồn đóng góp cho phát triển kinh tế, 

cho tương lai của mình. Chính phủ có chính sách phù hợp hỗ trợ khởi nghiệp: Đầu tư, 

đồng hành, tạo môi trường liên kết và có những chủ trương khuyến khích khởi nghiệp 

từ trong trường học; xã hội luôn có đội ngũ chuyên gia nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ khởi 

nghiệp;các doanh nghiệp lớn đã thành danh luôn tìm cách kết nối, khuyến khích, sử 
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dụng dịch vụ của các công ty khởi nghiệp… Tất cả những yếu tố này đã tạo nên tinh 

thần khởi nghiệp mạnh mẽ tại Israel. 

2.2. Hoa Kỳ 

Để duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế thế giới, Hoa Kỳ lấy tinh thần khởi 

nghiệp làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thay vì coi trọng dòng dõi, truyền thống như 

nhiều quốc gia khác, Hoa Kỳ coi trọng những cá nhân sẵn sàng khởi nghiệp và khởi 

nghiệp thành công, bất kể địa vị trong xã hội. Tổng thống Obama đã tuyên bố: “Doanh 

nhân đại diện cho lời hứa của Hoa Kỳ, nếu bạn có ý tưởng hay và sẵn sàng làm việc hết 

mình để theo đuổi, bạn sẽ thành công trên đất nước này. Và trong quá trình hiện thực 

hóa lời hứa này, các doanh nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng nền 

kinh tế và tạo công ăn việc làm”. 

Hoa Kỳ là xã hội năng động nhất về đổi mới sáng tạo, luôn có nhu cầu thúc bách 

phải khởi nghiệp để biến những phát minh, sáng chế mới thành hàng hóa. Ở Hoa Kỳ có 

những quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất, hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới, là nguồn 

vốn quan trọng ươm mầm cho những ý tưởng kinh doanh táo bạo, đem lại sự thành 

công không chỉ ở trong nước mà trên toàn thế giới. Trong văn hóa khởi nghiệp ở Hoa 

Kỳ, cá tính của mỗi cá nhân được xem là quan trọng nhất, xã hội tôn vinh những người 

dám tự làm, tự chịu. Khi thành công, họ được ngưỡng mộ như một nhà khởi nghiệp tài 

năng, được công nhận ở những vị trí cao trong xã hội; còn khi thất bại thì được cả xã 

hội động viên khuyến khích, các quỹ đầu tư sẵn sàng hỗ trợ để họ tiếp tục đứng lên và 

b t đầu lại. Một điều ch c ch n rằng, mọi doanh nhân thành đạt ở Hoa Kỳ đều đã trải 

qua những khởi đầu khó khăn và nếm trải thất bại, nên dù đã thành công họ vẫn tiếp 

tục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở những công ty mới hoặc mở rộng quy mô phát 

triển. Điều này làm cho xã hội Hoa Kỳ có tính cạnh tranh quyết liệt, là động lực rất lớn 

để tạo nên các công ty khởi nghiệp năng động và một nền kinh tế phát triển. 

2.2. Singapore - Thung lũng Silicon của châu Á 

Theo Tạp chí Economist (Anh), hiện nay Singapore - Thung lũng Silicon của châu Á 

là 1 trong 3 vùng đất hứa của tinh thần khởi nghiệp trên thế giới (2 quốc gia còn lại là 

Israel và Đan Mạch). Từ thời Thủ tướng Lý Quang Diệu, Singapore đã sớm nhận thấy tinh 

thần khởi nghiệp là động lực phát triển kinh tế - xã hội và kêu gọi cả nước cùng phát triển 

tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, chiến dịch này thất bại vì người dân Singapore khi đó 

chưa được trang bị “văn hóa thất bại” như người Israel. Tuy nhiên trong 10 năm trở lại 

đây, tinh thần khởi nghiệp tại Singapore đã được khơi dậy mạnh mẽ nhờ các chính sách hỗ 

trợ ủng hộ của Chính phủ, b t đầu từ các cơ sở giáo dục đại học giảng dạy tinh thần khởi 

nghiệp và thúc đẩy g n kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp. Từ năm 2008, 

Chính phủ Singapore đã thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm, đầu tư mạnh vào các lĩnh vực 

khởi nghiệp quan trọng như truyền thông số, công nghệ sinh học, công nghệ làm sạch và 

lọc nước… Đồng thời, công tác truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy 
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mạnh, giúp người dân vốn quen tư duy thụ động trở nên năng động hơn. Các chính sách 

tích cực của Chính phủ đã giúp thay đổi văn hóa bảo thủ tại Singapore, khơi dậy tinh thần 

khởi nghiệp của thế hệ trẻ dựa trên nền tảng của giáo dục và hành lang pháp lý thông 

thoáng. 

Năm 2015 là năm thứ 10 liên tiếp Singapore đứng đầu trong bảng xếp hạng về môi 

trường kinh doanh hàng năm của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Đảo quốc Sư tử được 

mệnh danh là “Thung lũng Silicon của châu Á”. Tờ The Economist đã đánh giá Block 

713 là “hệ sinh thái khởi nghiệp đông đúc nhất thế giới” và đây có thể được xem là một 

biểu tượng nổi tiếng nhất về sự phát triển của Singapore như một trung tâm khởi 

nghiệp, được xếp hạng đầu trong danh sách thành phố đổi mới nhất châu Á - Thái Bình 

Dương (the Most Innovative Cities in Asia Pacific). 

2.3. Một số quốc gia khác 

Pháp: Chính phủ có chính sách giảm thuế và các khoản phí xã hội cho các doanh 

nghiệp nhỏ mang tính sáng tạo có tuổi đời dưới 8 năm và dành 15% chi phí cho R&D. 

Hàn Quốc: Chính phủ hiện vẫn đang mở rộng các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp, thông qua các chính sách 

mới về việc chấp nhận các công nghệ như là một thế chấp (tài sản trí tuệ) trong vay vốn 

ngân hàng, cung cấp các khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc 

thuê nhân lực R&D, cung ứng các thông tin công nghệ và dịch vụ công nghệ cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trung Quốc: Từ năm 1999, Chính phủ đã cung cấp các khoản trợ cấp dành cho các 

doanh nghiệp nhỏ dựa trên công nghệ. 

Brazil: Chính phủ Liên bang đã tạo ra nhiều chương trình mới tập trung cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuối những năm 1990 trong việc đổi mới và chuyển giao 

công nghệ thông qua hoạt động cho vay và đào tạo, đặc biệt điều này càng được củng 

cố trong luật về đổi mới năm 2004. 

3. Phát triển quốc gia khởi nghiệp ở Việt Nam 

Khởi nghiệp đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thủ 

tướng Chính phủ đã khẳng định: “Khởi nghiệp là một trong những thước đo thành công 

của Chính phủ kiến tạo. Ngược lại, người dân, đặc biệt là lớp trẻ khởi nghiệp càng 

nhiều thì nền kinh tế càng năng động, chất lượng nguồn nhân lực được rèn luyện, nâng 

cao”. Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ phát triển các doanh 

nghiệp khởi nghiệp, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 

18/5/2016). Mặc dù đã có một số thành công bước đầu, nhưng nhìn chung, hoạt động 

khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn; các nhóm khởi 

nghiệp vẫn chưa được đào tạo bài bản, thiếu kiến thức kỹ năng cơ bản, thiếu sự liên kết 
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và chưa đủ mạnh để phát triển một cách bền vững. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho 

thấy, môi trường khởi nghiệp ở Việt Nam đã có sức sống, tuy nhiên vẫn cần có cơ chế, 

chính sách đặc thù và sự đầu tư, hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước và xã hội để doanh nghiệp 

khởi nghiệp phát triển. Cụ thể, năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới (cao nhất từ trước đến nay), tăng 16,2% so với năm 2015. Nhiều lĩnh vực có tỷ lệ 

doanh nghiệp thành lập mới tăng cao như kinh doanh bất động sản (tăng 83,9%), y tế 

và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 52%), giáo dục đào tạo (tăng 43,1%)… đã tạo việc 

làm cho gần 1,3 triệu lao động. Tuy nhiên cũng trong năm này, cả nước có 12.478 

doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3.011 doanh nghiệp so với năm 2015. 

Trong số này, phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng 

(11.611 doanh nghiệp), chiếm 93,1% tổng số doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động. 

Cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp hầu hết b t đầu bằng ý tưởng sáng tạo, dựa trên 

kỹ thuật, công nghệ cao, tri thức khoa học, kinh doanh vào lĩnh vực mới. Đặc điểm của 

loại hình này là ý tưởng sáng tạo khá phong phú nhưng do thiếu kinh nghiệm nên khả 

năng thành công tương đối thấp. 

Theo số liệu thống kê, cứ khoảng 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thì có tới 90 đứng 

trước nguy cơ giải thể trong 2 năm đầu hoạt động. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc 

thiếu kiến thức về quản trị điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 50%), thiếu vốn 

(chiếm 40%) và thiếu kinh nghiệm thực tế trong môi trường kinh doanh (chiếm 30%), 

thiếu hiểu biết về khoa học và công nghệ... Mặc dù, hoạt động khởi nghiệp phát triển 

nhanh nhưng đa số diễn ra một cách tự phát, chưa có hệ thống và sự kết nối chặt chẽ, 

thậm chí có ý kiến cho rằng nhiều hoạt động, sự kiện chỉ mang tính "phong trào" mà 

chưa thực sự giúp ích cho hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Những khó 

khăn về thông tin và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đang hạn chế sự phát 

triển của các doanh nghiệp cũng như các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.  

Việt Nam có thế mạnh về dân số vàng với lực lượng lao động trẻ, dồi dào, giá cạnh 

tranh. Mỗi năm nước ta có khoảng 400 nghìn sinh viên tốt nghiệp, nhưng có đến 225,5 

nghìn sinh viên không tìm được việc làm. Số liệu khảo sát tại 1.500 doanh nghiệp khởi 

nghiệp cho thấy, hầu hết sinh viên mới tốt nghiệp ở trong nước chưa đáp ứng được kỳ 

vọng của hoạt động khởi nghiệp. Nguyên nhân là do các cơ sở giáo dục đại học của 

Việt Nam thường chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chưa trang bị cho 

sinh viên kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khởi nghiệp như: Lập kế hoạch kinh doanh, 

đánh giá nhu cầu thị trường, thuyết trình kêu gọi đầu tư… Ở Việt Nam, hệ thống giáo 

dục chưa chú trọng khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Học sinh tốt nghiệp 

phổ thông trung học chưa được trang bị những nguyên lý cơ bản về kinh tế học và tiếp 

cận thực tiễn về kinh doanh, không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học vẫn chưa có 

ý niệm đầy đủ về lập thân, lập nghiệp. Một nghịch lý là, tinh thần làm chủ, tinh thần 

khởi nghiệp lại được b t đầu từ những con người lăn lộn với thực tiễn, ít có cơ hội học 
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hành nên phần lớn những người khởi nghiệp ở Việt Nam có trình độ học vấn thấp, còn 

những người có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn có nhiều cơ hội khởi nghiệp 

thành công, lại hướng đến việc đi làm công, làm thuê. Phải chăng đây là một đặc điểm 

riêng của Việt Nam? Đặc điểm đó đã tạo ra rào cản lớn cho quá trình hình thành tinh 

thần khởi nghiệp trong đời sống hiện đại của đất nước? Để thúc đẩy phong trào khởi 

nghiệp trong các trường đại học, trong chuyến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia 

Hà Nội vào ngày 16/10/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Một trong 

những thước đo thành công của trường đại học là bao nhiêu sinh viên khởi nghiệp và 

thành danh, chứ không chỉ bao nhiêu sinh viên kiếm được việc làm. Thủ tướng yêu cầu 

các cơ sở giáo dục đưa các nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo nhằm cụ thể 

hóa Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020. Bởi nếu dùng tiêu chí số lượng cựu sinh viên và sinh viên khởi nghiệp thành 

công làm một trong những thước đo của chất lượng đào tạo đại học thì các cơ sở giáo 

dục sẽ tự xây dựng nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. 

4. Đề xuất giải pháp 

Nhìn vào sự phát triển của Israel, chúng ta cần phải đặt câu hỏi: Vì sao và bằng 

cách nào, một quốc gia mới gần 70 năm tuổi và chỉ có 8,5 triệu dân, điều kiện thiên 

nhiên vô cùng kh c nghiệt (hơn 2/3 là sa mạc, đồi núi, 95% diện tích đất nước được coi 

là khô hạn và không thể canh tác, hầu như không có tài nguyên thiên nhiên, lại bị sự 

thù địch tôn giáo bủa vây…) nhưng đã tạo ra những nông trang đầy hoa giữa sa mạc 

khô cằn, đã sản sinh ra rất nhiều chủ nhân giải thưởng Nobel, khoa học gia, kỹ nghệ gia 

lỗi lạc và các thương gia đại tài? Điều đáng để chúng ta suy ngẫm là dân số Việt Nam 

đông hơn Israel gần 11 lần, diện tích lớn hơn 15 lần, nhưng GDP đầu người lại chưa 

bằng1/16 của họ (năm 2016). Và cũng câu hỏi tương tự với đất nước Singapore “nhỏ 

bé”, diện tích chỉ bằng 2/3 thành phố Đà Nẵng, lại có thể trở thành “rồng châu Á”? Có 

thể thấy rằng, tinh thần khởi nghiệp được khơi dậy mạnh mẽ trong xã hội có nền kinh 

tế phát triển sôi động, có nền giáo dục khởi nghiệp với nhiều trường đại học và các 

trung tâm nghiên cứu - phát triển được g n kết chặt chẽ, có đội ngũ trí thức trẻ tuổi 

dám nghĩ, dám làm, có cộng đồng doanh nghiệp năng động, có sự hỗ trợ thích đáng của 

chính quyền… đã tạo nên sự phát triển thần kỳ ở các quốc gia này. Tuy môi trường 

khởi nghiệp ở Việt Nam còn rất non trẻ nhưng nước ta có nhiều tiềm năng để khơi dậy 

tinh thần khởi nghiệp một cách mạnh mẽ. Để xây dựng được tinh thần và văn hóa khởi 

nghiệp của Việt Nam, chúng ta cần giải quyết một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, cần đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình giáo dục phổ thông để 

sớm hình thành tinh thần khởi nghiệp cho giới trẻ. Bài học từ các quốc gia phát triển 

trên thế giới cho thấy, ý chí tự làm chủ của con người phải được tôi luyện thông qua 

giáo dục và xã hội từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc cải cách hệ thống giáo dục từ phổ 

thông đến đại học theo hướng g n giáo dục - đào tạo với hoạt động thực tiễn, đề cao 
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tinh thần làm chủ, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp là điều kiện tiên quyết để bản thân 

mỗi người hình thành ý chí tự thân lập nghiệp, đặc biệt cần đưa giáo dục STEM vào 

chương trình đào tạo phổ thông.Bên cạnh đó, cần xây dựng chương trình, lộ trình cụ 

thể để nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho người dân trong tất cả 

các định chế xã hội.  

Thứ hai, cần có các chính sách nhất quán và đồng bộ từ Chính phủ và đến các cấp 

chính quyền, tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp. Cần thiết thực 

triển khai đồng bộ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

đến năm 2025”. 

Thứ ba, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng Chính phủ kiến tạo, 

nhân dân khởi nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó 

khăn, đã bộc lộ những dấu hiệu phát triển thiếu bền vững, khu vực kinh tế nhà nước đã 

lộ rõ sự yếu kém, đóng góp của doanh nghiệp FDI vào quá trình tăng trưởng và phát 

triển kinh tế còn nhiều vấn đề phải xử lý. Do đó, Nhà nước cần coi kinh tế tư nhân là 

động lực phát triển và ban hành đầy đủ các chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân 

trong nước. Cùng với đó, cần nhanh chóng và kiên quyết cải cách thể chế theo hướng 

“Chính phủ kiến tạo, nhân dân khởi nghiệp”, triệt để loại bỏ tệ nạn sách nhiễu doanh 

nghiệp từ các cơ quan công quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo được thông suốt và hiệu quả. 

Thứ tư, sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động Cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia 

nhằm cung cấp, hỗ trợ cho người dân các thông tin liên quan đến hoạt động khởi 

nghiệp, những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp. Cổng thông tin này sẽ được tích hợp 

với website của các cơ quan liên quan đến khởi nghiệp, các hội/hiệp hội, website địa 

phương, các viện nghiên cứu, trường đại học… tạo thành mạng lưới liên kết 4 nhà 

nhằm tạo sự liên kết, cộng hưởng, chia sẻ, hỗ trợ giữa nhà quản lý, cộng đồng nhà khoa 

học, doanh nghiệp thành đạt và cá nhân, nhóm khởi nghiệp. 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO HƢỚNG TĂNG TRƢỞNG XANH 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NA  

Đặng Minh Khoa - Nguyễn Văn Hoàng  

- Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Ích Cường 

Khoa Kinh tế chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng 

Tóm tắt: 

Ở Việt Nam, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, 

đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới xanh 

hóa nền kinh tế. Sau 10 năm triển khai Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2011 - 2020, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính đã đạt được kết quả khả quan. Trong 

giai đoạn từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực 

đến quá trình phát triển kinh tế nước ta. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 

sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp 

nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, 

quá trình phát triển kinh tế luôn hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

Bước sang bối cảnh mới (hậu COVID-19 ), việc chuyển nền kinh tế nước ta phát triển theo 

hướng tăng trưởng xanh là một lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

Từ khóa: COVID-19, kinh tế, tăng trưởng xanh. 

 

1. Đặt vấn đề 

Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình 

phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không làm ảnh 

hưởng đến các thế hệ tương lai. Ở Việt Nam, tăng trưởng xanh đã đạt được những 

kết quả tích cực ban đầu, nhất là phát triển kinh tế theo hướng bền vững g n với bảo 

vệ môi trường.Trong các năm 2020, 2021 và những tháng đầu năm 2022, đại dịch 

COVID-19  đã tác động đến quá trình phát triển kinh tế và đời sống xã hội của Việt 

Nam một cách sâu s c. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam b t 

đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống 

kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 

Việc xuất hiện biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, nồng độ vi rút cao, thời gian 

nhiễm bệnh dài, nguy cơ tử vong cao, bùng phát ở nhiều địa phương, xâm nhập vào 

các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất,… buộc chúng ta phải áp dụng 

những biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 

người dân, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng, phát triển kinh tế, nhất là 

phát triển kinh tế g n với bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh. 
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Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ 

đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các 

ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp  

nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2020 và năm 2021 kinh tế nước ta đã đạt 

được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực khác nhau. Bước sang những tháng đầu 

năm 2022, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng đột phá và cao hơn cùng kỳ năm 

2021. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ 

khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế theo hướng 

tăng trưởng xanh trong bối cảnh mới, nhất là ở những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19. 

2. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu: Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ quan niệm tăng trưởng 

xanh, chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam, thực trạng phát triển kinh tế theo 

hướng tăng trưởng xanh trong bối cảnh đại dịch covid-19 ở Việt Nam (trong các năm 

2020, 2021 và 7 tháng đầu năm 2022). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các tác giả khuyến 

nghị một số nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng tăng trưởng 

xanh trong bối cảnh mới. 

Phương pháp nghiên cứu: Các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích 

định tính kết hợp với phân tích định lượng, phân tích làm rõ thực trạng phát triển kinh 

tế Việt nam theo hướng tăng trưởng xanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 các năm 

2020, 2021 và 7 tháng đầu năm 2022. Các số liệu, tư liệu sử dụng trong bài viết được 

nhập từ báo cáo của Tổng cục Thống kê, báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trong các năm 2020, 2021 và 7 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, nguồn tư liệu thứ cấp 

còn được thu thập từ các bài báo khoa học có liên quan đến kiến thức về tăng trưởng 

xanh. Dựa trên các số liệu thu thập được, các tác giả tập trung phân tích, so sánh để 

làm rõ thành tựu đạt được và một số hạn chế trong phát triển kinh tế theo hướng tăng 

trưởng xanh ở Việt Nam từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2022. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Quan niệm về tăng trưởng xanh và chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam 

Hiện nay, quan niệm về “tăng trưởng xanh” được nhiều quốc gia và tổ chức trên 

thế giới đưa ra, bài viết chỉ giới thiệu quan niệm của một số tổ chức trên thế giới về 

tăng trưởng xanh. Theo đó, Ủy ban Liên Hợp Quốc về kinh tế - xã hội khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương quan niệm: Tăng trưởng xanh là chiến lược để đạt được phát 

triển bền vững. Tăng trưởng xanh là chủ trương tăng trưởng tổng sản phẩm trong 

nước mà duy trì hoặc khôi phục lại chất lượng và tính toàn vẹn của môi trường sinh 

thái, đồng thời đáp ứng các nhu cầu của tất cả mọi người với mức thấp nhất có thể tác 

động đến môi trường. Cách tiếp cận này tìm kiếm sự hài hòa về tăng trưởng kinh tế 
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và bảo vệ môi trường bền vững bằng cách thúc đẩy những thay đổi cơ bản trong sản 

xuất và tiêu thụ của xã hội. Theo quan niệm của Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng xanh 

của Liên Hợp Quốc thì: Tăng trưởng xanh hay xây dựng nền kinh tế xanh là quá trình 

tái cơ cấu lại hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng để thu được kết quả tốt hơn từ các 

khoản đầu tư cho tài nguyên, nhân lực và tài chính, đồng thời giảm phát thải khí nhà 

kính, khai thác và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, tạo ra ít chất thải hơn và 

giảm sự mất công bằng trong xã hội. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế: 

Tăng trưởng xanh là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời bảo đảm 

rằng các nguồn tài sản tự nhiên tiếp tục cung cấp các tài nguyên và dịch vụ môi 

trường thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta. Để thực hiện điều này, tăng trưởng xanh 

phải là nhân tố xúc tác trong việc đầu tư và đổi mới, là cơ sở cho sự tăng trưởng bền 

vững, tạo ra các cơ hội kinh tế mới.Theo Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng xanh là 

hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tối đa ô nhiễm và các 

tác động môi trường, có khả năng thích ứng trước các hiểm họa thiên nhiên, vai trò 

của quản lý môi trường, vốn tự nhiên trong việc phòng ngừa thiên tai,...  Như vậy, các 

quan niệm khác nhau về tăng trưởng xanh phản ánh mỗi tổ chức có những cách nhìn 

khác nhau phù hợp với điều kiện, sứ mệnh và định hướng của chính tổ chức đó. 

Ở Việt Nam, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, 

đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (Thủ tướng Chính phủ, 2021). Những năm qua, 

Việt Nam đã có nhiều chính sách về tăng trưởng xanh, như: Quyết định số 432/QĐ-TTg 

ngày 12/4 /2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt 

Nam giai đoạn 2011 - 2020 nhấn mạnh, để thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, 

cần phải: “Đẩy mạnh áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn; nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, năng lượng nước, đồng thời giảm thiểu phát 

thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường, sức khỏe con 

người, đảm bảo phát triển bền vững; xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, hài hòa và 

thân thiện với thiên nhiên; từng bước thực hiện dán nhãn sinh thái, mua s m xanh; phát 

triển thị trường sản phẩm sinh thái và sáng kiến cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững; áp dụng các chính sách điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không hợp lý”. 

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2050). Trong đó, đề ra ba nhiệm vụ chiến lược: Một là, giảm cuồng độ phát thải 

nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Hai là, xanh hoá sản 

xuất; thực hiện một chiến lược công nghiệp hoá sạch thông qua rà soát, điều chỉnh 

những quy hoạch ngành hiện có; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên; khuyến 

khích phát triển công nghệ xanh, nông nghiệp xanh. Ba là, xanh hoá lối sống và thúc 

đẩy tiêu dùng bền vững; kết hợp lối sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn 
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minh hiện đại. Chiến lược tăng trưởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng 

các chính sách liên quan đến kinh tế xanh ở Việt Nam. Ngày 20/3/2014 Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 

gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó, đề ra 4 nội dung chính gồm: Xây 

dựng thể chế và kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương; giảm cường độ phát thải khí 

nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực hiện xanh hóa 

sản xuất; thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững. Tiếp đó, Thủ tướng Chính 

phủ còn ban hành nhiều quyết định như: Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 

năm 2018, phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 

2030; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 882/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2021 - 2030. 

Để đảm bảo thực thi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hàng loạt các 

chính sách hỗ trợ cũng được ban hành như: Chính sách tín dụng xanh được đẩy mạnh 

thông qua các kênh cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các dự án bảo vệ môi trường, tiết 

kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch; chính sách thuế tài nguyên 

với nguyên t c “tài nguyên không có khả năng tái tạo” thì áp dụng mức thuế suất cao, 

“tài nguyên có khả năng tái tạo” thì áp dụng mức thuế suất thấp; các chính sách thuế 

từng bước được hoàn thiện theo hướng chú trọng khuyến khích đầu tư, sản xuất theo 

công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ cho việc thực hiện Chiến lược tăng 

trưởng xanh của quốc gia; chính sách chi ngân sách nhà nước cũng được chú trọng 

theo hướng ưu tiên các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến bảo vệ môi 

trường. Như vậy, chính sách tăng trưởng xanh đã được chú trọng xây dựng ở Việt 

Nam để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững, g n 

với bảo vệ môi trường, hướng tới xanh hóa nền kinh tế. 

3.2. Thành tựu phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19 ở Việt Nam 

Sau 10 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh, nhận thức của nhân dân về 

vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi 

hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện 

tăng trưởng xanh. Một số mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chính của Chiến lược tăng 

trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 đã đạt được kết quả khả quan như: Các giải pháp 

giảm phát thải khí nhà kính được triển khai rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, lượng 

phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng giảm 12,9% so với phương 

án phát triển bình thường; dư nợ tín dụng xanh đạt gần 238 nghìn tỷ đồng năm 2018 

(Thảo Nguyên, 2021), làn sóng về đầu tư xanh như năng lượng gió, mặt trời, điện 

rác... tăng lên nhanh chóng. 
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Ở Việt Nam, đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 xuất hiện và có tác động lớn đến 

nền kinh tế. Nếu như, trong giai đoạn 2016-2019, số doanh nghiệp và số lao động tăng 

nhanh qua từng năm, nhưng đến năm 2020 có xu hướng tăng chậm lại do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 683,6 nghìn doanh nghiệp 

đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh và số lao động là 14,7 triệu người, tăng 

2,3% về số doanh nghiệp và giảm 3,1% về số lao động so với năm 2019, đây là mức 

tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xét theo 

khu vực kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng doanh 

nghiệp ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng doanh nghiệp ngành công 

nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Năm 2020, lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất với số lao động là 9,3 triệu 

người, chiếm 63,4% tổng số lao động trong doanh nghiệp, giảm 3,1% so với năm 2019; 

lao động doanh nghiệp khu vực dịch vụ là 5,1 triệu người, chiếm 34,9%; lao động 

doanh nghiệp khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 253 nghìn người, chiếm 

1,7%.Số hợp tác xã năm 2020 giữ mức tăng ổn định nhưng do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 số lao động làm việc trong hợp tác xã giảm sâu hơn mức giảm bình quân 

giai đoạn 2016-2020. Số lao động làm việc trong hợp tác xã là 169,6 nghìn người, giảm 

5,7% so với năm 2019 và giảm 15,6% so với năm 2016 (Tổng cục Thống kê, 2021). 

Năm 2021 mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19, song tổng 

sản phẩm trong nước ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một 

thành công lớn của nước ta trong phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh 

g n với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Về cơ cấu nền kinh tế năm 2021, 

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,36%; khu vực công nghiệp 

và xây dựng chiếm 37,86%; khu vực dịch vụ chiếm 40,95%. Năng suất lao động của 

toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2021 ước tính đạt 171,3 triệu đồng/lao  động 

(tương đương 7.398 đô la Mỹ (USD)/lao động, tăng 538 USD so với năm 2020).  Sản 

xuất nông nghiệp và công nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, thu ngân sách vượt dự 

toán. Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn 

cách xã hội kéo dài làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng sản xuất - chế biến - tiêu thụ 

các sản phẩm nông nghiệp. Trước bối cảnh trên, ngành nông nghiệp có nhiều giải 

pháp ứng phó kịp thời để ổn định và phát triển sản xuất, đạt mức tăng trưởng cao. 

Năm 2021, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020. Mặc dù 

chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, song thu ngân sách Nhà nước cả 

năm 2021 ước đạt trên 1.523 nghìn tỷ đồng và vượt dự toán năm (Tổng cục Thống kê, 

tháng 12 năm 2021). 

Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, kinh tế nước ta hồi phục nhanh ở hầu hết các 

ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường như 

trước khi dịch covid-19 xuất hiện. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phát triển ổn định. 



55 

Ngành công nghiệp đã lấy đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 

2022 tăng mức cao trong 6 tháng liên tiếp, ước tăng 11,2%. Hoạt động xuất, nhập khẩu 

hàng hóa tiếp tục duy trì mức tăng cao với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 

tháng Bảy ước đạt 60,63 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 7 

tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ 

USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu 

tăng 13,6%. Kinh tế Việt Nam đang phục hồi khá nhanh và khởi s c trên nhiều lĩnh 

vực, doanh nghiệp thích ứng tốt với bối cảnh mới, số lượng doanh nghiệp gia nhập thị 

trường tiếp tục tăng cao. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022 là 

89,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tổng số lao động đăng ký 621 nghìn 

lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ 

năm trước (Tổng cục Thống kê, 2022). 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quá trình phát triển kinh tế, các cấp, các 

ngành, các doanh nghiệp và người dân đều thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền 

vững, nhất là Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải r n đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, ngày 05/5/2020 của 

Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Do vậy, quá trình phát 

triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2022 

luôn hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Mặc dù gặp rất nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và 

người dân luôn quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường và đạt được những kết 

quả tốt đẹp như: Hoạt động xử lý, kh c phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng 

môi trường có nhiều tiến bộ; hoạt động xử lý nước thải, chất thải r n đã được tăng 

cường thực hiện và giám sát; không phát sinh các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng, kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường; các 

địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường phục vụ mục 

tiêu phát triển bền vững; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng phòng, 

chống thiên tai kịp thời, hiệu quả; triển khai chương trình mục tiêu ứng phó với bảo vệ 

môi trường và tăng trưởng xanh, chủ động cam kết giảm thiểu phát thải nhà kính; tỷ lệ 

người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung năm 2020 

đạt khoảng 90%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh 

ước đạt 90,2%, tăng mạnh so với năm 2019 (86,2%); tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế 

xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 

năm 2020 là 90%; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 khoảng 42%. Năm 2021, nhiều chỉ 

tiêu về môi trường đạt kết quả tích cực: Tỷ lệ chất thải r n sinh hoạt được thu gom xử 
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lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 

85%. Các hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường có chiều hướng giảm rõ 

rệt so với thời điểm trước năm 2020 (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2021). Môi trường 

sinh thái được giữ vững, các hoạt động sản xuất - kinh doanh được thuận lợi, góp phần 

phát triển kinh tế và ổn định đời sống người dân. 

3.3. Một số hạn chế về phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thì việc phát triển nền kinh tế theo hướng 

tăng trưởng xanh ở Việt Nam vẫn còn một số hạn chế: Tăng trưởng xanh mặc dù 

được nhiều địa phương quan tâm, nhiều doanh nghiệp ứng dụng nhưng tầm quan 

trọng vẫn chưa thực sự được đề cao so với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiệu quả 

một số mặt, một số lĩnh vực của nền kinh tế còn thấp, chưa chú trọng g n với tăng 

trưởng xanh và phát triển bền vững.Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến 

phức tạp, nhất là từ cuối tháng 4 năm 2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 

thương mại và dịch vụ. Năm 2021, một số ngành dịch vụ có mức tăng trưởng âm 

chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền 

kinh tế. Ngành bán buôn, bán lẻ giảm 0,21% so với năm 2020; ngành vận tải kho bãi 

giảm 5,02%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 20,81%. Từ đó ảnh hưởng 

không nhỏ đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hoạt động dịch vụ và hoạt 

động của doanh nghiệp có sự sụt giảm so với năm 2020. Tính chung cả năm 2021, 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 4.789 nghìn tỷ 

đồng, giảm 3,8% so với năm 2020. Doanh thu hoạt động viễn thông năm 2021đạt 

314,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,1% so với năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch covid-

19, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2021 ước tính đạt 157,3 nghìn lượt 

người, giảm 95,9% so với năm 2020. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị 

trường trong năm 2021 đạt gần 160 nghìn doanh nghiệp, giảm 10,7% so với năm 

2020. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt 2.892 

nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2020, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều 

năm qua (Tổng cục Thống kê, 2021). 

Đại dịch  COVID-19 đã làm cho các doanh nghiệp không còn chú trọng vào các 

vấn đề bảo vệ môi trường. Trải qua nhiều tháng phải hoạt động cầm chừng, hoặc đình 

chỉ sản xuất kinh doanh bởi những đợt giãn cách xã hội, một số doanh nghiệp chỉ tìm 

cách tối đa hóa lợi nhuận để tránh thua lỗ, dẫn đến ít quan tâm trong việc đảm bảo các 

chỉ tiêu về môi trường và tăng trưởng xanh. Thói quen tiêu dùng của nhiều người dân 

Việt Nam vẫn còn mang tính truyền thống, chưa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi 

trường. Đa số thường lựa chọn các sản phẩm có giá thành rẻ hơn là quan tâm đến chất 

lượng. Các sản phẩm công nghiệp thường sẽ phù hợp hơn đối với đa số người tiêu 

dùng Việt Nam, nhưng đây là sản phẩm ảnh hưởng lớn đến môi trường vì tốc độ phân 
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hủy rất lâu, quy trình xử lý không đơn giản và thường mất rất nhiều thời gian. Đại dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến việc xử lý, kh c phục các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường ở một số khu vực, lĩnh vực chưa triệt để. Ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra 

khá phổ biến ở một số khu vực như: ô nhiễm môi trường nước ở một số đoạn sông 

chính chảy qua khu đô thị, các làng nghề; ô nhiễm không khí tại một số thành phố lớn, 

khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kinh doanh; vấn đề tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 

vật gây tác động tiêu cực đến môi trường đất, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân 

xung quanh và phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, 2021). 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết luận 

Tăng trưởng xanh là xu thế phát triển chung của thế giới và Việt Nam không thể 

nằm ngoài xu thế đó. Việc chuyển nền kinh tế phát triển theo hướng tăng trưởng xanh là 

một lựa chọn tất yếu và là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia tiên 

phong trong khu vực về tăng trưởng xanh. Việt Nam phải vượt qua thách thức phục hồi 

nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh mô hình tăng trưởng 

theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Trong bối cảnh đại dịch covid-19, nền kinh tế 

Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự tích cực với quyết tâm cao của 

cả hệ thống chính trị và người dân, sự điều hành, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính 

phủ, Việt Nam đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực của nền kinh tế, thực 

hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch covid-19, vừa phục hồi và phát 

triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh. Thời gian tới, để phục hồi và phát triển kinh 

tế trong trạng thái bình thường mới, phải trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền 

kinh tế g n với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, 

tính tự chủ và sức cạnh tranh; từ đó, phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế, tạo tiền 

đề, cơ hội để các doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế có điều kiện tái sản xuất và phát 

triển bền vững g n với bảo vệ môi trường. Với quan điểm tăng trưởng xanh là một nội 

dung hàng đầu để phát triển bền vững. Vì vậy, việc phân tích đánh giá, làm rõ cơ hội, 

thách thức về phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh trong bối cảnh COVID-19 

ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm khôi phục và phát triển nền kinh tế 

theo hướng tăng trưởng xanh g n với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một 

yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. 

4.2. Khuyến nghị 

Để phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh trong bối cảnh mới đạt hiệu quả 

cao, trong phạm vi của bài viết, các tác giả khuyến nghị một số vấn đề sau: 

Một là, trong bối cảnh mới (hậu COVID-19) cần tuyên truyền giáo dục, nâng cao 
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nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về bảo vệ môi 

trường trong phát triển kinh tế, làm cho nhân dân hiểu rõ hậu quả trước m t cũng như 

lâu dài của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đối với sự phát triển bền vững của 

đất nước, đối với sức khỏe con người và đời sống xã hội. Làm cho các cấp, các ngành, 

người dân và doanh nghiệp thấy được phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh là 

xu thế tất yếu trên thế giới hiện nay và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó. 

Hai là, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng dần 

tỷ trọng đầu tư cho các ngành sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít gây ô nhiễm 

môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên như các ngành dịch vụ, du lịch sinh thái, 

công nghệ thông tin. Xây dựng cơ cấu kinh tế xanh, bao gồm: nông nghiệp xanh có khả 

năng thích ứng biến đổi khí hậu, công nghiệp xanh và dịch vụ xanh. Xây dựng chính 

sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững, tăng tỷ trọng 

năng tượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, năng lượng hóa thạch. 

Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch về quản lý, sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên khoáng sản, đất, nước, 

rừng, biển, đa dạng sinh học, ô nhiễm và suy thoái môi trường. Tập trung kh c phục, 

cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, các cụm công nghiệp, làng 

nghề... Có biện pháp bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường không khí, tập trung xử 

lý nước thải ở thành thị và các khu công nghiệp, xử lý rác thải ở nông thôn. Kiểm 

soát tốt tác động môi trường của các dự án khai thác tài nguyên, các nguồn phát thải 

nhà kính. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên. Tăng cường bảo vệ, 

ngăn ngừa, kiểm soát, giảm ô nhiễm môi trường biển. 
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PHÁT HUY VAI TRÕ CỦA NHÀ NƢỚC  

BẢO ĐẢ  CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

Ở VIỆT NA  HIỆN NAY 

Đại úy Ths. Nguyễn Trung Hiếu 

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn  

- Học viện An ninh nhân dân 

Tóm tắt:  

Xây dựng xã hội phát triển phồn vinh, tiến bộ vàcông bằng luôn là mục tiêu mà 

các quốc giahướng tới.Đây là khát vọng chung của nhân loại yêu chuộng h a bình và 

tiến bộ. Trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng đổi mới hiện nayvẫn c n tồn tại 

khoảng cách giàu, nghèo, bất bình đẳng giữa các thành phần và nhóm xã hội ngày 

càng gia tăng, sự vận hành trên thực tế có đảm bảo tính công bằng xã hội trong môi 

trường cạnh tranh tự do. Vì vậy, để đảm bảo công bằng xã hội trong phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều nhân tố tác động, ảnh hưởng, chi phối 

đ i hỏi cần phải nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ và khoa học. Bài viết tập trung 

làm rõ một số vấn đề về phát huy vai tr  của Nhà nước đảm bảo công bằng xã hội, 

th c đẩy các thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường. Điều này xuất phát từ bản 

chất, tính cách mạng của Nhà nước Việt Nam, đây làsự phù hợp với đ i hỏi khách 

quan của sự phát triển và tiến bộ xã hội, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của thời đại.  

Từ khóa:Nhà nước; công bằng xã hội;kinh tế thị trường 

 

1. Đặt vấn đề 

Những bước chuyển mình nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội cùng với quá 

trình phát triển của nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế và thành 

quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang tác động trực tiếp, sâu s c, toàn 

diện tới mọi mặt của quá trình phát triển đất nước. Trong thực hiện các khâu đột phá 

chiến lược về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang dần được 

hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập: “Vai trò của Nhà nước đã được 

điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường, về cơ bản đã thiết lập được khung pháp 

luật và bộ máy thực thi hiệu quả hơn. Cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên đối 

thoại, l ng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có phản ứng chính 

sách kịp thời, giải quyết ngay và dứt điểm những vướng m c, bất cập của môi trường 

đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội...”
1
.  Những thay đổi trong các khâu 

                                            
1
 Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, 

 Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.31 
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đột phá chiến lược cho thấy những bước đi phù hợp với quy luật kinh tế thì trường, 

đem lại những thành quả to lớn trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh 

những thành quả to lớn đạt được vẫn đang tồn tại những yếu tố bất cập, những vấn đề 

của thực tiễn đặt ra đối với việc nhận thức về vai trò điều hành của nhà nước, cũng như 

sự vận động phát triển của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế nước nhà. Hơn bao 

giờ hết, việc nhận thức vai trò của nhà nước trong đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy 

phát triển các thành phần kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay đóng vai trò rất quan trọng. Đây chính là cơ sở để phát 

huy hết năng lực đóng góp, cũng như hoạt động một cách bình đẳng của mọi thành 

phần kinh tế, trong cơ chế vận hành theo quy luật khách quan của nền kinh tế thị 

trường. Đồng thời làm nổi bật tính ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong đảm 

bảo công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay. 

2. Nội dung 

2.1. Nhận thức về công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

Nhận thức về công bằng xã hội, theo quan điểm triết học Mác - Lênin trong đó lý 

luận của triết học Mác xem công bằng xã hội là một phạm trù có tính lịch sử và tính 

giai cấp g n liền với từng thời kỳ khác nhau trong quá trình vận động, phát triển của 

các hình thái kinh tế - xã hội. Thực chất của công bằng xã hội là giải quyết mối quan hệ 

về lợi ích của con người trong xã hội. Lợi ích của con người được biểu hiện trên nhiều 

lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… trong đó, lợi ích về kinh tế là cơ bản nhất. 

Do đó, giải quyết vấn đề công bằng xã hội trước hết phải giải quyết vấn đề công bằng 

xã hội trên lĩnh vực kinh tế với tiêu chí chung của nó nằm trong quan hệ phân phối sản 

phẩm. Đối vớiJ.Rawls
1
 đưa ra quan niệm về công bằng xã hội: tất cả mọi giá trị xã hội 

(sự tự do và cơ hội, thu nhập và tài sản....) phải được phân phối bình đẳng. Chuẩn mực 

của công bằng trong một thể chế xã hội cụ thể chính là nguyên t c phân chia quyền lợi 

và nghĩa vụ cho mỗi cá nhân. Đối với Liên Hợp Quốc (UNDP) cho rằng công bằng xã 

hội là công bằng về cơ hội phát triển. Thực hiện công bằng xã hội là tạo ra sân chơi 

bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hóa cho mọi người dân. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công 

bằng xã hội, Người cho rằng công bằng xã hội là xây dựng một xã hội công bằng, nhân 

dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện để phát triển toàn diện. G n 

liền công bằng xã hội với bình đẳng xã hội theo Hồ Chí Minh, là một trong những mục 

tiêu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời là một trong những đặc trưng 

mang tính bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Người đã chỉ rõ: “nước ta là nước dân 

                                            
1
John Bordley Rawls triết gia đạo đức và chính trị Mỹ, giáo sư đại học Harvard, tác gỉa của tác phẩm: 

Một lý thuyết về công lý 
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chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải 

có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân”
1
 được đảm bảo 

ngang bằng về địa vị làm chủ nước nhà, làm chủ tư liệu sản xuất, để mỗi người có thể 

phát huy được mọi khả năng của mình vươn tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc. Quan niệm 

của Hồ Chí Minh về thực hiện công bằng trong kinh tế là thực hiện quyền làm chủ của 

nhân dân lao động với quá trình sản xuất xã hội.  

Trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, cùng với sự phát triển của đất 

nước, quan niệm về công bằng xã hội của Đảng ta không ngừng được bổ sung, hoàn 

thiện. Đảng cộng sản Việt Nam xác định công bằng xã hội là một trong những đặc 

trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đó là một xã hội: 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tập trung phát triển kinh tế 

phải g n chặt với công bằng xã hội. Bởi khi nền kinh tế phát triển chính là điều 

kiện, tiền đề vật chất cần thiết để thực hiện công bằng xã hội và việc thực  hiện 

công bằng xã hội sẽ là động lực để phát triển kinh tế. Ở đây Đảng ta xác định công 

bằng xã hội không chỉ là việc điều hòa lợi ích, điều tiết phân phối thu nhập của các 

tầng lớp dân cư trong xã hội một cách hợp lý, mà còn đảm bảo cho mọi tầng lớp 

trong xã hội được hưởng thụ các quyền lợi về: giáo dục, y tế, an sinh xã hội… được 

bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm, cơ hội thụ hưởng chất lượng dịch 

vụ trong xã hội, cơ hội đầu tư tài chính, khoa học công nghệ… để nâng cao chất 

lượng đời sống xã hội. Thực hiện công bằng xã hội trong đó mọi người có cơ hội để 

phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình, thúc đẩy cho sản xuất phát triển, tạo ra 

nhiều của cải cho xã hội, phân phối công bằng và tạo điều kiện cho mọi thành phần 

kinh tế cũng như các chủ thể đóng góp cho quá trình phát triển của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam chỉ rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 

nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai 

trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; 

kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được 

khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội”
2
. Nhìn nhận về vai trò của các thành phần kinh tế, Đảng ta xác 

định: các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế 

quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh 

tranh theo pháp luật, không có sự phân biệt, đối xử giữa các thành phần kinh tế, các 

chủ thể kinh tế khác nhau, qua đó nhằm huy động toàn diện, đồng bộ tất các các 

nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng 

                                            
1
 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 9, tr.258, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 

2
 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị 

quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.128-129 
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nền kinh tế thị trường xuất hiện không ít những mặt trái và những ảnh hưởng đến 

đời sống xã hội, khiến vấn đề công bằng xã hội không được giải quyết đúng đ n. Do 

vậy tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước trên các mặt đời sống kinh tế, xã hội, 

giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng là điều kiện không thể thiếu được để 

thực hiện công bằng ở nước ta hiện nay. Muốn vậy, Nhà nước phải thực sự là cơ 

quan quyền lực của dân, vì dân, thực sự trong sạch và vững mạnh. Nhà nước phải có 

các chính sách xã hội phù hợp, làm công cụ để quản lý, tổ chức thực hiện công bằng 

xã hội, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Cùng với đà phát 

triển của công cuộc đổi mới, chủ trương trên đã dần dần được cụ thể hóa và thể chế 

hóa thành một hệ thống các chính sách có liên quan trên nhiều lĩnh vực, như: 

khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo; tích cực 

đổi mới giáo dục, nâng cao trình độ dân trí; thực hiện công bằng trong chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều phải tạo điều 

kiện cho mọi thành phần xã hội phát huy năng lực đóng góp cho đất nước. 

2.2. Phát huy vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong xây dựng, 

đổi mới chính sách, tạo môi trường công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế 

trong nền kinh tế thị trường 

Thực hiện công bằng xã hội là khát vọng của con người, là đích hướng tới và đã 

trở thành một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của 

nhiều quốc gia, dân tộc. Với khát vọng tự do, hòa bình, phát triển và công bằng xã hội 

trong xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã và đang thực 

hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. Bản chất của công bằng xã hội là giải quyết 

hài hòa giữa sự phát triển kinh tế với thực hiện các chính sách xã hội, đem lại cuộc 

sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Xây dựng kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa g n với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thể 

hiện tính ưu việt, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa hơn hẳn những chế độ xã hội 

trước, đồng thời phát huy tính năng động, kh c phục những bất cập cố hữu của cơ chế 

thị trường. Vì thế, quan điểm này cần được quán triệt sâu s c, triển khai có hiệu quả 

trong từng bước đi trong công cuộc xây dựng đất nước trên con đường phát triển phồn 

vinh và thịnh vượng. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để bảo đảm công bằng xã hội 

của nhà nước trước hết cần hướng vào việc tạo điều kiện cho các chủ thể có cơ hội như 

nhau trong tham gia mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đó không chỉ là cơ hội để tiếp cận 

các nguồn lực để phát triển, mà còn bao gồm cơ hội tiếp cận các điều kiện về môi 

trường kinh tế xã hội, môi trường pháp lý thuận lợi, là cơ hội được tiếp cận với các 

dịch vụ xã hội nói chung từ cơ sở hạ tầng đến thượng tầng kiến trúc, từ đó có những 

điều kiện để n m b t và tranh thủ cơ hội, biến cơ hội thành hiện thực để phát triển và 

hoạt động của mình, phát huy khả năng vốn có đặc trưng của các thành phần kinh tế để 

cống hiến cho xã hội và nhận được kết quả tương xứng với những cống hiến ấy.Muốn 
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vậy thì cần phải xây dựng các cơ chế,chính sách đúng đ n, phù hợp, tạo công bằng về 

cơ hội cho các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: 

Trong nền kinh tế thị trường giữa Nhà nước, thị trường và xã hội có quan hệ chặt chẽ. 

“Nhà nước xây dựng và hoàn thiên thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, 

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận 

lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và thị trường hoạt 

động; điều tiết, định hướng thúc đẩy kinh tế phát triển...”
1
 . Do đó, Nhà nước đóng vai 

trò là chủ thể duy nhất bảo đảm các hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra dưới những hình 

thức như sau: 

Một là, Nhà nước xây dựng, hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế- xã hội, 

bảo đảm công bằng về môi trường kinh tế, xã hội thuận lợi, tạo môi trường cạnh tranh 

một cách lành mạnh, bình đẳng cho các thành viên tham gia vào môi trường này; ổn 

định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô; khống chế được lạm phát; có các chính sách đồng bộ, 

độc quyền, hàng giả, buôn lậu; có các chính sách việc làm, giảm thất nghiệp, phân hóa 

tệ nạn xã hội... Đối với các địa phương, các vùng miền, các chủ thể kinh tế, những 

người sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn, 

có điều kiện vị thế không thuận lợi, bị thua thiệt hơn khi tham gia, gia nhập vào sân 

chơi chung trong kinh tế thị trường thì nhà nước ta đã và sẽ có các chính sách, biện 

pháp hỗ trợ, đầu tư giúp để họ có thể hòa nhập cùng cộng đồng để cùng phát triển. 

Bên cạnh đó, thông qua các hệ thống chính sách văn hóa- xã hội, Nhà nước tạo 

điều kiện cho các chủ thể có cơ hội phát triển ngang nhau về các điều kiện xã hội trong 

nền kinh tế thị trường. Chẳng hạn, chính sách thu hút tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất 

nghiệp đảm bảo cho tất cả những người có khả năng lao động, có nhu cầu và điều kiện 

làm việc để có các cơ hội có việc làm để có thu nhập tùy theo khả năng, năng lực của 

họ, giúp họ có điều kiện tham gia vào quá trình sản xuất xã hội. Hay chính sách phát 

triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề, tạo cơ hội có phát triển trí tuệ, nâng cao trình độ, 

tay nghề một cách bình đẳng cho mọi đối tượng, mọi vùng miền trên cả nước. 

Hai là, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp lý, bảo đảm công 

bằng, bình đẳng tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho sự phát triển. 

Thông qua công cụ pháp luật, Nhà nước thực hiện xây dựng các chính sách và 

môi trường pháp lý thuận lợi nhằm đảm bảo công bằng xã hội về cơ hội phát triển và 

sự cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh cho các thành phần kinh tế, các chủ 

thể, các vùng miền, địa phương trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đó chính là sự 

đảm bảo ổn định về chính trị, phát huy dân chủ thực sự của nhân dân; có khuôn khổ 

pháp lý, hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế; hoàn 

thiện các định chế, văn bản hướng dẫn một cách chính xác, cụ thể và phù hợp với kinh 

                                            
1
Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính 

trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,tr.131. 
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tế thị trường. Với mục tiêu đó, hiện nay nhà nước Việt Nam đã tạo được môi trường 

pháp lý, tạo sân chơi bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội thử sức, phát huy hết 

khả năng, năng lực của mình, bảo đảm cho mọi đối tượng được tự do phát triển. 

Ba là, Nhà nước xây dựng các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo công bằng xã 

hội trong việc tiếp cận các nguồn lực cho sự phát triển. 

Công bằng về cơ hội được tiếp cận các nguồn lực cho sự phát triển đặt ra yêu cầu, 

Nhà nước phải có chính sách đảm bảo cho tất cả các chủ thể có cơ hội bình đẳng như 

nhau trong tiếp cận các nguồn lực cho sự phát triển cả về nguồn lực thuộc tự nhiên (vị 

trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên...) cũng như các nguồn lực kinh tế xã hội như: nguồn 

nhân lực,vốn, thị trường, chính sách, khoa học công nghệ... Trong nền kinh tế thị 

trường, không có sự phân biệt đối xử đối với mọi chủ thể về quyền và cơ hội được tiếp 

cận các nguồn lực cho sự phát triển. Chỉ khi thực hiện được công bằng xã hội về cơ hội 

được tiếp cận các nguồn lực cho sự phát triển thì mới có công bằng về điều kiện trong 

quá trình bảo đảm công bằng xã hội về kinh tế. Do vậy, nhà nước có thể tạo điều kiện 

và can thiệp để mọi chủ thể được tiếp cận với các nguồn lực như tư liệu sản xuất; 

nguồn vốn tín dụng; nguồn lực khoa học và công nghệ; các công trình kết cấu hạ tầng 

cơ bản... để họ có cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện được những điều 

này sẽ là cơ sở, tiền đề cần thiết cho mọi chủ thể có thể tiếp cận các cơ hội cống hiến 

và hưởng thụ một cách bình đẳng và công bằng. 

2.3. Phát huy vai trò của Nhà nước trong xây dựng chính sách phân phối theo 

kết quả lao động, phù hợp với cơ chế thị trường và bảo đảm an sinh xã hội và phúc 

lợi xã hội cho các thành phần kinh tế hiện nay 

Công bằng xã hội còn được xem xét ở khía cạnh công bằng về phân phối kết quả 

lao động. Chỉ có Nhà nước mới có tư cách pháp nhân, có sức mạnh quyền lực, có bộ 

máy, nhân lực để xây dựng cơ chế phân phối nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, công 

bằng giữa cống hiến và hưởng thụ, bình đẳng giữa nghĩa vụ và quyền lợi theo kết quả 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh; theo đóng góp vốn và các nguồn lực theo cơ chế thị 

trường và an sinh xã hội cùng phúc lợi xã hội. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, bên 

cạnh sự phát triển tất yếu của xã hội là những mặt trái của cơ chế thị trường này sẽ nảy 

sinh như sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng giữa cống hiến và hưởng thụ các sản 

phẩm trong lao động xã hội, chênh lệch thu nhập quá mức giữa các bộ phận, tầng lớp dân 

cư... làm ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện công bằng xã hội. Vấn đề này chỉ có thể được 

giải quyết trên cơ sở có sự can thiệp, điều tiết của Nhà nước nhằm hạn chế sự phân hóa đó. 

Nhà nước cần xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách công bằng về phân phối 

thu nhập, nghĩa là phải đảm bảo các thành phần kinh tế được hưởng các chính sách một 

cách công bằng, trong đó mỗi chủ thể phải được đánh giá một cách đúng mức và được 
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hưởng lợi ích chính đáng, xứng đáng với công sức và năng lực của họ. Tránh tình trạng 

cào bằng, bình quân trong phân phối gây cản trở, đình trệ sản xuất, triệt tiêu động lực, 

nhiệt huyết làm việc, lao động sáng tạo của các chủ thể. Đây là cơ sở để khuyến khích, 

thu hút mọi chủ thể kinh tế có đủ năng lực và nguồn lực hợp pháp tham gia sân chơi thị 

trường, làm giàu một cách hợp pháp để nâng cao thu nhập. Đây cũng là động lực kích 

thích phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động xã hội. 

Sự phân phối thu nhập quốc dân của nhà nước nhằm điều tiết hài hòa, hợp lý thu 

nhập của các tầng lớp, thành phần, giữa các ngành, địa phương, vùng miền một cách 

công bằng. Trong nền kinh tế thị trường, những chính sách của nhà nước liên quan đến 

phân phối thành quả phát triển, môi trường công bằng, sẽ là hành lang pháp lý điều 

chỉnh quan hệ phân phối. Vì vậy, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh tế, 

cũng như đảm bảo phân phối một cách công bằng trong cơ chế thị trường thì chính 

sách phân phối của nhà nước phải toàn diện, thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với quy luật 

khách quan vận động của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, Nhà nước phải nhất quán chủ trương thực hiện nguyên t c phân 

phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, trong đó đảm bảo chế độ 

tiền lương, đảm bảo yêu cầu tái sản xuất sức lao động và kh c phục tính chất bình 

quân. Trên thực tế hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã và đang có những nỗ lực trong 

lộ trình cải cách chế độ tiền lương để thỏa mãn các yêu cầu trước đòi hỏi của thực 

tiễn đời sống xã hội. Thông qua hệ thống chính sách thuế thu nhập, chính sách trợ 

cấp, ưu đãi… Nhà nước thực hiện điều tiết thu nhập nhằm thu hẹp chênh lệch giàu 

nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, nâng cao đời sống xã hội. Nhà nước sử dụng 

công cụ chính sách thuế để điều tiết thu nhập cho những người có thu nhập quá cao 

(thông qua thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp…). Thực hiện đánh 

thuế cao đối với mặt hàng xa xỉ cũng góp phần trong việc điều hòa, phân phối lại 

thu nhập cho các bộ phận trong xã hội. 

Nhà nước thực hiện các chính sách trợ cấp, ưu đãi đối với những người có thu 

nhập thấp, người có công với cách mạng, người già, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, 

người tàn tật, người gặp rủi ro, thiên tai, đồng bào dân tộc vùng thiểu số, hải đảo… 

nhằm tạo cơ hội giúp họ có thu nhập, nâng cao đời sống xã hội, thoát khỏi tụt hậu trong 

quá trình phát triển; giảm bớt những bất công tự nhiên mà họ phải gánh chịu; thu hẹp 

sự chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp; bảo đảm cho người lao động khi họ bị mất 

khả năng lao động, bị mất việc cũng như được chăm sóc sức khỏe khi bị tai nạn, ốm 

đau… Đây chính là việc thực hiện chế độ phân phối theo an sinh và phúc lợi xã hội. Có 

thể nói, nhà nước giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện phúc lợi xã hội công cộng 

và bảo đảm xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội, vấn đề lương hưu, trợ cấp khó khăn, trợ cấp thất nghiệp… không thể trông chờ vào 

sự tự điều tiết của kinh tế thị trường mà rất cần đến sự can thiệp của Nhà nước. Đại hội 
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XIII của Đảng nêu rõ một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-

2030 là: ”Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh 

con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”
1
 . 

Như vậy, vấn đề an sinh xã hội được xác định là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát 

triển đất nước trong những thời gian tới.Mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của 

hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân để tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả 

tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người rủi ro trong cuộc sống. Phát triển 

thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội đến với tất cả mọi người dân; tạo điều 

kiện để mọi trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương, hoặc những 

người rủi ro trong cuộc sống.  

Hệ thống các chính sách xã hội của Nhà nước bao gồm: các chính sách xóa đói 

giảm nghèo; chính sách hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng yếu thế, gia đình có công , 

người tàn tật, già, yếu, trẻ em không nơi nương tựa; chính sách trợ cấp cho các đối 

tượng ít có cơ hội tiếp cận và hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế- xã hội ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo; các chính sách cứu trợ đối với người 

không may m n, gặp rủi ro, thiên tai… các chính sách này nhằm giúp các thành viên có 

cơ hội tham gia, cống hiến vào quá trình phát triển của xã hội và được hưởng các thành 

quả tương xứng với những cống hiến đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

mọi người dân. 

2.4. Phát huy vai trò của Nhà nước trong huy động, phân bổ các nguồn lực để 

thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa hiện nay 

Để thực hiện công bằng xã hội phải có nguồn lực vật chất, Nhà nước huy động 

các nguồn lực vật chất, nguồn lực pháp lý…và phân bổ các nguồn lực này theo quy 

luật kinh tế thị trường nhằm thực hiện công bằng xã hội, Đại hội XIII nhấn mạnh trong 

việc: ”tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh”
2
 

Nhà nước sử dụng các công cụ, cơ chế, chính sách để thực hiện chức năng định 

hướng, điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội cho 

toàn bộ nền kinh tế cũng như cho từng vùng, từng địa phương. Qua đó, thực hiện tiến bộ, 

công công xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Thông qua các chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, Nhà nước chủ động đầu tư, huy động và phân bố các nguồn lực của 

Nhà nước dựa trên các điều kiện, tình hình kinh tế- xã hội cụ thể của từng địa phương, 

                                            
1
 Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính 

trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,tr.131. 
2 Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính 

trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,tr.114 
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từng vùng nhằm khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế ở các vùng có lợi thế, đồng thời kh c 

phục những khó khăn về địa lý, về giao thôngở vùng sâu, vùng xa,vùng biên giới và hải 

đảo… Trong phân phối nguồn lực cần lưu ý tránh sự dàn trải trong đầu tư, phát triển, thất 

thoát và lãng phí nguồn lực, Nhà nước cần có các chính sách ưu tiên, chú trọng đầu tư, 

phát triển những ngành, những địa phương, những vùng kinh tế trọng điểm làm “đầu tàu” 

đưa nền kinh tế nước ta phát triển, kích thích các địa phương lân cận cùng phát triển, tạo 

chuỗi phát triển của kinh tế vùng, nội dung này được Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh 

“Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là 

đầu tư công. Cơ cấu lại, phát triển lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị trường các yếu 

tố sản xuất để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực”
1
. 

2.5. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong việc thực hiện công 

bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay 

Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của nhà nước, thường xuyên tổ chức, thực 

hiện vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện công bằng xã hội. Trên cơ sở đó, điều chỉnh 

các chính sách, cơ chế, nguồn nhân lực cho việc thực hiện công bằng xã hội. Nếu 

không thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bằng xã hội trong nền 

kinh tế thị trường thì việc bảo đảm công bằng xã hội khó đạt được hiệu quả trên thực 

tiễn.Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị 

trường không chỉ là việc kiểm tra, giám việc thực thi, triển khai các chính sách đảm 

bảo công bằng về cơ hội tham gia, về phân phối, về phân bổ các nguồn lực… Mà còn 

là kiểm tra tính đúng đ n, phù hợp và hiệu quả của từng chính sách ấy trong thực tiễn. 

Thông qua công cụ pháp luật, Nhà nước thực hiện sự kiểm soát các hoạt động kinh tế 

theo pháp luật, chống mọi hình thức độc quyền, ngăn chặn những hoạt động làm ăn bất 

chính, làm giàu phi pháp, gian lận trong sản xuất và kinh doanh, tham nhũng, buôn lậu, 

lừa đảo… gây bất công trong xã hội. Đồng thời Nhà nước còn sử dụng các chiến lược, 

kế hoạch và chính sách, luật pháp để làm căn cứ cho các hoạt động kiểm tra, giám sát, 

đánh giá việc thực hiện công bằng xã hội của các chủ thể thực thi quyền lực. 

Trong thời gian gần đây những thiếu sót, sơ sở, thậm chí thiếu tính chặt chẽ và 

kịp thời trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, dẫn tới tình trạng nhiều quy định của 

nhà nước về phân phối không được thực hiện một cách nghiêm túc. Việc trốn thuế của 

nhiều doanh nghiệp lớn vẫn còn diễn ra; Nhà nước chưa kiểm soát được thu nhập của 

công dân, làm cho chính sách thuế thu nhập cá nhân không được thực hiện triệt để 

trong nhiều năm qua; nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định của nhà nước 

về chế độ tiền lương, trốn và chậm đóng bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng lớn đến quyền 

lợi chính đáng của người lao động và việc đảm bảo công bằng xã hội trong lĩnh vực 

phân phối thu nhập. 

                                            
1Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính 

trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,tr.121 
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Trong lĩnh vực huy động, phân bổ các nguồn lực, vai trò kiểm tra, giám sát của 

Nhà nước được thể hiện rõ qua các công cụ kiểm toán của Nhà nước. Có thể nói “hoạt 

động kiểm toán của Nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong 

quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, 

chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm 

pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước“
1
 

Kết luận 

Với vai trò quan trọng trong bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một 

cách ổn định, Nhà nước còn thể hiện vai trò trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích của mỗi 

cá nhân, mỗi chủ thể, mỗi tập đoàn kinh tế với xã hội, bảo đảm công bằng xã hội vì 

mục tiêu phát triển đất nước. Các vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm công bằng 

về cơ hội, về phân phối thu nhập, về phân bổ nguồn lực… có liên hệ, ảnh hưởng tác 

động, hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Vai trò của nhà nước chỉ phát huy tốt khi 

đồng thời thực hiện tốt những vai trò đó. 
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PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH  ỚI   

QUAN ĐIỂ  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NA   

TS. Nguyễn Thị Hồng Miên 

Phó trưởng khoa Xã hội- Trường Sư phạm tỉnh Điện Biên 

Tóm tắt: 

Phát triển xã hội bền vững là nhân tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định 

sự phát triển bền vững đất nước; là cơ sở của xây dựng chủ nghĩa xã hội; là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong 

suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là từ khi Đảng ta khởi xướng, 

lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước đến nay, Đảng đã luôn nhất quán quan điểm phát 

triển xã hội bền vững nhằm đáp ứng bình đẳng nhu cầu ngày càng tăng của con người 

cả trong hiện tại và mai sau; khẳng định, phát triển xã hội bền vững là một nội dung 

cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển toàn diện 

đất nước. Trong bối cảnh mới, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục hoàn thiện quan điểm về 

phát triển xã hội bền vững, xác định, phát triển xã hội bền vững là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Bài viết phân tích tầm quan trọng của phát triển xã 

hội bền vững; quan điểm xuyên suốt của Đảng về phát triển xã hội bền vững và định 

hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển xã hội bền vững vì một Việt Nam 

thịnh vượng hùng cường. 

Từ khóa: Xã hội, phát triển bền vững; Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới. 

1. Đặt vấn đề 

Phát triển xã hội bền vững là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình 

và của mỗi người dân và là một nội dung của xây dựng chủ nghĩa xã hội, gồm cơ cấu 

xã hội, điều kiện sống, chất lượng sống của con người, công bằng xã hội và các quan 

hệ xã hội, các thiết chế và cơ chế quản lý xã hội nhằm đáp ứng bình đẳng nhu cầu cuộc 

sống ngày càng tăng của con người. Phát triển xã hội bền vững là yếu tố có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững đất nước. Ngay từ khi ra đời, quan 

điểm phát triển xã hội đã được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên. 

Khi đất nước đã giành được độc lập, phát triển xã hội, phát triển con người là nhiệm vụ 

trung tâm và đặt ra thường trực đối với Đảng, Nhà nước. Đảng ta đã đề ra hệ thống 

quan điểm xuyên suốt về phát triển xã hội bền vững và lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp, 

các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển xã hội phù hợp với thực tế phát triển đất nước 

cũng như xu thế thời đại. Trong bối cảnh mới, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược phát triển xã hội bền vững, định hướng 

phát triển đất nước đến năm 2045, thể hiện sự nhất quán, sáng tạo trong quan điểm phát 

triển xã hội bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng. 
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2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển xã hội 

bền vững trong bối cảnh mới. 

Mục tiêu cụ thể: Đánh giá tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quan 

điểm của Đảng về phát triển xã hội bền vững trong trong bối cảnh mới; định hướng 

một số giải pháp nhằm phát triển xã hội bền vững trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

 - Nghiên cứu vai trò, vị trí tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững.  

- Nghiên cứu quan điểm của Đảng về phát triển xã hội bền vững trong bối cảnh mới. 

- Nghiên cứu định hướng giải pháp nhằm phát triển xã hội bền vững trong giai 

đoạn hiện nay ở nước ta. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp kế thừa, tổng quan tài liệu: Sử dụng tư liệu, số liệu 

thứ cấp; các kết quả nghiên cứu đã công bố liên quan trực tiếp đến chủ đề như các vấn 

đề lý luận về phát triển xã hội bền vững; phương pháp nghiên cứu các báo cáo, số liệu 

từ các cơ quan quản lý Nhà nước và thực tiễn xã hội từ đó tổng hợp, so sánh, phân tích, 

luận giải, đánh giá để xác định tầm quan trọng, quan điểm của Đảng về phát triển xã 

hội bền vững đối với sự phát triển toàn diện, bền vững đất nước và đưa ra khuyến nghị.   

3. Kết quả nghiên cứu  trao đổi 

3.1. Tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững 

Xã hội là một thực thể tồn tại xung quanh mỗi người, trong xã hội chứa đựng 

từng cá nhân, những mối quan hệ, những vấn đề xoay quanh, tác động đến đời sống 

của con người. Xã hội g n liền với sự ra đời của loài người và ở mỗi khu vực khác 

nhau trên thế giới, xã hội có tiến trình phát triển khác nhau nhưng đều hướng tới một 

xã hội văn minh, dân chủ, phát triển ưu tiên lợi ích của con người.  

Phát triển xã hội bền vững là một trong những nhiệm vụ sống còn của mỗi quốc 

gia, là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội. Phát triển xã hội bền vững là quá 

trình phát triển con người xã hội với bình đẳng về quyền và cơ hội, làm cho con người 

được sống trong những điều kiện ngày càng đầy đủ về vật chất, tinh thần trong một môi 

trường tự nhiên và xã hội trong sạch, lành mạnh, an toàn; làm cho con người có đủ sức 

khỏe, tri thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để sống, lao động và hoàn thiện mình góp 

phần phát triển toàn diện quốc gia dân tộc và nhân loại. 

Ở nước ta, phát triển xã hội bền vững là nội dung cơ bản trong công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội xã hội chủ nghĩa ra 

đời, phát triển, đứng vững trong cuộc cạnh tranh, tự khẳng định và có tiếng nói quyết 

định. Phát triển xã hội bền vững nhằm cải thiện từng bước sự tiến bộ xã hội, nâng cao 
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chất lượng cuộc sống và môi trường sống của người dân dựa trên sự g n kết chặt chẽ 

với các thành quả của phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát triển xã 

hội bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính 

trị và của toàn xã hội; là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng to 

lớn, quyết định sự phát triển bền vững đất nước; là đảm bảo cho sự phát triển kinh tế 

bền vững và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển xã hội bền vững là vấn đề 

quan trọng không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển toàn 

diện kinh tế- xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát 

triển bền vững, thực hiện th ng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch nhanh theo hướng hiện đại. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy 

nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế là sự nảy sinh các vấn đề xã hội. Chính vì vậy, 

phát triển xã hội vì sự phát triển bền vững là vấn đề cấp thiết ở nước ta.   

Phát triển xã hội bền vững là cơ sở cho sự phát triển nền kinh tế vững mạnh, g n 

với cơ cấu kinh tế nhất định là một cơ cấu xã hội tương ứng. Với quan điểm về phát 

triển công bằng, bền vững, mục tiêu xây dựng nền kinh tế quốc gia vững mạnh đi đôi 

với nâng cao đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế mạnh mẽ phải đi đôi và g n kết 

với việc đẩy nhanh tiến bộ và thực hiện công bằng xã hội, phát triển bền vững: "Bảo 

đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, 

thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát 

triển xã hội bền vững" (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016). 

Phát triển kinh tế có quan hệ khăng khít với phát triển xã hội. Đây là hai nhiệm vụ 

trong tâm trong công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước: “Phát triển 

kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa 

là nền tảng tinh thần” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). Đảng ta luôn nhất quán quan 

điểm đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, con người vừa là mục 

tiêu, vừa là động lực phát triển, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong từng bước, 

từng chính sách phát triển, xác định một trong những mối quan hệ lớn cần tiếp tục quán 

triệt và xử lý tốt là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện 

tiến bộ và công bằng xã hội: “Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo 

vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc 

thiểu số" (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). Phát triển xã hội bền vững là nhân tố đảm 

bảo sự công bằng về cơ hội phát triển giữa các thành viên trong xã hội, bảo đảm hài 

hòa giữa quyền và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ của mọi người dân. Đặc biệt, 

phát triển xã hội bền vững sẽ xoá bỏ sự bất công, giúp phát triển con người toàn diện, 

tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tạo dựng xã hội an ninh, 

an toàn, bảo đảm cho con người trưởng thành lành mạnh. Sự phát triển xã hội bền 

vững, đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, môi trường hòa bình, xã hội an toàn là cơ hội 

https://www.angiang.dcs.vn/Lists/KinhTe/EditForm.aspx?ID=186#_ftn7
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cho con người phát triển, là điều kiện cơ bản để từng thành viên trong xã hội nỗ lực, 

phấn đấu vì sự phát triển chung; mở mang hệ thống phúc lợi xã hội, tạo nền tảng cho 

con người phát triển toàn diện, nhất là giáo dục, văn hóa, y tế, trợ giúp xã hội; tạo sự 

công bằng xã hội với sự hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ; 

tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực, thẩm mỹ và đạo 

đức. Phát triển xã hội bền vững hướng tới cải thiện đời sống vật chất, phát triển thể 

chất, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, xây dựng nền văn hóa mới, 

đạo đức mới giúp con người hình thành nhân cách sống hài hòa với xã hội, với cộng 

đồng, với tự nhiên và với chính mình; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo 

dục, phát huy cao nhất những năng lực, phẩm chất vốn có của con người để hoàn thiện 

chính mình và đóng góp hữu ích cho xã hội; hoàn thiện thể chế chính trị dân chủ  tạo 

môi trường thuận lợi cho mọi người dân phát huy cao nhất năng lực làm chủ trong mọi 

phương diện của đời sống xã hội. Mục tiêu của phát triển xã hội bền vững nhằm thỏa 

mãn nhu cầu ngày càng tăng cả về vật chất và tinh thần của nhân dân, đáp ứng quyền 

và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. 

Phát triển xã hội bền vững với việc hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

sẽ bảo đảm sự tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm sự phát triển toàn diện con người 

Việt Nam; làm giảm tình trạng đói nghèo và thu hẹp dần khoảng cách giàu - nghèo 

giữa các tầng lớp và nhóm người trong xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân; các quan hệ xã hội, các thiết chế và cơ chế quản lý xã 

hội ngày càng hoàn thiện hơn; duy trì và phát huy được tính đa dạng và bản s c văn 

hóa dân tộc. Không ngừng nâng cao trình độ văn minh về đời sống vật chất và tinh thần 

cho cá nhân và cộng đồng, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh. Từ đó, củng cố và tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà 

nước, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa 

xã hội. Phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc - nhân tố có ý 

nghĩa quyết định bảo đảm th ng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát triển xã hội bền vững là quan điểm chính trị mang tính nhân văn sâu s c, g n 

liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hòa bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi 

toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam là nước đang phát triển, phát triển xã hội bền vững là 

một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nước ta, là yếu tố quyết định đảm 

bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an ninh 

quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.   

3.2. Quan điểm của Đảng về phát triển xã hội bền vững trong bối cảnh mới 

Phát triển xã hội bền vững vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát 

triển toàn diện bền vững đất nước. Phát triển xã hội bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, 

g n liền với quá trình phát triển kinh tế, hoà bình và tiến bộ trên phạm vi toàn cầu. 
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Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã nhận thức sâu s c quan điểm phát triển xã hội bền 

vững. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng giành độc lập dân tộc và xây dựng đất 

nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ phát triển xã hội bền vững luôn được 

Đảng và Nhà nước coi trọng và được xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm 

trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là quan điểm nhất quán, 

xuyên suốt của Đảng, được hình thành và phát triển, ngày một hoàn thiện, phù hợp với 

thực tiễn từng giai đoạn phát triển của đất nước và xu thế thời đại. 

Ngày từ khi mới ra đời, Đảng ta đã nhận thức sâu s c về vấn đề phát triển xã hội. 

Trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 do Nguyễn Ái Quốc soạn 

thảo, xác định: “Lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng tư sản dân quyền cách 

mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (Hồ Chí Minh toàn tập, 2011). 

Và trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả 

nước đi lên chủ nghĩa xã hội, quan điểm phát triển xã hội được hoàn thiện, hiện thực 

hóa từng bước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ phát triển xã hội luôn được 

Đảng và Nhà nước coi trọng và được xác định là một trong hai trụ cột trong tiến trình 

phát triển nhanh và bền vững đất nước.   

Quan điểm phát triển xã hội của Đảng ta luôn g n liền với sự phát triển kinh tế và 

bảo vệ môi trường. Tại Đại hội VI của Đảng (năm 1986), lần đầu tiên khái niệm “chính 

sách xã hội” được đưa ra. Đó là một bước tiến mới trong nhận thức về chính sách xã 

hội của Đảng. Văn kiện Đại hội nhấn mạnh: “Cần có chính sách xã hội cơ bản, lâu dài 

và xác định những nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp với yêu cầu, khả năng trong chặng 

đường đầu tiên” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1986). Đại hội VII của Đảng (năm 1991), 

tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của phát triển xã hội, vị trí, vai trò của chính sách 

xã hội và nhấn mạnh mục tiêu của chính sách xã hội trong mối quan hệ với chính sách 

kinh tế: “Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế, đều 

nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người và vì con người. Kết hợp hài hòa giữa 

phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã 

hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân. Coi phát triển kinh tế là 

cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006). Xuyên suốt các 

kỳ Đại hội VIII, IX, X, XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của phát triển 

xã hội g n với phát triển kinh tế. Đó là: “Kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với 

phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước 

và từng chính sách; phát triển hài hòa đời sống vật chất và đời sống tinh thần” (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 2011). Trong Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 

qua 30 năm đổi mới (1986-2016) nhận định: “Đảng đã nhận thức rõ hơn mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng 

chính sách phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016). 
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Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó 

lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen 

với những khó khăn, thách thức gay g t, Đảng ta luôn xác định đúng đ n tầm quan 

trọng của sự kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa; giữa kinh tế với chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tại Đại Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam (năm 2016), lần đầu tiên 

Đảng đặt ra quan điểm phát triển xã hội bền vững. Văn kiện Đại hội nêu rõ: “Nhận 

thức sâu s c vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển 

xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” và khẳng định: “G n kết chặt chẽ 

chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành 

quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước” (Đảng Cộng sản  

Việt Nam, 2016).   

  Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm đã đề ra và những kết quả đạt 

được trong thực hiện phát triển xã hội bền vững, sau 35 năm đối mới đất nước, Đại hội 

XIII của Đảng đã đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến 

lược về phát triển xã hội bền vững. Đảng xác định nhiệm vụ phát triển xã hội bền vững 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhằm phát triển 

đất nước nhanh, bền vững trong thời gian tới. Đại hội khẳng định: “Thực hiện tốt chính 

sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng 

cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân” ( Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2021); đồng thời, xác định phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội là một trong 12 

định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Trong đó, nhấn mạnh: “Tăng 

cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững 

trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người” 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021).   

Như vậy, quan điểm phát triển xã hội bền vững là quan điểm nhất quán, xuyên 

suốt của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phát triển toàn diện đất nước. 

Quan điểm phát triển xã hội bền vững của Đảng ngày một hoàn thiện, phù hợp với thực 

tiễn phát triển của đất nước và xu thế thời đại, thể hiện trí tuệ, năng lực, tư duy năng 

động, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối 

và lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.   

3.3. Định hướng giải pháp phát triển xã hội bền vững trong giai đoạn hiện nay  

Trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây 

là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Phát triển xã hội bền vững là một 

mục tiêu, yếu tố nền móng để thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết 
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quả của quá trình phát triển xã hội bền vững là sự biến đổi về lượng và chất ở từng bộ 

phận của xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ xây dựng chủ 

nghĩa xã hội thời gian qua đã bao hàm trong đó cả quá trình phát triển xã hội. Xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội cũng đồng thời xây dựng được một xã hội phát triển 

bền vững, lâu dài qua nhiều giai đoạn. 

Phát triển xã hội bền vững vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của sự phát 

triển toàn diện và bền vững đất nước. Để thực hiện chiến lược phát triển nhanh, bền 

vững đất nước thì sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phải đi 

đôi với phát triển xã hội. Đây là nhiện vụ quan trọng đòi hỏi phải tập trung, kiên trì, 

quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với 

quan điểm chỉ đạo, kiên định đường lối đổi mới, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững 

đất nước, nhận định: Phát triển xã hội bền vững là vấn đề quan trọng đối với nước ta. 

Từ đó, Văn kiện xác định “Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ 

môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). Đây 

là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã đề 

ra các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển xã hội bền vững: “Thực hiện tốt chính sách xã 

hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ 

trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng 

cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). Để triển 

khai, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển xã hội bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số định hướng giải 

pháp cơ bản như sau: 

Một là, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên định, vận dụng và phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới của 

đất nước; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý 

tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 

phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với tinh thần mỗi người dân “là một chiến sĩ” 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong hệ 

thống chính trị và toàn xã hội về khát vọng, ý chí, nỗ lực quyết tâm xây dựng đất nước 

phát triển hùng cường, thịnh vượng, bền vững và bảo vệ vững ch c độc lập và toàn vẹn 

lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ 

chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển xã hội 

bền vững. Đây là giải pháp quan trọng chi phối và quyết định việc triển khai và thực 

hiện nghị quyết của của Đảng về công tác quản lý phát triển xã hội bền vững đạt kết 



77 

quả. Bởi vì, chỉ khi có nhận thức đúng đ n, sâu s c về vấn đề này, thì các cấp ủy, cán 

bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân mới có thể có hành 

động đúng, đem lại hiệu quả cao trong quản lý, phát triển xã hội bền vững. Cần tăng 

cường công tác tuyên truyền, tạo ý thức của cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng 

cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Nâng cao nhận thức của các 

cấp, ngành về vai trò của phát triển xã hội trong phát triển nhanh và bền vững đất nước; 

biến ý thức thành hành động trong thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã 

hội, an ninh con người.   

Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách xã hội, an sinh xã hội để tạo cơ 

sở pháp lý cho tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động xã hội, tăng cường vai trò của 

Nhà nước và chính quyền trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xã hội. Quản 

lý nhà nước về xã hội là vấn đề đặc biệt quan trọng bảo đảm cho các nghị quyết của 

Đảng về phát triển xã hội được thực hiện thành công. Đây là một trong những giải pháp 

cơ bản, then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nước về phát triển xã hội bền vững. Để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về xã 

hội cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý xã hội và đẩy mạnh việc 

áp dụng trong thực tiễn sẽ bảo đảm cho Đảng lãnh đạo công tác phát triển xã hội đạt 

kết quả. Cần chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác 

xã hội với việc tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội, các tổ chức xã hội tích cực tham gia vào công tác xã hội; tăng cường lãnh đạo nâng 

cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động xã hội, 

nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.  

Bốn là, ưu tiên và tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư từ Nhà nước, khai 

thác tối đa các nguồn lực xã hội trong quá trình quản lý, phát triển xã hội phục vụ sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng dần nguồn ngân sách cho phát triển xã hội 

phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu 

quả nguồn lực trong quản lý, phát triển xã hội, đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá công tác 

an ninh xã hội, an ninh con người; đẩy mạnh thực hiện phát triển xã hội bền vững g n 

với phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường vì mục tiêu bảo đảm và không 

ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tạo cơ hội bình đẳng để giải quyết 

tốt vấn đề lao động, việc làm, thu nhập cho người dân, thực hiện dân chủ, tiến bộ và 

công bằng xã hội. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông 

tin trong quản lý, phát triển xã hội. 

Năm là, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với cơ 

cấu tổ chức tinh gọn, phù hợp và cơ chế vận hành hợp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác lãnh đạo, quản lý, điều khiển các quá trình phát triển xã hội và giải quyết các 
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mối quan hệ xã hội. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 

nước và xã hội. Xây dựng và tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Phát huy bản chất Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân để tổ chức, 

quản lý, điều khiển các quá trình phát triển xã hội bền vững. Xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt 

Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tăng cường kiểm soát và xử lý các rủi ro, mâu thuẫn, xung 

đột xã hội, các mối quan hệ xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết thỏa đáng, hài hòa 

quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, đặc biệt là sự phân hóa giàu - nghèo, 

sự mất cân đối về cơ cấu giai tầng xã hội, dân cư, ngành, nghề, bảo đảm mỗi người dân 

đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới phát triển đất nước. 

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển xã hội bền vững. Phát triển xã hội 

bền vững đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người là vấn đề sống còn của mỗi quốc 

gia, dân tộc, là nhiệm vụ mang tính nhân văn sâu s c, g n liền với quá trình phát triển 

kinh tế, hoà bình và văn minh tiến bộ trên phạm vi toàn cầu. Phát triển xã hội bền vững 

vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững đất nước. Việc 

tăng cường hợp tác quốc tế sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao năng lực nghiên 

cứu, tiếp cận tiến bộ khoa học và huy động nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ các dự án an 

sinh xã hội. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển xã hội sẽ giúp Việt Nam phát 

huy vai trò tích cực của một thành viên Hội đồng Nhân quyền quốc tế, đóng góp một 

cách trực tiếp tiếng nói và hành động đầy tính xây dựng, trách nhiệm vào công cuộc 

bảo vệ và thúc đẩy các giá trị quyền con người trên phạm vi toàn thế giới, cũng như có 

điều kiện chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm tốt từ bạn bè quốc tế nhằm đảm bảo sự 

thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền của mỗi người dân Việt Nam. 

4. Kết luận 

Phát triển xã hội bền vững là quan điểm đúng đ n, sáng tạo và xuyên suốt của 

Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Xây dựng một nước Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, phát triển bền vững là khát vọng, là mục tiêu 

của Đảng, của Bác Hồ và Nhân dân ta. Quan điểm phát triển xã hội bền vững vì sự 

phát triển bền vững đất nước của Đảng tiếp tục được hoàn thiện trong Đại hội XIII, 

khẳng định tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước vừa mang giá trị Việt Nam, vừa 

mang giá trị toàn cầu, vừa là ý chí, nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Chúng ta tin tưởng khi toàn Đảng, toàn dân cùng chung tay góp sức thì chủ trương 

phát triển xã hội bền vững của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống; đời sống của 

người dân sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp 

của người dân và nước ta sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững vì 

một Việt Nam thịnh vượng.   
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CHỦ NGHĨA TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở VIỆT NA  

Phùng Thanh Hoa 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông  

- ĐH Thái Nguyên 

Tóm tắt: 

Quá trình toàn cầu hóa hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế đang là xu thế tất yếu của các 

quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã và đang trong quá trình hội nhập 

cùng với nền kinh tế toàn cầu có những thuận lợi và những khó khăn đòi hỏi phải vượt qua. 

Trước bối cảnh đó, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kinh tế nhằm xây dựng một 

nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường đi đôi với hội nhập kinh tế quốc tế là việc làm hết 

sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết này đề cập những nội dung cơ bản về 

vấn đề phát triển kinh tế vận dụng theo tư tưởng Hồ Chi Minh và đưa ra một số giải pháp 

nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khoá: Kinh tế, kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

1.  ở đầu 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu s c về những 

vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng 

tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta trong từng giai đoạn cách 

mạng nhằm đảm bảo kháng chiến th ng lợi và thành công. Ngày nay, điều kiện trong 

nước và thế giới đã có những biến đổi sâu s c nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung 

và tư tưởng về kinh tế của Hồ Chí Minh nói riêng vẫn có ý nghĩa lớn lao. Bài viết khái 

quát các quan điểm nổi bật trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và quá 

trình vận dụng cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế 

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế không chỉ là một trong 

những bộ phận hợp thành đặc s c trong hệ thống tư tưởng của Người mà với những nội 

dung ấy còn thể hiện một tầm nhìn vượt thời đại. Ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước 

thì Hồ Chí Minh đã nghĩ đến một xã hội mới, một cuộc sống mới ấm no, tự do, hạnh 

phúc cho nhân dân. Muốn có cuộc sống mới đó, trước tiên phải giành lại độc lập cho 

dân tộc, kế đó phải xây dựng đất nước vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, xã hội và 

văn hóa. Người chỉ rõ: Nước độc lập mà dân không được hạnh phúc, tự do, thì độc lập 

cũng chẳng có nghĩa lý gì! 



81 

Đồng thời, trong bản Di chúc, Người cũng đã dặn lại:“Đảng cần phải có kế 

hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống 

của nhân dân”
1
 

Trong suốt hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng sống, làm việc tại nhiều quốc gia có trình độ phát triển khác nhau trải kh p các 

châu lục. Chính từ những năm tháng này, Người đã đúc rút, vận dụng và phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Có thể khái quát 

nội dungtư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế như sau: 

Thứ nhất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội. 

“Nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến. Kinh tế rất lạc hậu và gồm nhiều 

thành phần phức tạp, sức sản xuất chưa phát triển, đời sống vật chất và văn hóa của 

nhân dân thấp kém. Do vậy, Người đã chỉ rõ: “nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta 

là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội...tiến dần lên chủ 

nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến. 

Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và 

xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”
 2

. 

Sau khi giành lại độc lập, toàn bộ sức mạnh và ý chí của nhân dân ta từ mục tiêu 

đấu tranh cho độc lập, tự do được chuyển sang đấu tranh cho mục tiêu ấm no, hạnh 

phúc, Người nói: “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách… của Đảng đều chỉ 

nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của nhân 

dân, đó là mục tiêu, đồng thời cũng là thước đo tính đúng đ n, ý nghĩa, giá trị của mỗi 

chính sách, biện pháp kinh tế của chúng ta. Theo Người, chủ nghĩa xã hội là làm cho 

dân giàu, nước mạnh, vì vậy, phải đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế "làm cho người 

nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu thì giàu thêm"
3
. 

Thứ hai, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, phải quan tâm phát triển cả nông nghiệp 

và công nghiệp trong thời kỳ quá độ. 

Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến mối quan hệ giữa các 

yếu tố hợp thành của nền kinh tế quốc dân. Người đã có ý kiến về cơ cấu của hầu hết 

các cấp, các ngành, các lĩnh vực kinh tế: từ cơ cấu kinh tế của cả nước đến cơ cấu kinh 

tế của từng ngành, cơ cấu vùng (đồng bằng, trung du, miền núi, miền biển), cơ cấu kinh 

tế trung ương và kinh tế địa phương, kinh tế trong nước và hợp tác kinh tế với nước 

ngoài – tức là quan hệ giữa xuất và nhập, giữa tự lực cánh sinh với tranh thủ viện trợ 

hợp tác với nước ngoài. 

“Phát triển mạnh cả công công nghiệp và nông nghiệp. Người chỉ rõ: Nền kinh tế 

                                            
1
 Kiến Huy: Toàn văn Di ch c của chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh, 2008, tr. 34 

2
 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 13. 

3
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị  quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 65 
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xã hội chủ nghĩa có hai chân là công nghiệp và nông nghiệp, hai chân không đều nhau, 

không thể lớn mạnh được. Người giải thích rất rõ: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có hai 

chân là công nghiệp và nông nghiệp, hai chân không đều nhau, không thể lớn mạnh 

được. Người giải thích rất rõ:Nông nghiệp phải phát triển mạnh để cung cấp đủ lương 

thực cho nhân dân; cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy, cung cấp đủ nông sản để 

xuất khẩu đổi lấy máy mới. Công nghiệp phải phát triển mạnh để cung cấp đủ hàng tiêu 

dùng cần thiết cho nhân dân. Trước hết là cho nông dân, cung cấp máy bơm nước, phân 

hóa học, thuốc trừ sâu... để đẩy mạnh nông nghiệp và cung cấp dần máy cày, máy bừa 

cho các hợp tác xã nông nghiệp. Công nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới phát triển. 

Cho nên công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, như 

hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh hơn, nhanh chóng đi đến mục đích. 

Thực hiện liên minh công nông để xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm 

no sung sướng cho nhân dân. Đồng thời, nông nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là mục tiêu 

phấn đấu chung, là con đường no ấm thực sự của nhân dân ta.” 

Thứ ba, trong thời kì quá độ nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu và thành phần 

kinh tế. 

Người chỉ rõ mục đích của chế độ ta là xóa bỏ các hình thức sở hữu không xã hội 

chủ nghĩa, làm cho nền kinh tế gồm nhiều thành phần phức tạp trở thành một nền kinh 

tế thuần nhất, dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể. 

Về thành phần kinh tế: trong thời kỳ quá độ còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế. 

Hồ Chí Minh xác định trong chế độ dân chủ mới, có năm loại kinh tế khác nhau: 

+ Thứ nhất, kinh tế quốc doanh (kinh tế nhà nước đại diện là hệ thống doanh 

nghiệp nhà nước) là hình thức sở hữu của toàn dân; 

+ Thứ hai, kinh tế tập thể là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động 

+ Thứ ba, kinh tế cá thể của những người làm nghề thủ công, lao động riêng lẻ khác; 

+ Thứ tư, kinh tế của những nhà tư sản công thương, Nhà nước không xóa bỏ 

quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải khác của họ mà ra sức hướng dẫn họ hoạt 

động nhằm làm lợi cho quốc kế dân sinh; 

+ Thứ năm, kinh tế tư bản nhà nước, Nhà nước khuyến khích và giúp đỡ các nhà 

tư bản đi theo chủ nghĩa xã hội. 

Phải phát triển các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế quốc doanh để tạo nền 

tảng cho kinh tế xã hội chủ nghĩa; khuyến khích kinh tế hợp tác xã với các hình thức 

đa dạng, nhấn mạnh các nguyên t c tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ, Nhà 

nước bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất cho họ, hướng dẫn và giúp đỡ họ cải 

tiến cách làm ăn. Đối với các nhà công thương, họ đã tham gia ủng hộ cách mạng dân 

tộc dân chủ thì sẵn sàng cải tạo, hướng họ hợp doanh với Nhà nước để góp phần xây 

dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản 
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xuất và của cải khác của họ, hướng dẫn họ phục vụ cho quốc kế dân sinh phù hợp với 

kế hoạch Nhà nước.” 

Thứ tư, tăng gia sản xuất phải đi đôi với thực hành tiết kiệm trong sản xuất, trong 

tiêu dùng, tiết kiệm vật tư, thời gian, sức lao động. Đồng thời, phải chống tham ô, lãng 

phí, quang liêu là những “giặc nội xâm”, đồng minh với giặc ngoại xâm. 

Người chỉ rõ: “Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là con đường đi đến xây 

dựng th ng lợi chủ nghĩa xã hội, xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Tăng gia là tay 

phải của hạnh phúc, tiết kiệm là tay trái của hạnh phúc”
1
. 

Trong Di chúc Bác có viết: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 

cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 

người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Đối với cá nhân, Bác viết: “Suốt đời tôi 

hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải 

từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục 

vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa… Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu 

linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân...”
2
.  

 Đồng thời, Người cũng đưa ra quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 

đồng thời với mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Mở rộng hợp tác quốc tế 

trong xây dựng và phát triển kinh tế là một tư tưởng lớn và nhất quán của Hồ Chí 

Minh. Người cho rằng: sự tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc 

tế; và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng cường. 

2.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nhằm phát triển 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được manh nha 

trong tư tưởng của Bác Hồ từ gần 100 năm về trước. Trong Điều lệ của Tổ chức Thanh 

niên Cách mạng Đồng chí Hội, được viết vào năm 1924, Bác Hồ đã chỉ dẫn: Sau này, 

chúng ta sẽ thành lập Chính phủ nhân dân và thực hành chính sách “Tân kinh tế”. 

Chính sách Tân kinh tế mà Bác nh c tới ở đây chính là chính sách kinh tế mới của 

Lênin. Tân kinh tế thực chất là chính sách kinh tế nhiều thành phần dưới sự lãnh đạo 

của Nhà nước chuyên chính vô sản - một chính sách kinh tế được áp dụng trong thời kỳ 

quá độ ở nước Nga vào giữa những năm 20 của thế kỷ trước.” 

Trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cản hiện nay thì chúng ta 

cần nghiên cứu, rút ra bài học từ lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước. 

                                            
1
 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 14, Nxb Chính trị  quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 311 

2
  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập5, Nxb Chính trị  quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 615 
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Từ đó, điều chỉnh, bổ sung, từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền 

kinh tế thị trường. Chúng ta cần phải nhanh chóng tập trung xây dựng hệ tiêu chí cụ thể 

trên từng lĩnh vực của nền kinh tế. Ví dụ về một vài tiêu chí của nền kinh tế như: tiêu 

chí về sở hữu, về các thành phần kinh tế; tiêu chí về tổ chức quản lý, điều tiết nền kinh 

tế; tiêu chí về cơ chế huy động, phân phối nguồn lực và phân phối kết quả hoạt động 

kinh tế; tiêu chí về các yếu tố thị trường, các loại thị trường; tiêu chí về các yếu tố bảo 

đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường; tiêu chí về hội nhập kinh 

tế quốc tế. Đồng thời, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam cần chú ý những tiêu chí cụ thể về mức độ can thiệp của Nhà 

nước vào nền kinh tế; tự do hóa thương mại và gia nhập thị trường; về bảo đảm tính 

minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền, mức độ tự do kinh tế, môi trường 

kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, với vai trò “Đảng là người lãnh đạo” của công 

cuộc đổi mới đất nước để xứng đáng là Đảng cầm quyền. Cần phải chú trọng công tác 

xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường đấu tranh 

chống tham ô, lãng phí, quan liêu, chống lợi ích nhóm, những biểu hiện của chủ nghĩa cá 

nhân, tức là chống “giặc nội xâm”; tăng cường và có biện pháp, cơ chế kiểm soát quyền 

lực trong Đảng và trong hệ thống bộ máy công quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công 

tác kiểm tra, kiểm soát, song song với việc giám sát thực thi điều lệ và các quy định của 

Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong quản lý xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao đời 

sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội. Thực hiện lời dạy của Người, mỗi tổ chức 

Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục phát huy trí tuệ, sức lực và tinh thần phục vụ 

nhân dân, thể hiện trên từng vị trí công tác của mình, đoàn kết chặt chẽ, triển khai thực 

hiện sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng, 

Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ 

Đảng. Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, bằng việc nêu gương, trước hết là nêu gương 

về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu đi đầu trong công việc; hoàn 

thành nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, thường xuyên học tập nâng cao trình độ bản thân; 

kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tích cực tham gia đấu tranh 

chống các biểu hiện tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng... củng cố niềm tin giữa Đảng 

với dân. Đó là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

nhân dân, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa: 

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần 

đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”
1
; thiết thực góp phần 

                                            
1
 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  2011, tr. 611 - 612. 
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xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 

theo di nguyện của Người. 

 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về các thành phần kinh tế trong nền kinh tế vào 

điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu, làm 

sáng tỏ về cả lý luận và thực tiễn vấn đề về các thành phần kinh tế và khẳng định, đặc 

điểm kinh tế cơ bản có tính quy luật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam là tồn tại khách quan của nhiều thành phần kinh tế dựa trên nhiều hình thức sở 

hữu khác nhau. Đây là đặc trưng kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) xác định: Xuất phát từ sự đánh giá 

những tiềm năng tuy phân tán nhưng rất quan trọng trong Nhân dân, cả về sức lao 

động, kỹ thuật, tiền vốn, khả năng tạo việc làm, chúng ta chủ trương: đi đôi với việc 

phát triển kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, tăng cường nguồn tích lũy tập trung của 

Nhà nước và tranh thủ vốn ngoài nước, cần có chính sách sử dụng và cải tạo đúng đ n 

các thành phần kinh tế khác nhau, đồng thời chỉ ra, ở nước ta các thành phần kinh tế đó 

là: “Kinh tế XHCN; kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa (thợ thủ công, nông dân cá thể, 

những người buôn bán và kinh doanh dịch vụ cá thể); kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư 

bản nhà nước dưới nhiều hình thức, mà hình thức cao là công tư hợp doanh; kinh tế tự 

nhiên, tự cấp, tự t c trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và các 

vùng núi cao khác”
1
 

Đại hội VII của Đảng nêu rõ: Trong nền kinh tế thị trường, với quyền tự do kinh 

doanh được pháp luật bảo đảm, từ ba loại sở hữu cơ bản, sẽ hình thành nhiều thành 

phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng.  

Đến Đại hội VIII Đảng ta tiếp tục khẳng định: Thực hiện nhất quán, lâu dài chính 

sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Thực hiện chủ trương, chính 

sách đối với từng thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác mà nòng cốt là 

các hợp tác xã; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế cá chủ, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân. 

Đại hội IX của Đảng ta ghi rõ: Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền 

kinh tế nhiều thành phần. Đại hội X của Đảng khẳng định, ở Việt Nam có ba chế độ sở 

hữu là toàn dân, tập thể và tư nhân, trên cơ sở đó hình thành nhiều thành phần kinh tế 

gồm: Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế thì Đại hội XI 

                                            
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 1986, tr.56 - 57. 
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của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát triển nhanh, hài h a các thành phần kinh tế và 

các loại hình doanh nghiệp. Phải tăng cường tiềm lực và nâng cao hiệu quả của 

kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước giữ vai tr  chủ đạo, là lực lượng vật chất quan 

trọng để nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ 

mô. Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà n ng cốt là 

hợp tác xã. Khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với 

sở hữu hỗn hợp mà chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần để loại hình kinh tế này 

trở thành phổ biến trong nền kinh tế, th c đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở 

hữu. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành 

một trong những động lực của nền kinh tế. Khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài phát triển theo quy hoạch”
1
.  

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu khái quát những nội dung quan 

trọng về các bộ phận cấu thành, vai trò của thị trường, vai trò của Nhà nước, vai trò của 

nhân dân và mục tiêu bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế 

nhà nước giữ vai tr  chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền  

kinh tế...”
2
  

Để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội 

XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất và nêu rõ: “Nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 

kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai tr  chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác 

không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, 

quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”
3
 

2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

phát triển kinh tế nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam hiện nay. 

“Nhằm quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, tác giả 

đề xuất một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt trong 

                                            
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2011, tr.101- 102. 
2
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương 

Đảng xuất bản, Hà Nội, 2016, tr.102 - 103. 
3
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2021, Tập 1, tr.128-129 
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hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở mỗi giai đoạn 

xây dựng và phát triển nền kinh tế. Kiên định, vững vàng và không ngừng sáng tạo xây 

dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Muốn đổi mới th ng lợi, phải kiên định lý tưởng 

độc lập dân tộc g n liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên 

t c xây dựng Đảng.  

Thứ hai, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở 

nguyên t c lịch sử cụ thể. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là 

trên cơ sở n m vững bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm 

cho tư tưởng đó phù hợp, g n bó sống động trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Ngoài ra, 

công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam có diễn biến phức tạp, xuất hiện các 

vấn đề, sự kiện mới mà bối cảnh hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chưa có. Sự trung 

thành với tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi trên cơ sở đổi mới có nguyên t c, vận dụng 

sáng tạo, không rập khuôn, để phát triển tư tưởng của Người cho phù hợp với tình hình 

kinh tế hiện nay. 

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, vận động nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh, kh c phục những biểu hiện của bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, giáo điều, nhất 

là bệnh coi nhẹ lý luận, ngại học lý luận chính trị và các chủ trương, đường lối của 

Đảng. Các hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu và vận dụng cần được thực hiện nghiêm 

túc, định kỳ kiểm tra, giám sát, khen thưởng...    “ 

Kiên định, vững vàng, không dao động, “đổi mới” không “đổi mầu”, không rơi 

vào giáo điều, bảo thủ và phải không ngừng sáng tạo. Kết hợp tổng kết sâu s c, toàn 

diện thực tiễn đổi mới của đất nước với n m b t, dự báo chính xác những chuyển biến 

mau lẹ của thời cuộc, những xu hướng phát triển mới của thế giới, cập nhật những tri 

thức mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhất là những thành tựu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và những bài học thành công của các nước phù hợp với 

điều kiện nước ta, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, làm cho đường lối đổi 

mới phản ánh, giải quyết đúng những đòi hỏi khách quan của thực tiễn đất nước; đồng 

thời, phù hợp với xu thế thời đại. Đổi mới không ngừng, đổi mới sáng tạo, đổi mới 

vững ch c - đó chính là sự kế thừa, phát triển tư tưởng đổi mới, biện chứng đổi mới của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh lịch sử mới. 

Kết luận 

Tư tưởng kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những quan điểm cơ bản, 

vô cùng súc tích và tinh tế về đường lối chiến lược phát triển nền kinh tế trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là một phương pháp luận mẫu mực về tư 

duy kinh tế. Cách trình bày của Người hết sức giản dị và thiết thực, dễ đi vào lòng 
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người vì nó xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng bức thiết của người dân, phù hợp với 

điều kiện của một nước từ nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là 

sự vận dụng nhuần nhuyễn, sinh động và sáng tạo kiến thức của nhân loại vào hoàn 

cảnh cụ thể ở Việt Nam, chính vì vậy, nó vừa có ý nghĩa về lý luận, vừa có ý nghĩa 

thực tiễn. Đất nước ta đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu, rộng. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển 

nhanh chóng, cạnh tranh diễn ra trên quy mô toàn cầu ngày càng gay g t thì tư tưởng 

của Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng kinh tế nói riêng đã, đang và sẽ tiếp tục là kim 

chỉ nam soi sáng con đường đi tới th ng lợi ngày càng to lớn hơn của cách mạng 

nước ta. 
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PHÁT TRIỂN CON NGƢỜI VIỆT NA  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI ĐẠI  ỚI 

TS. Nguyễn Thị Minh Huệ - ThS. Nguyễn Trung Hiếu 

Khoa Lý luận Chính trị - Khoa học Xã hội nhân văn 

- Học viện An ninh nhân dân 

Tóm tắt: 

Một trong những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo bước ngoặt đột phá đưa 

Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường phát triển phồn vinh thời đại mới hiện nay đó 

là đ i hỏi phải có chiến lược khoa học trong phát triển nhân tố con người tạo nguồn 

lực sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Trong bối cảnh phát triển không ngừng của cuộc 

cách mạng khoa học công nghiệp (Cách mạng 4.0) hiện nay, đang tác động trực tiếp, 

sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, đ i hỏi phải nhận thức một cách toàn diện về 

nhân tố con người, phát huy nguồn lực này để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. 

Từ góc độ nghiên cứu, bài viết làm rõ hơn những yếu tố đang ảnh hưởng tác động trực 

tiếp tới con người Việt Nam hiện nay, xây dựng chiến lược phát triển con người trở 

thành nguồn lực trung tâm trong tiến trình xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay.  

Từ khóa: Phát triển con người, kinh tế xã hội, thời đại mới 

 

1.  ở đầu 

Thời cơ, thách thức và vận hội mới đang đang tạo ra những tiền đề hết sức căn 

bản cho quá trình phát triển của nền kinh tế nước nhà. Những thành công trên con 

đường đổi mới đang cho thấy sự nhận thức đúng đ n và vận dụng một cách khoa học 

trong chiến lược xây dựng con người Việt Nam trở thành động lực chính cho quá 

trình phát triển của nền kinh tế nước ta. Đại hội XIII của Đảng khẳng định:“Đất nước 

ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”
1
. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và những thành quả đạt được thì vẫn còn tồn 

tại không ít những khó khăn, thách thức, rào cản đang đặt ra đối với việc xây dựng 

phát triển con người Việt Nam trở thành nguồn lực chính cho công cuộc xây dựng và 

phát triển đất nước. Vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, xét đến 

cùng đều vì con người và cho con người. Hơn bao giờ hết chúng ta càng thấy giá trị 

thời đại của tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin về con người đó là: “sự phát triển tự do 

của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”
2
. Kế thừa 

những tư tưởng tiến bộ về con người,chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Muốn xây 

                                            
1
Đảng Công sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb 

Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập I, tr. 25, 26. 
2
C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr. 628. 



90 

dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa”
1
. Vấn đề con người là 

trung tâm của sự phát triển đã trở thành định hướng chiến lược, triết lý hành động 

xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước. Kế thừa và phát triển những nội dung 

cốt lõi về vấn đề con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa, Đại hội XIII của Đảng đã khái quát và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ 

cụ thể về xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được kết 

tinh trên cơ sở tổng kết thực tiễn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mà trực tiếp là 

5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII đã bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của 

Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nội dung lấy con người 

là trung tâm của chiến lược phát triển được nhấn mạnh, Đảng ta tiếp tục khẳng định: 

“Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội”
2
.  

1. Quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát triển con ngƣời Việt Nam 

trong phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc  

Xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta nhận thức ngày 

càng sâu s c hơn về con người, càng thấy rõ hơn sự cần thiết trong việc phát huy sức 

mạnh nguồn lực con người là động lực cốt yếu, là nội dung đột phá chiến lược trong 

phát triển kinh tế đất nước. 

Quan điểm về xây dựng phát triển nhân tố con người được Đảng ta đề cập qua các 

kỳ đại hội. Từ Đại hội VI Đảng ta đã xác định việc phát huy yếu tố con người và lấy 

việc phục vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt động. Đại hội đặc biệt 

nhấn mạnh việc phát huy mọi khả năng và lấy việc phục vụ con người làm mục đích 

cao nhất. Cùng với việc đấu tranh kiên quyết chống những hiện tượng tiêu cực, làm 

cho những nguyên t c công bằng xã hội và lối sống lành mạnh được khẳng định trong 

cuộc sống hằng ngày của xã hội. Trên cơ sở tư duy đổi mới Đại hội VII của Đảng xác 

định rõ hơn, lấy con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển kinh tế. Tại 

các Đại hội tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề con người vừa là mục tiêu, 

vừa là động lực của sự phát triển kinh tế tiếp tục được nhấn mạnh và cụ thể hóa ở mức 

sâu hơn, Đại hội VIII xác định con người được nhìn nhận như là nguồn lực của phát 

triển, đó là: xây dựng “Con người và văn hóa trở thành thành tố mục tiêu và động lực 

của sự phát triển kinh tế xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục 

tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”
3
. Trong những đại hội lần 

thứ IX, Đại hội lần thứ X tiếp theo quan điểm của Đảng ta đều xác định rõ hơn quan 

                                            
1
Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr. 604. 
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ĐCSVN (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb CTQGST, Hà Nội, 

tập I, tr.65 
3
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, 

H, 1996, tr.110 
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điểm “Con người được khẳng định là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
1
. Tiếp tục nhấn mạnh mang tính định 

hướng toàn diện, lâu dài về quan điểm coi trọng phát triển nhân tố con người Việt 

Nam. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ ra: “Phát huy nhân tố con người trên cơ sở đảm 

bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, kết hợp tốt tăng trưởng 

kinh tế với tiễn bộ xã hội, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần”
2
. Từ cơ sở nhận 

thức và định hướng của Cương lĩnh 2011, Đại hội XII Đảng ta đã nhấn mạnh những 

quan điểm mang tính thực tiễn về phát triển năng lực con người trước yêu cầu, đòi hỏi 

của thực tiễn và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế trong đó: “Xây dựng con 

người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát 

triển”, “Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người 

Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và 

điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm 

hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật… Khẳng định, 

tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân 

văn. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan 

điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa 

con người. Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, kh c 

phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam”
3
.  

Đại hội XIII, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới mà trực tiếp là 5 năm 

thực hiện nghị quyết Đại hội XII đã bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng 

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ đó nhận thức về văn hóa, xã hội, con 

người ngày càng toàn diện, sâu s c hơn. Tiếp tục “Phát huy tối đa nhân tố con người, 

coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự 

phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan 

trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”
4
. Qua đó có thể thấy quan điểm về con người là 

quan điểm mang tính xuyên suốt, được kế thừa vững ch c, liên tục qua các kỳ đại hội 

và được bổ sung làm sáng tỏ hơn phù hợp với thay đổi của thực tiễn khách quan. Đồng 

thời, những quan điểm của Đại hội XIII mang tính tổng quát, vừa có ý nghĩa chiến 

lược, vừa thể hiện được tầm nhìn và những định hướng lâu dài, nhiệm vụ then chốt đột 

                                            
1
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, H, 

2001, tr.201 
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Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr.215-216. 
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phá về xây dựng con người. Đảng ta nhận định: “Phát triển toàn diện con người Việt 

Nam đang dần trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”
1
.  

Mục tiêu phát triển con người, đặc biệt phát triển con người như một nguồn lực 

chính trong nền kinh tế, Đảng xác định sự cần thiết phải xây dựng, phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình 

hiện nay. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII rất chú trọng đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư với trọng tâm “Tạo bước đột phá trong phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”
2
. Điều đó cho 

thấy, tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện rút ng n 

khoảng cách tụt hậu và tạo đà tăng trưởng làm thay đổi cơ cấu nguồn nhân lực của 

nền kinh tế nước nhà hiện nay. Đồng thời, Đảng ta cũng chỉ rõ hơn về phương hướng 

xây dựng các giá trị con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách 

nhiệm công dân, con người tử tế, giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín 

nghĩa, trọng đạo lý, đức tính cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo… Đây chính là 

điểm phát triển rất căn bản so với các đại hội trước, nhằm phát huy tính năng động 

sáng tạo, tích cực hoạt động và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo điều 

kiện phát triển con người một cách toàn diện.  

Để phát huy tốt vai trò của con người như một nguồn lực nội sinh cho sự phát 

triển kinh - xã hội của đất nước, Đảng ta cũng chỉ ra rất rõ cần phải g n con người với 

phát triển khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại. Trong đó tiếp tục nhất quán quan 

điểm: “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo 

dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then 

chốt để phát triển đất nước”
3
. Có thể thấy, một trong những nhiệm vụ quan trọng để 

phát triển nguồn lực trí tuệ sức mạnh con người đó chính là giáo dục cùng với phát 

triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển khoa học công nghệ thông tin, công nghệ 

số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế, coi trọng đổi mới giáo dục bồi dưỡng toàn diện 

về thể chất, trí tuệ, đạo đức, nhân cách, phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất con 

người, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số 

trong thời gian tiếp theo.  

Như vậy, cho thấy những tư tưởng và chủ trương của Đảng về con người luôn 

được bổ sung và phát triển ngày càng đầy đủ, hoàn thiện hơn dựa trên nền tảng lý luận 

khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn đã chứng minh 

quan điểm phát triển con người luôn là một trong những nội dung quan trọng, nổi bật 
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trong công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước trong suốt 35 năm đổi mới của 

Đảng, đó là sự vận dụng và phát triển đúng đ n, sáng tạo phù hợp nhiều nội dung có 

tính đột phá chiến lược của đất nước trong tình hình mới. Điều đó càng khẳng định giá 

trị, bản chất cách mạng, khoa học, đúng đ n, nhân văn và tính ưu việt của chế độ xã hội 

mà cả dân tộc Việt Nam đang xây dựng và từng bước hiện thực hóa.   

2. Thực trạng phát huy nguồn lực con ngƣời trong phát triển kinh tế xã hội 

hiện nay ở nƣớc ta 

Trong suốt quá trình đổi mới, với những chủ trương quan điểm mang tính sáng tạo, 

khoa học, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

xác định xây dựng và phát triển con người một cách toàn diện là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong sự nghiệp đổi mới. Trên thực tế với những chủ trương, quan điểm 

đúng đ n chúng ta đã xây dựng và phát triển nguồn lực con người một cách có trọng 

tâm, phù hợp và hiệu quả, phát huy được sức mạnh nguồn lực con người trong phát triển 

kinh tế - xã hội. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm hơn đến giáo dục con người 

phát triển toàn diện ngay từ đầu, từng cấp học, kết hợp dạy chữ, kiến thức phổ thông, dạy 

kỹ năng, giáo dục nghệ thuật và năng lực cảm thụ thẩm mỹ với rèn luyên thể chất, từ đó 

góp phần nâng cao trí tuệ, tầm vóc cho con người Việt Nam. Đối với việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cũng đang từng bước được quan tâm, giải quyết vấn đề “thừa thầy 

thiếu thợ”, các trường dạy nghề, đào tạo nghề được đầu tư hơn, nguồn nhân lực được đào 

tạo, được đào tạo lại, có các lớp bồi dưỡng, thi chứng chỉ nâng cao tay nghề. Từng bước 

hình thành nếp sống văn minh, tác phong công nghiệp cho nguồn lao động; tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả; đề cao, tôn trọng con người. “Dân chủ xã hội từng bước được mở rộng 

và phát huy cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu đã làm cho con người 

Việt Nam đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo hơn, có nhiều cơ hội tiếp thu tinh hoa văn 

hóa nhân loại”
1
. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn không ít những 

tồn tại, những hạn chế nhất định để phát huy giá trị nguồn lực con người một cách tổng 

thể, toàn diện.  

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới, Văn kiện Đại hội XII đã chỉ ra 

những mặt còn tồn tại trong quá trình xây dựng phát triển con người chưa tương xứng 

với yêu cầu của thực tiễn đổi mới, chưa phát huy triệt để giá trị văn hóa và sức mạnh 

con người trong quá trình phát triển đất nước. Qua quá trình tổng kết Đảng ta cũng chỉ 

ra các vấn đề còn tồn tại như: môi trường văn hóa xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ 

nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, phân hóa giàu nghèo, gia tăng bất 

bình đẳng, những biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, lối sống còn tồn tại và 
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có xu hướng gia tăng các loại hình tội phạm, các tệ nạn xã hội, đời sống văn hóa tinh 

thần vẫn còn tồn tại các biểu hiện tâm lý, lối sống, phong tục lạc hậu… các tiêu chí xây 

dựng hệ giá trị con người Việt Nam vẫn chưa đạt như mong muốn. Nhiều thói hư, tật 

xấu và những mặt vốn hạn chế của người Việt Nam trong thời kỳ mới
1
. Trong đó vai 

trò của văn hóa trong xây dựng con người hiện nay chưa thực sự đúng tầm, tính giáo 

dục vào đào tạo được chú trọng nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định: hệ 

thống giáo dục và đào tạo chưa đảm bảo tính đồng bộ và liên thông giữa các trình độ; 

các phương thức, nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo còn nặng tính lý thuyết, 

nhẹ thực hành, thiếu tính liên kết với nghiên cứu khoa học, đào tạo chưa đáp ứng kịp 

với nhu cầu của thị trường, “chưa chú trọng đúng mức đến phát triển phẩm chất và kỹ 

năng người học”
2
; giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống có lúc, nhiều nơi bị xem nhẹ, 

xuất hiện không ít tiêu cực trong giáo dục con người trong thời gian qua. Ngoài ra 

những nguy cơ mà Đảng dự báo trong Đại hội VII về những thách thức phải đối mặt 

trong quá trình phát triển ở Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay nguy cơ lớn nhất đó là: 

nguy cơ mất chế độ chính trị đang xây dựng; và như vậy rất khó khăn cho việc xây 

dựng con người Việt Nam. Từ đó có thể thấy rằng những nguyên nhân dẫn đến những 

tồn tại và hạn chế tập trung tiêu biểu ở một số điểm sau: 

Một là, nhận thức về tầm quan trọng của chiến lược phát triển con người như một 

nguồn lực của quốc gia ở nhiều nơi, nhất là cấp ủy, chính quyền các cấp ở cơ sở, địa 

phương chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nhất là các cấp chính quyền cơ sở ở 

những vùng địa bàn còn khó khăn về điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất. Đồng thời quá 

trình triển khai, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển con người 

còn chậm, chưa thể phát huy hết năng lực con người trong sản xuất cũng như cống hiến 

xã hội.  

Hai là, việc thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị định của trung ương về phát triển 

con người ở một số cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí thực hiện còn 

mang tính hình thức, qua loa, chưa đi vào thực chất, hiệu quả chưa cao.  

Ba là, công tác quản lý nhà nước về phát triển con người, phát huy giá trị nguồn 

lực con người còn thiếu tính động bộ, chậm được đổi mới, chưa tương xứng với yêu 

cầu phát triển văn hóa con người trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bốn là, các hoạt động đầu từ, xây dựng nguồn lực con người còn dàn trải, chưa 

hiệu quả. Công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thiếu tính đồng bộ, 

chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt hiện nay việc hoàn thiện các cơ chế trong giáo 

dục, đào tạo nguồn nhân lực còn chậm đổi mới so với sự thay đổi nhanh chóng của đời 
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sống kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực được đầu tư theo hướng chuyên sâu, đa dạng 

hóa các ngành nghề nhưng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. 

3. Giải pháp tiếp tục xây dựng  phát triển con ngƣời Việt Nam đáp ứng phát 

triển kinh tế xã hội hiện nay 

Phát huy tinh thần Đại hội XIII của Đảng để tạo bước đột phá quan trọng, bước 

qua thách thức của thời đại, thực hiện nhất quán quan điểm phát triển con người Việt 

Nam toàn diện, một trong những nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển kinh 

tế, xã hội đất nước cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, phát huy và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được 

triển khai một cách sâu rộng đến mọi thành phần, các tầng lớp trong nhân dân, để tư 

tưởng của Người được thấm sâu vào trong tư tưởng và hành động của mỗi người dân, 

đó là cơ sở để “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, 

hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa 

học. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững ch c của xã hội, là sức mạnh 

nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững ch c Tổ quốc vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”
1
. Suy cho cùng phát 

triển văn hóa cũng chính là vì con người, phát triển cho con người, vì sự ấm no, hạnh 

phúc của con người. Hoạt động và đời sống của con người cũng là văn hóa, con người 

vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, đồng thời cũng là mục tiêu của phát triển văn hóa.  

Thứ hai, có kế hoạch phối hợp một cách đồng bộ và chặt chẽ của cả hệ thống 

chính trị, giữa các bộ, ban, ngành trong việc đẩy mạnh triển khai thể chế hóa các quan 

điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy giá trị nguồn lực con người Việt 

Nam thành các chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể và khoa học, đặc biệt triển 

khai các kế hoạch vào hoạt động thực tiễn một cách đồng bộ từ Trung ương tới địa 

phương tạo sự liên kết và tăng tính lan tỏa trong việc nâng cao giá trị, vị thế và phát 

huy sức mạnh con người Việt Nam. Hoàn thiện hệ thống quan điểm, đường lối, chính 

sách của Đảng về vấn đề con người ngày càng được hoàn thiện phù hợp với sự thay đổi 

của thực tiễn đất nước.  

Thứ ba, tập trung xây dựng con người trở thành nguồn lực có phẩm chất, trí tuệ, 

hiểu biết, chất lượng với tinh thần hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiếp tục nâng cao thế giới 

quan khoa học, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị đầy đủ hệ thống 

kiến thức khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao với mục tiêu: nâng cao trí 

lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị 
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trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của nền kinh tế tri thức và xã 

hội học tập.  

Thứ tư, đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Coi đây là nhiệm vụ mang tính cấp thiết và 

thời sự đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở đúc kết từ truyền 

thống đến hiện đại, từ trong dòng chảy của lịch sử đến xã hội hiện nay, đúc rút nêu ra một 

hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam, làm cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện và 

hướng tới đích xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy sức mạnh 

nguồn lực con người Việt Nam trên con đường xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh và 

hạnh phúc.  

Thứ năm, thực hiện đổi mới phát triển mạnh mẽ giáo dục, đào tạo và tích cực ứng 

dụng khoa học - công nghệ vào trong đời sống xã hội. Phát triển mạnh mẽ giáo dục và 

đào tạo, cùng với ứng dụng khoa học - công nghệ sẽ góp phần một mặt, phục vụ trực 

tiếp sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; mặt khác, xây dựng tiềm lực trí 

tuệ - cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng phát triển đội ngũ chuyên 

gia, nhà khoa học đầu ngành; đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị 

công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức 

cuộc sống, chăm sóc con người. Góp phần nâng cao chất lượng nhân tố con người, nhất 

là trong thời đại ngày nay khi khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và 

sự xuất hiện của kinh tế tri thức. Mặt khác, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đào tạo 

và sử dụng hợp lý, hiệu quả lực lượng lao động. Đồng thời, cần kết hợp giữa nâng cao 

trình độ dân trí và phát triển nguồn nhân lực đồng đều ở các vùng miền, các cộng đồng 

xã hội; g n chiến lược phát triển khoa học công nghệ với nâng cao hàm lượng trí tuệ 

trong nhân tố con người. Từ chỗ có nguồn lực con người bảo đảm về chất lượng, cần 

xây dựng và thực hiện những phương thức, cơ chế phát huy nguồn lực đó. 

Thứ sáu, để phát huy sức mạnh của nguồn lực con người một cách hiệu quả đòi 

hỏi Đảng, Nhà nước, Chính phủ phải hoạch định, xác lập một hệ thống chính sách hoàn 

chỉnh, phù hợp với thực tiễn, phục vụ cho lợi ích của dân tộc tự do, ấm no, hạnh phúc 

của nhân dân, nhất là những vấn đề về an sinh xã hội. Quan tâm đến đời sống vật chất 

và tinh thần của con người, các quyền lợi của con người phải được bảo vệ và ghi nhận 

trong Hiến pháp và pháp luật. Phát huy dân chủ của nhân dân kết hợp chặt chẽ với tăng 

cường pháp chế, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhà nước tiếp tục thể chế 

hóa bằng pháp luật các quyền dân chủ của người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. Giải quyết hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và lợi ích toàn xã hội, 

giữa lợi ích trực tiếp trước m t với lợi ích lâu dài, giữa lợi ích vật chất với lợi ích tinh 

thần, đảm bảo công bằng xã hội. 

Thứ bảy, xây dựng và thực hiện một cơ chế dân chủ trong mọi mặt của đời sống 

xã hội nhằm tạo môi trường, điều kiện thiết yếu để phát huy vai trò của nguồn lực con 
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người trong các lĩnh vực. Để phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của con người 

trong mọi hoạt động thì nhất thiết phải xây dựng và thực hiện một cơ chế dân chủ. Phát 

huy dân chủ không chỉ tạo cơ hội thuận lợi cho tất cả mọi người có thể cống hiến năng 

lực của mình cho xã hội, mà còn có ý nghĩa tạo điều kiện cho việc thực hiện cơ chế 

phản biện xã hội với tinh thần lành mạnh, xây dựng và phát huy trách nhiệm công dân. 

Thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương pháp luật, pháp chế xã hội chủ 

nghĩa; kh c phục mọi biểu hiện dân chủ cực đoan hoặc lợi dụng “dân chủ” để chia rẽ 

khối đại đoàn kết, làm rạn nứt sự đồng thuận xã hội. Lấy dân chủ trong Đảng, trong bộ 

máy Nhà nước làm nòng cốt để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường dân 

chủ nhằm giải phóng mọi năng lực sáng tạo của quần chúng nhân dân, góp phần ổn 

định chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho sự nghiệp đổi mới th ng lợi. 

*** 

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của đời sống chính trị xã hội, vận hội và 

những thời cơ thuận lợi để bứt phá về kinh tế, rút ng n khoảng cách trên con đường 

phát triển của quốc gia, việc nhận thức sâu s c vai trò trung tâm của nguồn lực con 

người và lấy đó làm điểm tựa vững ch c là điều kiện để chúng ta thực hiện sự nghiệp 

đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được th ng lợi. 

Việc phát huy tất cả các nguồn lực, trong đó yếu tố có tính chiến lược, quyết định chính 

là xây dựng và phát huy nguồn lực con người Việt Nam, làm cho con người Việt Nam 

được phát triển tự do, toàn diện, kết tinh được các giá trị văn hóa truyền thống quý báu, 

có đạo đức trong sáng, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tiếp thu chọn lọc được tinh 

hoa văn hóa của nhân loại, được đào tạo, chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe, tri thức, kỹ 

năng sống, năng lực lao động sáng tạo, phát huy được tối đa trí tuệ, tài năng, khát vọng 

phát triển trong cuộc sống và lao động sáng tạo. Điều đó cũng có nghĩa là những vấn 

đề và điều kiện trên đây đòi hỏi chúng ta phải nhận thức một cách đúng đ n, rõ ràng 

hơn, để trên cơ sở có những nội dung, chính sách, giải pháp tích cực, thiết thực, hiệu 

quả nhằm đổi mới và tăng cường công tác xây dựng, phát huy nguồn lực con người, 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 
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 Ý THUYẾT NGƢỜI ĐẠI DIỆN  

VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC TẠI VIỆT NA  

TS. Mai Anh Bảo,  

Khoa Khoa học quản lý, Trường đại học Kinh tế Quốc dân  

Phạm Thị Thảo, Vũ Thuý An 

Lớp Khoa học Quản lý 63A, Khoa Khoa học quản lý, 

 Trường đại học Kinh tế Quốc dân 

Tóm tắt:  

Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, kém hiệu 

quả hơn so với doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI. Lý thuyết người 

đại diện phân tích, giải thích lý do của sự rủi ro và kém hiệu quả của khu vực doanh 

nghiệp nhà nước. Bài viết sử dụng các số liệu thứ cấp về tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2011-2021 để phân tích sự kém hiệu quả và 

tiềm ẩn nhiều rủi ro của doanh nghiệp nhà nước, từ đó đưa ra các giải pháp để quản 

trị doanh nghiệp nhà nước 

1.  ý thuyết ngƣời đại diện trong quản lý công ty 

Ross (1973) đưa ra lý thuyết người đại diện (Agency theory)  nhằm giải thích mối 

quan hệ giữa hai bên - chủ sở hữu có toàn quyền quyết định hoạt động của tổ chức và  

người được thuê để thực hiện, điều hành hoạt động các công việc trong tổ chức. Trong một 

mối quan hệ “hoàn hảo”, chủ sở hữu sẽ đãi ngộ xứng đáng với những kết quả, đóng góp, 

nỗ lực người được thuê đã hoàn thành. Và ngược lại, người được thuê sẽ cố g ng nỗ lực để 

thực hiện công việc với kết quả, hiệu quả cao. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng 

đến mối quan hệ giữa người chủ sở hữu và người đại diện khiến cho mối quan hệ này khó 

“hoàn hảo” trong đó có 2 yếu tố chính là lợi ích giữa hai bên không phải lúc nào cũng 

đồng nhất, trong một bối cảnh bất đối xứng thông tin (Fama và Jensen, 1983). 

Hình 1:  ý thuyết ngƣời đại diện 

Nguồn: Rose (1973) 
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1.1. Bất đối xứng thông tin 

Shleifer và Vishny (1997) phân tích thông tin về kết quả hoạt động của tổ chức, 

đặc biệt thông tin về nguyên nhân dẫn tới kết quả hoạt động của tổ chức thường có sự 

bất đối xứng, người đại diện trực tiếp điều hành, thực hiện công việc có nhiều thông tin 

hơn chủ sở hữu. Nếu kết quả hoạt động của tổ chức không tốt, người đại diện hiếm khi 

nhìn nhận nguyên nhân đến từ phía họ, ngược lại, khi kết quả tốt, người đại diện sẽ cho 

rằng vai trò của họ rất quan trọng, tất cả những điều đó dẫn tới những rủi ro về đạo đức 

mà người đại diện có thể gây ra, từ đó gây tổn hại cho người sở hữu và tổ chức. 

Lợi ích cá nhân của người đại diện nhiều thời điểm còn mâu thuẫn trực tiếp với 

lợi ích của người sở hữu và lợi ích của tổ chức, chính vì vậy người đại diện có thể có 

những quyết định, hành động gây thiệt hại cho người sở hữu và tổ chức. 

Learmout (2002) lập luận thêm rằng khi sự quan tâm của chủ sở hữu thấp, có nhiều 

khả năng người đại diện sẽ thực hiện nhiều các hoạt động gây thiệt hại cho tổ chức. Người 

đại diện có xu hướng che giấu thông tin với các chủ sở hữu và thực hiện các hành động để 

đạt được lợi ích của riêng họ (Enron, World Com, Marconi và Royal Ahold).  

Learmout (2002) chứng minh giải quyết vấn đề người đại diện, chủ sở hữu có thể 

thực hiện các giải pháp sau: (1) lựa chọn người đại diện có năng lực, có tư cách phẩm 

chất tốt để hạn chế các rủi ro đạo đức của người đại diện; (2) xây dựng chế độ đãi ngộ 

của người đại diện g n với lợi ích của chủ sở hữu và của tổ chức, ví dụ như khi công ty 

kinh doanh có hiệu quả, người đại diện sẽ có thêm các khoản thưởng theo kết quả kinh 

doanh, hoặc việc chia cổ phần cho người đại diện cũng là cách để g n lợi ích của người 

đại diện với lợi ích của chủ sở hữu và của công ty; (3) xây dựng và thực thi hệ thống 

kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm bất đối xứng thông tin, việc xây dựng các kế hoạch hoạt 

động, kiểm tra việc hoàn thành các mục tiêu, việc thực hiện các hoạt động, các báo cáo 

tài chính của công ty được kiểm toán và được công khai là các cách để thực thi việc 

kiểm soát này. 

1.2. Lý thuyết người đại diện trong quản lý công ty nhà nước 

Thực trạng quản lý công ty nhà nước còn phức tạp hơn rất nhiều khi xuất hiện chủ sở 

hữu danh nghĩa, đây là những người được coi là chủ sở hữu của công ty nhà nước như hội 

đồng quản trị, công ty quản lý vốn nhà nước, bộ chủ quản. Chủ sở hữu danh nghĩa về thực 

chất là những người đại diện với những lợi ích cá nhân có thể không đồng nhất với lợi ích 

của công ty nhà nước. Những chủ lợi ích thực tế của các công ty nhà nước là người dân lại 

có rất ít sự liên quan đến hoạt động của các công ty nhà nước. Chính vì vậy vấn đề người 

đại diện càng trầm trọng hơn rất nhiều tại các công ty nhà nước, khiến cho các công ty này 

hoạt động kém hiệu quả hơn so với các công ty tư nhân. 

2. Thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc tại Việt Nam 

Theo Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước bao gồm 3 nhóm sau (Quốc hội, 

2020): (1) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà 

nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ-công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước n m giữ 100% vốn điều lệ; (2) Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
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thành viên độc lập do Nhà nước n m giữ 100% vốn điều lệ và (3) Doanh nghiệp do Nhà 

nước n m giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã giảm mạnh từ 12.126 doanh 

nghiệp xuống còn 482 doanh nghiệp sau gần 30 năm, từ năm 1990 đến 2019. Tuy 

nhiên các năm 2018; 2019 số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không có nhiều 

sự điều chỉnh (hình 2). Kết thúc giai đoạn 2016-2020 còn có 89 doanh nghiệp chưa 

hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Số lượng doanh nghiệp nhà nước có số vốn lớn hơn 50% tăng từ 1.574 doanh 

nghiệp giai đoạn 2011-2015 lên đến 1.627 doanh nghiệp năm 2019 (bảng 1), số liệu 

này cho thấy mặc dù các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, tuy 

nhiên phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp vẫn lớn hơn 50%. Điều đó cho thấy chất 

lượng cổ phần hóa chưa cao. 

Hình 2: Số lƣợng doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc 

 

Bảng 1 : Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh  

thời điểm 31 12/2022 theo loại hình doanh nghiệp 
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 oại hình  

doanh nghiệp 

Bình quân  

giai đoạn  

2011 - 2015 

Năm 

2018 

Năm 

 2019 

Chỉ số phát triển 

Năm 

2019 so 

với năm 

2018 

Bình quân giai đoạn 

2016 - 2019 so với 

bình quân giai đoạn 

2011 - 2015 

Khu vực doanh nghiệp 

nhà nước 
3.117 2.277 2.109 92,6 76,5 

Trong đó: Khu vực 

doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước 

1.543 1105 1014 91,8 74,5 

12.126 

6.008 

1.669 

494 482 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Đơn vị: DN 

                                                                        Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022 

Năm 1990 Năm 2001 Năm 2011 Năm 2018 Năm 2019



102 

Khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước 
364.543 591.481 647.634 109,5 155,6 

Khu vực doanh nghiệp 

FDI 
10.238 16.878 18.762 111,2 160,7 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022 

Xét về hiệu quả hoạt động, khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ suất lợi nhuận 

trước thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tương đối cao, đạt 12,1%/năm 

trong giai đoạn 2011-2015 và 10,3%/năm trong giai đoạn 2016-2019, tỷ suất lợi nhuận 

của khu vực doanh nghiệp nhà nước cao hơn nhiều so với khu vực doanh nghiệp ngoài 

nhà nước. Khu vực doanh nghiệp FDI vẫn là khu vực có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. 

Điều này cho thấy, với lợi thế hoạt động trong một số lĩnh vực, ngành đặc thù như khai 

thác năng lượng, tài nguyên, hoặc độc quyền như điện, nước, doanh nghiệp nhà nước 

có nhiều lợi thế để có tỷ suất lợi nhuận cao (bảng 2).  

So sánh số liệu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và khu vực doanh 

nghiệp nhà nước nói chung, có thể thấy rằng khu vực doanh nghiệp vốn nhà nước lớn 

hơn 50% có tỷ suất lợi nhuận bình quân các giai đoạn cao hơn nhiều so với khu vực 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Điều này cho thấy việc cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước cũng là một chính sách đúng đ n của Đảng và Nhà nước (bảng 2). 

So sánh số liệu về tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp bình quân 2 giai đoạn 2011-2015 và 2016-2019 của 3 khu vực doanh nghiệp, có 

thể thấy rằng duy nhất khu vực doanh nghiệp nhà nước hoạt động của giai đoạn sau 

kém hơn so với giai đoạn trước, tỷ suất lợi nhuận giảm gần 1,8%, trong khi đó khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước, tỷ suất lợi nhuận tăng 1% và khu vực doanh nghiệp FDI, 

tỷ suất này tăng 0,9%. Điều này có thể giải thích do việc nhiều doanh nghiệp nhà nước 

có lợi nhuận cao đã được cổ phần hóa, các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa là 

những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả hơn (bảng 2). 

Bảng 2: T  suất lợi nhuận trƣớc thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp  

đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị: % 

 oại hình  

doanh nghiệp 

Bình quân giai đoạn  

2011 - 2015 

Bình quân giai đoạn   

2016 - 2019 

Khu vực doanh nghiệp nhà nước 12,1 10,3 

Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước 10,1 9 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 3,4 4,4 

Khu vực doanh nghiệp FDI 15,1 16,0 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022 
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Xem xét mối quan hệ giữa nguồn vốn của doanh nghiệp và lợi nhuận trước thuế, có 

thể thấy rằng xét trên tổng thể, năm 2020 khu vực doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng 

22,24% nguồn vốn của xã hội, tuy nhiên chỉ tạo ra 29,44% lợi nhuận, khu vực FDI là khu 

vực có hiệu quả sử dụng vốn cao nhất khi nguồn vốn sử dụng chỉ chiếm 19,18% tuy nhiên 

tỷ suất lợi nhuận đạt 48,54%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động kém hiệu 

quả hơn hai khu vực còn lại với 58,58% nguồn vốn của xã hội mà chỉ đem lại 31,02%. 

Điều này có thể được giải thích khu vực doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ hiện đại 

hơn, sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế lớn hơn, hướng tới xuất khẩu nên giá trị thặng dư 

lớn, khu vực doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh 

hoặc lợi thế kinh doanh nên cũng tạo ra lợi nhuận lớn (bảng 3, hình 3). 

Bảng 3: Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh thời điểm 31 12 theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị: tỷ đồng, % 

 oại hình  
doanh nghiệp 

Nguồn vốn  ợi nhuận trƣớc thuế 

2015 2017 2019 2020 2015 2017 2019 2020 

 Khu vực doanh 
nghiệp nhà 
nước 

6.944.900 

(31,36%) 

9.087.300 

(29,62%) 

9.357.800 

(22,78%) 

10.284.200 

(22,24%) 

157.064 

(28,42%) 

200.866 

(22,89%) 

206.287 

(23,18%) 

194.983 

(20,44%)  

Khu vực doanh 
nghiệp ngoài nhà 
nước 

11.020.900 

(49,77%) 

16.095.400 

(52,46%) 

24.204.600 

(58,93%) 

27.095.800 

(58,58%) 

150.528 

(27,23%) 

291.388 

(33,21%) 

277.624 

(31,20%) 

295.897 

(31,02%)  

Khu vực doanh 
nghiệp FDI 

4.178.400 

(18,87%) 

5.500.100 

(17,92%) 

7.512.400 

(18,29%) 

8.872.700 

(19,18%) 

245.155 

(44,35%) 

385.280 

(43,90%) 

406.023 

(45,62%) 

463.111 

(48,54%)  

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022)  

 

Hình 3: Nguồn vốn và lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp 

Đơn vị: tỷ đồng 

  

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022)  

Tổng nguồn vốn hàng năm  

Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Khu vực doanh nghiệp FDI 

Tổng lợi nhuận hàng năm  

Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Khu vực doanh nghiệp FDI 
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Tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cũng kém hiệu quả hơn và 

tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI 

thể hiện qua các chỉ số quay vòng vốn và chỉ số nợ qua các năm (bảng 3, bảng 4). 

Chỉ số quay vòng vốn của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2019 chỉ là 

0,4 lần, thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp ngoài nhà nước với 0,7 lần và doanh 

nghiệp FDI với 1 lần. Chỉ số này cho thấy doanh nghiệp nhà nước kinh doanh kém 

hiệu quả, thu hồi vốn chậm, hàng tồn kho cao nếu so với hai loại hình doanh nghiệp 

còn lại (bảng 3). Xét trên tiêu chí nợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có hệ số 

nợ rất cao, bình quân giai đoạn 2016-2019 là 3,6 lần, trong khi đó doanh nghiệp 

ngoài nhà nước là 2,1 lần và doanh nghiệp FDI là 1,6 lần (bảng 4), hệ số nợ cao đặt 

ra vấn đề về rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 

Bảng 4:  Chỉ số quay vòng vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản 

xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị: Lần 

 oại hình  

doanh nghiệp 

Bình quân giai 

đoạn 2011-2015 

Năm 

 2018 

Năm 

 2019 

Bình quân giai 

đoạn 2016-2019 

Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

Trong đó: Khu vực doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước 

0,5 

0,5 

0,4 

0,5 

0,4 

0,5 

0,4 

0,5 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà 

nước 

0,8 0,7 0,6 0,7 

Khu vực doanh nghiệp FDI 0,9 1,0 1,0 1,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022) 

Bảng 5: Chỉ số nợ của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị: lần 

 oại hình  

doanh nghiệp 

Bình quân giai 

đoạn 2011-2015 

Năm  

 2018 

Năm 

 2019 

Bình quân giai 

đoạn 2016-2019 

Khu vực doanh nghiệp nhà  nước 

Trong đó: Khu vực DN 100%  

vốn nhà nước 

3,0 

2,8 

3,4 

2,3 

3,6 

2,3 

3,6 

2,5 

Khu vực doanh nghiệp ngoài  

nhà nước 
2,0 1,9 1,9 2,1 

Khu vực doanh nghiệp FDI 1,6 1,7 1,7 1,6 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022 

Mặc dù kinh doanh kém hiệu quả hơn, rủi ro lớn hơn nhưng doanh nghiệp nhà nước 

lại có thu nhập bình quân người lao động lớn hơn tương đối nhiều so với hai loại hình 
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doanh nghiệp còn lại, năm 2019, người lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước có thu 

nhập trung bình 14,2 triệu đồng, trong khi đó khu vực FDI - khu vực hoạt động rất hiệu 

quả, thu nhập chỉ đạt 10 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 8,3 triệu 

đồng (bảng 5) 

Bảng 6: Thu nhập bình quân của ngƣời lao động trong doanh nghiệp đang hoạt 

động có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp  

Đơn vị: Nghìn đồng/ tháng; % 

 oại hình  

doanh nghiệp 

Bình quân  

giai đoạn  

2011 - 2015 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Chỉ số phát triển 

Năm 2019 so 

với năm 2018 

BQ giai đoạn  

2016 - 2019 so với BQ 

giai đoạn 2011 - 2015 

Khu vực doanh nghiệp 

nhà nước 
8.898 12.446 14.210 114,17 139,7 

Trong đó: Khu vực DN 

100% vốn nhà nước 
9.311 11.860 13.835 116,65 129,3 

Khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước 
4.928 7.874 8.312 105,56 152,5 

Khu vực doanh nghiệp 

FDI 
6.560 9.702 10.066 103,75 142,8 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022 

Dựa trên báo cáo của Chính phủ đã cho thấy tình hình hoạt động của nhiều 

doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty trong năm 2021 - Anh Minh (2022). 

Có đến 58 trong tổng số 673 doanh nghiệp nhà nước năm ngoái thua lỗ với tổng ghi 

nhận lỗ phát sinh là 15.785 tỷ đồng. Ngoài ra, 138 doanh nghiệp (tương đương 21%) 

lỗ luỹ kế, với tổng lỗ là 50.125 tỷ. Số lỗ luỹ kế đến hết năm 2021 của 16 tập đoàn, 

tổng công ty, công ty mẹ - con là 14.703 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hoá chất ghi 

nhận khoản lỗ lên tới 3.038 tỷ; Tổng công ty Đường s t lỗ 1.976 tỷ, Tổng công ty Cà 

phê lỗ 857 tỷ đồng. Ngoài ra, 9 công ty mẹ lỗ lũy kế là 5.532 tỷ đồng, như công ty mẹ 

Tập đoàn Hóa chất lỗ 2.612,7 tỷ đồng; công ty mẹ Tổng công ty Đường s t Việt Nam 

lỗ 1.822 tỷ đồng... 

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra nhiều tập đoàn, tổng công ty có khoản lỗ phát 

sinh lớn trong năm 2021, nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính nhà nước 

Tp. Hồ Chí Minh, với 771 tỷ đồng; Tổng công ty Đường s t là 518 tỷ đồng; Tổng công 

ty Du lịch Sài Gòn lỗ phát sinh 488 tỷ. Có 5 công ty mẹ ghi nhận lỗ phát sinh tới 2.369 

tỷ đồng; có tới 8 trong 73 công ty mẹ không bảo toàn được vốn chủ sở hữu, tức là 

doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ, gồm cả lỗ lũy kế sau trích lập dự phòng rủi ro. 

Trong đó, công ty mẹ Vinachem lỗ lũy kế 2.613 tỷ đồng; công ty mẹ Tổng công ty 
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Đường s t Việt Nam là  1.822 tỷ đồng; công ty mẹ Tổng công ty Cà phê Việt Nam là 

453 tỷ đồng. 

Với 197 doanh nghiệp nhà nước giữ trên 50% vốn, theo Chính phủ, có 23 đơn vị 

bị lỗ trong năm 2021, với tổng lỗ phát sinh là 13.757 tỷ đồng; Một số doanh nghiệp có 

số lỗ phát sinh cao, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là 

12.965 tỷ đồng; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (Đài truyền hình Việt 

Nam) là 342 tỷ đồng; Tổng công ty Lương thực Miền Nam lỗ phát sinh 298 tỷ đồng. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khi chuyển đổi hoạt động kinh doanh thua lỗ, nên 

không bảo toàn được vốn chủ sở hữu, như Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt 

Nam (Đài truyền hình Việt Nam) âm vốn sở hữu 3.551 tỷ đồng; Công ty cổ phần bóng 

đá Xuân Thiện Nam Định âm vốn 17 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2020... 

Hầu hết doanh nghiệp nhà nước tăng nợ phải thu, nợ phải trả, khó đòi... Một số tập 

đoàn, tổng công ty có khoản nợ phải thu khó đòi lớn, như PVN là 19.404 tỷ đồng; Viettel 

là 8.311 tỷ; Tổng công ty Lương thực miền B c là 714 tỷ đồng hay VNPT là 622 tỷ đồng. 

Một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản cao (trên 50%) như Tổng công ty 

xây dựng Lũng Lô là 1.372 tỷ đồng (64%); Tổng công ty Tháo Sơn là 2.198 tỷ đồng 

(62%), Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng 1.934 tỷ đồng (54%). 

Trong tổng nợ phải thu khó đòi của các công ty mẹ là 31.331 tỷ đồng (tăng 35% so với 

2020), PVN chiếm gần một nửa; Vinachem (11.151 tỷ đồng), Viettel (940 tỷ), Mobi Fone 

(420 tỷ)... 

3. Giải pháp hoàn thiện quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc 

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

Triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đúng 

quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 Trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp, cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người 

đứng đầu trong công tác s p xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 

nước. Chính phủ cần quyết liệt, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, làm 

chậm quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ cần 

coi việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện s p xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu 

lại doanh nghiệp nhà nước là một tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị tập thể, cá nhân 

liên quan. 

3.2. Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 

Công bố thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước có ý nghĩa rất 

quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp nhà nước, giúp tăng cường trách nhiệm người 

đứng đầu của doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường sự giám sát 

của các cơ quan chức năng và của xã hội. Thấy rõ được vai trò này, Chính phủ đã ban 

hành nghị định số 47/2021/NĐ-CP trong đó tập trung sâu vào vấn đề công bố thông tin 
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của doanh nghiệp nhà nước như nội dung thông tin cần công bố, kiểm toán, hình thức công 

bố thông tin, cụ thể thông tin đã được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập trong đó 

đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cần công bố thông tin báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán vào giữa năm và cuối năm. Doanh nghiệp, doanh nghiệp giữ 50% vốn điều lệ 

cần công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm. Báo cáo và tóm t t 

báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định 

pháp luật về kế toán doanh nghiệp. thời hạn công bố trước ngày 31 tháng 7 hàng năm. Báo 

cáo và tóm t t báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán độc lập theo quy định pháp 

luật về kế toán doanh nghiệp, thời hạn công bố trong vòng 150 ngày kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. 

Tuy nhiên, việc công bố thông tin này cần được Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp kiểm soát một cách sát sao để đảm bảo tính tuân thủ của doanh nghiệp 

nhà nước, kịp thời đôn đốc, nh c nhở doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin, có 

hình thức kỷ luật đối với DNNN chậm hoặc không công bố thông tin theo quy định. 
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QUẢN  Ý CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG   

TỈNH CAO BẰNG  ĐỐI VỚI VIỆC DI DỜI CHUỒNG TRẠI  

GIA SÖC RA KHỎI GẦ  SÀN NHÀ Ở  

CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC NÙNG 

TS.  Bùi Thị Hồng Việt 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

ThS. Đàm Thị Huệ 

UBND huyện Hà Quảng 

Tóm tắt: 

Bài viết này phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đối với việc 

di dời chuồng trại gia s c ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng. 

Từ khóa: Di dời chuồng trại gia s c, gầm sàn nhà ở, đồng bào dân tộc Nùng. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hà Quảng là huyện miền núi nằm ở phía B c tỉnh Cao Bằng, có địa hình phức 

tạp, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao và 

Kinh, trong đó dân tộc Nùng chiếm đa số. Do phong tục tập quán lâu đời của đồng 

bào dân tộc Nùng, cũng như do thiếu kinh phí để xây dựng chuồng trại cùng với tâm 

lý lo sợ gia súc bị mất trộm, các hộ đồng bào dân tộc Nùng thường để gia súc dưới 

gầm sàn nhà ở. Thực trạng này gây ô nhiễm môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ dịch 

bệnh, ảnh hưởng đến tiêu chí môi trường trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới của từng xã trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, di dời 

chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà là một trong những tiêu chí quan trọng trong 

xây dựng nông thôn mới ở huyện Hà Quảng. Để nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới, trong giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hà 

Quảng đã đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở 

của đồng bào dân tộc Nùng với nhiều giải pháp đa dạng như vận động, thuyết phục 

kết hợp với hỗ trợ kinh phí cho các hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn  nhà ở. 

Tuy nhiên, quản lý của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hà Quảng đối với việc 

di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của đồng bào dân tộc Nùng hiện vẫn 

còn nhiều hạn chế dẫn đến việc trong cả giai đoạn 2018-2020, chưa năm nào đạt được 

mục tiêu kế hoạch đề ra. Chính vì vậy, việc phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó 

đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng đối với việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ 

đồng bào dân tộc Nùng là cần thiết. 
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2. Cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng thực hiện việc di dời chuồng 

trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

 “Dân tộc thiểu số là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên 

phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. (Theo định nghĩa tại 

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc). “Hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo kể cả có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số ở các thôn xã thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, 

thôn, bản, phum, sóc...gọi chung là thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy 

định...” (Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-UBDT). Từ các quy định trên 

có thể hiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số là “hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ 

là người dân tộc thiểu số, là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên 

phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Luật Chăn nuôi (Luật số: 32/2018/QH 14 ngày 19/11/208) có quy định “Gia súc 

là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi”. Như 

vậy, gia súc là từ dùng để chỉ một hoặc nhiều loài động vật có vú được thuần hóa và 

nuôi vì mục đích để sản xuất hàng hóa như lấy thực phẩm, chất xơ hoặc lao động. Gia 

súc chính là những loài động vật vẫn tồn tại ngay trong đời sống hàng ngày của chúng 

ta như: trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu...  Cũng theo Hoàng Phê (2003) thì chuồng trại có 

nghĩa là “chỗ xây dựng làm nơi để chăn nuôi”. Di dời nghĩa là “chuyển đi, dời chỗ đi 

nơi khác”. 

Nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở là thói quen lâu đời của một số đồng bào dân 

tộc thiểu số, vì trong suy nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số, gia súc là tài sản lớn trong 

gia đình, nên cần phải nhốt dưới gầm sàn để tránh trộm c p. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt, 

làm chuồng trại gia súc dưới gầm sàn nhà ở gây ô nhiễm môi trường sống, tiềm ẩn nguy 

cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, cần 

di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Quản lý của UBND huyện đối với di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở 

của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của UBND 

huyện lên các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đạt được mục tiêu di dời chuồng trại gia 

súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sau một khoảng thời gian 

nhất định.  

Quản lý của UBND huyện đối với di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà 

ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số hướng đến mục tiêu di chuyển chuồng trại, gia súc 

ra khỏi gầm sàn nhà ở nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần hoàn thành tiêu 

chí vệ sinh môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới; nâng cao sức khỏe cho 

đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời làm hạn chế đến mức thấp nhất số gia súc bị chết 

do rét đậm, rét hại và dịch bệnh gây ra. 

https://lawnet.vn/vb/thong-tu-022017ttubdt-huong-dan-quyet-dinh-2085qdttg-ho-tro-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-55927.html
http://tinnongnghiep.com/tu-khoa-tim-kiem/%C4%91%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ng.html
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Nội dung quản lý của UBND huyện đối với di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm 

sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm: lập kế hoạch di dời chuồng trại 

gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức thực hiện kế 

hoạch di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 

kiểm soát di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số 

3. Thực trạng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng  tỉnh Cao Bằng 

đối với việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân 

tộc Nùng 

Hà Quảng là huyện miền núi nằm cách trung tâm tỉnh Cao Bằng 40 km về hướng 

B c. Hà Quảng tiếp giáp với các huyện: Hòa An, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Bảo Lạc 

của tỉnh Cao Bằng và huyện Nà Po (Na Pha), thành phố Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc. Huyện có diện tích tự nhiên là 810,94 km2 . Huyện Hà Quảng có 21 đơn 

vị hành chính, gồm 19 xã và 02 thị trấn. Đa phần các hộ đồng bào dân tộc Nùng đều 

chăn nuôi gia súc, số hộ có chăn nuôi gia súc giai đoạn 2016-2020 chiếm từ 97,4 đến 

99,6% tổng số hộ.  

Bảng 1: Số hộ đồng bào dân tộc Nùng trên địa bàn huyện Hà Quảng  

có chuồng trại gia súc dƣới gầm sàn nhà ở  

STT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 2020 

(Đầu năm) 

1 Tổng số hộ người Nùng Hộ 4.921 4.937 4.963 4.984 7.127 

2 
Tổng số hộ có chăn nuôi gia 

súc 

Hộ 
4.900 4.900 4.900 4.855 7.093 

 Tỷ lệ (2)/(1) % 99,57 99,25 98,73 97,41 99,52 

3 
Số hộ còn để chuồng trại 

gia súc dưới gầm sàn nhà ở 

 
1.454 1.282 1.120 945 1.482 

 Tỷ lệ (3)/(2) % 29,67 26,26 22,85 19,46 20,89 

Nguồn: UBND huyện Hà Quảng 

Số hộ còn để chuồng trại gia súc dưới gầm sàn nhà ở có xu hướng giảm giai đoạn 

2016-2019, năm 2016 có 1.454 hộ (chiếm 29,67% số hộ có chăn nuôi gia súc), đến 

năm 2019 còn 945 hộ (chiếm 19,46% số hộ có chăn nuôi gia súc). Tuy nhiên, đến năm 

2020, do sáp nhập huyện Thông Nông nên số hộ còn để chuồng trại gia súc dưới gầm 

sàn nhà ở lại tăng lên là 1.482 hộ, chiếm 20,89% số hộ có chăn nuôi gia súc.  
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Bảng 2: So sánh việc thực hiện và kế hoạch di dời chuồng trại gia súc ra khỏi 

gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc Nùng của UBND huyện Hà Quảng 

Đơn vị tính: hộ 

STT Nội dung 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

 

Tổng số hộ Kế hoạch 354 256 259 203 382 

 

  Thực hiện 172 162 175 100 308 

 

  TH/KH (%) 48,58 63,28 67,56 49,26 80,62 

STT Nội dung 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 Số hộ nghèo Kế hoạch 293 228 205 162 263 

 

  Thực hiện 148 135 126 74 201 

 

  TH/KH (%) 50,51 59,21 61,46 45,67 76,42 

2 Số hộ cận nghèo Kế hoạch 30 22 20 21 110 

 

  Thực hiện 17 17 31 19 57 

 

  TH/KH (%) 56,66 77,27 155,0 90,47 51,81 

3 Số hộ khác Kế hoạch 31 6 34 20 9 

 

  Thực hiện 7 10 18 7 50 

 

  TH/KH (%) 22,58 166,66 52,94 35,0 555,55 

Nguồn: UBND huyện Hà Quảng 

Trong giai đoạn 2016-2020, qua bảng số liệu có thể thấy không năm nào huyện 

Hà Quảng  thực hiện được kế hoạch đã đặt ra đối với việc di dời chuồng trại gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng. Cụ thể, năm 2016 và 2019 chỉ đạt 

được 48,58% và 49,26 kế hoạch, năm 2017 và 2018 việc thực hiện so với kế hoạch có 

khả quan hơn là 63,28 và 67,56%, năm 2020 việc thực hiện so với kế hoạch là cao nhất 

đạt 80,62%. Như vậy, có thể thấy, giai đoạn 2016-2018, việc thực hiện so với kế hoạch 

có xu hướng tăng, tuy nhiên, đến năm 2019 lại bị giảm, có thể giải thích điều này là do 

từ năm 2019 đã có chủ trương sáp nhập một số xã của huyện Hà Quảng cũng như sáp 

nhập huyện Thông Nông vào huyện Hà Quảng nên các cán bộ, công chức chưa thực sự 

chú tâm quyết liệt thực hiện kế hoạch di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. 

Năm 2020, việc thực hiện so với kế hoạch được cải thiện là nhờ vào việc các hộ khác 

ngoài hộ nghèo và cận nghèo đã rất tích cực di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn 

nhà ở, kế hoạch đặt ra chỉ là 9 hộ nhưng đã có đến 50 hộ di dời chuồng trại gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở (đạt 555,55% so với kế hoạch). Năm 2020 cũng là năm đầu tiên 

huyện Hà Quảng hỗ trợ cho các hộ khác không phải hộ nghèo và cận nghèo di dời 

chuồng trại với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng, mặc dù mức hỗ trợ thấp nhưng các hộ này 
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đã nhận thấy mình được chính quyền quan tâm. Việc thực hiện so với kế hoạch đối với 

các hộ cận nghèo có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2016-2018, đặc biệt là năm 

2018 đạt 155,0% kế hoạch, đây cũng là năm đầu tiên hộ cận nghèo được hỗ trợ di dời. 

Riêng đối với các hộ nghèo thì chưa năm nào thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, 

năm thấp nhất là năm 2019 chỉ đạt 45,7% kế hoạch, năm cao nhất là năm 2020 cũng 

chỉ đạt 76,4% kế hoạch đặt ra. 

Để xảy ra tình trạng trên là do một số hạn chế trong quản lý của UBND huyện Hà 

Quảng đối với việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của đồng bào dân 

tộc Nùng, có thể kể đến như sau: 

Về bộ máy: Nhân lực trong Ban chỉ đạo Chương trình di dời chuồng trại gia súc 

ra khỏi gầm sàn nhà ở đều là kiêm nhiệm. Một số xã, thị trấn không còn tình trạng 

chuồng trại gia súc để dưới gầm sàn nhà ở nhưng Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó vẫn 

nằm trong thành viên Ban chỉ đạo. Điều này làm cho bộ máy cồng kềnh, một số thành 

viên không có chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện. Một số cán bộ, 

công chức trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch nhưng không thông thạo tiếng dân tộc 

dẫn đến khó tiếp cận, tuyên truyền thuyết phục đồng bào dân tộc Nùng. UBND huyện 

cũng chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan đơn vị trực thuộc trong việc tổ 

chức thực hiện kế hoạch, ví dụ như phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông. 

Về lập kế hoạch: Kế hoạch di dời ban hành muộn, thường phải đến tháng 3 hàng 

năm mới ban hành kế hoạch cho năm đó. Hơn nữa, kế hoạch thực hiện di dời chuồng 

trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng của huyện Hà Quảng 

chưa sát với thực tế, mục tiêu đặt ra còn quá cao dẫn đến việc trong giai đoạn 2018-

2020 chưa năm nào thực hiện được kế hoạch đặt ra. Trong nội dung kế hoạch cũng 

chưa đề ra được giải pháp đột pháp, chưa đề xuất được những mô hình di dời chuồng 

trại gia súc hay để thí điểm trên một vài xã và nếu thành công có thể nhân rộng sang 

các xã khác. 

Về tổ chức thực hiện: 

+ Công tác tuyên truyền vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả. Việc tuyên truyền 

gián tiếp chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, giai đoạn 2016-2019, mỗi năm 

chỉ có 1 phóng sự hoặc bản tin về chủ đề di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà 

ở được phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hà Quảng, năm 2020 có 2 

phóng sự, bản tin. Hơn nữa, cũng chỉ có 40,5 % số thôn bản có dân tộc Nùng sinh sống 

tiếp sóng được, ngoài ra, trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hà Quảng không 

có kênh phát tiếng Nùng riêng cũng như không có bản tin bằng tiếng Nùng. 

+ Một số công việc triển khai kế hoạch thực hiện còn chậm. Tiến độ thống kê, rà 

soát các hộ còn để gia súc dưới gầm sàn nhà ở còn chậm, việc đăng ký di dời chuồng 

trại chuồng trại của các xã cũng còn chậm. Tiến độ xây dựng chuồng trại và di dời gia 

súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cũng còn chậm và không đạt được các mục tiêu đã đặt ra.  
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+ Kinh phí huy động cho việc thực hiện di dời chuồng trại chưa được nhiều. 

Ngoài nguồn vốn từ Nghị quyết 30A, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh Cao Bằng cấp và nguồn vốn huy động từ 

các cơ quan, đơn vị đỡ đầu, việc huy động nguồn vốn xã hội hóa chưa được nhiều cũng 

như chưa huy động được nhiều nguồn vốn đối ứng của bản thân các hộ đồng bào dân 

tộc Nùng. 

+ Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trực thuộc UBND huyện Hà 

Quảng và giữa UBND huyện Hà Quảng với các cơ quan, đơn vị khác chưa thực sự tốt 

do kế hoạch phối hợp chưa được xây dựng đầy đủ và công tác phối hợp chưa được thực 

hiện thường xuyên. 

Về kiểm soát: Các hình thức kiểm soát thực hiện di dời chuồng trại gia súc chưa 

đa dạng. Hầu như, việc kiểm soát chỉ dựa vào các báo cáo của các xã lên huyện hoặc 

các đợt kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch. Cả giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Hà 

Quảng chưa tiến hành một cuộc thanh tra đột xuất nào về việc tổ chức thực hiện di dời 

chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc Nùng. Hơn nữa, 

trong cả giai đoạn 2018-2020, UBND huyện Hà Quảng chỉ một lần tổ chức sơ kết 2 

năm thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2018 và năm 2019 

vào ngày 12/2/2020, chính vì vậy, những khó khăn, vướng m c trong quá trình tổ chức 

thực hiện không được kịp thời chia sẻ và tìm ra giải pháp kh c phục.  

4.  ột số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của Ủy ban nhân dân huyện 

Hà Quảng  tỉnh Cao Bằng đối với việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn 

nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc Nùng  

Trên có sở các hạn chế đã phát hiện, nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp 

hoàn thiện quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đối với việc di dời chuồng 

trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc Nùng. 

Hoàn thiện bộ máy quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đối với việc di 

dời chuồng trại gia s c ra khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc Nùng: 

UBND huyện Hà Quảng cần quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan 

trong tổ chức thực hiện kế hoạch di dời như phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Huyện đoàn, Hội nông dân. UBND huyện Hà 

Quảng cần quy định rõ hơn quy chế phối hợp và giám sát sự phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm 

sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc Nùng. UBND huyện Hà Quảng cần bố trí, tăng 

cường các cán bộ thông thạo tiếng Nùng và có hiểu biết về tập tục của đồng bào dân 

tộc Nùng vào tổ chức thực hiện kế hoạch.  

Hoàn thiện lập kế hoạch di dời chuồng trại gia s c ra khỏi gầm sàn nhà ở của 

các hộ đồng bào dân tộc Nùng: Kế hoạch di dời cần căn cứ vào kết quả thống kê, rà 

soát đồng bộ các hộ dân tộc thiểu số của các xã trên địa bàn Huyện còn để chuồng trại 
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gia súc dưới gầm sàn nhà ở; căn cứ vào kết quả đăng ký di dời chuồng trại gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của các xã trên địa bàn 

Huyện; căn cứ vào nguồn kinh phí có thể huy động cho thực hiện di dời như ngân sách 

của tỉnh hỗ trợ, lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án đang triển 

khai trên địa bàn Huyện cũng như nguồn vốn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức đóng trên 

địa bàn huyện và nguồn vốn tự có của hộ đồng bào dân tộc Nùng. Trên cơ sở phân tích 

kỹ các căn cứ kể trên, UBND huyện Hà Quảng cần xác định mục tiêu hợp lý về di dời 

chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng trên địa bàn toàn 

Huyện cũng như cho từng xã. UBND Huyện cũng cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm của 

bản thân cũng như học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác trong và ngoài tỉnh để 

đưa ra các giải pháp đa dạng, đột phá để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra. 

- Hoàn thiện tổ chức thực hiện kế hoạch di dời chuồng trại gia s c ra khỏi gầm 

sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng: Đa dạng hóa các đối tượng tham gia tập 

huấn; tập trung tập huấn những nội dung như kỹ năng rà soát, thống kê các hộ đồng 

bào dân tộc Nùng còn để chuồng trại gia súc dưới gầm sàn nhà ở; kỹ năng lập kế hoạch 

di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng; kỹ 

năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Đặc biệt tập trung tập huấn kỹ thuật xây 

dựng chuồng trại gia súc và nên lồng ghép với các buổi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi 

an toàn sinh học; thời gian tập huấn cần tổ chức linh hoạt. Đổi mới nội dung tuyên 

truyền, ngoài tuyên truyền về tác hại của việc để chuồng trại gia súc dưới gầm sàn nhà 

ở, lợi ích của việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở thì cũng cần đổi 

mới nội dung tuyên truyền theo hướng chú trọng khuyến khích, biểu dương cách làm 

hay, hiệu quả, g n thực hiện các mô hình di dời chuồng trại tập trung với các mô hình 

phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh các hình 

thức tuyên truyền trực tiếp, như: tuyên truyền tại các cuộc họp thôn bản, cuộc họp của 

hội nông dân, đoàn thanh niên có hội viên, đoàn viên là đồng bào dân tộc Nùng và đặc 

biệt là đến tận từng nhà đồng bào dân tộc Nùng còn để chuồng trại gia súc dưới gầm 

sàn nhà ở để tuyên truyền, vận động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền gián tiếp. 

UBND huyện Hà Quảng tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành quyết 

liệt thực hiện di dời 100% chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào 

dân tộc Nùng ở một vài xã thí điểm, từ đó tạo đà cho các xã khác làm theo. Đặc biệt 

cần tập trung xây dựng mô hình di dời chuồng trại gia súc tập trung ra xa nhà ở, cách 

nguồn nước từ 20 - 500 m, đảm bảo thuận tiện cho việc bảo vệ và chăm sóc đàn gia 

súc. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và môi trường trong việc đảm bảo quỹ đất cho xây dựng chuồng trại tập trung. Tiếp tục 

ra các văn bản đôn đốc thực hiện kế hoạch theo quý, trong các văn bản đôn đốc cũng 

cần yêu cầu các xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhằm phát hiện những khó 

khăn, vướng m c để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Ngoài ra, UBND huyện Hà Quảng 

cũng cần ban hành các công văn đôn đốc các phòng chuyên môn, như: phòng Tài chính 

– kế hoạch trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ di dời kịp thời, phòng Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn trong việc thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện tại các xã, 

phòng Văn hóa - Thông tin và các tổ chức chính trị - xã hội đoàn thể trong việc đẩy 

mạnh hoạt động tuyên truyền. UBND huyện Hà Quảng cần tích cực chủ động huy động 

nguồn vốn xã hội hóa, cụ thể là nguồn vốn hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn huyện và huy động tối đa nguồn vốn đối ứng của bản thân các 

hộ đồng bào dân tộc Nùng. Ngoài ra, UBND  huyện Hà Quảng cũng cần chỉ đạo 

UBND các xã trên địa bàn Huyện chủ động tìm kiếm thêm các nguồn kinh phí cho việc 

tổ chức thực hiện di dời. Ngoài việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của UBND 

huyện Hà Quảng, cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các tổ chức chính trị - xã 

hội, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn Huyện trong việc thực hiện di dời.  

Hoàn thiện kiểm soát di dời chuồng trại gia s c ra khỏi gầm sàn nhà ở của các 

hộ đồng bào dân tộc Nùng: Tăng cường giám sát việc di dời thông qua các báo cáo của 

các xã gửi lên cho UBND Huyện. UBND huyện Hà Quảng cần tiếp tục yêu cầu mỗi 

quý, 6 tháng và 1 năm UBND các xã trên địa bàn Huyện cần gửi báo cáo kết quả thực 

hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng để 

n m được tiến độ thực hiện kế hoạch và kịp thời đưa ra các giải pháp kh c phục những 

khó khăn, vướng m c nhằm giúp các xã đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở.  Hàng năm cần tiến hành sơ kết việc tổ chức thực hiện di dời 

chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở của hộ đồng bào dân tộc Nùng.  
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VÀO THỊ TRƢỜNG TRUNG QUỐC TRONG BỐI CẢNH  

ĐẠI DỊCH COVID-19 

Đinh Viết Hoàng - Lê Thị Thu - Trần Bá Thái Sơn - 

 Nguyễn Thị Yến Nhi - Lê Trần Tố Quyên - Trần Nguyễn Kim Ngân 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 Lê Nhật Nam 

Học viện Tài chính 

 

Tóm tắt: 

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực truyền thống và có lợi thế cạnh tranh tại Việt 

Nam. Trong những năm gần đây, khu vực nông nghiệp đã phát triển đáng kể và đang hướng 

đến việc đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, dịch bệnh 

COVID-19 thời gian vừa qua đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

tình hình sản xuất và xuất khẩu nông sản vào quốc gia đông dân nhất thế giới này. Do vậy, 

Chính phủ và doanh nghiệp cần có những giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trên. Kết quả nghiên cứu của đề tài này là một tài liệu tham khảo quý báu cho các 

nghiên cứu sau, cũng như giúp khắc phục những khó khăn và hạn chế cho nền sản xuất nông 

nghiệp nói chung và xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc nói riêng. 

Từ khóa: Xuất khẩu, nông sản, Trung Quốc, Covid-19 

 

1. Đặt vấn đề 

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực truyền thống và có lợi thế cạnh tranh tại 

Việt Nam. Bên cạnh việc sản xuất để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở trong nước, 

khu vực nông nghiệp còn đóng góp vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu quốc gia. 

Thông qua việc áp dụng thâm canh và công nghệ tiên tiến, trình độ sản xuất nông 

nghiệp của chúng ta tiếp tục được nâng cao, tạo ra cơ hội kinh doanh rộng mở và giúp 

Việt Nam tham gia nhiều hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Trong những năm gần đây, khu vực nông nghiệp đã phát triển đáng kể và hướng 

đến việc xuất khẩu nước ngoài, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Theo số liệu từ Tổng 

cục Thống kê, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang 

thị trường này đạt 8,1 tỷ USD, chiếm 19,3% tổng thị phần xuất khẩu của ngành hàng. 

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, trị giá xuất khẩu 

nông, lâm, thuỷ sản vẫn đạt 12,6 tỷ USD, tăng khoảng hơn 20% so với năm 2020. Với 

những con số ấn tượng đó, Trung Quốc đứng thứ hai về thị trường xuất khẩu nông, 

lâm, thủy sản của Việt Nam với 19,2% thị phần, sau Mỹ đạt trên 18 tỷ USD chiếm 

28,9% thị phần. 

Không thể phủ nhận rằng, với mức thuế quan giảm về 0% đối với gần 8.000 dòng 
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sản phẩm, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) đã tạo lợi thế 

cho nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, Trung 

Quốc đã triển khai hàng loạt quy định về kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, 

bao bì, nhãn mác, chứng thư xuất khẩu đối với nông sản Việt Nam. Bên cạnh đó, dịch 

bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cả trong nước và thế giới, đã làm đứt gãy các 

chuỗi cung ứng - tiêu thụ nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, xuất 

khẩu nông sản của nước ta. Trong khi đó, sự cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh 

tế lớn, các nước gia tăng áp dụng các biện pháp bảo hộ, hàng rào kỹ thuật, truy xuất 

nguồn gốc… gây khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu nông sản. Mặc dù trước đây, Trung 

Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của khu vực nông, lâm, thủy sản Việt Nam, sự 

bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã đưa quốc gia này tụt xuống 

vị trí thứ hai. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh 

COVID-19 bùng phát đã khiến thương mại toàn cầu đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, 

dẫn tới làn sóng phá sản nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu. Nghiêm trọng hơn, từ ngày 

1/1/2022, phía Hải Quan Trung Quốc b t đầu áp dụng một số chính sách mới cho các 

mặt hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Do đó, người dân, các cơ quan 

hữu quan và doanh nghiệp cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện xuất khẩu để đáp 

ứng các tiêu chí từ phía đối tác này. 

Bên cạnh những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại 

giữa Việt Nam và Trung Quốc, một yếu tố chủ quan đó là sản xuất nông sản ở Việt 

Nam chủ yếu là nhỏ lẻ, tự phát, chưa có chiến lược và đi theo con đường tiểu ngạch. 

Trong khi đó, người dân Trung Quốc đã thay đổi quan điểm mua hàng so với trước đây 

đó là không đặt giá cả lên hàng đầu nữa mà đề cao về chất lượng. Do đó, hoạt động 

xuất khẩu tiểu ngạch gặp nhiều bất cập vì không có kiểm định cũng như không có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm về chất lượng. Hơn nữa, việc thiếu chiến lược 

xuất khẩu làm cho hoạt động sản xuất ồ ạt, chưa đảm bảo đầu ra, dẫn đến ứ đọng hàng 

hóa khiến cho các sản phẩm như trái cây và thực phẩm bị hỏng, kém đi về chất lượng. 

Trước bối cảnh như vậy, việc đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho nền sản 

xuất nông nghiệp nói chung và xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc nói 

riêng là cấp thiết và mang ý nghĩa thực tiễn cao.  

2. Tổng quan nghiên cứu 

Một số nghiên cứu đã phân tích về thực trạng quan hệ thương mại nông sản giữa 

Việt Nam - Trung Quốc, qua đó gợi ý các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt 

Nam sang thị trường Trung Quốc như duy trì thiết lập hành lang pháp lý tạo những lợi 

ích cho những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, về khả năng tạo nguồn cung ứng về 

khả năng đáp ứng những quy định nhập khẩu của thị trường Trung Quốc... (Hoàng Thị 

Vân Anh, 2012); hay các giải pháp: Mở rộng mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Trung Quốc; xây dựng chiến lược phát triển thị trường; hoàn thiện khung chính sách; 

nâng cao chất lượng nông sản; đẩy mạnh thông tin, xúc tiến thương mại; đầu tư cơ sở hạ 

tầng; nâng cao vai trò của các hiệp hội; tăng cường liên kết để nâng cao sức cạnh tranh 

(Nguyễn Thị Đường, 2012). Tuy nhiên, so với thời điểm hiện tại thì thông số đã không 
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còn tính thời sự, chính sách đã thay đổi lớn, do đó các giải pháp không còn phù hợp. 

Đồng Xuân Đảm, Đàm Quang Vinh (2014) và Bùi Thị Minh Nguyệt, Trần Văn 

Hùng, Lê Thị Mai Hương (2015) đã phân tích thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam 

-Trung Quốc trên lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại hàng hóa từ đó cho thấy Việt 

Nam phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc trong hoạt động thương mại. Trên cơ sở đó, hai 

bài viết nêu lên một số phương hướng giải pháp nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào 

Trung Quốc về xuất khẩu nông sản và khuyến nghị góp phần hạn chế nhập khẩu từ 

Trung Quốc. 

Tác giả He, M., Huang, Z. and Zhang, N. (2016) trong một nghiên cứu về hoạt 

động XKNS Trung Quốc với các nước trong chiến lược “Vành đai con đường” của 

Trung Quốc, đã phân tích mức độ cạnh tranh thương mại nông nghiệp và xu hướng 

giữa Trung Quốc và các nước trong “Vành đai con đường” từ góc độ sản phẩm và thị 

trường. Kết quả chỉ ra rằng chỉ số tương đồng của thị trường giữa Trung Quốc và các 

nước trong “Vành đai con đường” là rất lớn hơn. Sự khác biệt về cơ cấu sản phẩm 

XKNS làm cho mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nước trong “Vành đai 

con đường” không phải là cạnh tranh. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Trung 

Quốc và các nước thuộc "Vành đai và Con đường" là rất hữu ích để thúc đẩy sự khác 

biệt hóa sản phẩm và giảm mức độ cạnh tranh. 

Theo Hoàng Mạnh Hùng và cộng sự (2020), COVID-19 có ảnh hưởng tiêu cực 

đến xuất khẩu nông sản và thực phẩm như về thông số đều tụt cả về khối lượng, kim 

ngạch và giá trị xuất khẩu; hơn nữa, đại dịch tác động tiêu cực tới một số mặt khác như 

nguồn cung cấp nguyên liệu, thị trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước… Cũng theo 

tổng kết của Nguyễn Hoàng Nam (2021) đã nêu ra những ảnh hưởng của COVID-19 

đến vấn đề kinh tế như sự biến động và giảm hụt trong những ngành như tài chính...; 

những biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa hay giới nghiêm cũng khiến cho việc xuất 

khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Như vậy, mặc dù đã có những nghiên cứu trước đây về xuất khẩu nông sản sang 

thị trường Trung Quốc, tuy nhiên trong bối cảnh ảnh hưởng chưa từng có của đại dịch 

COVID-19, cần có thêm những nghiên cứu và đặc biệt là những giải pháp tháo gỡ 

những khó khăn của thời điểm hiện tại. Đây cũng là đóng góp mới của đề tài nghiên 

cứu này. 

3. Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trƣờng Trung Quốc 

trong thời gian vừa qua 

  3.1. Tình hình xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc tình hình đại 

dịch COVID-19 

Năm 2021, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đã có những 

chuyển biến tích cực hơn. Trong 11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông 

lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc đạt 8,47 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ 

2020, xét về cả năm 2021 đạt 12,6 tỷ USD, tăng 18,39% so với năm 2020 (Theo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Số liệu cụ thể về kim ngạch xuất khẩu của 8/11 
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nhóm mặt hàng trong 11 tháng đầu năm 2021 đều có mức tăng trưởng ấn tượng so với 

cùng kỳ năm 2020 (Bảng 1). Dù gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn về thông quan nhưng 

số liệu trên cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng và khổng lồ đối với 

nông sản Việt Nam. 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc  

trong 11 tháng đầu năm 2021 

Các mặt hàng nông lâm thủy sản 
Giá trị 

(triệu đôla Mỹ) 

Tốc độ tăngtrƣởng 

(So vớicùng kỳ năm 2019) 

Rau quả 1750 3,6% 

Gạo 494,7 14,6% 

Hạt điều 563,1 24,8% 

Cà phê 113,7 40,7% 

Chè 13,7 28,1% 

Gỗ và sản phẩm gỗ 1360 26,6% 

Cao su 1960 26,3% 

S n và sản phẩm s n 994 25,5% 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Trong quý I-2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nước đạt hơn 12,8 tỷ 

USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, theo báo cáo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của 

nông sản Việt Nam đạt trên 3,2 tỷ USD (chiếm 18,1% thị phần) với kim ngạch xuất 

khẩu nhóm cao su chiếm 22,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản. Theo 

ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn), cho biết giá trị xuất khẩu hàng rau quả sang Trung Quốc vẫn tiếp tục xu 

hướng giảm, đạt 625 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần 

đầu tiên, mặt hàng rau quả không còn giữ vị trí số 1 trong các nông lâm thủy sản của 

Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Nguyên do là vì từ cuối năm 2021 đến nay, rau 

quả Việt Nam luôn gặp phải tình trạng ùn t c liên tục, đặc biệt là ở các cửa khẩu biên 

giới đường bộ phía B c. 

Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu 6 11 mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam  

sang Trung Quốc trong quý I 2022 

Các mặt hàng nông 

lâm thủy sản 

Giá trị  

(triệu đô la Mỹ) 

Tốc độ tăng trƣởng 

(so với cùng kỳ năm 2021) 

Rau quả 625 28% 

S n 380,5 26,8% 
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Cao su 483,2 4,5% 

Cà phê 44 5,4% 

Hạt tiêu 2,73 24,7% 

Thuỷ sản 533 12% 

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 

3.2. Thực trạng nông sản ùn tắc tại một số cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc 

thời gian vừa qua 

Theo số liệu tổng hợp và đánh giá tính đến thời điểm năm 2022 thì tình trạng ách 

t c tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, là các địa phương có hoạt động thông 

thương lớn với Trung Quốc, cụ thể
1
: 

Tình hình ùn t c tại Lạng Sơn diễn ra nhiều nhất, tổng lượng xe tồn tại 03 cửa 

khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 25/12/2021 là 4.204 xe, giảm 125 

xe so với 4.329 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 24/12/2021. Trong đó, tại cửa khẩu Hữu 

Nghị tồn 1.442 xe, cửa khẩu Chi Ma tồn 609 xe, cửa khẩu Tân Thanh tồn 2.197 xe. 

Đến ngày 3/1/2022 là 2.558 xe, giảm 1.771 xe so với sáng ngày 24/12/2021. Tổng 

lượng xe chờ xuất khẩu tại ba khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi 

Ma đến 8 giờ ngày 13/2/2022 là 1.815 xe, giảm 36 xe so với hôm trước, 90% trong số 

này là xe chở hoa quả tươi từ các tỉnh phía Nam, xuất khẩu bằng đường bộ sang Trung 

Quốc. Tuy nhiên, năng lực thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn hiện vẫn rất chậm, 

khoảng 70-80 xe một ngày. Trong khi đó, mỗi ngày vẫn có khoảng 100-200 xe hàng 

được đưa lên cửa khẩu, do vậy theo như nhà chức trách Lạng Sơn tính toán, phải mất 

10-15 ngày mới có thể thông quan hết số này. Đến thời điểm 20h00 ngày 23/03/2022, 

tổng số xe chờ xuất khẩu tại 03 khu vực cửa khẩu là 1.017 xe (giảm 32 xe so với ngày 

hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 721 xe (giảm 12 xe so với 

ngày hôm trước); chiếm khoảng 70% tổng lượng xe chờ xuất khẩu. Tuy nhiên, tổng 

lượng xe xuất khẩu chỉ 66 xe (49 xe hoa quả). Do đó, tình trạng ùn ứ nông sản vẫn diễn 

ra nghiêm trọng tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. 

Tại tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 25/11/2021 đến ngày 21/12/2021, phía Trung Quốc 

tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn nên nhiều doanh 

nghiệp đưa hàng về Móng Cái để thông quan, dẫn đến nhu cầu thông quan tăng đột 

biến, phía Trung Quốc lại thiếu lái xe trung chuyển nên xe Việt Nam phải xuất cảnh 

sang nhận hàng, làm gia tăng ùn t c. Tổng lượng xe tồn tại thành phố Móng Cái tính 

đến sáng ngày 25/12/2021 là 1.555 xe, giảm 123 xe so với ngày 24/12/2021 (1.678 xe). 

Tính đến 18h00 ngày 23/03/2022, tổng lượng xe đang chờ thông quan qua các cửa 

                                            
1
 Cẩm Giang, “Thông tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc và giải pháp cho 

các doanh nghiệp”, https://congthuong.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/socongthuong/pages_tin-

tuc/chi-tiet?dDocName =PORTAL279899, đăng ngày 28/12/2021, tham khảo ngày 21/03/2022 

https://congthuong.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/socongthuong/pages_tin-tuc/chi-tiet?dDocName=PORTAL279899
https://congthuong.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/socongthuong/pages_tin-tuc/chi-tiet?dDocName=PORTAL279899
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khẩu, lối mở là 795 xe (giảm 32 xe so với ngày 22/3/2022). Tuy nhiên, tình trạng ùn 

t c vẫn đang kéo dài do từ ngày 24/02/2022, phía Trung Quốc đã dừng thông quan qua 

các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh do phát hiện ca nhiễm SARS-COV-2 

trong cộng đồng. 

3.3. Nguyên nhân ùn tắc nông sản tại một số cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc 

Nguyên nhân khách quan 

Từ thực trạng trên, có thể thấy nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu dẫn đến hiện 

tượng ùn t c hàng hóa là do Trung Quốc đang vẫn đang duy trì chính sách "Zero 

Covid", từ đó dẫn đến dừng hoàn toàn hoạt động thông quan tại gần như tất cả các cửa 

khẩu, bao gồm cả những cửa khẩu quan trọng như: Kim Thành (Lào Cai), Tân Thanh 

(Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh). Còn ở một số các cửa khẩu còn tạm thời mở 

cửa thì quy trình kiểm tra trở lên ngặt nghèo hơn để kiểm soát dịch bệnh dẫn đến kéo 

dài thời gian thông quan, ùn t c trên diện rộng. Bên cạnh đó, để tập trung chống dịch, 

phía Trung Quốc chuyển một số cán bộ kiểm dịch hải quan sang hỗ trợ công tác kiểm 

soát người Trung Quốc nhập cảnh về nước ăn Tết nên lực lượng Hải quan giải quyết 

thủ tục hàng hóa hiện nay rất mỏng. 

Nguyên nhân chủ quan 

Ngoài nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu nêu trên vẫn còn một số những nguyên 

nhân khác liên quan đến điểm yếu trong sản xuất và xuất khẩu nông sản của Việt Nam. 

Đầu tiên, Trung Quốc hiện nay đang chuyển sang nhập khẩu chính ngạch, tức là 

họ đòi hỏi những thông tin khai báo chi tiết từ nguồn gốc, rồi điều kiện cây trồng và 

các thông tin khác. Trong khi đó, sản xuất nông sản của Việt Nam vẫn chủ yếu là nhỏ 

lẻ, manh mún, tự phát, sản xuất chưa bám sát tín hiệu, nhu cầu thị trường; chất lượng, 

bao gói sản phẩm nhiều khi không đảm bảo; vùng trồng chậm được đăng ký; công tác 

truy xuất nguồn gốc chưa được quan tâm thấu đáo… Do vậy, nhiều sản phẩm chỉ xuất 

khẩu được sang Trung Quốc theo hình thức tiểu ngạch, không xuất khẩu được theo 

hình thức chính ngạch và cũng không tiêu thụ được ở các thị trường khác dù rất nhiều 

FTA đã được ký. Vì thế dù xuất khẩu theo đường chính ngạch chưa bao giờ có tình 

trạng tạm dừng nhập khẩu nhưng Việt Nam vẫn khó có thể xuất khẩu vì chưa đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu của phía Trung Quốc. 

Tiếp đó, tuy công tác đàm phán về thuế nhập khẩu đã hoàn tất nhưng đàm phán về 

quản lý chất lượng hàng hóa còn chậm nên tới nay mới có 11 loại trái cây của Việt 

Nam được chính thức xuất khẩu vào Trung Quốc qua đường chính ngạch. Tất cả những 

loại trái cây còn lại chỉ có thể xuất khẩu vào Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, dẫn 

đến phụ thuộc gần như 100% vào các cửa khẩu phụ, lối mở, tức là những điểm thông 

quan thường bị đóng đầu tiên khi dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, đàm phán về thủ tục 

kiểm dịch cũng chậm nên tỷ lệ trái cây Việt Nam phải qua kiểm tra lên tới 100% dẫn 

đến thời gian thông quan kéo dài, gia tăng ách t c, nhất là khi vào chính vụ thu hoạch. 
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Ngoài ra, đại diện Bộ Công thương đã nhấn mạnh rằng tình trạng ùn t c nông sản 

trong giai đoạn cận Tết đã xảy ra trong nhiều năm gần đây cũng có nguyên nhân đến từ 

nội tại của sản xuất, xuất khẩu nông sản. Các địa phương tuy đã quan tâm tới sản xuất, 

xuất khẩu nông sản nhưng cũng có lúc, có nơi chưa được thực sự quan tâm đến. Trong 

những năm qua, Bộ Công Thương cùng các tỉnh biên giới phía B c đã có nhiều văn 

bản khuyến cáo, cảnh báo, đề nghị cùng phối hợp điều tiết sản xuất và lưu chuyển hàng 

lên biên giới nhưng hiệu quả còn thấp do còn thiếu sự quan tâm. 

4.  ột số giải pháp và kiến nghị  

4.1. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường  

Trung Quốc 

Về giải pháp ngắn hạn 

Thứ nhất, với bối cảnh dịch COVID-19 đang căng thẳng, một số doanh nghiệp 

điều cử người đi vận chuyển nhưng không thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh quy định 

5K dẫn đến việc bị cửa khẩu Trung Quốc cấm cửa để tránh lây nhiễm. Vậy nên, để 

kh c phục được tình trạng này, Nhà nước cần điều động thêm những cá nhân, tổ chức 

thường xuyên giám sát và chú tâm hơn vào hành vi, thái độ của từng bộ phận nhân lực 

để đảm bảo được sự chỉnh chu trong công việc của mỗi cá nhân. 

Thứ hai, Nhà nước và các doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất 

cho đến xuất khẩu để đảm bảo vệ sinh an toàn của nông sản. Đi từ kiểm tra an toàn 

thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ đến giám sát tất cả các giai đoạn của toàn bộ 

quy trình sản xuất, đồng thời nâng cao nhận thức về sự an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Thiết lập cơ chế hợp tác giữa nhà quản lý - doanh nghiệp - nhà sản xuất nhằm bảo đảm 

an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Để bảo quản nông sản tốt cho tới khi xuất khẩu 

là một giai đoạn rất quan trọng. Khi xuất khẩu nông sản ra quốc tế, nếu có hư hỏng sẽ 

làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như hình ảnh của Việt Nam với các nước đối tác. 

Thứ ba, với sự kh t khe trong việc kiểm soát hàng hóa tại cửa khẩu của Trung 

Quốc, không chỉ có Chính phủ vào cuộc để thúc đẩy sự đổi mới mà cũng cần các địa 

phương phải trực tiếp hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp chủ động thích nghi với những 

xu thế mới để tránh được những vấn đề tồn đọng và chuẩn bị cho những vấn đề khác có 

thể xảy ra trong tương lai. 

Thứ tư, hình thức tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp cần phải được hoạch 

định lại để hướng tới sản phẩm nông sản chất lượng cao. Các doanh nghiệp Việt Nam 

phải trực tiếp tìm hiểu thị trường và thị hiếu của người Trung Quốc; n m b t được thời 

gian thu hoạch của những sản phẩm đặc thù để xuất khẩu hiệu quả; chủ động quan sát 

và tìm hiểu những các quy định và yêu cầu về kiểm dịch của thị trường Trung Quốc để 

quá trình xuất khẩu diễn ra thuận lợi. 

Thứ năm, các nhà xuất khẩu nên chủ động và tích cực tìm kiếm những cái mới 
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như các phương thức xuất khẩu, sản phẩm đặc thù hay quá trình sản xuất. Ngoài ra, các 

doanh nghiệp có thể quảng bá hàng hóa của mình bằng cách tham dự các cuộc hội chợ 

hay hội thảo chuyên đề được tổ chức ở nước ngoài để n m b t được những xu hướng 

xuất khẩu và tìm kiếm được thêm những đối tác trao đổi các mặt hàng. 

Một dẫn chứng điển hình trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp cho xuất khẩu 

nông sản có thể đề cập đến là “Từ những năm 2016, Bộ Công Thương đã hướng dẫn 

B c Giang cách để tiếp cận thị trường Trung Quốc và sau đó chỉ khoảng 3 năm, họ tự 

nguyện triển khai tất cả hoạt động từ xây dựng vùng nguyên liệu, xúc tiến thương mại, 

kết nối doanh nghiệp tại thị trường Trung Quốc mà không cần đến sự hỗ trợ của Bộ 

Công Thương hay bất cứ bộ, ngành nào. Năm 2021, dù B c Giang trở thành tâm dịch 

ngay thời điểm thu hoạch vải thiều nhưng vải thiều B c Giang vẫn được xuất khẩu 

thành công sang nhiều thị trường, trong đó chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc”. 

Về giải pháp dài hạn 

Trước tiên, Chính phủ cần đưa ra những chỉ thị kịp thời và thường xuyên quan 

tâm, chỉ đạo sát sao đến những điểm nóng của xuất khẩu nông sản trong nước để theo 

dõi và chỉ đạo nhằm chuẩn bị những phương án đổi mới một cách nhanh chóng. Đặc 

biệt, để có thể có một sự chấp hành nghiêm chỉnh, toàn diện, Nhà nước cần phối hợp 

chặt chẽ với các địa phương có cửa khẩu với Trung Quốc. Hỗ trợ bộ phận vận chuyển 

những thủ tục thông quan, để giảm thiểu các thủ tục kiểm tra tại cửa khẩu nhằm tránh 

được những bất cập trong quá trình vận chuyển. 

Thứ hai, để tránh được các tình trạng ùn t c ở cửa khẩu, các doanh nghiệp cần 

phải chủ động biến đổi linh hoạt các hoạt động xuất khẩu theo xu hướng quốc tế. Cụ 

thể là chuyển đổi hình thức xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch (thúc đẩy tiến độ 

đàm phán để mở rộng nhiều sản phẩm xuất khẩu chính ngạch). Điều này sẽ giúp cho 

quá trình xuất khẩu được diễn ra thuận lợi hơn và đảm bảo được tính công khai, minh 

bạch của hàng hoá 

Thứ ba, Nhà nước cần điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng các 

vùng chuyên canh nông sản tập trung với quy mô, chất lượng đồng đều và phù hợp với 

tiêu chuẩn xuất khẩu, cần hỗ trợ đầu tư vào các tân thiết bị tiên tiến, công nghệ cao để 

phục vụ cho quá trình sản xuất đến chế biến và bảo quản cho sự an toàn vệ sinh thực 

phẩm nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng với nhu cầu của thị trường quốc tế. Các 

giải pháp dài hạn cần hướng tới mục tiêu đồng bộ hoá hoàn toàn chính sách, hợp tác 

với đối tác, chính quyền Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng thương mại. 

Thứ tư, chúng ta cần xây dựng và phát triển các chiến lược quốc gia về xuất khẩu 

nông sản quốc gia. Trong đó, các quy định về việc thực hiện, các cơ quan tham gia dựa 

trên cơ sở khoa học và thực tiễn để qua đó có những biện pháp cụ thể và bài bản hơn. 

Thứ năm, Nhà nước nên xem xét thiết lập nên các khu vực trung chuyển cho 



124 

những khách hàng Trung Quốc có thể kiểm tra trước các sản phẩm nông nghiệp và sau 

đó vận chuyển mặt hàng phù hợp. Mỗi điểm trung chuyển mặt hàng nông sản không 

chỉ để làm thủ tục khai báo hải quan, mà còn chú trọng cả khâu phân loại, chọn lọc 

theo tiêu chuẩn của nước đối tác. 

Cuối cùng, vấn đề t c nghẽn nông sản trong nhiều năm gần đây, các doanh nghiệp 

cần có sự tham gia mạnh mẽ hơn của khoa học, công nghệ và dự báo (Chương trình 

Khoa học và Công nghệ có thể được xem xét). Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã đã 

có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây khi liên tục tăng nhanh. Bộ 

Khoa học Công nghệ cần đề xuất lên Chính phủ phát triển một chương trình khoa học 

và công nghệ đối với ngành xuất khẩu nông nghiệp. Ngoài ra, quá trình canh tác, đất 

đai, trồng trọt hay cả những vấn đề quy hoạch đều liên quan đến khoa học và công 

nghệ. Và có thể kể đến khâu chế biến, chuỗi cung ứng... 

 Một số kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền 

 Đầu tiên, Nhà nước ta cần tạo ra các chính sách mới với mục đích cải thiện 

hơn hoạt động xuất khẩu, đảm bảo phát triển một nền kinh tế bền vững, ổn định của 

đất nước; thúc đẩy xây dựng các kế hoạch để lưu thông thương mại tại biên giới dễ 

dàng hơn, đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của các cửa biên; tích cực 

thực hiện cải cách hành chính để giảm thiểu tối đa độ phức tạp, cồng kềnh của các 

thủ tục hải quan; chủ động mở rộng và phát triển hơn các thị trường xuất khẩu, các 

đối tác thương mại mới để phần nào bù đ p thiệt hại từ các đối tác lâu năm của Việt 

Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. 

Cùng với đó, các bộ, ngành cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm củng cố 

các hiệp hội ngành hàng để đạt được hiệu quả cao. Và cũng không thể thiếu những 

cuộc đàm phán, thỏa thuận với phía Trung Quốc về triển khai các kế hoạch nâng cấp 

các cặp cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn để đủ điều kiện thành các cửa khẩu quốc gia, 

quốc tế... tạo thuận lợi và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi buôn bán mặt 

hàng nông sản tại biên giới cũng như công tác quản lý, giám sát và ngăn chặn những 

mặt tiêu cực của hoạt động này. 

Ngoài ra, Chính phủ và các Bộ nên kiến nghị với các doanh nghiệp sản xuất, xuất 

khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc nên chủ động n m b t thông tin, nhu cầu thị 

trường và thị hiếu người tiêu dùng, các quy định về tiêu chuẩn chất lượng khi xuất 

khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, các chính sách, khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà 

nước; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh bài 

bản, có thể áp dụng lâu dài; cần duy trì sự tiếp cận, kết nối thông tin nhanh chóng dưới 

nhiều hình thức khác nhau để theo kịp, n m b t kịp thời những sự thay đổi trong quy 

trình xuất khẩu, hạn chế tối thiểu những rủi ro, nguy cơ có thể xảy ra ảnh hưởng đến 

mục tiêu xuất khẩu đã đề ra. 
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HÀNH VI CHIA SẺ TIN GIẢ TRÊN  ẠNG XÃ HỘI  

TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NA  

TS. Phùng Minh Thu Thủy 

Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  

Đỗ Thanh Xuân, Nguyễn Thùy Trang, Mai Thị Bích Ngọc, 

 Lê Văn Lộc, Nguyễn Thị Hồng Anh 

Lớp Quản lý công K62, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 

Tóm tắt: 

Việc lan truyền tin tức giả mạo về dịch COVID-19 trên các phương tiện truyền 

thông đại ch ng đặc biệt là mạng xã hội đang ngày càng gia tăng trong thời gian qua. 

Tuy nhiên các bài nghiên cứu về những yếu tố tác động đến hành vi này lại rất hạn chế 

tại Việt Nam. Chính vì lý do đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát với số phản 

hồi hợp lệ là 277 phiếu tại Việt Nam về những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tin 

giả. Nghiên cứu sử dụng khung lý thuyết Sử dụng và Hài l ng (Uses and Gratification) 

và xử lý dữ liệu bằng phần mềm PLS-SEM. Kết quả cho thấy l ng vị tha là yếu tố có 

tác động mạnh mẽ nhất đến hành vi chia sẻ thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Bên 

cạnh đó, các yếu tố khác như xã hội hóa và tìm kiếm thông tin cũng được dự đoán là có 

tác động đến hành vi này. Ngược lại, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố giải trí 

không có bất kì mối liên hệ nào với việc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. 

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đưa ra một số ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa lý thuyết và giải 

pháp tham khảo nhằm quản lý và ngăn chặn việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội. 

Từ khóa: Covid-19, mạng xã hội, tin giả, Việt Nam. 

 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều tin đồn và các câu chuyện sai sự thật liên quan 

đến COVID-19 đang được lan truyền khó kiểm soát và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm 

trọng. Khi nhu cầu tìm kiếm phương pháp chữa trị COVID-19 càng gia tăng thì tin tức 

giả mạo càng được lan rộng và trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. 

Quá nhiều tin tức giả mạo khiến lòng tin của người dân vào chính quyền, vào các tổ 

chức uy tín sụt giảm. Các thông tin sai lệch có thể khiến người đang điều trị bệnh bị 

nặng hơn, công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì thế, cần thiết 

phải có những nghiên cứu tìm hiểu những yếu tố tác động tới sự gia tăng chia sẻ thông 

tin sai lệch trên mạng xã hội từ đó đưa ra các phương pháp hạn chế sự gia tăng này. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu về đề tài này còn rất hạn chế, đặc biệt là ở Việt Nam. 

Những nghiên cứu trước đây thường chỉ lấy mẫu là các sinh viên đại học, bài 

nghiên cứu này tập trung vào người dùng mạng xã hội nói chung (Đào Văn Phương và 
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cộng sự, 2021). Nghiên cứu lấy bối cảnh là Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và 

bùng nổ số lượng người dùng mạng xã hội. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp, nhóm tác giả tin rằng, nghiên cứu sẽ giúp cộng đồng có 

thêm hiểu biết về những yếu tố tác động tới hành vi chia sẻ tin tức giả mạo của cá nhân 

hoặc tổ chức trên các phương tiện truyền thông đặc biệt là mạng xã hội. Nhóm tác giả 

thực hiện nghiên cứu thực nghiệm thông qua thu thập số liệu trực tuyến liên quan tới 

hành vi chia sẻ tin giả trên mạng xã hội để tìm hiểu các yếu tố tác động tới hành vi, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng tin giả và ngăn chặn bớt tác động 

của chúng tới sức khỏe cộng đồng. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Tin giả hay còn gọi là tin tức giả mạo là thuật ngữ dùng để chỉ những thông tin 

không chính xác, sai lệch được đăng tải nhằm mục đích phổ biến là đánh lừa khiến 

người khác tin vào điều sai sự thật hoặc nghi ngờ sự thật (McGonagle, 2017) hoặc theo 

Allcott và Gentzkow (2017), tin giả được hiểu là những tin tức, bài báo được cố tình 

đưa lên các phương tiện truyền thông với nội dung không chính xác trong thực tế nhằm 

đánh lừa độc giả.   

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters (2020) dựa trên 225 thông 

tin sai lệch có liên quan đến dịch COVID-19, có đến 88% lượng thông tin này xuất 

hiện trên các nền tảng mạng xã hội, trong khi con số này chỉ là 9% đối với truyền hình 

và 8% đối với báo chí. Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) đã gọi đây là một “đại dịch tin giả” (infodemic) và đưa ra cảnh báo: “Tin giả 

lan truyền nhanh và dễ dàng hơn cả virus, nhưng mức độ nguy hiểm thì không hề thua 

kém” (Reuters, 2020). Tin giả có thể được phát tán qua các bình luận, các bài viết hoặc 

livestream trên các nền tảng mạng xã hội, tác động đến nhận thức, suy nghĩ, tình cảm 

và hành vi của người sử dụng mạng xã hội. Số liệu thống kê từ chương trình đánh giá 

an ninh mạng năm 2017 của Bkav ở Việt Nam cho thấy, 63% người dùng thường 

xuyên tiếp xúc với tin tức giả mạo trên Facebook, trong đó 40% là nạn nhân hàng ngày 

(Hoàng Hà My, 2018) 

Chịu tác động trực tiếp chính là nạn nhân bị làm giả tin tức khiến họ bị xúc phạm 

đến danh dự và ảnh hưởng đến công việc. Nguy hại hơn, tin giả còn gián tiếp tác động 

đến nền kinh tế, chính trị của quốc gia khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc để thực 

hiện điều tra, giải quyết. Lớn hơn cả, tin giả có thể tác động đến sức khỏe cộng đồng 

hoặc gây hoang mang trong công chúng. Vụ việc lấy hình ảnh được chụp tại bệnh viện 

Myawaddy - Myanmar để đăng lên mạng xã hội và lan truyền với thông tin là xác chết 

do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân 

và sau đó Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và 

Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông) phải vào cuộc điều tra và đính chính 

lại đây là tin sai sự thật, ngăn chặn thông tin này gây ảnh hưởng xấu đến công tác 
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phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó còn rất nhiều các tin giả trôi nổi trên mạng 

xã hội từ những nguồn không chính thống khiến cho người đọc rất khó nhận dạng và 

phòng tránh (Nguyễn Thị Thu Hà, 2021). 

Lý thuyết Sử dụng và Hài lòng (Uses and Gratifications) U&G được giới thiệu vào 

những năm 1940 khi các học giả b t đầu nghiên cứu lý do tại sao mọi người sử dụng 

các hình thức truyền thông khác nhau. Lý thuyết này khẳng định rằng mọi người sử 

dụng phương tiện truyền thông để thỏa mãn những mong muốn và nhu cầu cụ thể. Nó 

giải thích cách mọi người sử dụng phương tiện truyền thông cho nhu cầu của riêng họ 

và được thỏa mãn khi nhu cầu của họ được đáp ứng. Trong vài thập kỷ tiếp theo, các 

nghiên cứu về lý thuyết U&G chủ yếu tập trung vào các chứng nhận mà người dùng 

phương tiện truyền thông tìm kiếm. Sau đó, vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu 

chuyển sự chú ý của họ sang kết quả của việc sử dụng phương tiện truyền thông và các 

nhu cầu xã hội, tâm lý mà phương tiện truyền thông đáp ứng. Ngày nay, lý thuyết này 

thường được biết đến qua công trình của Blumler & cộng sự (1974). Lý thuyết U&G 

nhấn mạnh sức mạnh của cá nhân hơn sức mạnh của phương tiện truyền thông. Sự 

khác biệt cá nhân làm trung gian cho mối quan hệ giữa phương tiện và tác dụng của 

chúng. Điều này dẫn đến hiệu ứng phương tiện truyền thông được thúc đẩy bởi người 

dùng phương tiện nhiều như chính nội dung phương tiện. Vì vậy, ngay cả khi mọi 

người nhận cùng một thông điệp truyền thông, mỗi cá nhân sẽ bị tác động bởi thông 

điệp theo các cách khác nhau (Apuke & Ormar, 2020). Mô hình nghiên cứu của đề tài 

này được xây dựng và phát triển dựa trên lý thuyết U&G và một số nghiên cứu liên 

quan (Apuke & Ormar, 2020). Nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình thể hiện mối quan hệ 

của các yếu tố tác động đến việc chia sẻ tin tức giả mạo liên quan đến COVID-19 trên 

mạng xã hội trong Hình 1. 

Hình 1:  ô hình nghiên cứu 

Chia sẻ tin tức giả mạo 

liên quan đến COVID-19 

Xã hội hóa  

Tìm kiếm thông tin 

Lòng vị tha 

Giải trí 
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3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua phiếu khảo sát trực tuyến 

(google form). Phiếu khảo sát được phân phát và thu về trong tháng 10 năm 2021 với 

tổng phiếu hợp lệ là 227. Phiếu khảo sát gồm 2 phần: 

 Phần 1: Thực hiện điều tra nhân khẩu học. 

 Phần 2: Sử dụng thang đo Likert 5 để đánh giá mức độ tác động của các yếu tố 

với 1 là Hoàn toàn không đồng ý tới 5 là Hoàn toàn đồng ý. 

Bảng 1: Thang đo các biến 

Tên 

biến 
Câu hỏi Nguồn 

 

Chia sẻ 

tin tức 

giả mạo 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 lên mạng xã 

hội mà không đọc toàn bộ bài viết. 

Chadwick và 

Vaccari 

(2019) 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 lên mạng xã 

hội mà không xác thực thông qua các nguồn đáng tin cậy. 

Khan và Idris 

(2019) 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 lên mạng xã 

hội mà không nhận ra đó là tin bịa đặt. 

Giải trí Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 trên mạng 

xã hội giải lao sau thời gian học tập/ làm việc. 

Thompson và 

cộng sự 

(2019) 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 trên mạng 

xã hội vì đây là thói quen hàng ngày của bản thân. 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 trên mạng 

xã hội vì từ đó có thể mang lại niềm vui cho bản thân. 

Tìm 

kiếm 

thông 

tin  

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 trên mạng 

xã hội để lưu trữ và dễ dàng tìm kiếm các tin tức có giá trị. 

Lee và Ma 

(2012) 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 trên mạng 

xã hội để b t kịp các tin tức và sự kiện của thời đại. 

Bạn chia sẻ nội dung liên quan đến COVID-19 trên mạng 

xã hội để thể hiện sự hiểu biết và tốc độ n m b t thông tin 

nhanh chóng của bản thân. 

Lòng vị Thông tin bạn chia sẻ tới mọi người đều hữu. Wasko và 
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Tên 

biến 
Câu hỏi Nguồn 

tha Bạn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin mới nhất trên mạng xã 

hội. 

Faraj (2005) 

Mọi người phản ứng tích cực với thông tin bạn chia sẻ. Plume và 

Slade (2018) 
Bạn chia sẻ thông tin đến mọi người với mong muốn 

khuyên răn và nh c nhở. 

Bạn chia sẻ đến mọi người nhằm tạo động lực. 

Xã hội 

hóa 

Bạn chia sẻ tin tức liên quan đến dịch COVID-19 vì muốn 

biết quan điểm của mọi người về nó. 

Thompson và 

cộng sự 

(2019) 

Bạn sẽ chia sẻ tin giả về dịch COVID-19 để cùng bạn bè 

nhận xét về nó. 

Bạn chia sẻ tin tức liên quan đến dịch COVID-19 mà bạn 

thấy không chính xác và quan sát phản ứng của mọi người. 

Sau đó số liệu thu thập được làm sạch và xử lý bằng phần mềm PLS-SEM. 

4. Kết quả và thảo luận 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình với 4 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc, là 

chia sẻ tin tức giả mạo. Trong đó có 5 giả thuyết được áp dụng và điều chỉnh từ các 

nghiên cứu trước đây: tìm kiếm thông tin từ nghiên cứu của Lee và Ma (2012); giải trí 

và xã hội hóa từ nghiên cứu của Thompson và cộng sự (2019); lòng vị tha từ nghiên 

cứu của Plume và Slade (2018); Wasko và Faraj (2005); chia sẻ tin tức giả từ nghiên 

cứu của Chadwick và Vaccari (2019); Khan và Idris (2019). Tất cả các yếu tố được 

đánh giá bằng thang đo Likert 5 mức độ, trong đó 1 biểu thị Hoàn toàn không đồng ý 

và 5 biểu thị Hoàn toàn đồng ý. Kết quả thu được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả tóm tắt các hệ số trong mô hình P S-SEM 

Yếu tố 
Ký 

hiệu 

Hệ số 

tải của 

các chỉ 

số 

Cronbach’s 

Alpha (CA) 

Độ tin 

cậy tổng 

hợp (CR) 

Tổng 

phƣơng sai 

trích (AVE) 

Kiểm định 

đa cộng 

tuyến 

(VIF) 

Chia sẻ  

tin giả 

CS1 

CS2 

CS3 

0,972 

0,956 

0,949 

 

0,956 

 

0,972 

 

0,919 

1,676 

2,114 

1,707 
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Yếu tố 
Ký 

hiệu 

Hệ số 

tải của 

các chỉ 

số 

Cronbach’s 

Alpha (CA) 

Độ tin 

cậy tổng 

hợp (CR) 

Tổng 

phƣơng sai 

trích (AVE) 

Kiểm định 

đa cộng 

tuyến 

(VIF) 

Giải trí GT1 

GT2 

GT3 

0,933 

0,921 

0,907 

 

0,911 

 

 

0,943 

 

0,847 

3,235 

2,900 

3,107 

Lòng vị  

tha 

LVT1 

LVT2 

LVT3 

LVT4 

LVT5 

0,544 

0,822 

0,605 

0,842 

0,845 

 

 

0,801 

 

 

0,852 

 

 

 

0,542 

 

1,390 

1,505 

1,494 

2,012 

1,945 

Tìm 

kiếm 

thông tin 

TKTT1 

TKTT2 

TKTT3 

0,811 

0,938 

0,909 

 

0,870 

 

0,917 

 

0,788 

2,172 

3,370 

2,343 

Xã hội 

hóa 

XHH1 

XHH2 

XHH3 

0,879 

0,814 

0,728 

 

0,774 

 

0,85 

 

0,655 

1,292 

2,324 

2,161 

Kết quả phân tích hệ số Cronbach‟s Alpha (CA) thông qua phần mềm SmartPLS 

3.0 cho thấy tất cả các yếu tố đều đạt độ tin cậy với hệ số CA lớn hơn 0,7. Như vậy độ 

tin cậy thang đo của tất cả các biến đều phù hợp (Henseler và cộng sự, 2015). 

Kết quả phân tích độ tin cậy tổng hợp (CR) cho thấy các chỉ số CR cho mỗi cấu 

trúc đều lớn hơn 0,8. Vì vậy, thang đo có độ tin cậy bên trong nhất quán (Henseler và 

cộng sự, 2015). 

Đánh giá giá trị hội tụ của thang đo: Bảng 2 cho thấy hệ số tổng phương sai trích 

(AVE) của các yếu tố đều lớn hơn 0,5 và đạt yêu cầu. Vì thế, mỗi cấu trúc đều thể hiện 

giá trị hội tụ tốt (Henseler và cộng sự, 2015) 

Bảng 3: Ma trận tƣơng quan giữa các cấu trúc khái niệm  

theo bảng tiêu chuẩn Fornell - Larcker 

 CS GT LVT TKTT XHH 

CS 0,959     

GT 0,281 0,921    

LVT 0,234 0,440 0,736   

TKTT 0,174 0,731 0,497 0,888  

XHH 0,174 0,661 0,470 0,638 0,809 
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Kết quả từ Bảng 3 cho thấy giá trị phân biệt của các cấu trúc đã đạt yêu cầu, căn 

bậc hai của các AVE (đường chéo được tô đậm) đều cao hơn so với các tương quan 

bên ngoài đường chéo. 

Bảng 4: Ma trận tƣơng quan giữa các cấu trúc khái niệm 

 theo phƣơng pháp chỉ số Heterotrait - Monotrait (HTMT) 

 

 CS GT LVT TKTT XHH 

CS      

GT 0,297     

LVT 0,231 0,431    

TKTT 0,182 0,802 0,535   

XHH 0,172 0,845 0,523 0,788  

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng phương pháp chỉ số HTMT, kết quả phân tích 

cho thấy chỉ số HTMT đối với tất cả các cặp biến đều dưới 0,9 và đạt yêu cầu 

(Henseler và cộng sự, 2015). 

Từ kết quả ở trên có thể khẳng định thang đo được sử dụng trong mô hình đã đạt 

được độ tin cậy và có tính giá trị tốt. Các số liệu được chạy thông qua phần mềm 

SmartPLS 3.0 đã đảm bảo, thoả mãn được yêu cầu đặt ra; do đó thang đo như đã đề 

xuất sẽ được áp dụng trong mô hình cấu trúc. 

Phân tích đa cộng tuyến (VIF): Kết quả từ bảng 1 cho thấy VIF đều bé hơn 5 và 

lớn hơn 0,2; do đó khẳng định các biến không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 

(Henseler và cộng sự, 2015). 

Bảng 5: Kết quả tác động trực tiếp của các mối quan hệ 

Mối quan hệ giữa các biến Hệ số tác động Giá trị    Mức ý nghĩa 

Giải trí => chia sẻ tin giả 0,01 0,001  

L ng vị tha => chia sẻ tin giả 0,45 0,433 *** 

Tìm kiếm thông tin => chia sẻ tin 

giả 
0,26 0,093 * 

Xã hội hóa => chia sẻ tin giả 0,31 0,187 ** 

Kết quả Bảng 5 cho thấy 3 giả thuyết cấu trúc (lòng vị tha, xã hội hoá và tìm kiếm 

thông tin) có ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tin giả. Trái ngược với giả thiết đưa ra ban 

đầu, giải trí không được coi là yếu tố ảnh hưởng ý định chia sẻ tin tức giả mạo liên 

quan đến COVID-19.  

Nhóm nghiên cứu đã lập mô hình dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ 

tin giả trên mạng xã hội, sử dụng lý thuyết U&G và các nghiên cứu liên quan. Cụ thể là 
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việc đo lường ảnh hưởng của các yếu tố lòng vị tha, xã hội hóa, tìm kiếm thông tin và 

giải trí đối với chia sẻ tin giả.  

Lòng vị tha là yếu tố dự đoán có tác động mạnh nhất đến việc chia sẻ tin tức giả 

mạo liên quan đến COVID-19 trên mạng xã hội. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

gần đây cho thấy lòng vị tha ảnh hưởng đến hành vi đóng góp ý kiến trên các nền tảng 

truyền thông xã hội (Plum & Slade, 2018; Ma & Chan, 2014). Tuy nhiên, nhóm nghiên 

cứu cho rằng nếu các cá nhân không chú ý hơn đến những gì mình chia sẻ, điều đó có 

thể góp phần cho sự phổ biến của những thông tin sai sự thật. Hầu hết người dân Việt 

Nam từ xưa đến nay luôn g n kết, giúp đỡ lẫn nhau và khi có một thông tin mới người 

Việt có xu hướng chia sẻ chúng đến những người khác mà vô tình quên đi độ chính xác 

của những thông tin đó (Lê Hoàng Việt Lâm, 2020). Điều này đã dẫn tới sự lan truyền 

không kiểm soát các thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19 trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng mà điển hình là trên mạng xã hội. Lòng vị tha là một trong 

những truyền thống văn hóa của người Việt (Ngô Thị Minh Hằng, 2014). Chính vì thế, 

những người tạo thông tin giả đã lợi dụng điều này từ phía người dân để phổ biến rộng 

rãi những nguồn tin sai lệch trên mạng xã hội. 

Xã hội hóa là yếu tố thứ hai có tác động đến việc chia sẻ tin giả. Một nghiên cứu 

cho rằng mọi người có nhiều khả năng chia sẻ thông tin do một người bạn chia sẻ trên 

các trang mạng xã hội (Fu và cộng sự, 2017). Tương tự, Chang và cộng sự (2017) 

nghiên cứu cho thấy xã hội hóa là yếu tố có tác động tích cực đến phổ biến thông tin 

sai lệch. Nghiên cứu của nhóm tác giả cũng có đồng quan điểm rằng yếu tố này có ảnh 

hưởng tới chia sẻ tin giả khi nghiên cứu tại Việt Nam. Điều này cho thấy người dân 

Việt Nam đang sử dụng mạng xã hội để duy trì kết nối với xã hội, chia sẻ các mẹo, 

cách chữa, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; từ đó gián tiếp dẫn đến việc lưu hành 

những nội dung giả mạo và chưa được xác nhận.  

Yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới chia sẻ tin tức giả mạo là tìm kiếm thông tin. Điều 

này là hoàn toàn có cơ sở khi COVID-19 là chủ đề được người Việt tìm kiếm nhiều 

nhất (Dương Thị Thu Hương, 2021). Tận dụng việc người dân sử dụng mạng xã hội 

ngày càng gia tăng, những người cung cấp tin giả đã tăng tần suất đăng các nguồn tin 

tức không chính thống này. Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm, rất dễ để người dùng 

mạng xã hội có thể b t gặp và thu nhận thông tin không chính thống; điều đó dẫn đến 

khả năng chia sẻ, lan truyền tin tức giả mạo ngày càng gia tăng. 

Trái ngược với dự đoán ban đầu, giải trí không có mối quan hệ nào với hành vi 

chia sẻ tin tức giả mạo. Điều này cho thấy chia sẻ tin tức không được coi là một hành 

động giải trí vào thời điểm đại dịch. Kết quả nghiên cứu này phủ nhận kết quả của Didi 

và Larose (2010), tuy nhiên lại đồng quan điểm với một nghiên cứu gần đây 

(Thompson và cộng sự, 2019) cũng không tìm thấy mối liên hệ giữa giải trí và chia sẻ 

tin tức trên các nền tảng truyền thông xã hội. Phát hiện này cho thấy người dùng mạng 

xã hội không chia sẻ tin tức chưa được xác minh về COVID-19 cho mục đích giải trí, 
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có lẽ nguyên nhân là do đại dịch thực sự nghiêm trọng và không ai nghĩ chia sẻ thông 

tin có thể là cách giải trí cho bản thân. 

5. Kết luận và giải pháp 

Dựa trên lý thuyết U&G và kết quả nghiên cứu với mẫu được thu thập từ người 

dân Việt Nam nghiên cứu đã chỉ ra rằng lòng vị tha là yếu tố có tác động mạnh nhất 

đến việc chia sẻ tin tức giả mạo trên mạng xã hội. Với giả thuyết ban đầu, giải trí 

không liên quan đáng kể đến hành vi này trong phạm vi được khảo sát, điều đó có 

nghĩa là xuất phát từ việc người dân muốn chia sẻ tin để giúp đỡ mọi người, để tăng 

cường tương tác xã hội, thế nên sự chính xác của thông tin là cực kỳ quan trọng. Việc 

xác nhận tính xác thực của thông tin trên mạng xã hội trước khi chia sẻ là điều cần 

thiết. Do đó, để giảm thiểu tác hại của tin giả, cần có sự tham gia của các bên liên quan 

như các công ty công nghệ, các nhà cung cấp nền tảng xã hội, báo chí và các cơ quan 

liên quan chứ không chỉ ở người dân. 

Thực tế, báo chí Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ với 838 cơ quan báo in, 

67 đài phát thanh - truyền hình và 104 kênh truyền hình, hàng trăm trang báo điện tử 

(Nguyễn Thị Hoàng Yến, 2014). Vì vậy, khi đưa thông tin, các cơ quan truyền thông 

cần bám sát quan điểm và chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

phòng chống dịch COVID-19; nên triển khai liên kết với đội ngũ an ninh mạng, đảm 

bảo nguồn thông tin chính thống, xác thực thông tin và tuyên truyền rộng rãi những 

thông tin chính quy nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình hình dịch bệnh 

cũng như về vấn nạn tin giả, đồng thời giảm thiểu tối đa khả năng tin giả được lan 

truyền trong cộng đồng. 

Các cơ quan quản lý tại địa phương cần tham gia nhiệt tình trong công tác điều 

chỉnh hành vi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội của người dân địa phương. 

Ngoài ra, họ cũng có thể tạo nhóm trên mạng xã hội để cung cấp và thảo luận những 

nguồn thông tin chính thống đến người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý này 

cũng cần phối hợp tích cực với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng nên những 

chương trình tuyên truyền đến người dân qua các tọa đàm, các thông báo trực tiếp hoặc 

gián tiếp trên loa đài thanh, và đài truyền hình địa phương. 

Thêm vào đó, mỗi người dân cần trang bị các kỹ năng thông tin cho bản thân để 

tự sàng lọc, kiểm chứng những nguồn thông tin trước khi chia sẻ nhằm giảm việc đăng 

tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật. Khi phát hiện tin giả, độc giả cần phối hợp 

với cơ quan chức năng nhằm kịp thời kiểm chứng và đính chính thông tin. Đầu tiên 

mỗi người cần biết nhận diện nguồn thông tin chính thống từ các văn bản lãnh đạo dưới 

sự điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành, đoàn 

thể, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp địa phương. Nguồn thông tin 

chính thống còn được nhận diện khi xuất hiện trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí, 

trang báo mạng điện tử phổ biến cũng như trên sóng phát thanh, truyền hình. Đặc biệt, 

việc để ý tên miền ở các trang mạng cũng nhằm xác thực nguồn thông tin chính thống, 
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các trang mạng tại Việt Nam khi cung cấp thông tin đều sử dụng tên miền quốc gia 

đuôi “.vn” (Trần Thị Yến Minh và Phạm Thị Hương, 2020). Bên cạnh đó, độc giả nên 

cảnh giác với những mẩu tin ng n, không rõ trích dẫn nguồn, sai lỗi chính tả, ký hiệu 

văn bản không theo quy t c chuẩn mực. 
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NHÂN TỐ ẨNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG 

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG  ĨNH VỰC ĐĂNG KÝ  

KINH DOANH TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NA  

ThS. Nguyễn Thu Hằng 

NCS Khoa Khoa học quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tóm tắt: 

Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT - TT) để quản lý nhà 

nước và cung cấp dịch vụ công là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá 

trình Cải cách hành chính hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện 

tử (CPĐT), Chính phủ số tại Việt Nam. Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã 

nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành và tập trung đầu tư nguồn lực nhằm phát triển 

CPĐT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công tác ứng dụng, triển 

khai CPĐT trong việc cung cấp dịch vụ công vẫn gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả 

triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa được như mong đợi. Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc sử dụng CPĐT trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trực tuyến nhằm 

góp phần tìm ra những nhân tố tác động đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ của 

doanh nghiệp và người dùng tại Việt Nam, qua đó gi p các cơ quan quản lý nhà nước 

đưa ra giải pháp th c đẩy nâng cao chất lượng CPĐT và tỷ lệ doanh nghiệp, người 

dùng sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh trực tuyến nói riêng và dịch vụ công trực 

tuyến cung cấp bởi CPĐT nói chung. 

Từ khoá: Chính phủ điện tử, đăng ký kinh doanh trực tuyến, nhân tố ảnh hưởng, 

ý định sử dụng và hành vi sử dụng . 

 

Đặt vấn đề 

Mặc dù chủ đề nghiên cứu về Chính phủ điện tử (CPĐT) và các yếu tố tác động 

đến sự chấp nhận Chính phủ điện tử hoặc các dịch vụ công được cung cấp bởi CPĐT 

đã được các nhà khoa học trên thế giới tập trung nghiên cứu khá nhiều nhưng ở Việt 

Nam thì đây vẫn là một lĩnh vực chưa thực sự được quan tâm nghiên cứu.Tìm ra những 

nhân tố tác động đến Ý định và Hành vi chấp nhận CPĐT hoặc các dịch vụ công được 

cung cấp bởi CPĐT là một vấn đề quan trọng nhằm xây dựng một nền hành chính công 

tiên tiến, hiện đại, hiệu quả và minh bạch phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn 

góp phần xây dựng CPĐT, hướng tới Chính phủ số. Do vậy, nghiên cứu nhân tố tác 

động đến việc sử dụng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trực tuyến 

(ĐKKDTT) tại Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn và cần thiết trong quá trình chuyển đổi 

số Quốc gia hiện nay. 
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1. Tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

1.1 . Chấp nhận sử dụng Chính phủ điện tử 

Kumar và cộng sự (2007) cho rằng chưa có định nghĩa rõ ràng nào về việc chấp 

nhận sử dụng CPĐT. Các nhà nghiên cứu thường đề cập đến sự chấp nhận sử dụng 

CPĐT như là “dự định” hay “sự sẵn sàng” trong việc sử dụng thông tin và dịch vụ 

của CPĐT (Warkentin và cộng sự (2002), Gilbert và cộng sự (2004)).  

Việc chấp nhận CPĐT là “quyết định sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ 

trực tuyến”(Kumar và cộng sự, 2007),“ý định tham gia vào CPĐT, bao gồm các ý định 

nhận thông tin, cung cấp thông tin và yêu cầu dịch vụ CPĐT” (Warkentin và cộng sự, 

2002). 

Do vậy,sự chấp nhận sử dụng CPĐT của người dùng là quá trình ý thức về lợi 

ích, có ý định sử dụng, tiếp cận sử dụng và chấp nhận sử dụng của người dùng đối với 

các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan Chính quyền thông qua việc ứng dụng 

CNTT - TT. 

1.2 . Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 

Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM),được đề 

cập lần đầu tiên vào năm 1986, do tác giả Fred Davis đề xuất nhằm giải thích một số 

yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận công nghệ và hành vi của người dùng và được 

hoàn thiện vào năm 1989,dựa trên các yếu tố: Nhận thức về tính dễ sử dụng, nhận thức 

về tính hữu dụng, ý định sử dụng và chấp nhận sử dụng công nghệ.  

Một số nghiên cứu đã chỉ ra TAM là mô hình đáng tin cậy trong việc đánh giá ý 

định sử dụng và chấp nhận sử dụng công nghệ (Ma và Liu, 2004; King và He, 2006; 

Yousafzai và cộng sự, 2007); có thể giải thích từ 40% - 60% ý định hành vi sử dụng 

thực tế (Venkatesh và Davis, 2000; Burton-Jones và Hubona, 2006; Hong và cộng sự, 

2006). Mô hình TAM được áp dụng để đánh giá sự chấp nhận công nghệ của người 

dùng trong nhiều lĩnh vực như: sử dụng công nghệ mới trong lĩnh vực máy tính (Davis 

và cộng sự, 1989; Adams và cộng sự, 1992; Davis, 1993); thương mại điện tử (Gefen 

và Straub, 2000; Moon và Kim, 2001; Gefen và cộng sự, 2003); học tập trực tuyến 

(Arbaugh, 2000; Martins và Kellermanns, 2004); ngân hàng điện tử (Chan và Lu, 2004; 

Lai và Li, 2005; Sukkar và Hasan, 2005); và CPĐT (Warkentin và cộng sự, 2002; Al-

Adawi và cộng sự, 2005; Fu và cộng sự, 2006). Nhưng mô hình TAM cũng vấp phải 

những ý kiến đối lập cho rằng đã bỏ qua ảnh hưởng về mặt xã hội đối với việc chấp 

nhận công nghệ (Mathieson, 1991; Fu và cộng sự, 2006). Tuy vậy, TAM vẫn được coi 

là một trong những mô hình thành công và được sử dụng phổ biến trong việc dự đoán 

chấp nhận công nghệ của người dùng (Davis và cộng sự, 1989; Venkatesh và Davis, 

1996; Holden và Karsh, 2010; Egea và González, 2011). 

1.3 . Thuyết hành vi dự định (TPB) 

Thuyết hành vi dự định là lý thuyết về tâm lý học xã hội, giải thích hành vi của 
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con người được miêu tả trong bối cảnh cụ thể do tác giả Ajzen (1991) phát triển dựa 

trên việc mở rộng Thuyết hành động hợp lý (TRA) của Ajzen và Fishbein (1972). TPB 

chỉ ra rằng hành vi có thể được giải thích bằng ý định hành vi thực sự, trong đó việc 

định hướng hành vi cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm 

soát hành vi. Lý thuyết này và các biến thể đã được sử dụng để dự đoán ý định sử dụng 

và hành vi cụ thể trong nhiều lĩnh vực như: hệ thống thông tin (Mathieson, 1991; 

Taylor và Todd, 1995b; Taylor và Todd, 1995a; Morris và Dillon, 1997); thương mại 

điện tử (Bhattacherjee, 2000); ngân hàng điện tử và ngân hàng trực tuyến (Tan và Teo, 

2000; Beiginia và cộng sự, 2011) và CPĐT (Warkentin và cộng sự, 2002; Chu và cộng 

sự, 2004; Lau, 2004; Lam, 2005; Fu và cộng sự, 2006; Hung và cộng sự, 2006; Horst 

và cộng sự, 2007; Shareef và cộng sự, 2009). 

1.4 . Một số nhân tố khác 

1.4.1. Lòng tin 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc ứng dụng CPĐT có ảnh hưởng tích cực đến 

tính minh bạch và lòng tin của người dân trong chính phủ, làm giảm đáng kể nạn tham 

nhũng, cải thiện nhận thức của người dân về năng lực của chính phủ (Welch và 

Hinnant, 2003; Andersen, 2008; Grimmelikhuijsen và Meijer, 2011; Grimmelikhuijsen, 

2012). 

Các nghiên cứu trước đây đã đề xuất hai yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tin tưởng 

đối với CPĐT là lòng tin vào Internet và lòng tin vào chính quyền (McKnight và cộng 

sự, 2002; Bélanger và Carter, 2008; Schaupp và cộng sự, 2010).  

- Lòng tin vào Internet: là sự tin cậy vào cơ sở hạ tầng, tin tưởng vào các biện 

pháp an ninh, mạng lưới an toàn và các cấu trúc hiệu quả trong việc triển khai các 

website điện tử (Shapiro, 1987). Theo Bélanger và Carter (2008), lòng tin vào Internet 

đề cập đến mức độ mà người dùng tin tưởng vào khả năng và sự an toàn của Internet. 

Trong bối cảnh CPĐT, khái niệm lòng tin vào Internet được coi là người dùng mong 

rằng các công cụ và trang web của CPĐT có trách nhiệm và đáng tin cậy (Bélanger và 

Carter, 2008; Papadomichelaki và Mentzas, 2012). 

- Lòng tin vào CPĐT: Sự minh bạch của CPĐT trong việc cung cấp các dịch vụ 

và tính bảo mật dữ liệu sẽ tạo nên lòng tin của người dùng đối với CPĐT và lòng tin 

đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến (Chun và cộng sự (2010); Bertot và cộng sự 

(2010)). 

1.4.2. Tác động của dịch bệnh 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu sử 

dụng Internet có xu hướng gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu: Colleen McClain 

(2021); Jahan và cộng sự (2021); Lips và Eppel (2021). 

Đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu đã kích hoạt lại vai trò của CPĐT 

(Inkster và cộng sự, 2020). Sự lây lan nhanh chóng và đáng lo ngại của virus Corona 
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trên kh p thế giới đã thúc đẩy mạnh mẽ các giao dịch từ xa, trong tất cả các lĩnh vực. 

Các hạn chế cách ly trên diện rộng, cách ly xã hội và làm việc tại nhà đã thúc đẩy sự 

gia tăng tương tác trực tuyến tạo cơ hội lớn cho việc sử dụng CPĐT trong thời kỳ đại 

dịch. Nghiên cứu của Mat Dawi và cộng sự (2021) tại Malaysia chỉ ra rằng: CPĐT và 

truyền thông xã hội có ảnh hưởng đến thái độ của người dân trong việc tham gia vào 

các hoạt động chống dịch và bảo vệ bản thân.  

Sheth và cộng sự (1991) đã định nghĩa về giá trị điều kiện là “Nhận thức hữu ích 

đạt được bởi phương án thay thế là kết quả của một tình huống cụ thể hoặc chuỗi các 

tình huống mà người lựa chọn phải đối mặt”. Quyết định sử dụng một sản phẩm hoặc 

dịch vụ cụ thể của người dùng phụ thuộc vào bối cảnh hoặc tình huống xung quanh họ. 

Giá trị điều kiện xảy ra trong một bối cảnh cụ thể và không phụ thuộc vào thời gian và 

địa điểm. Lý thuyết giá trị điều kiện này khá phù hợp với bối cảnh của đại dịch 

COVID-19, khi các quốc gia áp dụng đồng thời nhiều biện pháp chống dịch nhằm ngăn 

ngừa sự lây nhiễm thì các ứng dụng, phần mềm giúp thu thập, chia sẻ thông tin, giải 

quyết công việc với thời gian thực đã trở thành lựa chọn tối ưu cho người dùng trên 

toàn cầu. Bên cạnh việc giúp người dùng giải quyết những khó khăn trong chia sẻ, tìm 

kiếm thông tin hoặc giải quyết công việc hàng ngày, những ứng dụng, phần mềm này 

còn giúp họ kiểm soát hành vi giao tiếp, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 cho bản 

thân và cộng đồng. 

Một số nghiên cứu đã chứng minh: nhận thức, cảm nhận của cá nhân của rủi ro về 

dịch bệnh sẽ tác động đến thái độ, thói quen và hành vi của người tiêu dùng trong 

những năm tới (CANA (2020); Hoekstra và Leeflang (2020) do vậy, việc nghiên cứu 

tác động của dịch bệnh đến hành vi, thái độ và thói quen của người dùng trong bối cảnh 

dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu là việc làm cần thiết để xem xét tác động của yếu tố này 

tới ý định và hành vi sử dụng CPĐT của người dùng. 

1.5 . Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây 

Bảng 1:Nghiên cứu về sự chấp nhận sử dụng Chính phủ điện tử áp dụng 

 mô hình TAM, TPB và một số mô hình khác 

T

T 
Tác giả Mô hình Phát hiện chính 

1.  

Wu và 

Chen 

(2005) 

TAM và 

TPB 

Thái độ, nhận thức hành vi, nhận thức về tính hữu dụng, 

nhận thức về tính dễ sử dụng và lòng tin ảnh hưởng tới 

việc chấp nhận sử dụng dịch vụ thuế điện tử ở Đài Loan . 

2.  

Hung và 

cộng sự 

(2006) 

TPB 

Tính hữu dụng ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với 

việc sử dụng hình thức nộp thuế điện tử của người dùng 

tại Đài Loan. 

3.  
Fu và cộng 

sự (2006) 

TAM và 

TPB 

Nhận thức tính dễ sử dụng, các chuẩn chủ quan và điều 

kiện thuận lợi từ phía người dùng ảnh hưởng đến ý định 
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hành vi của người nộp thuếqua mạng tại Đài Loan. 

4.  

Colesca và 

Dobrica 

(2008) 

TAM 

Nhận thức về tính hữu dụng, nhận thức về tính dễ sử 

dụng, chất lượng và lòng tin đối với các dịch vụ CPĐT 

có ảnh hưởng lớn tới sự hài lòng và chấp nhận sử dụng 

CPĐT của người dùng tại Romani. 

5.  

Wangpipat

wong và 

cộng sự 

(2008) 

TAM 

Nhận thức tính hữu dụng và tính dễ sử dụng của các 

trang web do CPĐT cung cấp ảnh hưởng tích cực tới ý 

định tiếp tục sử dụng CPĐT của người dân Thái Lan. 

6.  

Suki và 

Ramayah 

(2010) 

TAM 

Nhận thức về tính hữu dụng, nhận thức tính dễ sử dụng, 

tính tương thích, các ảnh hưởng của cá nhân, ảnh hưởng 

bên ngoài, điều kiện thuận lợi từ phía người dùng, chuẩn 

chủ quan ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người dùng 

đối với việc sử dụng các CPĐT tại Malaysia. 

7.  

Lin và 

cộng sự 

(2011) 

TAM 

Chất lượng thông tin, nhận thức tính hữu dụng, nhận thức 

tính dễ sử dụng, thái độ sử dụng và ý định hành vi) có 

ảnh hưởng đáng kể và mạnh mẽ đến ý định sử dụng 

CPĐT của người dùng tại Gambia. 

8.  

Belanche 

và cộng sự 

(2012) 

TAM, 

Trust và 

Personalv

alues 

Nhận thức tính hữu ích, yếu tố lòng tin, giá trị cá nhân là 

những yếu tố ảnh hưởng tới sự chấp nhận sử dụng các 

dịch vụ CPĐT của người dân tại Tây Ban Nha.   

T

T 
Tác giả Mô hình Phát hiện chính 

9.  

Rabaai và 

cộng sự 

(2017) 

TAM 

Nhận thức về tính hữu ích, nhận thức về tính dễ sử dụng, 

điều kiện thuận lợi từ phía người dùng (khả năng sử dụng 

máy tính), chuẩn chủ quan, lòng tin, thái độ và dự định 

hành viảnh hưởng  đếnviệc chấp nhận sử dụng các dịch 

vụ CPĐT của người dân Kuwait. 

10.  

LIU và 

BING 

(2017) 

TAM và 

DOI 

Độ tin cậy, tính hữu ích, tính dễ sử dụng, thái độ của 

người dùng, khả năng tương thích, lợi thế tương đối, hệ 

thống thông tin và chất lượng hệ thống thông tin là những 

yếu tố tác động đến việc chấp nhận CPĐT của người 

dùng tại Việt Nam. 

11.  

Van và 

cộng sự 

(2019) 

IS 

Success 

Model, 

TAM and 

Nhận thức tính hữu dụng, Nhận thức tính dễ sử dụng, 

chất lượng thông tin, Chất lượng hệ thống, Chất lượng 

dịch vụ, Quy định của Chính phủ, Ảnh hưởng từ xã hội, 

Nhận thức của người dùng đều ảnh hưởng tới ý định sử 
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National 

Culture 

Theory 

dụng dịch vụ CPĐT của người dùng tại Hàn Quốc và 

Việt Nam. 

12.  

NGUYEN 

và cộng sự 

(2020) 

SERVQU

AL 

Sự thuận tiện, Lòng tin, Hiệu quả, Độ tin cậy, Sự ủng hộ 

của người dùng, Tính minh bạch có tác động tích cực và 

đáng kể đến sự hài lòng của người dân đối với các dịch 

vụ công trực tuyến ở Hà Nội, Việt Nam. 

13.  
Vo và Le 

(2021) 
UTAUT 

Kỳ vọng thực hiện được, kỳ vọng nỗ lực và ảnh hưởng xã 

hội có tác động đáng kể đến ý định sử dụng CPĐT tại 

Việt Nam. 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

1.6 . Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Dựa trên mô hình TAM, TPB và các yếu tố đã được các nhà khoa học nghiên 

cứu,  chứng minh, tác giả xin đưa ra mô hình nghiên cứu:  

 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

Hình 1:  ô hình nghiên cứu đề xuất 

2. Kết quả nghiên cứu 

Trước khi đưa vào nghiên cứu chính thức, độ tin cậy của thang đo đã được tác giả 

đánh giá và hiệu chỉnh thông qua nghiên cứu định lượng sơ bộ với 100 phiếu khảo sát. 

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện trên 766 mẫu khảo sát là người 

dùng và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại 5 thành phố trực thuộc 

Trung ương với kết quả thống kê mô tả mẫu như sau:  

 Thống kê mô tả mẫu theo giới: Số nam giới: 377 người (49,2%), nữ giới: 389 

±FMJ89RS7Klo5eh+  
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người (50,7%), điều này cho thấy số người sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh được 

khảo sát có tỷ lệ giới tính khá cân bằng và đồng đều. 

Thống kê mô tả mẫu theo tuổi: các đối tượng điều tra có mức tuổi từ 30 tuổi đến 

45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 41,9% và số người dưới 29 tuổi chiếm 30,1% cho thấy, 

người sử dụng dịch vụ này đều thuộc độ tuổi đang đi làm, do vậy tuổi của người được 

khảo sát theo tác giả là hợp lý và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Ngoài ra, đây cũng 

là độ tuổi có khả năng n m b t công nghệ nhanh, đáp ứng xu thế phát triển và hiện đại 

hóa dịch vụ ĐKDN trực tuyến. 

Thống kê mô tả mẫu theo học vấn:Tỉ lệ mẫu có trình độ học vấn đại học chiếm 

cao nhất (51,6%), trung cấp/cao đẳng chiếm 30,9% và sau đại học là 10,4%. Trình độ 

học vấn của các đối tượng tham gia khảo sát khá cao khi 93% số người được hỏi có 

trình độ từ  trung cấp/cao đẳng trở lên. Theo Taipale (2013), trình độ học vấn của 

người dùng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc sử dụng và thái độ đối với CPĐT. Các tác 

giả Dijk và cộng sự (2007); Colesca và Dobrica (2008); Bélanger và Carter (2009) chỉ 

ra rằng trình độ học vấn của người dùng càng cao thì tỷ lệ chấp nhận CPĐT tăng lên và 

thái độ của người dùng cũng tích cực hơn. 

Do vậy, mẫu nghiên cứu này khá phù hợp về bối cảnh và lĩnh vực nghiên cứu. 

Thống kê mô tả mẫu theo vị trí công tác hiện tại của người dùng 

Đối tượng tham gia phỏng vấn khá đa dạng về vị trí công tác và đều liên quan 

trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quản lý từ cấp phòng trở lên chiếm 

48,3%, cán bộ/nhân viên chiếm 43% và có 8,7% là chủ hộ kinh doanh. Tuy số lượng 

chủ hộ kinh doanh chưa nhiều như kỳ vọng nhưng đây cũng là thực tiễn bởi hầu hết các 

hộ kinh doanh nhỏ lẻ không mặn mà với việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

2.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Kết quả khảo sát chính thức cho thấy, hầu hết các biến quan sát của các nhân tố 

đều đạt kết quả khá tốt, các biến quan sát đều có hệ số Cronbach‟s Alpha > 0,6 ở mức 

chấp nhận được (thang đo đủ điều kiện), tuy nhiên cũng còn một số biến quan sát có hệ 

số tương quan biến tổng > 0,5 và < 0,6. Đáng chú ý là có 2 biến quan sát TE2 và PSE4 

có hệ số tương quan biến tổng chỉ đạt mức 0,480 và 0,475 (tuy không cao nhưng ≥ 0,3 

và hệ số Cronbach‟s Alpha nếu xóa biến quan sát đều đạt ở mức tốt >7,5), do vậy tác 

giả vẫn để 2 biến này và tiếp tục lưu ý trong quá trình kiểm định tiếp theo). 

2.2. Kiểm định Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Kết quả chỉ báo độ phù hợp mô hình của các nhân tố nghiên cứu (mô hình đầy 

đủ) cho thấy: Các chỉ báo đều có giá trị thuộc ngưỡng chấp nhận do vậy, mô hình được 

đưa vào nghiên cứu là phù hợp. 
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Bảng 2: Chỉ báo độ phù hợp mô hình của tất cả các nhân tố  

qua phân tích CFA 

Chỉ báo Giá trị 

Ngƣ ng 

chấp 

nhận 

Nguồn 

Chi-square/df 
1,619 

>1 và <3 

- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, 

R.E. (2010) Multivariate Data Analysis. 7th Edition, 

Pearson, New York. 

- Hu & Bentler (1999), Cutoff criteria for fit indexes in 

covariance structure analysis:Conventional criteria 

versus new alternatives, Structural Equation Modeling.  

CFI 0,913 >0,9 

GFI 0,959 >0,9 

TLI 
0,954 

>0,9 

RMSEA 
0,028 <0,05 

Pclose 1,000 >0,05 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu 

2.3 . Kiểm định phân tích nhân tố khám phá (EFA) của các biến quan sát thuộc 

các thang đo của biến độc lập 

Kết quả chạy kiểm định EFA lần thứ nhất, qua bảng ma trận xoay Pattern Matrix, 

xuất hiện vấn đề ở biến quan sát PSE4 (Người dùng có thể sử dụng dịch vụ ĐKKDTT 

một cách hợp lý và theo cách của riêng của mình), biến quan sát này tải lên cả hai nhân 

tố và có hệ số tải chênh lệch ở hai nhân tố = 0,256 < 0,3. Tương tự như vậy tại biến 

quan sát TE2 (Quy trình ra quyết định về thủ tục ĐKKDTT được thể hiện minh bạch 

trên website) biến quan sát này tải lên cả hai nhân tố và có hệ số tải chênh lệch ở hai 

nhân tố bằng 0,158 < 0,3. Theo Hair Jr và cộng sự (2014), hệ số tải tối thiểu bằng 0,3 

thì mới có ý nghĩa trong thực tế, do đó, tác giả loại biến quan sát này khỏi mô hình và 

chạy lại EFA. 

Kết quả chạy kiểm định EFA lần thứ hai sau khi loại biến PSE4 và TE2 cho thấy 

kết quả kiểm định tương đối tốt khi 54 biến quan sát có hệ số tải > 0,5 và được tải về 

14 nhân tố. Trong đó: 

Bảng 3: Kết quả kiểm định phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

TT Nhân tố 

Số biến 

quan 

sát 

Ký hiệu 
Hệ số tải các 

biến quan sát 

1.  Nhận thức tính hữu dụng (PU) 4 PU1-PU4 0,740 - 0,866 

2.  Nhận thức tính dễ sử dụng 4 PEU1-PEU4 0,709 - 0,856 
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TT Nhân tố 

Số biến 

quan 

sát 

Ký hiệu 
Hệ số tải các 

biến quan sát 

(PEU)  

3.  Thái độ (ATT) 4 ATT1-ATT4 0,794 - 0,948 

4.  Tác động từ truyền thông (MI) 3 MI1-MI3 0,787 - 0,809 

5.  Tác động từ xã hội (SI) 3 SI1-SI3 0,812 - 0,833 

6.  Chuẩn chủ quan 3 SN1-SN3 0,811 - 0,943 

7.  
Điều kiện thuận lợi từ phía 

người dùng (PSE) 
4 PSE1-PSE4 0,739 - 0,817 

8.  
Điều kiện thuận lợi từ phía 

Chính quyền (PGE) 
5 PGE1-PGE5 0,749 - 0,799 

9.  
Nhận thức kiểm soát hành vi 

(PBC) 
3 PBC1-PBC3 0,937 - 0,976 

10.  Lòng tin với Internet (TI) 4 TI1-TI4 0,749 - 0,815 

11.  
Lòng tin với Chính phủ điện tử 

(TE) 
3 TE1-TE3 0,800 - 0,824 

12.  Tác động của dịch bệnh (IEP) 7 IEP1 - IEP7 0,784 - 0,839 

13.  
Ý định sử dụng dịch vụ 

(Intention) 
4 

Intention1 -

Intention4 
0,557 - 0,837 

14.  Hành vi sử dụng (UB) 3 UB1 - UB3 0,827 - 0,837 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả 

Hệ số tải nhân tố (Factors loading) của các biến quan sát đều > 0,5 (thấp nhất là 

0,557) cho thấy mối quan hệ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố tương đối chặt 

chẽ. Trong đó các biến quan sát của nhân tố Nhận thức kiểm soát hành vi cao nhất đạt 

từ 0,937 - 0,976.  

Để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố và kiểm định xem các biến quan 

sát trong nhân tố có tương quan với nhau hay không, nghiên cứu tiến hành kiểm định 

hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Kiểm định Bartlett (Bartletts test of sphericity). 

Kết quả kiểm định hệ số KMO của tập dữ liệu cho thấy hệ số KMO là 0,848 > 0,5 vậy 

việc sử dụng bộ dữ liệu này để phân tích nhân tố là thích hợp. Kiểm định Bartlett‟s 

Test cũng đạt khi giá trị Sig. = 0,000 < 0,05, do đó các biến quan sát có quan hệ với 

nhau và đủ điều kiện để phân tích nhân tố bằng EFA. 

Kiểm định phân tích nhân tố khám phá (EFA) của các biến quan sát thuộc các 

thang đo của biến độc lập 

Điểm dừng của phân tích nhân tố được đặt trên cơ sở hệ số Eigenvalue, số lượng 
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nhân tố tối đa sẽ được lựa chọn khi hệ số này có giá trị nhỏ nhất lớn hơn 1 và phần trăm 

tích lũy lớn hơn 50%. Với các điều kiện trên, số nhân tố được trích ra là 14 nhân tố, tương 

ứng với hệ số Eigenvalue là 1.886 > 1, và phần trăm tích lũy = 68,258% > 50%. 

2.4. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả 

Hình 2: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SE  

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các chỉ báo đều có 

giá trị thuộc ngưỡng chấp nhận do vậy, mô hình được đưa vào nghiên cứu là phù hợp. 

* Kết quả ước lượng 

Bảng 4: Kết quả ƣớc lƣợng 

 ối quan hệ 

Estimate 

(hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa) 

S.E. C.R. 
P 

(sig) 
Kết quả 

ATT  PU 0,159 0,068 2,321 0,02 Chấp nhận 

ATT  PEU 0,513 0,072 7,08 *** Chấp nhận 

Intention  IEP -0,015 0,028 -0,53 0,596 Bác bỏ 

Intention  PU 0,338 0,041 8,326 *** Chấp nhận 

Intention  TE 0,196 0,042 4,701 *** Chấp nhận 

Intention  TI 0,115 0,04 2,905 0,004 Chấp nhận 

Intention  SN 0,198 0,027 7,445 *** Chấp nhận 
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 ối quan hệ 

Estimate 

(hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa) 

S.E. C.R. 
P 

(sig) 
Kết quả 

Intention  ATT 0,215 0,027 8,011 *** Chấp nhận 

Intention  PBC -0,035 0,024 -1,485 0,138 Bác bỏ 

PBC  PGE 0,145 0,05 2,918 0,004 Chấp nhận 

PBC  PSE 0,514 0,055 9,359 *** Chấp nhận 

SN  SI 0,326 0,054 6,023 *** Chấp nhận 

SN  MI 0,619 0,057 10,797 *** Chấp nhận 

UB  IEP 0,094 0,04 2,357 0,018 Chấp nhận 

UB  Intention 0,229 0,048 4,725 *** Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu định lượng chính thức 

- Sig của IEP tác động lên Intention là 0,596 > 0,05 vì vậy IEP không có sự tác 

động lên Intention  bác bỏ giả thuyết. 

- Sig của PBC tác động lên Intention là 0,138 > 0,05 vì vậy PBC không có sự tác 

động lên Intention  bác bỏ giả thuyết. 

Do vậy, tác động của dịch bệnh (IEP) và nhận thức kiểm soát hành vi (PBC) 

không có tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ĐKKDTT của người dùng. Các nhân tố 

còn lại đều có Sig < 0,05 do vậy đều có tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ĐKKDTT 

của người dùng.  

Kết luận: Có 6 biến tác động lên Intention gồm: PU, ATT, SN, PBC, TE, TI, IEP; 

có 2 biến tác động lên UB gồm: IEP và Intention. Trong 15 giả thuyết, chúng ta bác bỏ 

H10, H13 và chấp nhận các giả thuyết còn lại. 

* Mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc 

Nhân tố Estimate  R
2
 

SN 0,336 

PBC 0,211 

ATT 0,221 

Intention 0,575 

UB 0,054 

Tại bảng Squared Multiple Correlations biểu thị giá trị R bình phương mức độ tác 

động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. 

  Kết quả:  

- Giá trị R
2
 của Intention là 0,575 = 57,5%, như vậy các biến độc lập tác động lên 

57.5% sự biến thiên của Intention (Ý định sử dụng) có nghĩa là 57,5% sự thay đổi ý 
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định sử dụng dịch vụ ĐKKDTT của người dùng được giải thích bằng các nhân tố trong 

mô hình. 

- Giá trị R
2
 của UB là 0,054 = 5,4%, như vậy các biến độc lập chỉ tác động lên 5,4% 

sự biến thiên của UB (Hành vi sử dụng) có nghĩa là 5,4% sự thay đổi hành vi sử dụng dịch 

vụ ĐKKDTT của người dùng được giải thích bằng các nhân tố trong mô hình. 

- Giá trị R
2
 của SN là 0,336 = 33,6%, như vậy các biến độc lập tác động lên 

33,6% sự biến thiên của SN (Chuẩn chủ quan) có nghĩa là 33,6% sự thay đổi Chuẩn 

chủ quan của người dùng được giải thích bằng các nhân tố trong mô hình. 

- Giá trị R
2
 của ATT là 0,221 = 22,1%, như vậy các biến độc lập tác động lên 

22,1% sự biến thiên của ATT (Thái độ) có nghĩa là 22,1% sự thay đổi Thái độ của 

người dùng được giải thích bằng các nhân tố trong mô hình. 

- Giá trị R
2
 của PBC là 0,211 = 21,1%, như vậy các biến độc lập tác động lên 

21,1% sự biến thiên của PBC (Nhận thức kiểm soát hành vi) có nghĩa là 21,1% sự thay 

đổi Nhận thức kiểm soát hành vi của người dùng được giải thích bằng các nhân tố 

trong mô hình. 

3. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng:  

* Kiểm định giá trị trung bình bằng phương pháp One-way Anova đối với các 

biến định tính cho thấy:  

- Không có sự khác biệt trong ý định sử dụng và hành vi sử dụng giữa các nhóm 

giới tính của người dùng. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của các tác giả: 

Bélanger và Carter (2009); Colesca và Dobrica (2008); Dijk và cộng sự (2007). 

- Có sự khác biệt trong ý định sử dụng và hành vi sử dụng giữa các nhóm độ tuổi 

của người dùng. Kết quả nghiên cứu của Colesca và Dobrica (2008) và Bélanger và 

Carter (2009) cũng đã chỉ ra rằng nhóm công dân trẻ tuổi có xu hướng là người ưa 

thích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hơn những người lớn tuổi. 

- Có sự khác biệt trong ý định sử dụng và hành vi sử dụng giữa nhóm có trình độ 

học vấn trung học phổ thông, trung cấp/cao đẳng và đại học nhưng lại không có sự 

khác biệt giữa nhóm có trình độ đại học và sau đại học. Điều này cũng được các tác 

giả Bélanger và Carter (2009); Colesca và Dobrica (2008); Dijk và cộng sự 

(2007)chứng minh thái độ và hành vi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dùng 

bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi trình độ học vấn, trình độ của người dùng càng cao thì mức 

độ chấp nhận và thái độ của người dùng với dịch vụ sẽ càng tích cực hơn. 

* Nhận thức tính hữu dụng, thái độ, lòng tin vào CPĐT, lòng tin vào internet và 

chuẩn chủ quan có tác động lên ý định sử dụng dịch vụ ĐKKDTT của người dùng, 

trong đó nhận thức tính hữu dụng có tác động mạnh nhất. Có 2 biến tác động lên hành 

vi sử dụng gồm: Tác động của dịch bệnh và ý định sử dụng dịch vụ, trong đó ý định sử 

dụng có tác động mạnh hơn so với tác động của dịch bệnh.  
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TRONG CÔNG TÁC VĂN THƢ VÀ  ƢU TRỮ:  

KINH NGHIỆ  QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NA  

ThS. Trần Thị Loan - Nguyễn Khánh Chi 

Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tóm tắt: 

Văn thư và lưu trữ là một hoạt động không thể thiếu đối với bất kỳ cơ quan, tổ 

chức nào bởi lượng dữ liệu có được trong quá trình hình thành phát triển là vô cùng 

lớn và có giá trị rất quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển của các tổ chức và 

những dữ liệu này hầu hết có được thông qua công tác văn thư và lưu trữ. Để có thể 

lưu trữ được lượng dữ liệu này một cách an toàn, hiệu quả, cập nhật và truy vấn nhanh 

chóng, chính xác, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số là 

rất cần thiết và cấp thiết. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu 

trữ tại các cơ quan, đơn vị gi p cho hoạt động lập hồ sơ công việc và thu nộp hồ sơ, tài 

liệu; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu ngày càng khoa học, hiện đại và hiệu quả. Vì 

vậy, bài viết này tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng CNTT trong 

công tác văn thư và lưu trữ và từ đó r t ra những bài học cho Việt Nam.  

Từ khóa: Công nghệ thông tin (CNTT), dữ liệu, văn thư và lưu trữ. 

1. Tổng quan tầm quan trọng của công tác văn thƣ và lƣu trữ 

Văn thư và lưu trữ là một hoạt động không thể thiếu đối với bất kì cơ quan, tổ 

chức hay doanh nghiệp nào dù là Nhà nước hay tư nhân. Công tác văn thư bao gồm tất 

cả các công việc liên quan đến công văn, giấy tờ, b t đầu từ khi soạn thảo văn bản (để 

gửi đi) hoặc tiếp nhận văn bản (đối với tài liệu đến). Công tác lưu trữ là hoạt động tập 

hợp, giữ gìn, bảo quản, bảo mật và cung cấp sử dụng một cách xuyên suốt, chính xác 

và khoa học các tài liệu, hồ sơ nói trên trong một khoảng thời gian nhất định, tùy theo 

quy định của từng đơn vị. Như vậy, công tác văn thư và lưu trữ giống như một dòng 

chảy lưu thông tất cả các tài liệu, hồ sơ hoạt động của một đơn vị, cơ quan ngay từ khi 

b t đầu đến khi kết thúc sau một khoảng thời gian dài. Do đó, đảm bảo công tác văn 

thư và lưu trữ hoạt động một cách trơn tru, liền mạch, khoa học và chính xác là một 

yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị. Với khối 

lượng công việc khổng lồ, liên tục và bao gồm nhiều công đoạn khác nhau như vậy, 

việc ứng dụng CNTT vào công tác văn thư và lưu trữ chính là chìa khóa để nâng cao 

hiệu quả và tiết kiệm thời gian, chi phí của hoạt động này. Từ soạn thảo văn bản đến 

gửi và tiếp nhận hồ sơ, công văn; theo dõi, kiểm tra đường đi của hồ sơ, tài liệu; lưu trữ 

đám mây... tất cả các khâu hiện nay đều có thể ứng dụng được CNTT để thực thi. 

Không nằm ngoài xu thế đó, các trường đại học - với vị thế của các cơ sở đào tạo lớn 

và chất lượng, có vai trò cung cấp cho giảng viên và sinh viên những tri thức, hiểu biết 
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mới nhất của nhân loại, cũng cần phải thay đổi từ chính hoạt động của mình, để có thể 

đáp ứng kịp thời nhu cầu về đào tạo của xã hội, trong đó công tác văn thư và lưu trữ 

cũng là một trong những yếu tố theo chốt, đem lại sự khác biệt cho các trường đại học 

trong thời đại công nghê 4.0 như hiện nay. 

Công tác văn thư và lưu trữ nói chung có vai trò vô cùng quan trọng trong việc 

bảo quản và gìn giữ nguồn tư liệu và sử liệu quý báu trong suốt quá trình hình thành 

của một địa phương hay của một tổ chức, đơn vị nào đó, các trường đại học cũng 

không phải ngoại lệ. Có thể thấy công tác văn thư và lưu trữ có vai trò vô cùng quan 

trọng như sau: 

Thứ nhất, góp phần quan trọng đảm bảo lương thông tin cần thiết cho công tác 

quản lí; cung cấp nhưng tư liệu, số liệu chính xác, đầy đủ, trung thực cũng như các căn 

cứ, thông tin trong quá khứ phục vụ cho công tác điều hành, quản lí và hoạch định 

chính sách phát triển. 

Thứ hai, giúp cho cán bộ, công chức (hay giảng viên, sinh viên...) nâng cao hiệu 

quả công việc và đáp ứng yêu cầu của tổ chức. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ chính là một 

phương tiện để kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động một cách có hệ thống, qua đó 

giúp mỗi cá nhân và cán bộ quản lí có thể rút kinh nghiệm và đưa ra các định hướng, 

giải pháp, chính sách quản lí hiệu quả hơn trong tương lai. 

Thứ ba, giữ gìn những tài liệu, bằng chứng, căn cứ về quá trình hoạt động của cơ 

quan tổ chức, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho công tác thanh tra, kiểm tra và 

giám sát của cơ quan quản lí cấp trên, đồng thời cũng lưu giữ những tài liệu, bí mật của 

cơ quan, tổ chức và cả quốc gia. 

Trong bối cảnh xã hội thông tin như hiện nay dưới sự tác động đáng kể của cuộc 

cách mạng công nghệ 4.0, nhu cầu phân tích và sử dụng dữ liệu ngày càng mở rộng 

trong mọi lĩnh vực của đời sống, vai trò của công tác văn thư và lưu trữ lại ngày càng 

được nâng cao và chú trọng. Theo đó để b t kịp với xu thế của thời đại, công tác văn 

thư và lưu trữ cần phải ứng dụng CNTT và chuyển đổi số để tổ chức hợp lí và áp dụng 

tự động hóa các khâu, nâng cao tốc độ và chất lượng cập nhật và sử dụng dữ liệu để 

phát huy tối đa giá trị và hiệu quả của thông tin được lưu trữ. 

2. Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn 

thƣ  lƣu trữ 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều trường đại học cũng như các cơ quan tổ chức 

đã và đang ứng dụng thành công CNTT và chuyển đổi số vào công tác văn thư và lưu 

trữ, dưới đây là những ví dụ điển hình từ một số quốc gia. 

2.1. Kinh nghiệm từ Cơ quan Lưu trữ quốc gia Australia (National Archives of 

Australia - NAA) 

Cơ quan Lưu trữ quốc gia Australia (NAA) là một đơn vị trực thuộc Chính phủ 

Australia, được thành lập với nhiệm vụ thu thập, bảo quản và khuyến khích sử dụng 

công cộng các tài liệu và hồ sơ quan trọng của Chính phủ Australia. Australia là một 
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quốc gia đi tiên phong trong việc chuẩn hóa và số hóa công tác văn thư và lưu trữ, và 

NAA chính là cơ quan đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT 

trong việc thiết lập và lưu trữ hồ sơ số.  

Năm 1996, Hiệp hội Tiêu chuẩn Australia đã ban hành tiêu chuẩn AS 4390 - “đây 

là bộ tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới về việc quản lí hồ sơ. AS 4390 chính là 

thành quả của nỗ lực hợp tác tầm cỡ quốc gia, cung cấp nền tảng cơ bản cho bộ tiêu 

chuẩn quốc tế sau này, ISO 15489” (Adrian, 2007). 

Năm 2000, NAA lần đầu tiên cho ra m t website về các tiêu chuẩn và hướng dẫn 

cho việc lưu trữ hồ sơ hiện đại, nền móng của phương pháp luận DIRKS - Hệ thống 

thiết kế và thực hiện lưu trữ hồ sơ. Theo Stephen (2004), phương pháp này b t nguồn 

từ các phương pháp luận trong phân tích kinh doanh, và đã được sử dụng trong lĩnh 

vực quản lý thông tin suốt nhiều năm qua. Dựa trên cơ sở đó, một loạt các dự án đã 

được tiến hành nhằm đưa công nghệ số vào công tác lập, lưu trữ và bảo quản hồ sơ. 

Theo đó, một mô hình lưu trữ kĩ thuật số mang tên MADIRA - Truy cập và kiểm soát 

hồ sơ kỹ thuật số đã được nghiên cứu, triển khai và ứng dụng từ năm 2004. Đây cũng 

được coi là mô hình hoàn thiện cuối cùng cho dự án được Cơ quan nghiên cứu tiến 

hành từ năm 2001 (Adrian, 2007). 

Với MADIRA, người dùng có thể truy cập hồ sơ tài liệu từ những đơn vị nằm 

trong kho kĩ thuật số được bảo mật nghiêm ngặt; và các tính năng như ghi chú, chú 

thích tài liệu, kiểm soát truy cập sẽ được cập nhật thêm nhằm mang lại trải nghiệm đầy 

đủ và tốt nhất cho người dùng cuối cùng.  

Năm 2014, NAA đã cho ra m t kho tư liệu số hóa hoàn toàn về Chiến tranh thế 

giới thứ nhất, với nguồn tư liệu từ Quân đoàn Australia và New Zealand (ANZAC). 

Năm 2020, chính sách số hóa liên tục được đưa ra và áp dụng cho toàn bộ các cơ 

quan Chính phủ của Australia nhằm nâng cao hiệu quả của việc quản lí thông tin của 

Chính phủ và việc truy cập các dịch vụ trực tuyến của người dân. 

2.2. Kinh nghiệm từ kho lưu trữ văn bản Oxford (Oxford Text Archive - OTA) 

Dự án OTA đã được thành lập từ năm 1976 bởi Lou Burnard và Susan Hockey thuộc 

Viện Dịch vụ máy tính Đại học Oxford (OUCS), đây được coi là Kho lưu trữ kĩ thuật số 

lâu đời nhất thế giới dựa trên các tài liệu học thuật vật lý và là một hình thức của thư viện 

kỹ thuật số. Thư viện kỹ thuật số bao gồm ba bộ phận chính: Kho lưu trữ tổ chức (Insitutal 

Repositories), Bộ sưu tập thư viện quốc gia (National Library Collections) và Kho lưu trữ 

Kĩ thuật số (Digital Archive). Theo đó, công nghệ được sử dụng để tạo ra các thư viện kĩ 

thuật số thậm chí còn mang tính cách mạng lớn hơn cho việc lưu trữ khi nó phá vỡ nguyên 

t c thứ 2 (s p xếp nội dung theo nhóm thay vì riêng lẻ) và nguyên t c thứ 3 (có nội dung 

độc nhất) của một thư viện vật lý thông thường. 

OTA hiện đang cung cấp các dịch vụ hoàn toàn ứng dụng công nghệ và số hóa 

như sau: 

 OTA thực hiện việc biên mục, quản lý và lưu giữ lâu dài các văn bản điện 

tử; kho dữ liệu và các tài nguyên ngôn ngữ và văn học kĩ thuật được chấp nhận để kí 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lou_Burnard
https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Hockey
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gửi kĩ thuật số. 

 OTA cung cấp các văn bản điện tử, kho ngữ liệu và các tài nguyên ngôn ngữ 

và văn học kỹ thuật số khác cho người dùng với mức tối thiểu trở ngại về mặt hành 

chính, đồng thời tôn trọng các hạn chế pháp lý và đạo đức đối với việc phân phối hoặc 

sử dụng. 

 OTA phát triển và duy trì kết nối của các bộ sưu tập lưu trữ với các dịch vụ 

cơ sở hạ tầng liên quan, ví dụ như để khám phá nguồn của tài liệu, hay có sẵn các dịch 

vụ web truy cập vào nguồn gốc của tài liệu. 

 Các tài nguyên được chấp nhận ký gửi, tuân thủ các nguyên t c của Sáng 

kiến Mã hóa Văn bản (TEI)
1
, sẽ được cung cấp trực tuyến theo những cách sau: 

 Siêu dữ liệu TEI, được cung cấp qua OAI-PMH
2
. 

 Các văn bản được cung cấp theo giấy phép Creative Commons
3
 có liên quan 

ở các định dạng sau: XML, HTML, ePub, mobi (Kindle)
4
; văn bản thô. 

Với nền tảng con người và tiềm lực công nghệ cũng như tri thức có sẵn, OTA đã 

nhanh chóng trở thành một cơ quan đi đầu và là một hình mẫu lý tưởng cho các trường 

đại học khác trên thế giới có thể học tập và làm theo. 

2.3. Kinh nghiệm từ các thư viện số hóa công cộng tại Nam Phi 

Năm 2005, một cuộc Hội thảo đã được tổ chức đại Đại học Cape Town (UCT) 

qua sự phối hợp giữa Tổ chức Văn hóa, Giáo dục, Khoa học Liên Hợp quốc 

(UNESCO) và Liên minh Consortia Nam Phi (COSALC) có tên là “Xây dựng bộ sưu 

tập trong thư viện kĩ thuật số”. Cuộc hội thảo đã thu hút sự tham gia của đại diện đến 

từ nhiều quốc gia như Ethiopia, Lesotho, Namibia, New Zealand, Sudan.  

Đây là tiền để cho việc phát triển, tiếp thu và ứng dụng hàng loạt các công nghệ 

hiện đại trong việc quản lí lưu trữ số hóa hồ sơ, tư liệu. Tại Nam Phi, một số công nghệ 

đã và đang được áp dụng thành công và đem lại hiệu quả cao như: 

Công nghệ Chuỗi khối - Blockchain - đây là một công nghệ tiên tiến có khả năng 

thay đổi việc cung cấp dịch vụ riêng tư sang công cộng thông qua một loạt các ứng 

dụng. Công nghệ Blockchain giúp bảo vệ các tài liệu số bằng cách g n liền một chứng 

thư xác thực với chúng và sử dụng một vòng lặp khép kín để theo dõi và ngăn cản việc 

xâm phạm cũng như thay đổi tài liệu. Điều này cũng giúp các thư việc có thể số hóa 

các tài liệu của mình và quản lý chúng trong một hệ thống bảo mật khép kín. Một khi 

thông tin số hóa được g n với một chuỗi khối, nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn và không 

thể bị thao túng hoặc xâm phạm. Công nghệ này có một hệ thống theo dõi giúp bảo 

đảm sự toàn vẹn của dữ liệu toàn thời gian (Tlou, 2021). Bằng công cụ này, các thư 

                                            
1
 Một cộng đồng thực hành lấy văn bản làm trung tâm trong lĩnh vực học thuật về nhân văn kỹ thuật 

số, hoạt động liên tục từ những năm 1980. 
2
 Giao thức khởi tạo lưu trữ mở để thu thập các mô tả siêu dữ liệu của các bản ghi trong kho lưu trữ. 

3
 Một số giấy phép bản quyền ra đời vào ngày 16/ 12/ 2002 bởi Creative Commons, một công ty phi 

lợi nhuận của Hoa Kỳ thành lập vào năm 2001. 
4
 Một số loại định dạng ngôn ngữ lập trình phổ biến, tương thích với các thiết bị công nghệ. 
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viện công cộng đã có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn với độ tin cậy cao hơn trong 

việc bảo vệ thông tin. Các phòng IT tại các thư viện cũng có thể tự mình đặt ra các quy 

định và điều kiện để cho phép dữ liệu trong chuỗi khối được chia sẻ với một bên thứ ba 

bất kì khi các điều kiện trên được thỏa mãn. 

Công nghệ điện toán đám mây - đây là một công nghệ giúp các thư viện quản lí 

hồ sơ và cung dịch vụ máy tính trực tiếp thông qua internet tại bất kì một địa điểm nào 

hoặc qua một hệ thống của tổ chức nào đó. Đây là một công cụ vô cùng mạnh mẽ, đem 

đến tính linh hoạt và khả năng mở rộng rất lớn. Nó giúp cho các thủ thư cũng như 

người dùng có thể truy cập vào kho tài liệu, nguồn dữ liệu và các tính năng khác của 

thư viện từ bất cứ đâu tại mọi thời điểm trong ngày. 

Công nghệ Internet vạn vật - IoT (Internet of Things) - đây là khái niệm đang nổi 

lên như một xu thế công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 5.0.Đây là một hệ 

thống cơ sở mạng toàn cầu mà tại đó “Thing” - ở đây là tài liệu số - được kì vọng là 

giao tiếp với nhau và với môi trường ngoài qua việc trao đổi dữ liệu bằng cảm biến, 

trong khi phản ứng với các sự kiện và thực hiện các hành động để kiểm soát thế giới 

thực (Tlou, 2021).  

Các thư viện công cộng sử dụng IoT để loại bỏ một cách hiệu quả các tài liệu 

và kho dữ liệu giữa các bộ phận, đồng thời tận dụng các cơ hội nâng cao hiệu suất 

hoạt động qua sự phát hiện của IoT. Các thiết bị IoT cũng giúp các thư viện quản lí 

vị trí tài liệu cũng như duy trì mức độ an ninh cần thiết. Các nhân viên thư viện 

cũng có thể sử dụng các ứng dụng IoT để cải thiện chất lượng dịch vụ thư viện bằng 

cách trao đổi thông tin, theo dõi dịch vụ cũng như đẩy các thông báo về dịch vụ một 

cách nhanh chóng. 

2.4. Kinh nghiệm từ Thư viện kĩ thuật số Polona - Thư viện quốc gia Ba Lan  

Bảo tàng kĩ thuật số Polona là phiên bản số hóa của Bảo tàng quốc gia Ba Lan. 

Đây là một trong những bảo tàng số hóa đi đầu về công nghệ tại châu Âu. Được khởi 

xướng từ năm 2006 như là một bảo tàng kĩ thuật số đầu tiên tại Ba Lan, Polona cũng là 

bảo tàng số hóa đầu tiên không chỉ cung cấp các kho tài liệu thông thường (sách, báo) 

mà còn bao gồm cả sách nói, bản ghi âm, bản đồ, các bức tranh cổ... Kể từ khi được 

thiết kế lại và nâng cấp đáng kể năm 2013, Polona đã trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh 

vực thư viện về công nghệ, trải nghiệm người dùng và chất lượng hình ảnh đem lại. 

Polona đã chuyển đổi mô hình từ một kho chứa siêu dữ liệu và hình ảnh đơn thuần - 

một không gian kĩ thuật số cung cấp các công cụ để làm việc với các chủ thể số hóa - 

thành một trang web với giao diện thuận tiện cho người dùng (Igor, 2019). 

Mục tiêu chiến lược của Polona đó chính là cung cấp khả năng truy cập mở và 

chất lượng cao đến tất cả các bản in có trong kho lưu trữ. Và kết quả là đến nay, tất cả 

các bản in đều có thể được tải về với độ phân giải cao nhất mà không có bất kì một dấu 

chìm đánh dấu nào. Những mục quan trọng nhất đều được quét với độ phân giải cao 

600 DPI (Dots per inch - mật độ điểm in/inch) cho phép nghiên cứu chi tiết mà không 

cần đến bản copy thật.  
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Ngay từ khi thành lập, Polona đã hướng đến việc trở nên vượt trội về mặt công 

nghệ và trải nghiệm người dùng. Họ muốn trở thành một không gian làm việc với các 

bộ sưu tập của thư viện kĩ thuật số hơn là một kho lưu trữ đơn thuần. Họ cung cấp một 

công cụ chú thích cho các mục kĩ thuật số, gồm hai dạng: chú thích điểm và chú thích 

theo khu vực. Mỗi chú thích đều có thể được g n nhãn để dễ hơn cho việc s p xếp, 

đồng thời người dùng có thể tự tạo bộ sưu tập để quản lí công việc của họ cũng như 

chia sẻ với người khác. Một công cụ quan trọng nữa đó chính là dấu trang, người dùng 

có thể tiếp tục công việc của mình tại chính nơi mà họ đã làm đến. Thêm vào đó, một 

công cụ tìm kiếm mạnh mẽ giúp người sử dụng có thể tìm kiếm hầu hết các dữ liệu 

quan trọng mà không bị giới hạn bởi các lựa chọn thông thường như tác giả, tên tác 

phẩm, ngày phát hành... 

Từ đầu năm 2019, Polona đã b t đầu hỗ trợ tiêu chuẩn IIIF (International Image 

Interoperability Framework - Khung tương tác hình ảnh quốc tế), đây là một bộ các 

tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để cung cấp các bản in kĩ thuật số chất lượng cao. 

IIIF bao gồm các thư viện quan trọng nhất đến từ Pháp, Anh, Israel, Na Uy, Ba Lan 

cùng các trường đại học hàng đầu thế giới như Oxford, Stanford, Cambridge và 

Harvard (Igor, 2019). 

Hiện nay, thư viện quốc gia Ba Lan đang tập trung vào dự án công nghệ lớn nhất 

của mình với tên gọi Omnis. Dự án Omnis hướng tới viện tăng cường khả năng tiếp 

cận và tầm nhìn đối với các bộ sưu tập, đồng thời cải thiện khả năng chia sẻ dữ liệu 

giữa các viện khoa học, các tác giả và các nhà biên soạn. Để làm được điều đó, thư 

viện quốc gia Ba Lan đặt mục tiêu cần thực hiện các công việc sau: 

 Phát triển một công cụ tìm kiếm đa chức năng, có thể duyệt qua các bộ sưu tập 

tại các thư viện ở Ba Lan, kho dữ liệu của các nhà phát hành, các bài viết học thuật và 

tất cả các kho lưu trữ, các bảo tàng hỗ trợ tiêu chuẩn số hóa. 

 Lập nên một nền tảng giúp các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà biên 

soạn có thể chia sẻ tác phẩm của mình thông qua giao diện của Polona. 

 Hệ thống lưu trữ của thư viện quốc gia cũng sẽ cung cấp tính năng lưu trữ dữ 

liệu dài hạn cho tất cả các nhà cung cấp. 

 Sau cùng, Omnis sẽ giúp hiện đại hóa và tích hợp tất cả các dịch vụ hiện có bao 

gồm cả Polona. 

3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác văn thƣ và lƣu trữ tại Việt Nam 

Thứ nhất, cần phải nhận thức đúng đ n và có chủ trương nhất quán cũng như 

chiến lược chính sách hợp lí từ các cấp quản lí, chú trọng việc ứng dụng CNTT hiện 

đại vào tất cả các khâu của công tác văn thư và lưu trữ. 

Thứ hai, cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo và xây 

dựng một đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, chủ động trong việc cập nhật, n m b t 

công nghệ; có tri thức đầy đủ và khả năng vận dụng sáng tạo CNTT hiện đại vào các 

công tác văn thư và lưu trữ. 
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Thứ ba, cần có sự lựa chọn và phân bổ nguồn lực một cách phù hợp với tình hình 

thực tế của mỗi trường đại học. Có thể vận dụng linh hoạt nguồn lực sẵn có cùng với 

nguồn lực bên ngoài, đồng thời có thể tiến hành công nghệ hóa từng khâu trước khi 

tiến hành toàn bộ để tránh rủi ro cũng như lãng phí cho các trường đại học. 

Thứ tư, tích cực giao lưu, trao đổi và học hỏi công nghệ mới và kinh nghiệm từ 

trong và ngoài nước. Có thể tổ chức hoặc tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề liên 

quan để cập nhật các công nghệ mới tiên tiến có thể ứng dụng tại đơn vị của mình. 
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NHẬN THỨC CỦA CÁC CHỦ THỂ VỀ TẦ  QUAN TRỌNG  

CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN  ỰC CHẤT  ƢỢNG CAO  

Ở TỈNH ĐẮK  ẮK HIỆN NAY 

TS. Lê Xuân Hoa 

Học viện Chính trị Quốc gia, Khu vực 3 

TS. Nguyễn Hùng Vương 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: 

Nguồn nhân lực là một trong ba nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã 

hội. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa vàng để tỉnh Đắk Lắk phát 

triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, nhận thức của các chủ thể về tầm quan trọng của 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay vẫn c n tồn tại 

nhiều hạn chế cần khắc phục. Từ những nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng 

nhận thức của các chủ thể liên quan, bài viết gợi ý việc nâng cao nhận thức cho các 

chủ thể về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Đắk 

Lắk hiện nay nhất thiết phải thực hiện đổi mới tư duy lãnh đạo, đầu tư hơn nữa cho 

giáo dục và thực hiện phân phối ngày càng công bằng hơn. 

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực 

Đắk Lắk. 

 

1. Đặt vấn đề 

Phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa, 

hội nhập quốc tế, chịu sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng 4.0 và 4.0
+
 vừa là cơ 

hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với mỗi địa phương, trong đó có Đ k L k. 

Chính vì vậy, không phải chỉ trong những năm gần đây Đ k L k mới chú trọng phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mà từ lâu, cán bộ và nhân dân tỉnh nhà luôn coi 

vấn đề con người và phát triển chất lượng con người (chất lượng nguồn nhân lực) là 

trọng tâm trong các chính sách. Điều này thể hiện rất rõ trong các Nghị quyết, Kế 

hoạch, Văn bản hướng dẫn và thực tiễn triển khai thực hiện chính sách phát triển giáo 

dục, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, khoa học và công nghệ  trên địa 

bàn Tỉnh trong thời gian qua. Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k L k đạt được nhiều thành tựu quan trọng, lao 

động đã qua đào tạo không ngường tăng, chất lượng lao động được nâng cao, nhận 

thức của các chủ thế đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 

có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ 

cán bộ, viên chức có nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao ở Đ k L k hiện nay. Bằng các phương pháp nghiên cứu định 
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tình, hậu định tính và phỏng vấn bán cấu trúc, nghiên cứu đã đưa ra một số phân tích về 

thực trạng nhận thức chung đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k 

L k và đóng góp thêm một số giải pháp hàm ý cho chính sách. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc sử dụng các phương pháp cơ bản 

trong nghiên cứu khoa học xã hội để tìm câu trả lời cho các vấn đề tồn tại. Đầu tiên, 

phân tích các tài liệu được cung cấp để điều tra xem các chính sách đã được đưa ra và 

triển khai trong thực tiễn có tạo ra các giải pháp mang tính đột phá, thể hiện sự thay đổi 

theo hướng nâng cao nhận thức của các chủ thể được đề xuất đối với vấn đề phát triển 

nguồn nhanh lực chất lượng cao ở Đ k L k hiện nay hay không.  

Các tài liệu được cung cấp trong quá trình tìm kiếm theo các từ khóa “nguồn nhân 

lực”, “nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k L k ”, “giáo dục đào tạo ở Đ k L k ”... để 

tìm kiếm các kế hoạch, nghị quyết và các văn bản dưới luật liên quan đến phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

ở Đ k L k nói riêng được đưa ra và thực thi từ năm 2010 đến nay (2022). Sau đó, các 

tài liệu được s p xếp theo trình tự thời gian ban hành, thực hiện rà soát lại và kiểm định 

độ chính xác của các văn bản. Những tài liệu đề cập trực tiếp đến phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao ở tỉnh Đ k L k được lựa chọn làm tài liệu ưu tiên cho các phân tích 

của tác giả. Thủ tục tương tự đã được sử dụng cho các văn bản dưới luật liên quan đến 

phát triển giáo dục, phát triển khoa học và công nghệ... Ngoài ra, các bài báo, tham 

luận khoa học, ấn phẩm học thuật, thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền 

thông liên quan đến nhận thức của các chủ thể về phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao cũng được xem xét để có được những hiểu biết thực tế hơn. Các tài liệu thu thập 

được từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa 

học và Công nghệ... cũng được tiến hành tương tự như trên. 

Cùng với đó, các cuộc thảo luận với các chủ thể nhận thức cũng được thực 

hiện đồng thời, bao gồm cán bộ lãnh đạo các cấp từ cấp xã, huyện, thành phố cho 

đến cấp tỉnh; giáo viên tham gia dạy học hoặc đang học cao học, người dân ở thành 

phố Buôn Mê Thuột, huyện L k và huyện Ea Kar. Bởi vì đây là các chủ thể chịu tác 

động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao ở Đ k L k. 

3. Vai trò nhận thức và phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao đối với 

phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk  ắk hiện nay 

Trong nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao là 

yếu tố quyết định để đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ cấu lại 

nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm 

bảo phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI, Đảng ta đã chủ trương thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân 
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lực (Thành, 2021). Quan điểm này nhanh chóng được cụ thể hóa trong các văn bản luật 

và dưới luật như: Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, 

Luật Giáo dục năm 2019, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Chiến lược phát 

triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt 

Nam giai đoạn 2011 – 2020. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và các cấp chính quyền ở các 

địa phương trên địa bàn tỉnh Đ k L k đã nghiên cứu, thảo luận, đề xuất và ban hành, tổ 

chức thực hiện các kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực; thực hiện nhiều giải pháp, 

chính sách nhằm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao, bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Từ kết quả đạt được trong giai 

đoạn 2010 – 2022 đã khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò của phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao đối với phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Đ k L k hiện nay. 

Chúng tôi cho rằng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, 

bền vững của tỉnh Đ k L k hiện nay luôn g n liền với yêu cầu phát triển và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực. Bởi vì: 

(1) con người là mục tiêu là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội; phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đ k L k là 

tỉnh có nhiều thế mạnh, có diện tích đất bazan rộng lớn, màu mỡ và bằng phẳng để hình 

thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp thế hệ mới có giá trị kinh tế cao, như: Cà 

phê, cao su hay hồ tiêu... Nơi đây còn là đầu mối giao thông của vùng Tây Nguyên, 

chiếc nôi nuôi dưỡng Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong tương lai, 

các lợi thế về cảnh quan tự nhiên và văn hóa truyền thống sẽ cho phép Đ k L k phát 

huy được thế mạnh trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, 

Đ k L k cũng là tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển các năng lượng tái tạo (điện 

mặt trời, điện gió, điện sinh khối). Để khai thác các thế mạnh hiện có, bên cạnh chủ 

trương hợp lý, vốn đầu tư lớn thì Đ k L k cần có nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy 

nhiên trên thực tế hiện nay, tỉnh nhà dù có nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng 

đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa phát huy được lợi thế trong việc sử dụng và khai 

thác có hiệu quả vật lực.  

Tính đến tháng 7 năm 2021, Đ k L k có dân số hơn 1,9 triệu người với lực lượng 

lao động từ 15 tuổi trở lên vào khoảng 1,12 triệu lao động, chiếm 58,2% so với dân số 

toàn tỉnh. Trong đó, tỷ lệ đào tạo đã qua đào tạo chỉ chiếm 18,3% và có tốc độ tăng 

trong 5 năm qua đạt 1,25%/năm (Tổng cục Thống kê, 2022, tr.68-101). Mặc dù tỷ lệ 

lao động đang làm việc đã qua đào tạo đã có những chuyển biến tích cực khi tăng từ 

12,4% (năm 2010) lên 17,2% (năm 2020), nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình 

của cả nước. Chính vì vậy, Đ k L k vẫn là địa phương tồn tại tình trạng vừa thừa, vừa 

thiếu lao động; thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng lao động có 

trình độ cao, nhất là lao động cung cấp cho các khu công nghiệp, các vùng chuyên canh 

cây công nghiệp nên chưa tạo được động lực mạnh mẽ cho phát triển.  

(2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện để thực hiện thành công 

các chính sách đổi mới, là động lực chủ yếu để phát triển nền kinh tế tri thức. Thực tế 
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quá trình công nghiệp hóa ở các quốc gia trên thế giới đã chứng minh rằng, quốc gia 

nào khai thác và sử dụng có hiệu quả năng lực của nguồn nhân lực thì quốc gia đó luôn 

giữ được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, điển hình như Nhật Bản, Phần Lan, 

Ireland... là những nước nghèo tài nguyên nhất, nhưng đã vươn lên thành những quốc 

gia giàu có hàng đầu (Dung, 2020). Ở nước ta, các tỉnh và thành phố như Đà Nẵng, 

Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh... có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững 

cũng chính là các tỉnh, thành phố có sự hội tụ hoặc tự đào tạo được nguồn nhân lực 

chất lượng cao dồi dào. Do đó, nhân tố đóng vai trò quyết định cho sự phát triển bền 

vững của Đ k L k trong tương lai phải là yếu tố con người, cụ thể là nguồn nhân lực 

chất lượng cao.  

(3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định để đẩy mạnh 

phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Để phát huy được 

những lợi thế của toàn cầu hóa, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ở Đ k L k thì cần 

phải có nguồn nhân lực có chất lượng cao, có tri thức khoa học, đủ khả năng tiếp thu, 

nghiên cứu và vận hành các thiết bị, sản phẩm kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, toàn cầu 

hóa cũng đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng và tầm nhìn 

đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.  

4. Nhận thức của các chủ thể về phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao ở 

tỉnh Đắk  ắk hiện nay 

4.1. Chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy Đảng đối với công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo 

Sau khi ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/11/2011 về “Phát triển nhân 

lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” đã tạo những chuyển biến tích 

cực trong nhận thức trong các cấp ủy Đảng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ năm 

2010 đến tháng 6 năm 2022, Đảng bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đ k L k đã ban hành 

32 văn bản khác nhau liên quan đến nguồn nhân lực, trong đó có 7 văn bản đề cập trực 

tiếp đến phát triển nhân lực chất lượng cao và vấn đề nhận thức đối với phát triển nhân 

lực chất lượng cao. Tuy nhiên, từ góc nhìn định tính thường không chỉ rõ được mức độ 

nhận thức (cũng có thể hiểu là trình độ nhận thức) về tầm quan trọng của phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên thực tế, ngoài các văn bản cấp tỉnh còn có rất 

nhiều văn bản cấp huyện, thị xã và thành phố ở Đ k L k đề cập trực tiếp đến phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc nhận thức của các chủ thể đối với vấn đề phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặc dù các văn bản các cấp đã đưa ra các biện 

pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung, nâng cao nhận thức về tầm 

quan trọng của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng, tạo điều kiện pháp 

lý cho thực tiễn triển khai, tuy nhiên hiệu quả đạt được sau 5 năm và 10 năm như trong 

các báo cáo hàng năm đã đánh giá là còn tồn tại nhiều hạn chế. 
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Từ việc tổng hợp, phân tích và đánh giá các văn bản đã ban hành, chúng tôi nhận 

thấy rằng, nhận thức của các cấp đều khẳng định rất rõ vấn đề phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao g n với phát triển giáo dục và đào tạo, xem giáo dục là cơ sở quan 

trọng hàng đầu để đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhận 

thức đúng đ ng này đã tạo động lực cho phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng 

nguồn lao động ở Đ k L k trong 10 năm qua.  

Để có những đánh giá tin cậy hơn về nhận thức của các chủ thể về phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k L k hiện nay, chúng tôi đã thực hiện các cuộc 

phỏng vấn, thảo luận hậu định tính trên diện rộng, đối tượng được xác định là lãnh đạo 

các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người dân ở một số địa phương trên địa bàn 

tỉnh Đ k L k. 

Bảng1: Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng để thu thập dữ liệu  

và thông tin trong nghiên cứu 

Phƣơng pháp 

Phạm vi nghiên cứu 

Tỉnh ủy 

UBND tỉnh 
Tp. Buôn Ma Thuột Huyện L k Huyện Ea Kar 

Hậu định tính 3 3 2 3 

Phỏng vấn bán cấu trúc 

- Chính quyền cấp huyện  thị 

xã  thành phố 
2 2 2 

- Chính quyền cấp xã 8 6 6 

- Viên chức là giáo viên trung 

học phổ thông 
5 3 3 

- Viên chức là học viên cao 

học 
8 4 5 

- Công dân và hộ gia đình 12 12 12 

4.2. Chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện 

chức trách và nhiệm vụ 

Phương pháp hậu định tính được thực hiện trên đối tượng là lãnh đạo các cấp 

(Bảng 3.3). Kết quả đạt được như sau: 

(i) Lãnh đạo các cấp luôn coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao theo hướng tăng nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng; (ii) Giáo dục và đào tạo 

là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các Nghị quyết, Kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k L k; (iii) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao cần phải song hành với các chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, chính sách 

an sinh xã hội;...; (iv) Các giải pháp đề ra còn nặng tầm vĩ mô, chưa đáp ứng yêu cầu 
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xây dựng các cộng đồng lao động chất lượng cao; (v) một số cán bộ, công chức, viên 

chức nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao ở tỉnh Đ k L k hiện nay. 

Trong các cuộc thảo luận, phỏng vấn bán cấu trúc trên đối tượng là cán bộ, công 

chức, viên chức ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đ k L k. Chúng tôi nhận thấy rằng, 

nhận thức của các chủ thể nhận thức có sự chuyển biến tích cực theo từng giai đoạn 

(mỗi giai đoạn là 5 năm). Cụ thể: Giai đoạn từ 2010 đến 2015, nhận thức của các chủ 

thể vẫn tồn tại dưới dạng sơ khai, tức là được tiếp cận các văn bản, tài liệu về phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng chưa có được những quan tâm sâu s c; giai đoạn 

2016 đến nay, nhận thức của các chủ thể đã có chuyển biến tích cực. Chủ thể nhận thức 

được phỏng vấn đều cho rằng muốn phát triển nhanh, bền vững và tránh được nguy cơ 

tụt hậu thì nhất thiết phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, phải xây dựng nền kinh tế 

tri thức.  

Mức độ nhận thức của các chủ thể tham gia khảo sát không giống nhau. Theo đó, 

viên chức là học viên cao học có nhận thức rõ ràng và đầy đủ nhất, đưa ra được một số 

giải pháp đảm bảo tính khả thi. Sau đó lần lượt là viên chức là giáo viên trung học phổ 

thông, công chức và viên chức chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố. Công chức, 

viên chức cấp xã đồng ý với luận điểm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là 

điều kiện then chốt để phát triển bền vững. Tuy nhiên, một số chủ thể nhận thức cấp xã 

cho rằng bản thân không có vai trò, năng lực góp phần phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao ở địa phương. Một số viên chức bày tỏ thái độ tiêu cực về chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực ở tỉnh Đ k L k hiện nay (một số xã ở huyện L k).  

4.3. Chuyển biến trong nhận thức của người dân đối với sự phát triển của bản 

thân, gia đình và xã hội 

Phương pháp bán cấu trúc được thực hiện trên 36 đối tượng là người dân đang 

làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Đ k L k. Trong đó có 8 người có bằng đại học, 

2 người có bằng cao đẳng, 6 người có chứng chỉ nghề. Phân theo ngành gồm có 11 

người làm trong lĩnh vực kinh doanh, 3 hộ gia đình buôn bán nhỏ, 6 hộ gia đình làm 

nông nghiệp và 10 công dân làm nghề tự do (nhân viên bốc xếp, thợ nề, người chạy xe 

ôm...). Kết quả phỏng vấn cho thấy hầu hết các chủ thể tham gia phỏng vấn sâu đều có 

nhận thức đúng đ n về tầm quan trọng của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao ở Đ k L k hiện nay. Có đến 97,2% người được phỏng vấn mong 

muốn được hỗ trợ học tập hoặc đào tạo nghề. Có 8/10 người làm nghề tự do muốn 

được học tiếng Anh hoặc học để được cấp chứng chỉ nghề. Tất cả những người tham 

gia phỏng vấn (100%) đều đồng ý nỗ lực làm việc, chu cấp cho con học đại học, 68% 

đồng ý cho con học sau đại học. Tuy nhiên, khi được hỏi về niềm tin đối với các chính 

sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thì các chủ thể nhận thức tham gia 

phỏng vấn cho rằng tính khả thi còn hạn chế.  
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Hơn 46% người được hỏi cho rằng các chính sách hiện tại vấn chưa được phân 

phối công bằng giữa các địa phương và giữa các đối tượng. Có đến 58,3% công dân tin 

rằng những người có địa vị xã hội sẽ có nhiều hơn cơ hội hưởng lợi từ các chính sách, 

chỉ có 19% tin rằng bản thân mình có thể hoặc đã hưởng lợi từ chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, khi được hỏi về mức độ hưởng lợi từ các 

chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của gia đình thì chỉ có 16,7% 

(6/36 người) gia đình đã từng hưởng lợi từ các chính sách về phát triển nguồn nhân lực 

của địa phương. Người dân cho rằng, khả năng tiếp cận chính sách của bản thân và gia 

đình còn hạn chế, các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư xung quanh vẫn 

trong tình trạng thiếu thông tin. 

Từ kết quả khảo sát như trên, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả những người tham 

gia khảo sát đều có nhận thức cao về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa đất nước. Công dân có trình độ 

càng cao có nhận thức càng cao đối với vấn đề này, nhưng điều đó không đồng nghĩa 

với việc người dân có trình độ thấp sẽ có nhận thức thấp. Thực tế từ nghiên cứu đã 

chứng minh, những người làm nghề tự do có trình độ văn hóa không quá lớp 9 nhưng 

có nhận thức rất tốt về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Ngoài ra, những chia sẻ về phân phối xã hội hiện nay cũng gợi ý quan trọng cho chúng 

tôi trong việc đề xuất cơ chế phân phối công bằng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

sự phân hóa giàu nghèo và xói mòn niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của 

Đảng chưa phải do sự yếu kém của công tác lãnh đạo hay sự thiếu hiệu quả của các 

chính sách mà chính là sự thiếu công bằng trong phân phối, đặc biệt là phân phối cơ 

hội cho tất cả. 

Nghiên cứu này đã chứng minh các cơ quan nhà nước ở tỉnh Đ k L k đã có sự kết 

hợp chặt chẽ theo chiều dọc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành và triển khai 

chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chính sách và thực tiễn triển 

khai thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực đã đạt nhiều thành tựu nhất định, số 

lượng lao động đã qua đào tạo tăng đều qua các năm, chất lượng lao động được nâng 

cao, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân có nhiều chuyển biến 

tích cực. Tuy nhiên, những nỗ lực chính sách hiện nay chưa đạt được kết quả như 

mong đợi. Các giải pháp đưa ra trong các văn bản hiện có chưa phát huy hết tác dụng, 

một số giải pháp mang tầm vĩ mô, khó áp dụng được cho từng địa phương cụ thể, dẫn 

đến tình trạng mâu thuẫn hoặc thiếu công bằng. Chính vì vậy, nghiên cứu gợi ý thêm 

một số biện pháp giúp nâng cao nhận thức của các chủ thể về phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao ở tỉnh Đ k L k hiện nay: (1) Tiếp tục quán triệt tốt và nhận thức đúng 

về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0. 

Tổ chức các khóa học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và triển khai chính sách phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao với các địa phương đã có những thành công quan 
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trọng đối với vấn đề này trong những năm gần đây như Đà Nẵng, Bình Dương hay B c 

Ninh; (2) Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã có và đảm bảo công bằng trong thực 

tiễn thi hành các chính sách về phát triển nhân lực hoặc liên quan đến phát triển nhân 

lực chất lượng cao; (3) Đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và đào tạo theo hướng lấy chất 

lượng làm mục tiêu, giáo dục là nhân tố cơ bản của việc chuẩn bị đội ngũ lao động đối 

với lĩnh vực sản xuất xã hội ở Đ k L k; (4) Nghiên cứu điều chỉnh các chính sách tự do 

hóa, đa dạng hóa thị trường lao động theo hướng tăng cường hợp tác quốc tế và khu 

vực về lĩnh vực này.  

5. Kết luận 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để Đ k L k phát triển 

nhanh và bền vững trong tương lai, đòi hỏi cán bộ và nhân dân Đ k L k phải nhanh 

chóng xây dựng được lực lượng lao động có khả năng làm chủ tri thức, hội nhập vào 

thị trường lao động quốc tế. Để thực hiện tốt điều này, trước hết phải nâng cao nhận 

thức của các chủ thể đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k 

L k hiện nay. Trong suốt quá trình nghiên cứu đã thảo luận tầm quan trọng và thực 

trạng nhận thức của các chủ thể về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k 

L k, trên cơ sở đó bài viết đã góp thêm bốn biện pháp hàm ý cho chính sách, bổ sung 

và giúp thực thi có hiệu quả hơn nữa các chính sách hiện có, kh c phục những hạn chế 

đã trồn tại trong 10 năm qua, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo lập 

niềm tin của người dân đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đ k 

L k hiện nay. 
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CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI  

TRONG  ĨNH VỰC Y TẾ TẠI CỘNG ĐỒNG VỚI  

NGƢỜI KHUYẾT TẬT: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

PGS. TS. Lê Thị Anh Vân 

Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

NCS Đoàn Hữu Minh 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 

Tóm tắt: 

Nghiên cứu phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, 

thách thức trong thực hiện chính sách dịch vụ công tác xã hội (CTXH) trong lĩnh vực y tế 

tại cộng đồng với người khuyết tật (NKT) ở Việt Nam giai đoạn 2016-2021. Trong đó, tập 

trung vào 2 chính sách bộ phận: (1) Chính sách về thành lập các đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ CTXH trong bệnh viện; (2) Chính sách hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề xã hội cho 

NKT và người nhà NKT tại bệnh viện. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số kết quả khá 

tích cực đã đạt được, thể hiện ở sự gia tăng về số lượng các đơn vị CTXH và nhân lực 

CTXH tại các bệnh viện; sự gia tăng về các dịch vụ CTXH tại các bệnh viện. Tuy nhiên 

vẫn cũng c n đó những hạn chế, thách thức về mặt mạng lưới, về nhận thức, về nguồn lực 

đầu tư,.. cho các chính sách này. Qua đó, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện chính sách cho giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030. 

Từ khóa: Công tác xã hội, dịch vụ công tác xã hội, người khuyết tật. 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, cả nước có 

khoảng 6,2 triệu NKT, chiếm 7,06% dân số từ 02 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ; 

28,3% là trẻ em; gần 29% là NKT nặng và đặc biệt nặng. Trong đó có 663.964 trẻ em 2-17 

tuổi, riêng trẻ em 2-15 tuổi là 635.811 trẻ em và 5.535.084 người từ 18 tuổi trở lên.
1
 

Theo điều tra biến động dân số thời điểm 01/04/2021 của Tổng cục Thống kê, 

trong số 1,258 triệu NKT được khảo sát, có đến 88% tức (trên 1,1 triệu NKT nặng và 

đặc biệt nặng) có mong muốn được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, chỉ có 3% có 

nguyện vọng được chăm sóc tại các trung tâm chăm sóc bán trú hoặc cả ngày, 9% còn 

lại trả lời không biết/không ch c ch n
2
. Qua đó có thể thấy rằng, tỷ trọng NKT có 

nguyện vọng và thực tế sinh sống, được chăm sóc ở nhà (cộng đồng) trong tổng số 

NKT là rất cao. Điều này tạo ra rất nhiều áp lực cho hệ thống cung cấp dịch vụ CTXH 

tại cộng đồng còn mỏng, yếu của các địa phương. 

                                            
1
 Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam (2021), Báo cáo tổng kết Đề án trợ giúp người khuyết tật 

Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021-2030, Hà Nội. 
2
 Tổng cục Thống kê (2021), Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

thời điểm 01/4/2021, Nxb Thống kê, Hà Nội. 
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Hệ thống chính sách pháp luật về dịch vụ CTXH trong lĩnh vực y tế tại cộng đồng 

với NKT ở Việt Nam đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Tuy nhiên, so với các 

nước phát triển trên thế giới hoặc ngay cả với các nước trong khu vực ASEAN, hệ thống 

chính sách liên quan đến dịch vụ CTXH trong lĩnh vực y tế tại cộng đồng với NKT ở Việt 

Nam còn thiếu và yếu; nhiều quy định còn chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc bất cập, dẫn 

đến khó quản lý triển khai thực hiện. Điều này đỏi hỏi cần có nghiên cứu để xác định được 

những hạn chế, thách thức và tìm ra những giải pháp hoàn thiện chính sách trong tương lai. 

2. Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu 

- NKT là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm 

chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó 

khăn.
1
 

- Dịch vụ CTXH là hoạt động chuyên nghiệp CTXH cung cấp các hoạt động hỗ 

trợ về tinh thần hay vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn như người nghèo, 

người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi...; hoặc những người có 

nhu cầu hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội, trợ giúp pháp lý nhằm giảm thiểu những rào cản, 

những bất công và đảm bảo bình đẳng trong xã hội.
2
 

- Chính sách dịch vụ CTXH là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có 

thẩm quyền của Nhà nước ban hành, các văn bản này trực tiếp hay gián tiếp điều chỉnh 

các hoạt động cung cấp dịch vụ CTXH của các cá nhân và/hoặc tổ chức nhằm phục vụ 

lợi ích của người sử dụng dịch vụ CTXH, quyền và lợi ích của người, tổ chức cung cấp 

dịch vụ CTXH. 

- Chính sách dịch vụ CTXH trong lĩnh vực y tế tại cộng đồng với NKT: 

+ Khái niệm: là một bộ phận của chính sách dịch vụ CTXH tại cộng đồng với 

NKT, gồm các mục tiêu và giải pháp cụ thể của Chính phủ ban hành nhằm tạo ra và 

vận hành hệ thống dịch vụ trợ giúp về y tế lâm sàng và tâm lý xã hội. 

+ Mục tiêu: nhằm nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ CTXH trong lĩnh vực 

y tế tại cộng đồng với NKT. Thông qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh có thể đương 

đầu với các vấn đề của cá nhân và xã hội liên quan đến bệnh tật; giúp cho họ có thể áp 

dụng một cách tốt nhất, linh hoạt nhất các dịch vụ chăm sóc y tế hiện có. 

+ Các bộ phận của chính sách:  

(1) Chính sách về thành lập các đơn vị thực hiện nhiệm vụ CTXH trong bệnh 

viện, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ CTXH trong lĩnh vực y tế cho NKT tại 

hệ thống bệnh viện từ trung ương đến địa phương. 

(2) Chính sách hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề xã hội cho NKT và người nhà 

NKT tại bệnh viện, bao gồm: Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho NKT ngay từ khi NKT vào khoa khám bệnh 

                                            
1
  Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội. 

2
  Đỗ Thị Ngọc Phương (2012), Một số kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việc phát 

triển dịch vụ CTXH trong công tác bảo vệ trẻ em, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế, Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 
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hoặc phòng khám bệnh; tổ chức hỏi thăm NKT và người nhà NKT để n m b t thông tin về 

tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của NKT, xác định mức độ và có phương án hỗ 

trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện; hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động CTXH cho NKT 

là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm 

an toàn cho NKT: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y 

tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác; hỗ trợ, tư vấn cho NKT về quyền, lợi ích hợp pháp 

và nghĩa vụ của NKT, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội 

trong khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp thông tin, tư vấn cho NKT có chỉ định chuyển cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu NKT đến 

các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có); Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện 

viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về CTXH của bệnh viện. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng chính sách về thành lập các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công 

tác xã hội trong bệnh viện 

Đến thời điểm 31/12/2021, có 35 bệnh viện trực thuộc trung ương đã thành lập 

Phòng/Ban/Tổ CTXH, (có 23 Phòng và 12 Tổ CTXH ). Đặc biệt, tại Trường Đại học Y 

Dược có 05/06 bệnh viện cũng đã thành lập được Phòng/Tổ CTXH. Theo báo cáo 

thống kê của các Sở Y tế cho thấy: 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai các 

hoạt động CTXH ở 768 bệnh viện từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Trong đó, trên 95% bệnh 

viện tuyến tỉnh và trên 90 tuyến huyện đã thành lập và vận hành các Phòng/Tổ CTXH. 

Trên thực tế , tại 10.599 xã/phường hiện nay có rất nhiều cán bộ y tế tham gia kiêm 

nhiệm công việc  cộng tác viên CTXH tại các trạm y tế cơ sở. Đặc biệt, tại một số tỉnh 

như: Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, 100% cơ sở khám chữa bệnh có 

Phòng/Tổ CTXH, cung cấp dịch vụ CTXH cho bệnh nhân nói chung, NKT nói riêng.
1
 

 

Hình 1: T  lệ bao phủ dịch vụ và nhân viên công tác xã hội  

tại các bệnh viện các cấp 

Nguồn, Bộ Y tế, 2021
2
 

                                            
1
 Bộ Y tế (2021), Báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội với NKT và Người cao tuổi năm 2021, Hà Nội. 

2
Bộ Y tế (2021), Báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội với NKT và Người cao tuổi năm 2021, Hà Nội. 
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Với tỷ lệ bao phủ của mạng lưới dịch vụ và nhân viên CTXH trong ngành Y tế 

như trên được cho là khá cao. Mức độ thấp nhất ở tuyến huyện cũng đã đạt 90%. 

Ngành Y tế có nhiều lợi thế trong phát triển mạng lưới nhân viên CTXH trong bệnh 

viện cũng như tại cộng đồng. Cụ thể, ngành Y tế có hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế đã 

được đầu tư, phát triển vững ch c từ trung ương đến cơ sở. Ngành Y tế cũng tiên phong 

trong chính sách tự chủ về tài chính, cung cấp dịch vụ theo cơ chế thị trường. Do vậy, 

khi có nhu cầu là ngành Y tế nhanh chóng đầu tư đáp ứng. Ngành Y tế cũng được đánh 

giá có nhiều tiềm lực về tài chính. Do vậy, kết quả thực hiện chính sách về thành lập 

các đơn vị thực hiện nhiệm vụ CTXH trong bệnh viện khá rõ nét. 

Theo báo cáo từ các bệnh viện, hiện nay ở 35 bệnh viện trực thuộc trung ương và 

05 bệnh viện thuộc Trường Đại học đã có 425 nhân viên cung cấp dịch vụ CTXH, 

trong đó 63 nhân viên có bằng cử nhân hoặc Thạc sĩ về CTXH, 25 nhân viên được giữ 

ngạch CTXH. Một số bệnh viện có số lượng nhân viên lớn như: Bệnh viện Đại học Y 

Dược Hồ Chí Minh có 58 người, Bệnh viện Chợ Rẫy có 34 người, Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương có 27 người, Bệnh viện Việt Đức có 23, Bệnh viên K có 21 người. Còn lại 

đa số các bệnh viện có số lượng nhân viên thực hiện nhiệm vụ CTXH trong bệnh viện 

ít, thậm chí chỉ có 3 - 5 nhân viên như Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương. Như vậy, mạng lưới cung cấp dịch vụ CTXH đã và đang phát triển mạnh 

mẽ và ngày một hoàn thiện ở các bệnh viện lớn.
1
 

Ngoài ra, theo kết quả điều tra và tổng hợp, hiện ngành Y tế có tổng số trên 5.000 

nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ CTXH tại tất cả các đơn vị trong ngành (các bệnh 

viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện, trung tâm y tế huyện) và khoảng 

10.555 nhân viên y tế cơ sở - người được giao thực hiện một số dịch vụ CTXH trong 

lĩnh vực y tế. Sự kết hợp giữa đội ngũ nhân viên từ các bệnh viện tuyến trung ương, 

tỉnh, huyện và cơ sở đã tạo thành mạng lưới cộng tác viên cung cấp dịch vụ CTXH tại 

cộng đồng với NKT lên đến gần 16.000 nhân viên trong lĩnh vực y tế. 

 

Hình 2: Số lƣợng cán bộ, cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo Bộ Y tế, 2021. 

                                            
1
 Bộ Y tế (2021), Báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội với NKT và Người cao tuổi năm 2021. 
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Đây là lần đầu tiên ngành Y tế chính thức triển khai phát triển mạng lưới dịch vụ 

CTXH trong toàn ngành hỗ trợ cho bệnh nhân, phục hồi chức năng cho NKT. Việc xây 

dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ CTXH tại cộng đồng với NKT 

trong ngành còn mới mẻ, khó khăn, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cơ sở pháp lý trong 

ngành Y tế chưa đủ mạnh để phát triển nghề CTXH dựa vào cộng đồng; hiện chưa có 

Luật CTXH. 

Mạng lưới các đơn vị thực hiện nhiệm vụ CTXH tại bệnh viện với NKT đã phát 

triển khá cơ bản và mang lại hiệu quả tịch cực ban đầu. Tuy nhiên, sự phối kết hợp 

giữa mạng lưới nhân viên CTXH tại bệnh viện với mạng lưới cộng tác viên CTXH tại 

các trạm y tế cơ sở còn lỏng lẻo. Chưa có ràng buộc theo quy phạm pháp luật nên danh 

mục dịch vụ, quy trình triển khai, chất lượng và giá cả dịch vụ chưa thống nhất, đồng 

bộ; chưa phân rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia trong mạng lưới. 

Nhận thức và sự quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới các đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ CTXH trong bệnh viện của nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân được đánh giá 

là chưa tương xứng, nhất là khi các bệnh viện phải thực hiện cơ chế tự chủ về nhân lực 

và tài chính. Mặc dù ngành Y tế được đánh giá một trong lĩnh vực đi đầu trong thúc 

đẩy hợp tác công tư, nhưng trong lĩnh vực chăm sóc y tế, phục hồi chức năng với NKT 

tại cộng đồng, vẫn chưa có cơ chế khuyến khích hợp tác công tư giữa nhà nước và các 

tổ chức/cá nhân chuyên cung cấp dịch vụ theo cơ chế đặt hàng, phát huy sự tham gia 

của các tổ chức tư nhân tham gia như nhiều lĩnh vực khác của ngành Y tế. 

Đội ngũ nhân lực cung cấp dịch vụ CTXH tại các bệnh viện mới đạt về số lượng, 

nhưng rất hạn chế về chất lượng, chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kiến thức 

chuyên sâu về cung cấp dịch vụ CTXH trong ngành Y tế. Đặc biệt khi thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế, việc tuyển dụng cán bộ, viên chức làm CTXH trong các cơ sở 

y tế g p rất nhiều khó khăn. 

3.2. Thực trạng chính sách hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề xã hội cho 

người khuyết tật và người nhà NKT tại bệnh viện 

Nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội cho NKT và người nhà NKT trong 

quá trình khám bệnh, chữa bệnh luôn được đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm đối với bộ 

phận CTXH trong các bệnh viện cũng như sau khi xuất viện về với cộng đồng. Cán bộ 

CTXH tại các bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ NKT và 

người nhà NKT, gồm: (1) Tiếp đón, hướng dẫn, giúp đỡ NKT; (2) Hỗ trợ NKT làm các 

thủ tục khám chữa bệnh, hướng dẫn, chuyển gửi NKT tiếp cận các địa điểm cung cấp 

dịch vụ liên quan đến khám chữa bệnh; (3) Tư vấn về các chương trình chính sách an 

sinh xã hội và những hỗ trợ khẩn cấp khác nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi, nghĩa vụ 

chính đáng cho NKT: đặc biệt là thủ tục chuyển viện, nhập viện bảo hiểm y tế; (4) Hỗ 

trợ về tâm lý xã hội cho NKT- chia sẻ với NKT những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, 
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vướng m c trong quá trình điều trị, cùng NKT xác định vấn đề ưu tiên và cùng lên kế 

hoạch để giải quyết các vấn đề khó khăn của NKT.  

Với sự hướng dẫn và kết nối của cán bộ CTXH tại cộng đồng, cuối năm 2019 đã 

có 7.177 trạm y tế xã/phường trên cả nước (tương đương 68%) lập hồ sơ quản lý 

trường hợp với NKT, bố trí nhân viên y tế phụ trách công tác phục hồi chức năng, tổ 

chức truyền thông, tư vấn về phục hồi chức năng và định kỳ tổ chức hướng dẫn, tập 

luyện phục hồi chức năng cho NKT. Hàng năm trên cả nước có từ 400.000 đến 

500.000 lượt hộ gia đình có NKT và NKT được hướng dẫn kỹ năng, phương pháp 

chăm sóc và phục hồi chức năng cho NKT
1
. 

Bảng 1: Tổng hợp kết quả hỗ trợ  tƣ vấn giải quyết các vấn đề xã hội cho ngƣời 

khuyết tật và ngƣời nhà ngƣời khuyết tật tại bệnh viện giai đoạn 2016-2021 

Stt Danh mục dịch vụ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tổng đối tƣợng thụ 

hƣởng(Người) 
683.147 768.290 830.914 872.323 961.201 1.147.253 

1.1 Tư vấn giải quyết các vấn 

đề CTXH trong quá trình 

khám bệnh, chữa bệnh  

78.905  89.462  95.986  102.820  109.978  125.301  

1.2 Thông tin, truyền thông và 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

107.597  111.828  122.862  126.548  146.637  164.629  

1.3 Vận động tiếp nhận tài trợ 

để trợ giúp NKT có hoàn 

cảnh khó khăn 

179.329  190.108  196.579  205.640  244.395  320.112  

1.4 Hỗ trợ nhân viên y tế 

trong khám và chữa bệnh 

cho NKT 

78.102  79.412  99.825  106.775  114.051  137.191  

1.5 Đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn về CTXH 
35.866  82.007  92.146  98.865  105.905  128.045  

1.6 Thiết lập mạng lưới đội 

ngũ cộng tác viên làm 

CTXH 

2.500  3.000  3.900  4.680  5.616  6.739  

1.7 Tổ chức các hoạt động từ 

thiện, CTXH tại cộng 

đồng 

200.848  212.473  219.616  226.995  234.619  265.236  

2 Kinh phí thực hiện(Tỷ 

đồng) 
18.587  19.980 21.005 22.033 23.904 28.310 

2.1 Tư vấn giải quyết các vấn 2.367  2.684  2.880  3.085  3.299  3.759  

                                            
1
Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội (2020), Báo cáo đánh giá thực hiện Đề án 1019. 
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Stt Danh mục dịch vụ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

đề CTXH trong quá trình 

khám bệnh, chữa bệnh  

2.2 Thông tin, truyền thông và 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

323  335  369  380  440  494  

2.3 Vận động tiếp nhận tài trợ 

để trợ giúp NKT có hoàn 

cảnh khó khăn 

4.483  4.753  4.914  5.141  6.110  8.003  

2.4 Hỗ trợ nhân viên y tế 

trong khám và chữa bệnh 

cho NKT 

947  1.074  1.198  1.281  1.369   1.646  

2.5 Đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn về CTXH 
125  150  195  234  281  337  

2.6 Thiết lập mạng lưới đội 

ngũ cộng tác viên làm 

CTXH 

300  360  468  562  674  809  

2.7 Tổ chức các hoạt động từ 

thiện, CTXH tại cộng 

đồng 

10.042  10.624  10.981  11.350  11.731  13.262  

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo, phần mềm quản lý dữ liệu Bộ Y tế, 2021 

Bảng 1 cho thấy,ngành Y tế đã triển khai một cách đồng bộ cả 07 nhóm dịch vụ 

CTXH với NKT. Các nhóm dịch vụ đạt được kết quả nổi trội phải kể đến dịch vụ: Tổ 

chức các hoạt động từ thiện, CTXH tại cộng đồng; Vận động tiếp nhận tài trợ để trợ 

giúp NKT; Truyền thông và tư vấn tâm lý cho NKT. Ngược lại, một số loại hình dịch 

vụ đạt kết quả khá khiêm tốn như thiết lập mạng lưới đội ngũ nhân viên CTXH tại cộng 

đồng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về CTXH. Nguyên nhân của kết quả và hạn 

chế này được cho là dịch vụ CTXH đã bù lấp được những khoảng trống trong hệ thống 

ngành Y tế. Cụ thể, NKT, người nhà NKT không chỉ cần điều trị và can thiệp về y 

khoa, mà còn cần được chăm sóc các vấn đề tâm lý, xã hội. Hơn nữa, dịch vụ CTXH đã 

phát huy được vai trò kết nối giữa nhân viên y tế (bác sỹ, điều dưỡng) với bệnh 

nhân/NKT, người nhà NKT và các nhà tài trợ. Do vậy, kết quả huy động nguồn lực cho 

NKT rất cao. Hạn chế trong mở rộng mạng lưới ra cộng đồng được cho là ngành Y tế 

chưa cho đội ngũ cán bộ CTXH tại cộng đồng. Hiện nay, dịch vụ CTXH tại cộng đồng 

với NKT được cung cấp thông qua mạng lưới nhân viên CTXH thuộc ngành Lao động- 

Thương bình và Xã hội với đội ngũ cán bộ ngành Y tế tại trạm y tế cơ sở và các trung 

tâm phục hồi chức năng dựa vào cộng động của ngành Y tế.  

Minh chứng cho kết quả huy động nguồn lực tài trợ của cán bộ CTXH, theo báo 

cáo của các bệnh viện trung ương, hàng năm các Phòng/Tổ CTXH và đội ngũ cộng tác 
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viên CTXH đã vận động được số tiền không nhỏ hỗ trợ cho các bệnh nhân là NKT, 

người có hoàn cảnh éo le trong quá trình điều trị tại bệnh viện và cộng đồng. Cụ thể, 

Bệnh viện Chợ Rẫy: huy động được 50 tỉ đồng/năm; Bệnh viện Nhi Trung ương: 100 tỉ 

đồng/năm; Viện Huyết học và truyền máu Trung ương mỗi năm có gần 1.000 đoàn 

tham gia và hỗ trợ trên 10 tỉ đồng/năm. Bình quân mỗi bệnh viện tuyến trung ương huy 

động được 25 tỷ đồng/năm
1
. 

Bảng 2: Tổng hợp kết quả huy động tài trợ từ nhân viên công tác xã hội 

 trong các bệnh viện hỗ trợ cho bệnh nhân  ngƣời khuyết tật 

trong lĩnh vực y tế 

Đơn vị: Triệu đồng 

Stt Phân loại 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tại 35 bệnh viện trung 

ương 
350  525  700  875  1.050  1.225  

2 Hệ thống 768 bệnh viện 

tuyến tỉnh và huyện 
384  461  614  691  499  522  

 Tổng  734  986  1.314  1.566  1.549  1.747  

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo, phần mềm quản lý dữ liệu Bộ Y tế, 2021 

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

kế hoạch hành động quốc gia kh c phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 

trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Bộ Y tế phối 

hợp với Bộ Lao động- Thương bình và Xã hội thực hiện Dự án “Chăm sóc sức khỏe và 

Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hoá học/dioxin” giai đoạn 2018-2021 tại 10 

tỉnh/thành phố với tổng số 72,3 tỷ đồng, tập trung cung cấp dịch vụ CTXH và phục hồi 

chức năng dựa vào cộng đồng, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, phẫu thuật 

chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho NKT vận động tại cộng đồng
2
. 

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Chính sách dịch vụ CTXH tại cộng đồng với NKT trong lĩnh vực y tế thời gian 

qua đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể về khung khổ pháp lý, số lượng đội ngũ cán 

bộ CTXH chuyên trách, danh mục dịch vụ, chất lượng dịch vụ và đặc biệt khả năng 

huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đối tượng NKT.  

                                            
1
Bộ Lao động- Thương bình và Xã hội (2020), Báo cáo đánh giá thực hiện Đề án 1019, Hà Nội. 

2
Bộ Lao động- Thương bình và Xã hội (2020), Báo cáo đánh giá thực hiện Đề án 1019. 
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Tuy nhiên, qua phân tích cho thấy ngành Y tế vẫn tồn tại nhiều thách thức, cụ thể 

cơ sở pháp lý trong ngành Y tế chưa đủ mạnh để phát triển nghề CTXH, phục hồi chức 

năng dựa vào cộng đồng; sự phối kết hợp giữa mạng lưới nhân viên CTXH tại bệnh 

viện với mạng lưới cộng tác viên CTXH tại các trạm y tế xã/phường còn lỏng lẻo; sự 

quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ CTXH trong bệnh viện và cộng 

đồng của nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân chưa tương xứng, nhất là khi các 

bệnh viện phải thực hiện cơ chế tự chủ về nhân lực và tài chính; và đội ngũ nhân lực 

cung cấp dịch vụ CTXH mới đạt về số lượng, còn tồn tại nhưng rất hạn chế về chất 

lượng - đặc biệt đối với đội ngũ cộng tác viên CTXH tại cộng đồng với NKT.  

4.2. Kiến nghị 

Một là, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cần ban hành quy trình cung cấp, 

cơ chế phối hợp, quy định rõ vai trò trách nhiệm giữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên CTXH tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện với đội ngũ cộng tác viên 

CTXH tại trạm y tế cơ sở để bổ sung danh mục dịch vụ (tăng số lượng) và nâng cao 

chất lượng dịch vụ CTXH tại cộng đồng với NKT trong lĩnh vực y tế. 

Hai là, Bộ Y tế cần ban hành danh mục, tiêu chuẩn và đơn giá dịch vụ CTXH tại 

cộng đồng với NKT trong lĩnh vực y tế để mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ ra 

ngoài cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ phòng ngừa, can 

thiệp, phục hồi chức năng tại cộng đồng với NKT. 

- Ba là, Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Lao động- Thương bình và Xã hội xây dựng 

cơ chế đặt hàng, tiếp tục hoàn thiện chính sách xã hội hóa cung cấp dịch vụ CTXH tại 

cộng đồng với NKT trong lĩnh vực y tế; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân đầu tư phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH tại cộng đồng với NKT trong 

lĩnh vực y tế. 

- Bốn là, Bộ Lao động- Thương bình và Xã hội cần xây dựng và triển khai 

chương trình đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 

CTXH và cộng tác viên CTXH có trình độ và kỹ năng chuyên sâu về CTXH trong lĩnh 

vực y tế lâm sàng và tâm lý xã hội. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHÈO  

TẠI HUYỆN  ƢỜNG  A  TỈNH SƠN  A  

VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰ  GIẢ  NGHÈO BỀN VỮNG 

TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy 

Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: 

Bài viết phân tích hiện trạng nghèo tại huyện Mường La, một trong những huyện 

nghèo nhất của tỉnh Sơn La trên cơ sở số liệu nghèo thu nhập và nghèo đa chiều của 

các hộ gia đình huyện Mường La. Bài viết kết luận 6 điểm chính về hiện trạng nghèo ở 

huyện Mường La và đề xuất 4 khuyến nghị đối với chính quyền tỉnh Sơn La nhằm giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường La.  

Từ khóa: Nghèo, cận nghèo, tái nghèo, chính sách giảm nghèo. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nghèo vẫn là tình trạng phổ biến hiện nay ở Việt Nam, đặc biệt là các huyện 

nghèo ở các tỉnh miền núi phía B c. Trong các huyện nghèo được hưởng các chính 

sách giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội thì huyện Mường La đã và đang là đối 

tượng thụ hưởng dài hạn của các chính sách này. Trải qua các giai đoạn triển khai 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, 

vùng xa và Chương trình giảm nghèo bền vững, hiện trạng giảm nghèo ở huyện Mường 

La có chiều hướng giảm, tuy nhiên tính bền vững trong giảm nghèo vẫn là vấn đề chính 

sách quan trọng ở huyện Mường La. Vì vậy, mục tiêu bài viết là phân tích hiện trạng và 

đề xuất khuyến nghị để góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Mường La trong thời 

gian tới.  

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích triệu chứng, hiện tượng, phân tích 

so sánh theo thời gian, địa bàn trên cơ sở khai thác số liệu thứ cấp về hiện trạng nghèo 

từ các báo cáo của UBND huyện Mường La. Từ các triệu chứng, hiện tượng để đề xuất 

một số khuyến nghị mang tính định hướng.  

2. Nghèo và phƣơng pháp đo lƣờng 

Nghèo thu nhập: Là cách tiếp cận được sử dụng khá nhiều. Tổ chức Y tế Thế giới 

đã định nghĩa: “Một người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửa mức thu 

nhập bình quân trên đầu người hàng năm của quốc gia” (Nguyễn Phương Anh, (2017).  

Nghèo đa chiều: Theo Tổ chức Liên Hợp Quốc: “Nghèo là thiếu năng lực tối 

thiểu để tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ 
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ăn, đủ mặc, không được đi học, không được khám chữa bệnh, không có đất đai để 

trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được tiếp cận tín 

dụng. Nghèo cũng có nghĩa không an toàn, không có quyền, và bị loại trừ của các cá 

nhân, hộ gia đình và cộng đồng nghèo có nghĩa dễ bị bạo hành, phải sống ngoài lề xã 

hội hoặc trong các điều kiện rủi ro không được tiếp cận nước sạch và công trình vệ sinh 

an toàn (Tuyên bố Liên Hợp Quốc, tháng 6 năm 2008, được lãnh đạo của tất cả các tổ 

chức Việt Nam thông qua). 

Chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập là mức thu nhập đảm bảo chi trả được 

những nhu cầu tối thiểu nhất mà mỗi người cần phải có để sinh sống, bao gồm nhu cầu 

tối thiểu về lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ. (Thủ tướng Chính phủ, 2015).  

Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng để 

xác định người nghèo hoặc hộ nghèo (Tổng Cục thống kê, 2019). Chuẩn nghèo về thu 

nhập là mức thu nhập mà nếu hộ gia đình có thu nhập dưới mức đó được coi là hộ 

nghèo về thu nhập. Chuẩn nghèo về thu nhập dùng để xác định quy mô nghèo thu nhập 

quốc gia, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách (chuẩn nghèo về chính sách). (Thủ 

tướng Chính phủ, 2015).  

Ngưỡng thiếu hụt đa chiều là mức độ thiếu hụt mà nếu hộ gia đình thiếu nhiều 

hơn mức độ này thì bị coi là thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội, từ 1/3 tổng điểm trở 

lên. (Thủ tướng Chính phủ, 2015).  

Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ chuẩn nghèo chính 

sách trở xuống; hoặc có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn nghèo 

chính sách nhưng thấp hơn chuẩn mức sống tối thiểu và thiếu hụt từ 1/3 tổng số điểm 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (Thủ tướng Chính phủ, 2015). 

Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn chuẩn nghèo 

chính sách nhưng thấp hơn chuẩn mức sống tối thiểu, và thiếu hụt dưới 1/3 tổng số 

điểm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội (Thủ tướng Chính phủ, 2015). Chuẩn hộ cận 

nghèo ở khu vực nông thôn khác với chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị, khác chủ yếu 

ở mức chuẩn thu nhập bình quân đầu người/tháng.  

Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 

15/09/2015 phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường 

nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam 

được xây dựng sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiêu chí đo lường nghèo được xây dựng dựa trên cơ sở: 

(1) Các tiêu chí về thu nhập và (2) Mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, 

bao gồm: tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chiều 

nghèo ngoài nghèo thu nhập được cụ thể bằng các chỉ số: tình trạng đi học của trẻ em; 
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trình độ giáo dục của người lớn; trình độ đào tạo của người lớn; bảo hiểm y tế; diện 

tích nhà ở bình quân đầu người; chất lượng nhà ở; phương tiện đi lại; nguồn nước sinh 

hoạt; hố xí/nhà tiêu; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin; 

đăng ký hộ khẩu. 

3. Đánh giá hiện trạng nghèo tại huyện  ƣờng  a  tỉnh Sơn  a 

Mường La là một huyện miền núi nghèo của tỉnh Sơn La. Mặc dầu đã có những 

bước tiến về phát triển kinh tế và xã hội nhưng huyện Mường La vẫn là huyện nghèo 

và đối tượng thụ hưởng của nhiều chính sách xã hội, điển hình là chính sách theo Nghị 

quyết 30a của Chính phủ và nay là Chương trình giảm nghèo bền vững nhằm giúp 

Huyện có thể theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước trong 

những năm qua (Nguyễn Văn Mạnh, 2021). 

Sau hơn nhiều năm được thụ hưởng chính sách giảm nghèo, hiện trạng nghèo 

huyện Mường La đã có chiều hướng giảm rõ rệt. Số liệu của UBND huyện Mường La 

trong 3 năm gần đây cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo năm là 35,6 % vào năm 2018. Năm 2020, 

tỉ lệ hộ nghèo là 25,06 %. Tuy nhiên, so với các huyện khác trên địa bàn tỉnh Sơn La và 

các huyện nghèo trên cả nước, tỷ lệ hộ hộ nghèo huyện Mường La vẫn khá cao, chiếm 

¼ tổng số hộ gia đình trên địa bàn Huyện. Hơn nữa, tình trạng hộ cận nghèo có xu 

hướng tăng nhẹ, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2018 là 12,76%, năm 2019 là 13,28%, năm 

2020 là 13,21%.  

Bảng 1: Thực trạng hộ nghèo và cận nghèo huyện  ƣờng La, tỉnh Sơn  a 

TT CHỈ TIÊU 

2018 2019 2020 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Hộ nghèo 
7.754 

  
35,6 6.564 29,9 5.529 25,06 

2 Hộ cận nghèo 2.780 12,76 2.916 13,28 2.915 13,21 

 Nguồn: UBND huyện Mường La 

Tỷ lệ hộ tái nghèo tăng trong 3 năm qua cho thấy giảm nghèo ở huyện Mường La 

chưa bền vững. Số hộ tái nghèo ở khu vực thành thị ít hơn khu vực thông thôn. Tuy 

nhiên, tính theo tỷ lệ hộ tái nghèo thì khu vực thành thị lớn hơn khu vực nông thôn. Do 

dân số đông, số hộ tái nghèo lớn nên trong năm 2020, khi tỷ lệ tái nghèo khu vực nông 

thôn tăng gần 1% so với năm 2019 làm cho tỷ lệ tái nghèo của huyện Mường La tăng 

khá cao (4,2%) so với 2,91% của năm 2019. Điều này cho thấy, khi xây dựng chính 

sách giảm nghèo, tái nghèo ở khu vực nông thôn với quy mô dân số lớn hơn là vấn đề 

cần chú ý hơn so với tái nghèo ở khu vực thành thị.  
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Bảng 2: T  lệ tái nghèo huyện  ƣờng  a  tỉnh Sơn  a 

 Nội dung 2018 2019 2020 

Tổng 2,72 2,91 4,20 

I Khu vực thành thị 2,23 23,91 18,45 

II Khu vực Nông thôn    2,75  1,99 3,57 

Nguồn: UBND huyện Mường La 

Phân tích hộ nghèo theo địa bàn các xã khu vực nông thôn của Huyện Mường La 

để thấy mức độ tập trung của các hộ nghèo ở một số xã nhất định. Hiện tại, số hộ 

nghèo vẫn tập trung chủ yếu xã Pi Toong, Chiềng Công, Chiềng Lao, Hua Trai. Mặc 

dù, số hộ nghèo ở các xã nói trên đã giảm đáng kể nhưng vẫn là các xã có nhiều hộ 

nghèo so với các địa bàn khác.  

Bảng 3: Phân bố hộ nghèo theo địa bàn của Huyện  ƣờng  a 

Năm 2019 2020 2021 

Tổng 7.754 6.564 5.529 

1.Thành thị 449 276 233 

2. Khu vực Nông thôn 7.305 6.288 5.296 

Xã Chiềng Muôn 230 236 223 

Xã Chiềng San 247 223 193 

Xã Mường Trai 120 58 49 

Xã Tạ Bú 333 303 234 

Xã Mường Bú 132 106 90 

Xã Pi Toong 688 600 537 

Xã Nậm Giôn 530 481 436 

Xã Mường Chùm 148 87 87 

Xã Chiềng Công 703 634 609 

Xã Chiềng Ân 321 299 276 

Xã Chiềng Lao 
      

1.168 

1.031 839 

Xã Chiềng Hoa 637 557 411 

Xã Ngọc Chiến 788 611 371 

Xã Nặm Păm 658 520 436 

Xã Hua Trai 
            

602  

542 505 

Nguồn: UBND huyện Mường La 
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Phân tích hiện trạng nghèo đa chiều trên địa bàn huyện Mường La theo 6 chiều và 

10 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho thấy tỷ lệ hộ thiếu hụt so với chuẩn nghèo đa chiều 

trên địa bàn huyện giảm mạnh qua các năm. Tỷ lệ hộ thiếu hụt chỉ số tiếp cận dịch vụ y 

tế năm 2018 là 12,35% nhưng năm 2020 giảm còn 6,19%, tỷ lệ hộ thiếu hụt chỉ số 

nguồn nước hợp vệ sinh năm 2018 là 19,15 %, năm 2020 còn 12,75%, tỷ lệ hộ thiếu 

hụt chỉ số sử dụng dịch vụ viễn thông 10,63 % năm 2018 và giảm còn  8,25% năm 

2020 (Nguyễn Văn Mạnh, 2020).  

Tuy vậy, một số chỉ số dịch vụ xã hội khác của các hộ nghèo vẫn chưa được cải 

thiện một cách bền vững trong thời gian qua. Thứ nhất, nghèo về nhà ở vẫn là tình 

trạng trầm trọng hơn của người dân huyện Mường La, năm 2019 có 24,85% hộ sống 

dưới mức chuẩn về chất lượng nhà ở và 30,54% hộ dưới mức chuẩn về diện tích nhà ở, 

năm 2020 hai chỉ số trên lần lượt tăng, 30,31% và 37,77%. Thứ hai, nghèo về điều kiện 

sống trong đó có gần 68% hộ nghèo cơ bản đang sống dưới mức chuẩn về hố xí/nhà 

tiêu hợp vệ sinh. Thứ ba là nghèo về thông tin, các hộ nghèo rất thiếu thốn về các tài 

sản để tiếp cận thông tin, có đến hơn 1/3 số hộ thiếu tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 

so với mức tối thiểu. Bên cạnh đó, một số chỉ số “trình độ giáo dục người lớn” và  

“Tình trạng đi học của trẻ em” có xu hướng tăng thể hiện sự bấp bênh của các hộ trong 

tiếp cận các dịch vụ xã hội về giáo dục.  

Bảng 4: Thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản  

của các hộ nghèo huyện  ƣờng La 

TT CHỈ TIÊU 

2018 2019 2020 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.1 Y tế       

 Tiếp cận dịch vụ y tế 958 12,35 681  10,37   343   6,19  

 Bảo hiểm y tế 234 3,02 177  2,70   153   2,76  

1.2 Giáo dục       

 
Trình độ giáo dục người 

lớn 
1.219 15,72 1.261  19,21   1.001   18,07  

 
Tình trạng đi học của trẻ 

em 
333 4,29 174  2,65   374   6,75  

1.3  Nhà ở       

 Chất lượng nhà ở 1.927 24,85 1.703  25,94   1.679   30,31  

 Diện tích nhà ở 2.368 30,54 2.313  35,24   2.092   37,77  

1.4 Điều kiện sống       

 Nguồn nước hợp vệ sinh 1.485 19,15 1.180  17,98   706   12,75  

 
Hố xí/nhà tiêu hợp vệ 

sinh 
4.998 64,46 4.578  69,74   3.762   67,92  
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TT CHỈ TIÊU 

2018 2019 2020 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.5 Tiếp cận thông tin       

 
Sử dụng dịch vụ viễn 

thông 
824 10,63 746  11,37   457   8,25  

 
Tài sản phục vụ tiếp cận 

thông tin 
1.932 24,92 1.855  28,26   1.828   33,00  

Nguồn: UBND huyện Mường La 

 Nghiên cứu nhóm hộ cận nghèo cũng cho thấy những bấp bênh trong việc giữ 

được mức tiếp cận dịch vụ xã hội tối thiểu về trình độ giáo dục của người lớn, về chất 

lượng nhà ở và diện tích nhà ở, về điều kiện sống mà điển hình là chỉ số về hố xí/nhà 

tiêu hợp vệ sinh.  

Bảng 5: Thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản  

của nhóm hộ cận nghèo huyện  ƣờng La 

TT CHỈ TIÊU 

2018 2019 2020 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Y tế       

1 Tiếp cận dịch vụ y tế 138 4,96  135   4,63  86 2,95  

2 Bảo hiểm y tế 9 0,32  5   0,17  38 1,30  

 Giáo dục       

3 Trình độ giáo dục người lớn 71 2,55  92   3,16  82 2,81  

4 Tình trạng đi học của trẻ em 2 0,07  5   0,17  64 2,20  

 Nhà ở       

5 Chất lượng nhà ở 253 9,10  167   5,73  185 6,35  

6 Diện tích nhà ở 443 15,9  314   10,77  455 15,61  

 Điều kiện sống       

7 Nguồn nước hợp vệ sinh 304 10,94  299   10,25  290 9,95  

8 Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 985 35,43  1.018   34,91  895 30,70  

 Tiếp cận thông tin       

9 Sử dụng dịch vụ viễn thông 47 1,69  89   3,05  33 1,13  

10 
Tài sản phục vụ tiếp cận 

thông tin 
73 2,63  82   2,81  242 8,30  

Nguồn: UBND huyện Mường La 
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Phân tích mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 ở khu vực thành thị và nông thôn cho chúng ta thấy sự thiếu hụt các chỉ số 

dịch vụ xã hội cơ bản chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. Rất ít hộ nghèo khu vực 

thành thị thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và chỉ một vài hộ cận nghèo ở khu vực 

này thiếu hụt các chỉ số cơ bản.  

Bảng 6: Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020 (theo địa bàn thành thị và nông thôn) 

STT Khu vực 
Tổng 

số hộ  

Trong đó số hộ thiếu hụt các chỉ số  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hộ nghèo 

Tổng cộng I + II 5.529 343 153 1.001 374 1.679 2.092 706 3.762 457 1.828 

I 
Khu vực 

thành thị 
233 0 0 18 6 21 4 0 2 4 0 

II 
Khu vực 

nông thôn 
5.306 343 153 983 368 1.658 2.088 706 3.760 453 1.828 

Hộ cận nghèo 

Tổng cộng I + II 2.915 86 38 82 64 185 455 290 895 33 242 

I 
Khu vực 

thành thị 
456 0 18 0 0 2 0 0 0 0 0 

II 
Khu vực 

nông thôn 
5.306 343 153 983 368 1.658 2.088 706 3.760 453 1.828 

Nguồn: UBND Huyện Mường La 

Phân tích thành phần các hộ nghèo huyện Mường La năm 2020, ta thấy hộ nghèo 

chủ yếu là hộ dân tộc thiểu số (chiếm 99%), có một tỷ lệ nhất định là hộ thuộc chính 

sách bảo trợ xã hội và một số ít là hộ thuộc chính sách ưu đãi người có công. Tỷ lệ hộ 

nghèo dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn. Đây là đặc điểm chung cả ở khu vực 

thành thị và nông thôn của huyện Mường La.  

Bảng 7: Thành phần các hộ nghèo trên địa bàn huyện  ƣờng  a năm 2020 

 

Tổng số hộ 

nghèo 

Số hộ dân 

tộc thiểu số 

Hộ nghèo 

thuộc 

chính sách 

bảo trợ xã 

hội 

Hộ nghèo thuộc 

chính sách ƣu 

đãi ngƣời có 

công 

Tổng 5.529 5.519 328 9 

Thành thị 233 230 13 1 

Khu vực nông thôn 5.296 5.289 315 8 

Huyện Mường La 
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5. Kết luận và khuyến nghị với chính quyền tỉnh Sơn  a 

5.1. Kết luận 

Một số kết luận rút ra từ phân tích hiện trạng hộ nghèo trên địa bàn huyện  

Mường La:  

(1) Tỷ lệ hộ nghèo huyện Mường La vẫn khá cao, chiếm  1/4 tổng số hộ gia đình 

trên địa bàn huyện;  

(2) Tỷ lệ hộ tái nghèo tăng trong 3 năm gần đây cho thấy việc giảm nghèo ở 

huyện Mường La chưa bền vững, đặc biệt là cần chú ý tài nghèo ở khu vực nông thôn;  

(3) Hộ nghèo vẫn tập trung chủ yếu ở một số xã như Pi Toong, Chiềng Công, 

Chiềng Lao, Hua Trai; 

(4) Một số chỉ số dịch vụ xã hội khác của các hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa được 

cải thiện bền vững như chỉ số về nhà, chỉ số về điều kiện sống, chỉ số về thông tin; chỉ 

số về giáo dục của các hộ nghèo có cải thiện nhưng còn khá sự bấp bênh. 

(5) Thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo và tập trung 

ở khu vực nông thôn; 

(6) Hộ nghèo huyện Mường La chủ yếu là hộ dân tộc thiểu số.  

5.2. Khuyến nghị với chính quyền tỉnh Sơn La 

Để góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường La cả về nghèo thu 

nhập và nghèo theo các chiều, nghiên cứu này đề xuất một số khuyến nghị như sau:  

Thứ nhất, giảm nghèo vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện Mường La. Giảm nghèo một cách toàn diện cả giảm nghèo thu nhập 

và giảm nghèo các chiều về dịch vụ xã hội là mục tiêu đúng và phù hợp với điều kiện 

của người dân huyện Mường La. Mục tiêu giảm nghèo và mục tiêu loại bỏ việc tái 

nghèo luôn là mục tiêu ưu tiên và thống nhất với nhau trong thực hiện chính sách giảm 

nghèo của Huyện.  

Thứ hai, các giải pháp chính sách giảm nghèo cần ưu tiên hơn đối với một số xã 

trọng điểm của huyện Mường La trong thời gian tới. Các xã Pi Toong, Chiềng Công, 

Chiềng Lao, Hua Trai phải là đối tượng thụ hưởng chính của chính sách giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn huyện.  

Thứ ba, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo trên địa bàn huyện Mường La cần tập 

trung hơn cho cải thiện nhà ở, điều kiện sống, thông tin cho người nghèo so với các 

dịch vụ xã hội khác, và tập trung chủ yếu cho khu vực nông thôn 

Cuối cùng, kết hợp chính sách giảm nghèo với chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số. Tác động cộng hưởng của hai chính sách này mới có thể vực dậy đời sống vật 

chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số - các hộ nghèo chủ yếu của huyện 

Mường La.  
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI  ỚI SÁNG TẠO  ÊN TĂNG TRƢỞNG 

KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

TS. Trần Lan Hương - Nguyễn Thảo Vân  

- Lê Minh Hằng - Nguyễn Đình Minh - Ngô Minh Quân 

Khoa Khoa học Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tóm tắt:  

Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng 

trưởng kinh tế ở cấp độ quốc gia. Đổi mới sáng tạo được nhóm đo lường thông qua chỉ 

số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII - đưa ra với mục tiêu xác định làm thế nào để có 

được những số liệu và phương pháp tiếp cận cho phép nắm bắt tốt hơn mức độ và hiệu 

quả của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Bên cạnh đó, sử dụng thước đo GDP bình 

quân đầu người để đánh giá mức độ tăng trưởng kinh tế từng quốc gia. Các dữ liệu 

được sử dụng trong bài là dữ liệu thứ cấp lấy từ Báo cáo chỉ số sáng tạo năm 2021 của 

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi 

quy tuyến tính OLS để tìm mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. 

Qua nghiên cứu, nhóm tác giả khẳng định đổi mới sáng tạo có tác động tích cực đến 

tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Và ch ng tôi khuyến nghị Chính phủ các nước 

tập trung phát triển đồng đều bảy trụ cột trong GII để nâng cao vị thế kinh tế trên 

trường quốc tế.  

Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, GII, Tăng trưởng kinh tế  

 

1.  ở đầu 

Đổi mới sáng tạo là một tất yếu của lịch sử phát triển nhân loại, nhất là trong 

tình hình toàn cầu hóa, đa phương hóa thì đổi mới sáng tạo càng có  ý nghĩa quan 

trọng hơn bao giờ hết. Tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo được thể hiện khi nó 

tác động đến mọi mặt trong xã hội như: giáo dục, y tế, chính trị, kinh tế, quân sự, 

ngoại giao.... Theo Blouin (2009), bên cạnh việc cung cấp các công cụ và ứng dụng 

công nghệ, đổi mới sáng tạo còn có thể giúp đảm bảo chất lượng giảng dạy với học 

viên từ xa cũng như mang lại những phương pháp học tập hiệu quả hơn. Mowery 

(2010) cũng khẳng định sự tập trung vào chương trình phát triển có tác động không 

nhỏ đến sự gia tăng tương ứng về chất lượng trong quân sự. Nhận thấy tầm quan 

trọng của đổi mới sáng tạo, hiện nay các nước đang cố g ng nghiên cứu và đo lường 

chỉ số đổi mới sáng tạo của mình. Thống kê của World Bank (2020) cho thấy chi 

phí đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của các quốc gia phát triển lên đến 5,44% 

GDP cả nước. Bên cạnh đó đã có nhiều thang đo được đưa ra để đo lường khả năng 

đổi mới sáng tạo như chi phí đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo (Griliches, 
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1980), chất lượng bằng sáng chế mà mỗi quốc gia sở hữu (Hasan & Tucci, 2010), độ 

trễ trong áp dụng công nghệ,… tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chỉ số GII 

được công bố bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) là chỉ số có tiếng vang 

lớn nhất liên quan đến việc đánh giá và xếp hạng các quốc gia liên quan và năng lực 

đổi mới sáng tạo của các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về một 

trong những tác động hay được nh c đến của đổi mới sáng tạo, đó chính là mối quan 

hệ của đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế ở cấp độ quốc gia.  

Từ mục đích nghiên cứu kể trên, nhóm tác giả xác định được các mục tiêu cụ thể 

như sau:  

Thứ nhất, xác định thang đo cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế của 

quốc gia.  

Thứ hai, xây dựng khung lý thuyết và kết quả phân tích dữ liệu để khẳng định về 

mối quan hệ giữa đổi mới tạo và tăng trưởng kinh tế quốc gia.  

Thứ ba, chỉ ra được sự khác biệt (nếu có) trong mối quan hệ giữa đổi mới sáng 

tạo và tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu thập thấp, thu nhập trung bình 

thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao.  

Để làm rõ những mục tiêu đã đề ra, ở các phần tiếp theo nghiên cứu sẽ có cấu 

trúc như sau. Phần 2 sẽ đưa ra tổng quan nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và mối 

quan hệ với tăng trưởng kinh tế. Phần 3 bao gồm phát triển giả thuyết nghiên cứu và 

xây dựng khung lý thuyết. Phần 4 là phương pháp nghiên cứu bao gồm phần trình 

bày về công cụ đo lường, nguồn số liệu, các phương pháp xử lý và phân tích dữ 

liệu. Kết quả ước lượng, phân tích sự phù hợp của mô hình và xác định giả thuyết sẽ 

được trình bày trong Phần 5 Kết quả nghiên cứu. Phần 6, nhóm tác giả đưa ra thảo 

luận và kết luận về mối quan hệ giữa chỉ số đổi mới sáng tạo GII và tăng trưởng 

kinh tế của mỗi quốc gia cũng như những hạn chế của bài viết cần được giải quyết 

trong nghiên cứu trong tương lai.  

2. Tổng quan nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và tăng trƣởng kinh tế  

2.1. Đổi mới sáng tạo  

Hiểu biết chung về đổi mới sáng tạo ở các cấp độ  

Xã hội đang phát triển một cách chóng mặt và đổi mới sáng tạo cũng đang nhận 

được sự quan tâm rất lớn từ các cấp chính phủ, tới các chủ thể trong nền kinh tế như 

doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế khác 

hay các hộ gia đình và kể cả các cá nhân,..., bởi đây là một xu thế tất yếu của tất cả các 

quốc gia và chủ thể hoạt động trong phạm vi đó có thể tồn tại, phát triển hay mở rộng. 

Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng chủ đề này đã được giới chuyên môn khám phá và 

nghiên cứu từ gần một thế kỷ trước đây (Joseph A. Schumpeter, 1934).  
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Đổi mới sáng tạo có thể được hiểu ở rất nhiều cấp độ khác nhau, ở mỗi một cấp 

độ, định nghĩa ĐMST có thể được hiểu theo một cách khác nhau. Ở cấp độ cá nhân, đổi 

mới sáng tạo là tăng cường khả năng sáng tạo bằng cách sử dụng các kĩ năng giải quyết 

vấn đề của cá nhân trong phát triển và thực hiện các ý tưởng chiến lược, sản phẩm và 

dịch vụ. (Choi, S., Kang, W., & Choi, S. B., 2021). Ở cấp độ tổ chức, OECD và 

Eurostat (2018) đưa ra khái niệm đổi mới sáng tạo là một sản phẩm hoặc quy trình mới 

hoặc được cải tiến (hoặc sự kết hợp của chúng) khác biệt đáng kể so với các sản phẩm 

hoặc quy trình trước đây của tổ chức và đã được cung cấp cho người dùng tiềm năng 

(đối với đổi mới sản phẩm) hoặc được tổ chức sử dụng (đối với đổi mới quy trình) ( 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, 2020). Ở cấp độ quốc gia, 

Lundvall, Chaminade và Vang (2009) đề xuất định nghĩa về hệ thống đổi mới sáng tạo 

quốc gia như sau: “Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia là một hệ thống mở, tiến hóa và 

phức tạp, bao gồm những quan hệ bên trong mỗi tổ chức và giữa các tổ chức, thể chế 

và cấu trúc kinh tế - xã hội, quy định tốc độ và đường hướng đổi mới cũng như việc 

xây dựng năng lực chuyên môn xuất phát từ quá trình học hỏi dựa trên khoa học và học 

hỏi dựa trên kinh nghiệm”. Có thể thấy các nghiên cứu đều chỉ ra đổi mới sẽ đi liền với 

sự nâng cao năng suất lao động và phát triển nền kinh tế. Hay nói cách khác, đổi mới 

sáng tạo là một trong những yếu tố chính làm cơ sở đánh giá khả năng cạnh tranh quốc 

tế của các quốc gia đó về năng suất, sản lượng và hiệu suất việc làm (Asheim và 

Isaksen, 1997; Michie, 1998)  

2.2. Chỉ số đổi mới sáng tạo  

Để n m b t tốt hơn mức độ của đổi mới sáng tạo và hiệu quả của hệ thống đổi 

mới sáng tạo các quốc gia, nền kinh tế, Viện Quản trị kinh doanh châu Âu (INSEAD) 

đã đưa ra bộ Chỉ số Đổi mới toàn cầu (Global Innovation Index) năm 2007. Sau đó Tổ 

chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (năm 2011), Đại học Cornell (Hoa Kỳ) (năm 2013) đã 

tham gia để phát triển phương pháp luận và xây dựng mô hình đánh giá GII phù hợp 

hơn. Bộ chỉ số GII được đưa ra với mục tiêu cốt lõi nhằm xác định làm thế nào để có 

được những số liệu và phương pháp tiếp cận cho phép n m b t tốt hơn mức độ và hiệu 

quả của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (Sổ tay hướng dẫn Chỉ số đổi mới sáng tạo 

toàn cầu, 2020). Hiện tại, GII được tích hợp từ số đo của bảy trụ cột lớn bao gồm: Thể 

chế (Ins), Nguồn nhân lực và nghiên cứu (HCR), Cơ sở hạ tầng (Inf), Trình độ phát 

triển của thị trường (MS), Trình độ phát triển của kinh doanh (BS), Sản phẩm kiến thức 

và công nghệ (KT), Sản phẩm sáng tạo (Cre).  

2.3. Tăng trưởng kinh tế  

Tăng trưởng kinh tế là thuật ngữ dùng để chỉ sự mở rộng quy mô về lượng kết 

quả đầu ra của nền kinh tế, là sự gia tăng về mặt tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và 

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một thời kỳ nhất định (Nguyễn Văn Dương, 
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2022). GDP bình quân đầu người là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự tăng trưởng 

kinh tế theo một thời kỳ nhất định của một quốc gia, phản ánh kết quả sản xuất tính 

bình quân đầu người trong một năm. GDP bình quân đầu người được tính bằng cách 

chia tổng sản phẩm trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng. 

Đơn vị của GDP bình quân đầu người đầu người là USD/người và được biểu diễn bằng 

công thức: GDP bình quân đầu người = GDP trong năm/Dân số trung bình cùng năm. 

(Trần Quốc Lợi, Dương Mạnh Hùng, 2014). Nó xem xét cả GDP, dân số và rõ ràng 

trong việc nêu ra sự tăng lên mức sống từ tăng trưởng kinh tế so với GDP. Điều này 

giúp so sánh được mức tăng trưởng kinh tế của các quốc gia khác nhau về mặt quy mô. 

GDP bình quân đầu người cao có nghĩa là quốc gia có năng suất cao hơn. Từ đó, có thể 

thấy, để so sánh về tăng trưởng kinh tế một cách toàn diện nhất thì GDP bình quân đầu 

người sẽ tốt hơn GDP (Ian, 2011).  

2.4. Tác động của đổi mới sáng tạo đến tăng trưởng kinh tế  

Đổi mới sáng tạo có vai trò hết sức quan trọng đến tăng trưởng kinh tế. Trong hai 

cuốn sách nổi tiếng của mình, Lý thuyết phát triển kinh tế (1911) và Chủ nghĩa tư bản, 

Chủ nghĩa xã hội và Dân chủ (1942) nhà kinh tế học nổi tiếng Schumpeter tuyên bố rằng 

sự phá hủy sáng tạo là những đổi mới trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất, điều 

này có nghĩa là quá trình đột biến công nghiệp không ngừng cách mạng hóa cấu trúc 

kinh tế từ bên trong, không ngừng phá hủy cái cũ, không ngừng tạo cái mới 

(Schumpeter, 1911,1941). Vào những năm 1960, Christopher Freeman đưa ra một góc 

nhìn khác về đổi mới sáng tạo qua lý thuyết “cầu - kéo thị trường”, trong đó nói rằng các 

ý tưởng về đổi mới sáng tạo cũng b t nguồn từ thị trường (Freeman, 1994; Landry et al., 

2002). Về nghiên cứu thực nghiệm, các phát hiện của Ulku (2004) từ năm 1981-1987 đối 

với 20 nước thuộc OECD và 10 nước không thuộc OECD cho thấy đổi mới có tác động 

tích cực đến sản lượng bình quân đầu người ở cả các nước phát triển và đang phát triển. 

Bên cạnh đó, Pradhan và cộng sự (2018) sử dụng các bài kiểm tra tính dừng của chuỗi 

dữ liệu bảng và phát hiện đồng liên kết để khám phá các mối quan hệ giữa đổi mới, phát 

triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở 49 quốc gia châu Âu từ năm 1961 đến năm 2014 

(Rudra P. Pradhan, 2018). Theo xu hướng chung của các nước trên thế giới hiện nay, GII 

đang trở thành chỉ số quan trọng để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia 

(Stancu & Bucur, 2017). Tuy nhiên đổi mới sáng tạo không phải lúc nào cũng phát huy 

tác dụng và hiệu quả đối với nền kinh tế. Khi cơ chế quản lý còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng 

yếu kém nếu ứng dụng đổi mới sáng tạo một cách máy móc sẽ có thể gây khủng hoảng 

trong công tác quản lý, làm đứt gãy hệ thống sản xuất, thị trường dẫn đến nền kinh tế tụt 

dốc (Baneliene và cộng sự, 2018). Ở Việt Nam, chỉ số GII cũng như đổi mới sáng tạo 

luôn được nhà nước quan tâm. GII đã trở thành một trong những chỉ tiêu được đưa vào 

nghị quyết b t buộc phải chú tâm khi tăng trưởng kinh tế (Phạm Thế Dũng, 2015).  
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3. Khung nghiên cứu và xây dựng giả thuyết  

 

Hình 1: Ảnh hƣởng của chỉ số đổi mới sáng tạo đến tăng trƣởng kinh tế 

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu  

Theo Acs & Audretsch (1988), đổi mới sáng tạo là một quá trình b t đầu với một 

sáng chế, tiến hành phát triển các sáng chế và dẫn đến giới thiệu một sản phẩm, quy 

trình hoặc dịch vụ mới cho thị trường. Đầu tiên, việc đổi mới sáng tạo sẽ giúp doanh 

nghiệp cũng như quốc gia áp dụng nó sản xuất các sản phẩm với chất lượng tốt hơn, 

đồng thời giảm chi phí và thời gian một cách đáng kể. Hay nói cách khác, đổi mới sáng 

tạo góp phần tạo ra tổng sản lượng quốc dân cao hơn so với khi không áp dụng. Thứ 

hai, sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia sẽ được tính chủ yếu dựa trên số lượng và 

chất lượng sản phẩm mà nền kinh tế đó sản xuất ra (Henderson et al., 2012). Bên cạnh 

đó, nghiên cứu trước đây của Hasan và Tucci cũng cho thấy các quốc gia có bằng sáng 

chế (một yếu tố của đổi mới sáng tạo) chất lượng cao hơn sẽ có tăng trưởng kinh tế cao 

hơn (Hasan & Tucci, 2010). Vì vậy nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng:  

H1: Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh 

tế quốc gia  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

4.1. Nguồn dữ liệu  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo Chỉ số Đổi 

mới Toàn cầu 2021. Báo cáo được phát hành trong bối cảnh đại dịch COVID 19 đang 

hoành hành và tập trung nghiên cứu tác động của đại dịch lên đổi mới sáng tạo cũng 

như trình bày bối cảnh đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới. Đồng thời báo cáo cũng 

thống kê dữ liệu về chỉ số GII và xếp hạng hiệu quả đổi mới sáng tạo của 126 nền kinh 

tế. Chỉ số GII được xây dựng trên một bộ dữ liệu lớn - tập hợp 81 chỉ số từ các nguồn 

tư nhân và nguồn quốc tế công khai. Khung chỉ số GII trong bài báo cáo được WIPO 

tích hợp từ số đo của bảy trụ cột lớn, mỗi trụ cột lớn lại được tích hợp từ số đo của ba 

trụ cột nhỏ. Khung chỉ số được trình bày ở Hình 4.1 dưới đây: 
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Hình 4.1: Khung chỉ số GII 

Nguồn: Global Innovation Index 2021, WIPO  

4.2. Đo lường  

Biến phụ thuộc: 

Nghiên cứu này xử lý một biến phụ thuộc là tăng trưởng kinh tế, thể hiện qua 

chỉ số GDP bình quân đầu người (GDP per capita) của 126 nền kinh tế năm 2021. 

GDP bình quân đầu người là một chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển của kinh tế theo 

thời gian và so sánh quốc tế. Chỉ số này được tính bằng cách chia tổng sản phẩm 

trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng (Trần Quốc Lợi, 

Dương Mạnh Hùng, 2014). Dữ liệu về GDP bình quân đầu người cũng như xếp 

hạng của các nền kinh tế được thu thập và sử dụng từ báo cáo Chỉ số Đổi mới Toàn 

cầu 2021 (WIPO, 2021).  

Biến độc lập: 

Chỉ số đổi mới sáng tạo, với xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo của 126 nền kinh tế 

năm 2021 được lấy từ báo cáo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2021 (WIPO, 2021). Phương 

pháp đo lường và chỉ tiêu đánh giá đã trình bày ở mục 2.2 Biến kiểm soát: 

Biến thứ nhất là vị trí địa lý của quốc gia phân loại 126 quốc gia theo các châu 

lục: châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Phi. Sở dĩ nhóm chọn biến 

kiểm soát là vị trí địa lý bởi có nghiên cứu cho rằng nó tác động tích cực đến năng suất, 

hoạt động thông qua thị trường sản phẩm và lao động (Hervé Boulhol, Alain de Serres 

and Margit Molnar, 2008).  

Biến thứ hai là nhóm thu nhập: phân loại 126 quốc gia trên thế giới dựa trên mức 

độ thu nhập của quốc gia đó. Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu Chỉ số đổi mới toàn cầu 

của WIPO năm 2021. Các quốc gia sẽ được phân loại theo 4 nhóm: Thu nhập cao 
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(>12,695 USD/năm), thu nhập trung bình cao (4,096-12,695 USD/năm), thu nhập trung 

bình thấp (1,0464,095 USD/năm), thu nhập thấp  (<1,046 USD) (Nada Hamadeh, 2021).  

4.3. Phân tích dữ liệu  

Nhóm sử dụng phần mềm Stata để giúp phân tích các vấn đề cụ thể sau:  

- Thống kê mô tả tổng quan về các quốc gia tham gia khảo sát: 

- Thống kê kết quả điều tra về chỉ số đổi mới sáng tạo ảnh hưởng đến tăng 

trưởng kinh tế của quốc gia. 

- Phân tích mối tương quan giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế của 

quốc gia. 

Nghiên cứu này sẽ áp dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS để 

kiểm tra giả thuyết đã đặt ra  

Công thức chung của mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS:  

 

Thay thế các tên biến phụ thuộc và độc lập, chúng ta nhận được:  

GDP bình quân đầu người . Vị trí địa lý . Nhóm thu 

nhập  

Trong đó:  

: Hằng số hồi quy (hệ số chặn). 

: Phản ánh ảnh hưởng trực tiếp của GII tới GDP bình quân đầu người. 

: Phản ánh ảnh hưởng của vị trí địa lý quốc gia tới GDP bình quân đầu người.  

Phản ánh ảnh hưởng của nhóm thu nhập tới GDP bình quân đầu người.  

: Sai số ngẫu nhiên trong quá trình thống kê Ý nghĩa: Hướng tác động: β1 > 0: 

Mối liên hệ tích cực: Khi chỉ số đổi mới toàn cầu gia tăng sẽ làm tăng khả năng tăng 

trưởng kinh tế của quốc gia đó β1 < 0: Mối liên hệ tiêu cực: Khi chỉ số đổi mới toàn 

cầu gia tăng sẽ làm giảm khả năng tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó Độ lớn tác 

động: 

Khi GII tăng thêm 1 đơn vị thì GDP bình quân đầu người thay đổi β1 đơn vị.  

5. Kết quả nghiên cứu  

Bảng 1 trình bày tóm t t về giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và 

giá trị nhỏ nhất của xếp hạng GDP bình quân đầu người và xếp hạng các biến số độc 

lập, kiểm soát được nêu trong giả thuyết. Biến kiểm soát nhóm thu nhập có điểm trung 

bình là 2.016 trên thang 4, điều này cho thấy trong số 126 quốc gia mà nhóm đang 

nghiên cứu đa số các nước có thu nhập trung bình cao trở lên.  
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Bảng 1: Thống kê mô tả một số biến số của toàn bộ mẫu khảo sát (n=126) 

Biến số Quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn GTNN GTLN 

GDP BQĐN 126 63.5 36.517 1 126 

GII 126 63.349 36.457 1 126 

Ins 126 63.373 36.57 1 126 

HCR 126 63.365 36.494 1 126 

Inf 126 63.357 36.499 1 126 

MS 126 63.325 36.476 1 126 

BS 126 63.317 36.458 1 126 

KT 126 63.357 36.465 1 126 

Cre 126 63.373 d36.49 1 126 

Vị trí địa lý 126 2.46 1.366 1 5 

Nhóm thu nhập 126 2.016 1.012 1 4 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 

 Bảng 2 phân tích tương quan của các biến độc lập. Giá trị hệ số tương quan riêng 

cho từng cặp biến độc lập có cặp vượt quá ngưỡng 0.7, cho thấy có đa cộng tuyến trong 

mô hình, đồng thời mức độ ý nghĩa của các cặp biến đều nhỏ hơn 0.05 nên nhóm nhận 

định rằng mối quan hệ giữa các biến độc lập là khá chặt.  

Bảng 5.2.  a trận hệ số tƣơng quan 

Biến số (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

(1) GDP BQĐN 1.000           

            

(2) GII 0.838 1.000          

 (0.000)           

(3) Ins 0.810 0.844 1.000         

 (0.000) (0.000)          

(4) HCR 0.813 0.912 0.772 1.000        

 (0.000) (0.000) (0.000)         

(5) Inf 0.900 0.903 0.826 0.856 1.000       

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)        

(6) MS 0.619 0.793 0.656 0.739 0.673 1.000      

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)       

(7) BS 0.739 0.887 0.754 0.798 0.787 0.719 1.000     

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)      

(8) KT 0.696 0.922 0.712 0.820 0.794 0.681 0.815 1.000    

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)     

(9) Cre 0.757 0.920 0.757 0.786 0.793 0.693 0.798 0.795 1.000   

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)    

(10) Nhóm thu nhập 0.901 0.787 0.768 0.764 0.858 0.571 0.687 0.635 0.701 1.000  

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   

(11) Vị trí địa lý 0.240 0.250 0.179 0.214 0.256 0.259 0.137 0.284 0.165 0.128 1.000 

 (0.007) (0.005) (0.045) (0.016) (0.004) (0.003) (0.127) (0.001) (0.065) (0.154)  

 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 
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Nhóm nghiên cứu đã chạy mô hình hồi quy tuyến tính OLS với mục đích ước 

lượng tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc đo lường GDP bình quân đầu 

người của quốc gia, kết quả của quá trình này được trình bày ở bảng 5.3. Trong đó mô 

hình (1) xem xét tác động của GII và 2 biến kiểm soát lên biến phụ thuộc GDP bình 

quân đầu người. Các mô hình (2) - (8) tiếp tục xem xét tác động của 7 trụ cột đo lường 

GII và 2 biến kiểm soát lên biến GDP bình quân đầu người. Số liệu trong bảng kết quả 

cho thấy GII và 7 trụ cột đo lường GII đều có ý nghĩa thống kê đối với GDP bình quân 

đầu người (p<0.01 và p<0.05) và mối quan hệ ở đây đều là quan hệ tích cực (vì hệ số 

hồi quy trong các mô hình đều lớn hơn 0).  

Bảng 3: Kết quả hồi quy tuyến tính của các biến có trong mô hình 

 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả  

Nhóm nghiên cứu tiếp tục chạy mô hình hồi quy để tìm hiểu mối quan hệ của 

tăng trưởng kinh tế với GDP bình quân đầu người trên các nhóm nước có thu nhập 

khác nhau. Bảng 5.4 xem xét về mối quan hệ của GII và GDP bình quân đầu người ở 

các nước có thu nhập cao, nhóm thu được ý nghĩa thống kê của mô hình này nhỏ hơn 

0.01 và hệ số hồi quy là .305 (>0), từ đó khẳng định mối quan hệ tích cực của GII và 

GDP bình quân đầu người vẫn tồn tại ở các nhóm nước thu nhập cao. Với nhóm nước 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

    GII Ins HCR Inf MS BS KT Cre 

 GII .31***        

   (.064)        

 Ins  .27***       

    (.058)       

 HCR   .262***      

     (.058)      

 Inf    .46***     

      (.066)     

 MS     .113**    

       (.049)    

 BS      .21***   

        (.053)   

 KT       .167***  

         (.056)  

 Cre        .224*** 

        (.056) 

Nhóm thu nhập 23.592*** 22.74*** 24.378*** 18.344*** 28.375*** 26.533*** 27.663*** 26.101*** 

 (2.259) (2.23) (1.956) (2.266) (1.807) (1.879) (1.944) (1.78) 

Vị trí địa lý CÓ CÓ CÓ CÓ CÓ CÓ CÓ CÓ 

 _cons -6.648 -3.766 -5.596 -5.648 -2.861 -6.748 -5.863 -6.483 

   (4.641) (4.434) (4.612) (4.116) (4.897) (4.789) (4.659) (5.043) 

 Observations 126 126 126 126 126 126 126 126 

 R-squared .862 .859 .858 .876 .841 .854 .846 .856 

Standard errors are in parentheses 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1  
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thu nhập trung bình cao và trung bình thấp, mối quan hệ này vẫn tồn tại. Tuy nhiên khi 

xét mối quan hệ của hai biến này ở các nước có thu nhập thấp, ý nghĩa thống kê thu 

được lớn hơn 0.05, thể hiện giữa GII và GDP bình quân đầu người không có mối quan 

hệ đo lường được. Điều này có thể do một số đặc trưng riêng của các quốc gia có thu 

nhập thấp, nhóm sẽ tiếp tục xem xét ở các nghiên cứu sau.  

Bảng 4: Kết quả hồi quy tuyến tính của GII và GDP bình quân đầu ngƣời  

ở nhóm nƣớc thu nhập cao 

Linear regression 1 

GDP BQĐN   Quan sát Độ lệch 

chuẩn 

t- p- [95% value value Conf Interval] Mức ý 

nghĩa 

GII  .305  .08  3.84  0  .145  .465  *** 

Constant  16.448  

 

3.23  5.09  0  9.957  22.939  *** 

Mean dependent var  26.392  SD dependent var  15.538   

R-squared  0.231  Number of obs  51   

F-test  14.718  Prob > F  0.000   

Akaike crit. (AIC)  414.145  Bayesian crit. (BIC)  418.009   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả  

 

Bảng 5: Kết quả hồi quy tuyến tính của GII và GDP bình quân đầu ngƣời  

ở nhóm nƣớc thu nhập trung bình cao 

Linear regression 2 

GDP BQĐN  Quan sát  Độ lệch 

chuẩn 

 t-

value 

 p-

value 

 [95% 

Conf 

 Interval] Mức ý 

nghĩa 

GII .35 .136 2.57 .015 .073 .627 ** 

Constant 48.564 9.549 5.09 0 29.113 68.014 *** 

 

Mean dependent var 72.059 SD dependent var  17.638 

R-squared  0.171 Number of obs   34 

F-test   6.622 Prob > F  0.015 

Akaike crit. (AIC) 288.241 Bayesian crit. (BIC) 291.293 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 
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Bảng 6: Kết quả hồi quy tuyến tính của GII và GDP bình quân đầu ngƣời  

ở nhóm nƣớc thu nhập trung bình thấp 

Linear regression 3 

GDP BQĐN  Quan sát 
Độ lệch 

chuẩn 

t-  p-  [95% 

value  value  Conf 
Interval] 

Mức ý 

nghĩa 

GII  .296  .078  3.81  .001  .137  .456  ***  

Constant  68.579  

 

7.377  9.30  0  53.442  83.716  ***  

Mean dependent var  95.793  SD dependent var  12.269   

R-squared  0.350  Number of obs  29   

F-test  14.543  Prob > F  0.001   

Akaike crit. (AIC)  218.195  Bayesian crit. (BIC)  220.930   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả  

Bảng 7: Kết quả hồi quy tuyến tính của GII và GDP bình quân đầu ngƣời  

ở nhóm nƣớc thu nhập thấp 

Linear regression 4 

GDPBQĐN  Quan sát 
Độ lệch 

chuẩn 

t-  p-  [95% 

value  value  Conf 
Interval] 

Mức ý 

nghĩa 

GII  .144  .171  0.84  .421  -.238  .526   

Constant  102.398  

 

19.738  5.19  0  58.419  146.376  ***  

Mean dependent var  118.917  SD dependent var  5.418   

R-squared  0.066  Number of obs  12   

F-test  0.705  Prob > F  0.421   

Akaike crit. (AIC)  76.747  Bayesian crit. (BIC)  77.717   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả  

Từ những kết quả phân tích ở trên, nhóm khẳng định Đổi mới sáng tạo có tác 

động tích cực đến việc tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Hay nói cách khác, giả 

thuyết H1 được ủng hộ. 

6. Kết luận  

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng chỉ số GII làm thang đo khả năng 

đổi mới sáng tạo của quốc gia và chỉ số GDP bình quân đầu người để xác định mức độ 

tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó. Theo kết quả thu được, sự tăng lên của GDP bình 

quân đầu người có đến 70% phụ thuộc vào sự tăng lên của chỉ số GII, vì vậy nhóm 

nghiên cứu đưa ra kết luận: Đổi mới sáng tạo có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh 



206 

tế ở cấp độ quốc gia. Bên cạnh đó, khi phân tích mối quan hệ của đổi mới sáng tạo và 

tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia thuộc nhóm thu nhập khác nhau, nhóm tác giả nhận 

thấy rằng ở các nước thu nhập cao, thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình 

thấp, mối quan hệ này vẫn tồn tại. Tuy nhiên, ở nhóm nước thu nhập thấp cần xem xét 

lại sự tác động của hai biến này.  

Nhóm cũng đưa ra một số khuyến nghị quan trọng về việc áp dụng chỉ số GII 

để đo lường tăng trưởng kinh tế. Các quốc gia nên đẩy mạnh phát triển đổi mới sáng 

tạo bằng cách phát triển đồng đều 7 trụ cột của GII để nâng cao mức GDP bình quân 

đầu người, phát triển nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, không phải lúc nào chỉ số đổi 

mới sáng tạo cao cũng tương đương với sự tăng trưởng kinh tế. Các quốc gia cần 

xem xét tình hình đất nước để tập trung đầu tư vào những trụ cột phù hợp với quốc 

gia mình, từ đó tận dụng được tối đa lợi ích mà đổi mới sáng tạo mang lại, tránh để 

lãng phí nguồn lực.  

Tuy đã rất cố g ng, xong nghiên cứu của nhóm vẫn còn hạn chế. Nhóm nghiên 

cứu hiện chỉ sử dụng dữ liệu c t ngang của năm 2021, điều này chưa thể giúp loại bỏ 

mối quan hệ nhân quả chặt chẽ giữa các biến. Vậy nên nhóm đề xuất các nghiên cứu 

tiếp theo sẽ sử dụng và phân tích thêm bộ dữ liệu của các năm lân cận để đưa ra được 

kết luận chặt chẽ hơn nữa.  
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NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN VÀ CHIẾN  ƢỢC  

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP  

NGÀNH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT NAM 

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh 

Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt: 

Bài viết tổng hợp một số vấn đề lý luận về nông nghiệp tuần hoàn và chiến lược 

công nghệ của doanh nghiệp trong nền nông nghiệp tuần hoàn. Trên cơ sở đó phân 

tích thực trạng và đề xuất một số khuyến nghị nhằm định hướng phát triển công nghệ 

của các doanh nghiệp trong ngành chế biến nông sản hướng tới nông nghiệp tuần 

hoàn ở Việt Nam.  

Từ khóa: Nông nghiệp tuần hoàn, phát triển công nghệ, chế biến nông sản. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm 50% diện tích đất liền trên trái đất, gây 

ra 25-30% lượng khí nhà kính toàn cầu, tiêu thụ 21,3 tỷ tấn tài nguyên mỗi năm. 

Tuy nhiên theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (2021), 1/3 lượng lương 

thực được sản xuất trên toàn cầu bị thất thoát lãng phí. Để giải quyết vấn đề này, 

với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nông nghiệp tuần hoàn thực hiện sản 

xuất theo chu trình khép kín thông qua áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từ đó 

các chất thải, phế phụ phẩm được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá 

trình sản xuất tiếp theo. 

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của chiến lược công nghệ đối với sự 

phát triển của doanh nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm không chỉ của các 

doanh nghiệp lớn mà cả các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Bất chấp những cảnh 

báo nghiêm trọng về hậu quả của việc không quan tâm đến vấn đề này, vẫn còn nhiều 

doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với hạn chế về tầm nhìn và 

nguồn lực đã đưa ra rất ít ý tưởng về chiến lược công nghệ. Việc xây dựng chiến lược 

công nghệ và nâng cao năng lực công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành chế 

biến nông sản ở Việt Nam tham gia sâu hơn vào nền nông nghiệp tuần hoàn. 

2. Khung nghiên cứu về nông nghiệp tuần hoàn và chiến lƣợc phát triển công 

nghệ của doanh nghiệp 

2.1. Nông nghiệp tuần hoàn 

Theo Van Bodegom và cộng sự (2019), thuật ngữ nông nghiệp tuần hoàn 

(NNTH) được phát triển từ khái niệm kinh tế tuần hoàn, dựa trên nguyên t c công 
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nghiệp sinh thái hướng tới mục tiêu giảm tiêu thụ tài nguyên và giảm thải ra môi 

trường bằng cách khép kín vòng sử dụng tài nguyên, do vậy không sử dụng nhiều diện 

tích hoặc tài nguyên hơn mức cần thiết. Điều này có thể đạt được bằng cách sản xuất 

theo các vòng lặp tài nguyên đóng kín (WUR, 2018).  

Nông nghiệp tuần hoàn áp dụng các nguyên t c của kinh tế tuần hoàn vào thực 

hành sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp 

tuần hoàn thực hiện sản xuất theo chu trình khép kín bằng việc áp dụng tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật, công nghệ sinh học, hóa lý, qua đó các chất thải, phế phụ phẩm được tái 

chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất. Trong NNTH, chất thải 

được coi như nguyên liệu thô để sản xuất sản phẩm mới. 

Xia và cộng sự (2020) chỉ ra các rào cản từ phía doanh nghiệp đối với nông 

nghiệp tuần hoàn là: Chi phí sản xuất nông nghiệp cao; Thiết kế sản phẩm và quy trình 

sản xuất yếu kém; Doanh nghiệp yếu kém về đổi mới công nghệ; Phương thức tổ chức 

sản xuất lạc hậu; Quy mô sản xuất nhỏ, mức công nghiệp hóa thấp; Mất cân đối cung 

cầu thị trường. 

Ở các nước có nền nông nghiệp phát triển hướng tới nông nghiệp tuần hoàn sử 

dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho người sản xuất, 

giảm ô nhiễm môi trường, tạo sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Các công nghệ sử 

dụng phụ phẩm nông nghiệp hiện nay như: Sản xuất than sinh học, sản xuất nấm, sản 

xuất dầu sinh học, sản xuất điện năng, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, chất đốt, sản xuất 

pin Lithium, sản xuất vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón…  

Như vậy có thể nói trong NNTH, công nghệ là một trong các yếu tố cốt lõi để 

đảm bảo chu trình sản xuất khép kín. Tuy nhiên, hạn chế về công nghệ cũng là một 

điểm yếu của các doanh nghiệp cần phải kh c phục để hướng tới NNTH. 

2.2. Chiến lược phát triển công nghệ của doanh nghiệp 

Chiến lược phát triển công nghệ là một chiến lược cấp chức năng trong hệ 

thống chiến lược tổng thể của doanh nghiệp, liên quan đến việc khai thác, phát triển 

và duy trì các tri thức và khả năng của doanh nghiệp trong dài hạn. Đây là chiến 

lược đi đầu trong chuỗi các chiến lược chức năng như: chiến lược công nghệ, chiến 

lược sản phẩm, chiến lược marketing, chiến lược khác... Chiến lược phát triển công 

nghệ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện chiến lược chung của doanh 

nghiệp, tác động đến các hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ trong chuỗi giá trị của 

doanh nghiệp, giảm chi phí và tạo ra sự khác biệt của doanh nghiệp, nâng cao năng 

lực và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. 

Chiến lược công nghệ bao gồm những quyết định của doanh nghiệp về lựa chọn 

công nghệ, năng lực công nghệ, vốn cho phát triển công nghệ, xác định thời điểm đổi 

mới, áp dụng và phát triển công nghệ. Hai yếu tố công nghệ cốt lõi liên quan đến chiến 

lược công nghệ là sản phẩm và công nghệ sản xuất. Công nghệ sản phẩm tập trung vào 

thiết kế và chất lượng của sản phẩm, trong khi công nghệ sản xuất quan tâm đến việc 
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có thể sản xuất sản phẩm một cách nhất quán ở mức thích hợp, mức độ chất lượng và 

lợi nhuận tạo ra. 

Các loại chiến lược phát triển công nghệ của doanh nghiệp bao gồm:  

Chiến lược tiên phong: Doanh nghiệp sẽ là người khai phá loại công nghệ mới, có 

hoạt động nghiên cứu ứng dụng mạnh và nguồn tài chính mạnh. Do đi đầu nên doanh 

nghiệp có thể gặp nhiều rủi ro, nhưng nếu thành công thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao.  

Chiến lược thách thức (chiến lược theo sau): Thường được áp dụng cho doanh 

nghiệp trở thành những người thứ hai, thứ ba đi vào thị trường. Đây là chiến lược của 

doanh nghiệp thách thức doanh nghiệp có vị trí dẫn đầu về công nghệ, với mục tiêu 

tiến tới đứng đầu hoặc sát với vị trí của doanh nghiệp đang dẫn đầu trên thị trường. Các 

sản phẩm, quy trình của doanh nghiệp được cải tiến dựa theo doanh nghiệp đi đầu. Để 

phát triển công nghệ và cạnh tranh thành công, doanh nghiệp cần phải có năng lực công 

nghệ mạnh. 

Chiến lược mô phỏng: Chiến lược chi phí thấp, trong đó doanh nghiệp cạnh tranh 

bằng cách dùng công nghệ học hỏi từ doanh nghiệp đi trước để tạo ra sản phẩm hay 

dịch vụ với mức chi phí thấp nhất có thể. Doanh nghiệp có thể bán được nhiều hàng 

với mức giá trung bình, tạo ra lợi nhuận lớn. 

Chiến lược phụ thuộc: Trong điều kiện toàn cầu hóa, chiến lược công nghệ tự lực 

có thể không phù hợp và không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Một 

doanh nghiệp thường không có đủ khả năng tiến hành nghiên cứu và phát triển trong 

những lĩnh vực khác nhau với tốc độ nhanh chóng, do vậy các doanh nghiệp phải tìm 

kiếm nơi để hợp tác phát triển công nghệ.  

Chiến lược truyền thống: Các hoạt động phát triển công nghệ phần lớn đều được 

tiến hành tại doanh nghiệp mà không đi kèm với hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, 

chiến lược này chỉ phù hợp trong điều kiện trước đây vì hiện nay trong nền kinh tế 

không ranh giới, phải đối mặt với sự cạnh tranh toàn cầu nếu chỉ phát triển tại doanh 

nghiệp thì sẽ không đủ để đối phó với tốc độ gia tăng của phát triển công nghệ và với 

một loạt các công nghệ mới hết sức đa dạng. 

Chiến lược cơ hội: Đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường với những sản phẩm có đời 

sống ng n. Thường áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng mang tính 

thời vụ hoặc đang “sốt" trên thị trường.  

Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với hạn chế về tầm 

nhìn và nguồn lực có thể đưa ra rất ít ý tưởng về chiến lược công nghệ. Trong khi đó, 

công nghệ là một trong các yếu tố cốt lõi để đảm bảo chu trình sản xuất khép kín trong 

NNTH. Tuy nhiên, hạn chế về công nghệ cũng là một điểm yếu của các doanh nghiệp 

cần phải kh c phục để hướng tới NNTH. Việc xây dựng chiến lược công nghệ và nâng 

cao năng lực công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành chế biến nông sản ở Việt 

Nam tham gia sâu hơn vào nền nông nghiệp tuần hoàn. 
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3. Thực trạng phát triển công nghệ trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn 

của các doanh nghiệp ngành chế biến nông sản Việt Nam 

Nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, là trụ đỡ của nền 

kinh tế giúp ổn định xã hội ở Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất 

khẩu nông, lâm thủy sản Việt Nam năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD. Tuy 

nhiên, sản xuất nông nghiệp cũng tạo ra nhiều phụ phẩm, nếu quản lý không phù hợp 

sẽ lãng phí nguồn chất hữu cơ và gây ô nhiễm môi trường. 

Ở góc độ nền NNTH g n với tăng trưởng xanh, phụ phẩm trong nông, lâm, thủy 

sản phải được xem là nguồn tài nguyên tái tạo, không phải là chất thải. Nguồn nguyên 

liệu này cần được xem là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông 

nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phụ phẩm năm 2020 của Việt Nam 

là trên 156,8 triệu tấn, trong đó 88,9 triệu tấn phụ phẩm ngành trồng trọt (chiếm 

56,7%), 61,4 triệu tấn phụ phẩm ngành chăn nuôi (chiếm 39,1%), 5,5 triệu tấn ngành 

lâm nghiệp (chiếm 3,5%) và khoảng gần 1 triệu tấn ngành thủy sản (10,6%).  

Công nghệ xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp giúp tránh, giảm lãng phí, tái 

sử dụng chất thải, tái chế chất thải, thu hồi, xử lý chất thải. Công nghệ xử lý phụ phẩm 

giúp chuyển đổi, sản xuất các dòng sản phẩm mới như thực phẩm, thức ăn gia súc, 

dược mỹ phẩm, màng sinh học, sợi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, vật liệu, 

năng lượng - nhiệt lượng - khí sinh học - nhiên liệu sinh học. 

Công nghệ cải tiến để nâng cấp chuỗi giá trị dựa trên lúa rơm như nấm, thức ăn 

gia súc, ủ phân, nhựa sinh học, nông nghiệp đô thị, tích hợp canh tác lúa thông minh và 

bền vững, chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng carbon thấp và sử dụng công nghệ hiện 

đại ứng phó thông minh với khí hậu, sinh lợi bền vững 

Công nghệ xử lý chất thải sử dụng phế phụ phẩm chăn nuôi có sự khác biệt tùy 

thuộc vào điều kiện cụ thể của cơ sở chăn nuôi, ví dụ như loài động vật, hệ thống 

chuồng trại, vị trí và quy mô cơ sở chăn nuôi. Trong ủ phân compost, chất thải r n 

được thu lại và trộn để sản xuất phân bón hữu cơ trong khi phần chất lỏng được rửa trôi 

khỏi sàn chuồng và xả vào môi trường xung quanh hoặc ao cá. Trong khí đốt sinh học, 

chất thải được thu lại và xử lý trong công trình khí sinh học, khí gas tạo ra sẽ được sử 

dụng cho việc nấu và chất thải sau công trình khí sinh học được sử dụng làm phân bón 

hoặc xả vào các ao chăn nuôi cá.  

Công nghệ xử lý phụ phẩm trong lĩnh vực lâm nghiệp, mỗi năm Việt Nam sản 

xuất khoảng 30 triệu m
3
 gỗ tròn, thải ra 3,4 triệu tấn vỏ, cành, lá, hoạt động chế biến 

tạo ra 2,4 triệu tấn mùn cưa. Các phụ phẩm này được dùng ép viên nén, cồn công 

nghiệp, phát điện sinh khối, làm đệm lót sinh học chăn nuôi, phân hữu cơ… 

Công nghệ xử lý, chế biến phụ phẩm trong lĩnh vực thủy sản có khoảng 1 triệu 

tấn (chiếm 15-20% sản lượng thủy sản chế biến), 90% phụ phẩm chế biến thủy sản đã 

được thu gom, chế biến thành các sản phẩm hữu ích, có giá trị phục vụ cho sản xuất 
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thức ăn, chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao hơn như Collagen, hay một số thực 

phẩm ăn liền. 

Đánh giá chung chiến lược công nghệ tái chế phụ phẩm, xử lý rác thải của các 

doanh nghiệp ngành chế biến nông sản:  

Về ưu điểm, công nghệ tái chế và xử lý rác thải, tái sử dụng phế phẩm, phụ phẩm 

nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế, giảm phát khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường, 

qua đó góp phần hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững. Sử dụng phụ phẩm trong 

sản xuất giúp chủ động được nguồn năng lượng, chất đốt, nguồn thức ăn chăn nuôi, 

phân bón hữu cơ. Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ giúp giảm chi phí vận chuyển, 

tiết kiệm chi phí sản xuất.  

Về hạn chế, công nghệ sử dụng phụ phẩm thường mang tính tự phát chưa đồng bộ 

nên khó triển khai trên diện rộng, đa số các công nghệ còn đơn thuần và nhỏ lẻ. Nguồn 

phế phẩm tái chế chủ yếu tập trung ở nông thôn, nơi trực tiếp sản xuất ra những phế 

phẩm này, trong khi đó nguồn thu mua chủ yếu tập trung ở khu công nghiệp, thành 

phố, đông dân cư. Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chủ yếu tập trung vào dây 

chuyền sản xuất, ít quan tâm tới các khâu khác. Do đó, những doanh nghiệp này không 

chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ra tình trạng lãng phí. Nhiều nơi còn xử lý 

bằng biện pháp chôn lấp, đốt bỏ, đổ xuống ao hồ mà 70% số đó có thể sẽ thành tài 

nguyên cho sản xuất và đời sống nếu được tái chế sử dụng. Đầu tư ban đầu cho công 

nghệ xử lý, chế biến gặp khó khăn do nguồn vốn hạn hẹp, nguồn nguyên liệu không ổn 

định. Giá đầu ra của nông sản nhìn chung biến động lớn và không ổn định, nên các nhà 

sản xuất, chế biến ít đầu tư vào công nghệ chế biến phụ phẩm mà thường sử dụng trực 

tiếp phụ phẩm không qua chế biến. 

4.  ột số gợi ý 

Các nước trên thế giới hiện nay quan tâm nhiều đến khả năng xây dựng và thực 

hiện chiến lược công nghệ của các doanh nghiệp để tham gia mạnh mẽ vào nông 

nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ xử lý môi trường, tái tạo rác phế thải, phụ phẩm 

từ nông nghiệp thành sản phẩm sạch, hiệu quả và an toàn. Dựa vào kinh nghiệm của 

các nước và thực trạng tại Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến 

khích phát triển công nghệ hướng tới kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chế biến nông 

sản tại Việt Nam như sau: 

Xây dựng khung pháp lý đủ mạnh để đảm bảo có cơ chế chính sách cho khuyển 

khích công nghệ sử dụng và xử lý phế phụ phẩm, chất thải nông nghiệp; Có cơ chế 

chính sách khuyến khích công nghệ hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm có giá trị được chế 

biến từ phế phụ phẩm nông nghiệp như: Chính sách thu hút đầu tư đổi mới, phát triển 

công nghệ, nhà máy xử lý, chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao (chính sách 

miễn, giảm thuế, cộng giá vào sản phẩm, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo - khởi nghiệp, nghiên cứu phát triển); Chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị 

trường tiêu thụ các sản phầm được chế biến từ phế phụ phẩm nông nghiệp. 
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Giảm thuế nhập khẩu trang thiết trị, công nghệ cao, công nghệ tiến tiến, công 

nghệ sinh học để đầu tư vào lĩnh vực thu gom, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, chế 

biến các phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, chất thải từ hoạt động chăn nuôi để nối dài 

chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. 

Nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, 

công nghệ tiên tiên, công nghệ sạch, tích hợp phương pháp vật lý, hóa học, sinh học áp 

dụng hiệu quả trong lĩnh vực xử lý, chế biến phụ phẩm nông nghiệp để: (i) Sản xuất, 

chế biến thức ăn thô cho gia súc ăn cỏ; (ii) sản xuất phân bón hữu cơ các loại; (iii) sản 

xuất năng lượng tái tạo từ sinh khối phụ phẩm nông nghiệp; (iv) chăn nuôi côn trùng có 

lợi để sản xuất protein từ ấu trùng công trùng và sản xuất phân bón hữu cơ từ phân côn 

trùng và (v) sản xuất các loại dầu sinh học và năng lượng sinh học từ sinh khối phụ 

phẩm nông nghiệp.  

Khuyến khích áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, bao gồm tuần 

hoàn hở, g n từng khâu khác nhau và tuần hoàn kín để tăng trưởng xanh và phát triển 

bền vững. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong chế 

biến phụ phẩm nông nghiệp; nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiên, công nghệ sạch. Tích hợp phương pháp vật lý, 

hóa học, sinh học áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực xử lý, chế biến phụ phẩm nông 

nghiệp để sản xuất, chế biến thức ăn thô cho gia súc ăn cỏ; sản xuất phân bón hữu cơ 

các loại; sản xuất năng lượng tái tạo từ phụ phẩm nông nghiệp, 

Thúc đầy đổi mới sáng tạo trong công nghệ xử lý, chế biến phế phụ phẩm có giá 

trị gia tăng cao cho các mục đích (dược liệu, enzymes, phẩm màu sinh học, nhựa sinh 

học, axit hữu cơ v.v.); Cơ chế thúc đẩy ươm mầm khởi nghiệp trong công nghệ xử lý 

phế phụ phẩm nông nghiệp. Tăng cường nghiên cứu phát triển và nhập khẩu công nghệ 

các chủng vi sinh vật hữu ích có hiệu suất lên men cao để sản xuất các chế phẩm sinh 

học, ưu tiên cho công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp để xử lý hiệu quả phụ phẩm 

nông nghiệp. Thúc đẩy các giải pháp hữu ích từ việc tái sử dụng chất thải trồng trọt; 

Nghiên cứu chế tạo máy móc, dụng cụ thu gom phế phụ phẩm trồng trọt (máy gom, 

cuộn, c t rơm rạ…). Phát triển, hoàn thiện và xây dựng quy trình chăn nuôi tuần hoàn, 

ưu tiên cho sự phối hợp hiệu quả giữa trồng trọt và chăn nuôi để phụ phẩm của ngành 

này là đầu vào của ngành kia và ngược lại. 

Tập trung đầu tư vào công nghệ xử lý, chế biến phụ phẩm nông sản theo hướng 

giải quyết những phụ phẩm còn tiềm năng, chưa được sử dụng, hiệu quả thấp, ô nhiễm 

môi trường, cụ thể đối với một số ngành hàng chủ lực: chế biến lúa gạo; chế biến s n; 

phát triển công nghệ chế biến phụ phẩm s n tạo ra các sản phẩm cho những ngành hàng 

khác nhau như thực phẩm, nhiên liệu sinh học, chế phẩm dược... để nâng giá trị tăng 

thêm đối với s n.  
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 ỘT SỐ THÁCH THỨC  KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH  ỤC TIÊU QUỐC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  

VÀ  IỀN NÖI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

ThS. Lê Thị Thanh Nguyên 

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Học viện An ninh Nhân dân 

Tóm tắt: 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc giai 

đoạn 2021 - 2030 đã được triển khai thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh covid -19 

diễn biến hết sức phức tạp, tình hình thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung 

đột giữa Nga và Ucraina. Những thách thức, khó khăn còn đến từ các yếu tố an 

ninh phi truyền thống như (dịch bệnh, biến đổi khí hậu…), tình hình khu vực, chính 

sách vùng biên của các nước láng giềng, hoạt động của các thế lực thù địch… các 

yếu tố trong nước như vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác 

dân tộc, sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự tự ý thức vươn lên 

của các dân tộc…  Từ việc xác định những khó khăn, thách thức, đề xuất một số giải 

pháp nhằm hạn chế, giải quyết những khó khăn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu của chương trình. 

Từ khóa: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 

và miền n i giai đoạn 2021 - 2030, khó khăn, thách thức. 

 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em, trong đó người Kinh là 

dân tộc đa số và 53 dân tộc dân tộc thiểu số. Việt Nam có một số vùng dân tộc như 

Trung du miền núi phía B c, Trường Sơn - Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải Nam 

Trung Bộ. Đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc, có vị trí chiến lược trong phát triển 

kinh tế của nước nhà. Xác định được tầm quan trọng của các vùng dân tộc, năm 2019, 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021- 2030. Khi chúng ta triển khai thực hiện chương trình này, đã gặp phải những khó 

khăn, thách thức rất lớn đến từ bối cảnh quốc tế, khách quan như sự bùng phát của dịch 

covid-19 và xung đột giữa Nga và Ucraina. Như vậy, quá trình thực hiện chương trình 

chịu sự tác động của những yếu tố nào? Các yếu tố này tác động tiêu cực như thế nào 

đến quá trình thực hiện chương trình? Đó là những câu hỏi buộc các nhà hoạch định 

chính sách, thực hiện chính sách phải n m vững được để đưa ra các biện pháp xử lý, 

giải quyết kịp thời, hợp lý. 
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2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu: phân tích, tổng hợp, hệ 

thống hóa và khái quát hóa các tài liệu khoa học, văn bản có liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu. Các tài liệu chủ yếu là văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 

của Quốc hội, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc giai 

đoạn 2021 - 2030, an ninh phi truyền thống  vùng dân tộc thiểu số - lý luận và thực 

tiễn, Kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số năm 2019 cùng một số văn bản khác. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, 

giai đoạn 2021 - 2030 

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14, phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 phê duyệt chủ trương 

đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết gồm một số nội dung cơ 

bản như sau: 

Về thời gian thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi t t là 

chương trình) được thực hiện từ năm 2021 - 2030 và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 

1 từ năm 2021 - 2025. Giai đoạn 2 từ 2016 - 2030. 

Về mục tiêu: một là, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2015 

giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, 

thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

Về kinh phí thực hiện: kinh phí thực hiện được huy động từ nhiều nguồn khác 

nhau như ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng chính sách, vốn 

huy động hợp pháp khác. Phân bổ kinh phí giai đoạn 1 là 137.664 tỷ đồng. Kinh phí 

của giai đoạn 2 sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của giai đoạn 1. 

Về nguyên t c, giải pháp chủ yếu thực hiện: 1) Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức 

xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất; 

2) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ 

động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào 

dân tộc thiểu số; 3) Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực 
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hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản s c văn 

hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền g n với củng cố quốc 

phòng, an ninh; 4) Đa dạng hoá nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước là quan trọng 

và có ý nghĩa quyết định, ưu tiên phân bổ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong 

thực hiện Chương trình; huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân; 5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá 

trình thực hiện Chương trình. 

3.2. Một số khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 

3.2.1. Khó khăn, thách thức từ yếu tố quốc tế, khu vực  

Một là, tình hình thế giới. Đánh giá về tình hình thế giới trong thời gian tới, Văn 

kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thức XIII của Đảng ta đã chỉ rõ “Cạnh tranh chiến 

lược giữa các nước lớn rất phức tạp, gay g t; cục diện đa cực ngày càng rõ nét. Toàn 

cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức; 

chủ nghĩa dân tuý, bảo hộ có xu hướng tăng lên; sự điều chỉnh chính sách, quan hệ đối 

ngoại của các nước lớn trong khu vực và trên thế giới diễn biến khó lường. Tăng 

trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; nợ công toàn 

cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Đặc biệt đại dịch 

covid-19  diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng kéo dài sang đầu thập niên 20; làm thay đổi sâu 

s c trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế 

và tổ chức đời sống xã hội của thế giới” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021tr.206,207). 

Và đặc biệt cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina từ tháng 2 năm 2022 đến nay đã tạo 

nên những bất ổn lớn về chính trị, quốc phòng, an ninh và đặc biệt là kinh tế trên toàn 

thế giới. Cuộc khủng hoảng về nhiên liệu, năng lượng ở các nước châu Âu ch c ch n sẽ 

diễn biến phức tạp vào thời gian tới khi Nga c t giảm nguồn cung cho thị trường này sẽ 

ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới khi giá xăng dầu, khí đốt, vật 

liệu xây dựng như s t, thép, xi măng… đều tăng cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến 

các hoạt động thu hút đầu tư, các nguồn hỗ trợ của các nước cho Việt Nam, xây dựng 

kế hoạch, dự trù kinh phí cho các đề án trong quá trình triển khai thực hiện chương 

trình mục tiêu. 

Hai là, tình hình khu vực. Khu vực châu Á Thái Bình Dương “tiềm ẩn những 

nhân tố gây mất ổn định do cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên. 

Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng 

đến hoà bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2021 tr.208,209). Có thể nói, những bất ổn của khu vực sẽ tác động trực tiếp đến tình 

hình trong nước ở trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, những xung đột, bất ổn về dân 

tộc, tôn giáo ở Indonexia, miền Nam Thái Lan, Myanma sẽ còn diễn biến phức tạp, ảnh 
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hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số.  

Ba là, các yếu tố liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chính 

sách vùng biên của các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia bởi lẽ 

“Từ lâu, các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc đã có các chính sách và chiến lược 

phát triển nhanh các dân tộc ở khu vực biên giới tiếp giáp với Việt Nam” (Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2021 tr.187). Ch c ch n, các chính sách và chiến lược 

này sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc 

thiểu số của Việt Nam ở khu vực biên giới. Thực tế, đến thời điểm hiện tại, Trung 

Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid, đóng cửa biên giới nên sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên hệ thống cửa khẩu của hai nước. 

Ngoài ra, việc vừa th t chặt vừa mở cửa các hoạt động quản lý khu vực biên giới của 

các quốc gia cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động giao thương, làm ăn buôn bán, tình 

hình lao động xuyên biên giới, hôn nhân xuyên biên giới, tội phạm xuyên biên giới. 

Bốn là, quá trình toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng sẽ làm gia 

tăng những nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc 

thiểu số. Các luồng tư tưởng tiêu cực như chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi, 

li khai tự trị len lỏi, xâm nhập vào đời sống tư tưởng của một bộ phận đồng bào dân tộc 

thiểu số. Bên cạnh đó, việc xuất hiện người nước ngoài, khách du lịch, nhà đầu tư kinh 

tế, nhà truyền đạo, tội phạm xuyên quốc gia… tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

cũng có thể kéo theo nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Đây là những 

khó khăn, thách thức rất lớn đối với quá trình thực hiện chương trình, nhất là đề án về 

quốc phòng an ninh, văn hóa, xã hội. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, tình hình quốc tế và khu vực trong thời gian tới 

diễn biến hết sức phức tạp, tạo nên sự bất ổn cho sự phát triển của nhân loại trên tất cả 

các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị; từ quốc phòng an ninh đến văn hóa - xã hội. 

Những nguy cơ, bất ổn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nói chung và đến quá 

trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi nói riêng. 

3.2.2. Khó khăn, thách thức từ các yếu tố trong nước 

Một là, những khó khăn, thách thức do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. ¾ diện tích 

lãnh thổ Việt Nam là đồi núi. Trừ người Chăm, Khơ Me và Hoa sinh sống ở khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long thì các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đều cư trú ở khu vực 

rừng núi. Các vùng dân tộc đều là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó 

khăn. Vùng rừng núi có đặc điểm là có độ dốc lớn, bị c t xẻ mạnh. Khí hậu kh c nghiệt 

do địa hình cao, lạnh, sương mù, băng giá, tuyết, mưa đá… Các khu vực này đều là 

khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, xa trung tâm, khó tiếp cận với thông tin, cơ 

hội phát triển. Việc tổ chức triển khai các chương trình, dự án cũng gặp rất nhiều khó 

khăn do vị trí xa xôi, cách trở, địa hình khó khăn, khí hậu, thời tiết cực đoan: thời gian 

kéo dài, đội vốn, thiếu nhân lực chất lượng cao, rủi ro trong sản xuất rất cao, giao 
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thông, vận chuyển hàng hoá gặp những cản trở nhất định, yêu cầu cao hơn trong đầu tư 

về cơ sở hạ tầng - kĩ thuật. Ngoài ra, “Địa bàn vùng dân tộc thiểu số là nơi xa xôi cách 

trở, đường biên giới kéo dài nên tạo thuận lợi cho các loại tội phạm ma tuý, buôn bán 

người hoạt động; đối tượng phạm tội nguy hiểm lẩn trốn, gia tăng nguy cơ mất an ninh, 

an toàn cho người dân sinh sống ở vùng này” (Nguyễn Linh Khiếu, 2020 tr.110,111) 

Hai là, những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, phức tạp, tác 

động mạnh mẽ; “thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia tăng, sử dụng nguồn nước 

xuyên biên giới, nhất là nguồn nước sông Mê Kông, đặt ra nhiều thách thức lớn chưa 

từng có cho phát triển bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, 2021 tr.208). Biến 

đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh sinh kế của 

đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay. Hàng loạt các vấn đề như hạn hán, 

xâm nhập mặn, sạt lở ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng đến tư liệu sản 

xuất nông nghiệp, nơi cư trú của bà con; cháy rừng, lũ ống, lũ quét, sạt lở ở khu vực 

trung du miền núi phía B c dọa trực tiếp đến sự tồn vong của từng thôn, bản, dòng họ, 

cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số; các hiện tượng thời tiết cực đoan như sương 

muối, sương giá, mưa đá, mưa bão trái mùa… ảnh hưởng trực tiếp nhà cửa, cây trồng, 

vật nuôi, an ninh lương thực của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Do vậy, các nhà 

hoạch định chính sách cần phải nghiên cứu kĩ lượng các chương trình, dự án phát triển 

cây, con gì cho phù hợp với sự thay đổi bất thường của khí hậu; có các phương án về 

định canh định cư, di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ 

ống, lũ quét, động đất; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho bà con dân tộc thiểu số trong quá 

trình chuyển đổi sinh kế… 

Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 

thực hiện Chương trình. Bởi lẽ, “Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19  tác động 

mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2021 tr.23). Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc và miền núi, mặc dù đã 

nhận được rất nhiều sự quan tâm của lực lượng y tế như tiêm phòng, tiêm chủng, chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhưng với các dịch bệnh mới xuất hiện, có tỷ lệ tử vong 

cao thì các dân tộc thiểu số rất ít người, có dân số dưới 10.000 người (14 dân tộc) vẫn 

gặp phải những nguy cơ rất lớn trước sức huỷ diệt của các loại dịch bệnh mới, như: đậu 

mùa khỉ, Whitmore..  

Vấn đề phi truyền thống khác như nạn buôn bán người có xu hướng gia tăng và 

diễn biến phức tạp ở các địa bàn vùng dân tộc, khu vực biên giới giữa Việt Nam với 

Trung Quốc, Việt Nam với Campuchia. 

Bốn là, các đặc điểm cơ bản của các tộc người ở Việt Nam như các tộc người cư 

trú phân tán, xen kẽ là cản trở rất lớn đối với hoạch định và thực hiện các chương trình, 

chính sách. Đặc điểm này yêu cầu chương trình và các đề án phải vừa đảm bảo tính 

vùng, địa phương vừa đảm bảo tính đặc thù của dân tộc; các tộc người có trình độ phát 

triển không đồng đều là một đặc điểm có tính quy luật trong sự phát triển của nhân 
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loại. Quá trình xây dựng, hoạch định chính sách và thực hiện chương trình phải bám sát 

vào đặc điểm này. Mỗi một dân tộc sẽ có một chính sách sao cho phù hợp với trình độ 

phát triển. Các tộc người có bản s c hóa  riêng, phong phú và đa dạng trong thống nhất. 

Đặc điểm này cũng yêu cầu chương trình phát triển văn hóa vừa đảm bảo tôn trọng, 

bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của mỗi tộc người nhưng cũng yêu cầu phải 

tạo nên và tăng cường tính thống nhất văn hoá của một quốc gia độc lập. Cơ bản quan 

hệ dân tộc ở Việt Nam là đoàn kết. Tuy nhiên hiện nay cũng xuất hiện những vụ việc, 

vấn đề xâm hại đến tính thống nhất, đoàn kết của 54 tộc người trong quốc gia dân tộc 

Việt Nam như mâu thuẫn, xung đột đất đai, xu hướng li khai tự trị… Chương trình phải 

hướng đến đảm bảo giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số với 

nhà nước, giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, giữa các dân tộc thiểu số với nhau. 

Đặc biệt là tình hình dân số của một số dân tộc thiểu số ít người, có xu hướng suy 

giảm chất lượng dân số như Pu Péo, Si La, Brâu, Rơmăm, Ơđu. Ở một số dân tộc, tình 

trạng hôn nhân cận huyết và tảo hôn đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực của tộc người 

cũng như của địa phương. Yêu cầu đặt ra đối với các đề án về y tế, giáo dục, truyền 

thông là rất lớn.  

Ba là, đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách dân tộc, nhất là cấp cơ sở còn thiếu về 

số lượng, yếu về chất lượng. Thực tế, hệ thống chính trị cơ sở, đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức của hệ thống chính trị cơ sở là người trực tiếp triển khai, thực hiện 

chương trình mục tiêu; trực tiếp làm việc với dân, hướng dẫn người dân. Nhưng đội 

ngũ cán bộ cơ sở còn yếu về mảng địa chính, quản lý tài nguyên, tài chính, xây dựng 

cơ bản… Một số địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật 

và bị xử lí ở các lĩnh vực trong một số năm gần đây làm suy giảm lòng tin của nhân 

dân với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị cơ sở mất hiệu lực. Đây là cái cớ các thế 

lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Mà đây lại là những lĩnh vực, 

vấn đề được quan tâm triển khai, thực hiện trong thời gian tới. Đội ngũ cán bộ người 

Kinh công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 

thể đáp ứng yêu cầu nhưng có hạn chế là không thông thạo tiếng dân tộc thiểu số. Do 

đó, hiệu quả giao tiếp, truyền đạt đến với người dân không cao. Đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức người Kinh tại vùng dân tộc và miền núi, hi sinh tuổi thanh xuân, xa 

gia đình, g n bó với địa bàn nên cũng có những lúc tâm tư, ảnh hưởng đến sự chuyên 

tâm công tác. 

Bốn là, đặc điểm tình hình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay. “Ở một số 

địa phương vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự 

bao cấp của Nhà nước; chưa chủ động thực hiện các chính sách” (Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, 2021 tr.183); trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người mù chữ còn cao 

(gần 20%), tái mù chữ, trẻ em bỏ học ở các huyện thoát nghèo theo chương trình 30a; 

những ràng buộc về phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo; “Tình trạng du canh du 
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cư vẫn còn duy trì tại 1.296 hộ dân tộc thiểu số thuộc 112 xã, 75 huyện và 35 tỉnh” (Uỷ 

ban Dân tộc, 2020 tr.48).“Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, rượu chè và phong tục 

tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… tác 

động xấu đến đời sống, làm suy thoái giống nòi và giảm chất lượng dân số của các dân 

tộc” (Nguyễn Linh Khiếu, 2020 tr.110). Đặc biệt, tỷ lệ lao động chưa có việc làm, chưa 

được đào tạo còn rất cao, kĩ năng nghề nghiệp còn thiếu và yếu, lao động chủ yếu ở 

lĩnh vực nông nghiệp với các loại hình lao động giản đơn: 20% người dân tộc thiểu số 

từ 15 tuổi trở lên có trình độ từ THPT trở lên; 9,1% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi 

trở lên có trình độ chuyên môn kĩ thuật, 5% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên có 

trình độ từ cao đẳng trở lên (Uỷ ban dân tộc, 2020 tr.79). Đặc điểm này cho thấy trong 

thời gian tới sẽ thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, tình trạng lao động trẻ rời quê 

hương đến các đô thị lớn, các khu công nghiệp làm việc, gây ra sự thiếu hụt nguồn lao 

động tại chỗ. Tình trạng trẻ em bỏ học sau khi huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo 

theo chương trình 30a đang có xu hướng gia tăng… Đây là thách thức lớn đối với mục 

tiêu phổ cập giáo dục các cấp, nâng cao trình độ dân trí, công tác đào tạo và sử dụng 

đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, đào tạo nghề và hướng nghiệp, tạo việc làm 

cho lao động. 

Đây là những yếu tố tác động trực tiếp và là cản trở lớn nhất trong quá trình thực 

hiện chương trình. Tất cả những vấn đề đó ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu cụ thể của 

từng đề án về kinh tế, chính trị, văn hoá, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, môi 

trường sinh thái, đồng thời đặt ra yêu cầu khi triển khai thực hiện chương trình phải 

vừa đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ vừa đảm bảo tính đặc thù, trọng tâm. 

3.2.2. Hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc 

Các thế lực thù địch đã thành công trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc để can thiệp 

vào công việc nội bộ của một số quốc gia trên thế giới, làm cho các quốc gia này trở 

nên bất ổn với các cuộc xung đột vũ trang, bảo loạn, lật đổ. Với Việt Nam, “Trong hơn 

nửa thế kỉ qua, để phá hoại nước ta, các thế lực thù địch thường quan tâm hàng đầu đến 

vấn đề dân tộc. Mục tiêu của chúng là là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của ta. Trọng 

điểm của chúng là tấn công vào vấn đề dân tộc. Địa bàn được chúng lựa chọn để tấn 

công là miền núi và vùng dân tộc. Hướng được chúng lựa chọn là các dân tộc thiểu số 

có quan hệ lịch sử với dân tộc đa số (người Kinh). Chúng rình rập sự sơ hở, bất cập của 

ta trong việc thực hiện và chậm đổi mới chính sách dân tộc trong quá trình phát triển 

lịch sử” (Phan Hùng, 2015 tr.213). Vì vậy, trong thời gian tới, vấn đề dân tộc, chính 

sách dân tộc ở Việt Nam vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm mà các thế lực thù 

địch lợi dụng để thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, phá hoại sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam. Chúng tiếp tục sử dụng truyền thông với phương thức “mưa dầm thấm 

lâu” để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước ta; thổi phồng, khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực 

hiện chính sách dân tộc nhằm tạo nên dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, hạ bệ uy 
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tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin, sự g n bó của bà con dân tộc thiểu số với 

Đảng, chính quyền… Do đó, trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia cần hết sức cẩn trọng, hạn chế tối đa những sai sót, khuyết 

điểm, tiêu cực, tránh tạo thành các vụ việc, vấn đề phức tạp mà các thế lực thù địch có 

thể lợi dụng để xuyên tạc. 

4.  ột số kiến nghị  giải pháp khắc phục  xử lý những thách thức  khó khăn 

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác 

định các nhiệm vụ trọng tâm như sau: “Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt 

các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các chính sách đặc thù giải quyết 

những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo sinh kế, việc làm, định canh, định 

cư vững ch c cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bảo vệ và phát triển 

dân số các dân tộc thiểu số có dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc thiểu số 

có nguy cơ suy giảm giống nòi” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, 2021 tr.40,41) 

Qua nghiên cứu, xác định và phân tích các khó khăn, thách thức mà quá trình 

triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhằm kh c phục những khó khăn, thách thức, 

góp phần thực hiện hiệu quả chương trình trong thời gian tới, bài viết mạnh dạn trao 

đổi, đề xuất một số giải pháp như sau: 

- Một là, quán triệt tinh thần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm 

vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn bộ hệ thống chính trị để đạt được mục tiêu 

của chương trình, góp phần quan trọng hướng đến mục tiêu đến năm 2030 và 2045 của 

cả nước. Do đó, cần nâng cao nhận thức chính trị cho toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là 

đối với đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở về tầm quan trọng, thiết thực của 

chương trình. 

- Hai là, làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, vận động để đồng 

bào dân tộc thiểu số, nhân dân sinh sống ở vùng dân tộc và miền núi theo đúng tinh 

thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tạo động cơ trong 

sáng, động lực tinh thần quan trọng để nhân dân cùng hệ thống chính trị thực hiện 

chương trình. Cần đa dạng các hình thức truyền thông bằng tiếng phổ thông và tiếng 

mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số, bằng các hình thức trực quan sinh động, sân khấu hoá; 

Các sản phẩm truyền thông bám sát nội dung, thông điệp liên quan đến chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, các mô hình hay, hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu 

để lan toả tinh thần, kinh nghiệm thực hiện hiệu quả chương trình đến các địa phương, 

vùng dân tộc thiểu số trên cả nước. Chú ý phát huy vai trò của các đài phát thanh, 

truyền hình khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các địa phương trong phát các bản 

tin, chương trình bằng tiếng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tranh thủ lợi thế của mạng 

internet, các phương tiện truyền thông mới trong công tác truyền thông, tuyên truyền 
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vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình mục tiêu; giám sát quá trình thực 

hiện chương trình của chính quyền các cấp; tạo diễn đàn công khai, dân chủ để nhân 

dân cả nước đóng góp ý kiến; góp phần hình thành dư luận xã hội; nâng cao cảnh giác 

cho nhân dân trước các luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, chính sách 

dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. 

- Ba là, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ thực 

hiện chính sách dân tộc, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây là những người đại diện cho 

Đảng, Nhà nước trực tiếp triển khai, thực hiện chương trình, gần dân nhất, sát dân nhất. 

Do đó, mọi tư tưởng, lời nói, cử chỉ, hành vi của đội ngũ cán bộ cơ sở đều ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính hiệu quả của chương trình. Các địa phương cần tăng cường đội ngũ 

nhân sự, cán bộ mảng tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và tài nguyên cấp cơ 

sở bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đúng theo chuyên ngành. Tăng cường công 

tác vận động quần chúng nhân dân theo tinh thần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, 

cùng nói tiếng dân tộc”, phương cách “gần dân, trọng dân, học dân” và phương châm 

“chân thành, tích cực, thận trọng, tế nhị và vững ch c”. 

- Bốn là, xây dựng thí điểm các mô hình phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, tận 

dụng, tranh thủ lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở từng địa phương với tinh 

thần “nơi khó, việc khó triển khai thực hiện trước”. Trong quá trình thực hiện giải pháp 

này, cần sự chung tay, góp sức của các nhà quản lý, các chuyên gia, các cơ quan 

chuyên môn và đặc biệt là tri thức bản địa, tri thức tộc người để có thể tận dụng hết các 

nguồn lực tự nhiên và xã hội trong quá trình thực hiện chương trình nói riêng và phát 

triển bền vững nói chung. 

- Năm là, làm tốt công tác tranh thủ đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng các 

dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh lớp người uy tín cũ như thầy mo, 

thầy lang, người già, trưởng họ, chức s c tôn giáo, cần đặc biệt chú ý đến đội ngũ 

người có uy tín mới như trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, người làm kinh tế giỏi để họ 

thực sự trở thành cánh tay nối dài của hệ thống chính trị, tạo hiệu ứng trong cộng đồng. 

Cần quan tâm sâu sát và có các chế độ, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

của đội ngũ người có uy tín để họ tích cực trong quá trình động viên, khích lệ bà con, 

cộng đồng phối hợp cùng chính quyền tham gia chương trình. 

- Sáu là, xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 

kết để đánh giá, rút kinh nghiệm. Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát thực 

hiện chương trình mục tiêu tại các địa phương. Chú ý phát huy vai trò của Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc các cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình. Hoạt 

động kiểm tra, giám sát cần có sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, báo chí để 

tăng cường tính công khai, minh bạch và dân chủ. Mục đích của hoạt động điều tra, 

giám sát chủ yếu là phát hiện những sai sót, khuyết điểm, hạn chế hoặc những vấn đề 

mới nảy sinh, bất cập trong quá trình thực hiện chương trình để kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung, giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan cấp trên có thẩm quyền để giải quyết. 
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- Bảy là, xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ, ban ngành, cơ quan, địa phương 

trong quá trình triển khai chương trình. Bởi lẽ, chương trình này gồm rất nhiều đề án 

thành phần, có liên quan đến rất nhiều chủ thể. Do đó, để tránh sự chồng chéo, trùng 

l p về vai trò, chức năng, trách nhiệm của từng chủ thể; nâng cao tính tự chủ, năng 

động của từng chủ thể trong hoạt động phối kết hợp, cần phải có quy chế phối hợp rõ 

ràng, khoa học trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Chính phủ. 

- Tám là, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tăng cường đảm bảo 

quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm 

nóng về an ninh, chính trị tại các vùng dân tộc và miền núi, vùng biên giới, vừa đảm 

bảo môi trường ổn định để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu vừa tranh thủ các 

nguồn lực để tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.  

5. Kết luận 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi là một chương trình trọng điểm nằm trong hệ thống chương trình, chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong giai đoạn 2021 -2030 nhằm đạt được 

các mục tiêu tổng quát vào năm 2030 và 2045. Xác định được tầm quan trọng của 

chương trình, bài viết tập trung xác định, phân tích những khó khăn, thách thức và vấn 

đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Trên cơ sở đó, bài viết đề 

xuất một số giải pháp nhằm hạn chế, kh c phục và giải quyết những khó khăn, thách 

thức đó, góp phần thực hiện và đạt được các mục tiêu mà chương trình đề ra.  
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CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI 

ThS. Phan Thúy Quỳnh 

Học viện An ninh nhân dân 

Tóm tắt: 

Bài viết phân tích nội dung chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong 

thời gian qua. Trải qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những chính sách 

xuyên suốt, phù hợp với sự phát triển của vùng dân tộc. Trên cơ sở hệ thống hóa những 

chính sách của nhà nước ta về vấn đề dân tộc, từ đó đưa ra những giải pháp để áp dụng 

một cách có hiệu quả những chính sách ấy vào vùng dân tộc thiểu số. 

Từ khóa:Chính sách dân tộc; phát triển. 

 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Có thể khẳng định, chính sách dân tộc của 

Đảng ta luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong suốt hơn 90 năm 

qua theo nguyên t c: bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ 

lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, 

sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Đặc 

biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên t c, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục 

được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Nội dung 

2.1. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua 

Tìm hiểu chính sách dân tộc của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong 

thời kỳ đổi mới, có thể thấy một số nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, giải quyết đúng đ n vấn đề dân tộc là một trong những nhiệm vụ có 

tính chất chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong tất cả các văn kiện Đại hội Đảng 

thời kỳ đổi mới đều xác định, vấn đề dân tộc “có vị trí chiến lược lớn”, “luôn luôn có vị 

trí chiến lược”, “có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta”... Việc 

xác định vị trí chiến lược lâu dài của công tác dân tộc chính là xuất phát từ đặc điểm 

của cộng đồng dân tộc ở nước ta. Bởi vì, vấn đề dân tộc vừa là vấn đề giai cấp, vừa là 

vấn đề quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong điều kiện của một 

quốc gia đa tộc người, đa dạng về văn hóa như ở Việt Nam. Đó là một đặc điểm lớn, là 

đặc trưng, diện mạo lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Nếu các văn kiện Đại hội Đảng từ 

lần thứ II đến lần thứ V đều nhấn mạnh nguyên t c “Đoàn kết, bình đẳng giữa các dân 
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tộc”, thì từ lần thứ VI đến lần thứ XI, nguyên t c này tiếp tục được khẳng định và bổ 

sung là: “Đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau” (Đại hội VI, VII), “Bình đẳng, đoàn 

kết, tương trợ‟‟ (Đại hội VIII), “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 

triển” (Đại hội IX), “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” (Đại 

hội X), “Bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” (Đại hội XI), “Bình đẳng, 

đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát  triển” (Đại 

hội XII). Đến Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách 

đoàn kết các dân tộc trên cơ sở “bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, 

giúp nhau cùng phát triển”. 

Đảng ta luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố 

quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng nhấn mạnh: “Chính sách dân tộc của chúng ta là nhằm thực hiện sự bình đẳng, 

giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội”
1
. Chính sách đại 

đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta không chỉ hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước 

Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mà còn phát huy các 

giá trị truyền thống quý báu của từng dân tộc, của mỗi thành viên trong đại gia đình các 

dân tộc Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đó là cơ sở để thực 

hiện th ng lợi đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, là động lực mạnh mẽ của tiến trình 

phát triển đất nước hiện nay. 

Thứ hai, bình đẳng giữa các dân tộc là quyền ngang nhau của các dân tộc, không 

phân biệt dân tộc đó là đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa, dân trí cao hay thấp, là 

bình đẳng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và được bảo đảm bằng 

pháp luật. Theo đó, bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện trước hết ở sự bảo đảm và tạo 

mọi điều kiện để các dân tộc có cơ hội phát triển ngang nhau. Điều này được Đảng ta 

khẳng định nhất quán trong các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Do đó, Đảng 

và Nhà nước ban hành nhiều đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung cho 

cả nước, đồng thời cũng ban hành những đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội đặc thù cho các dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số. 

Theo quan điểm của Đảng, thực hiện chính sách bình đẳng giữa các dân tộc là cơ 

sở để bảo đảm công bằng xã hội giữa các dân tộc. Thực hiện chính sách bình đẳng giữa 

các dân tộc phải trải qua một quá trình lâu dài, còn thực hiện công bằng xã hội giữa các 

dân tộc có thể đạt được trong một thời gian nhất định, bởi tiêu chí công bằng xã hội 

luôn g n với từng giai đoạn lịch sử. Công bằng xã hội không có nghĩa là cào bằng, dàn 

đều, mà thể hiện ở khâu phân phối tư liệu sản xuất và phân phối kết quả sản xuất, ở 

việc tạo điều kiện cho mọi người, mọi cộng đồng, dân tộc có cơ hội phát triển và sử 

dụng tốt năng lực, tiềm năng, thế mạnh của mình. 

Thứ ba, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc là quan điểm xuyên suốt của 

                                            
1
 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. 
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Đảng trong thời kỳ đổi mới. Đại hội VI của Đảng khẳng định: “Trong việc phát triển 

kinh tế, xã hội ở những nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, cần thể hiện đầy đủ 

chính sách dân tộc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp g n bó giữa các dân tộc trên tinh 

thần đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng làm chủ tập thể”
1
. Với góc nhìn và tư duy 

mới, vấn đề dân tộc được đặt trong xây dựng quan hệ giữa các dân tộc và con đường 

phát triển của các dân tộc; chính sách dân tộc được g n với đường lối chính trị, với 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm cũng như hằng năm. Để xây dựng quan hệ dân tộc theo những mục tiêu trên, 

đòi hỏi phải thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, vì vậy, Đảng ta chủ trương: “Đầu tư thêm và tập trung sự cố g ng của các ngành, 

các cấp, kết hợp với động viên tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc để 

khai thác, bảo vệ và phát triển thế mạnh về kinh tế ở các vùng có đồng bào các dân tộc 

thiểu số cư trú. Đẩy mạnh công tác định canh, định cư, ổn định sản xuất và đời sống 

của đồng bào, trước hết ở các vùng cao, biên giới, các vùng căn cứ cũ của cách mạng 

và kháng chiến”
2
. Điều này thể hiện rõ mục tiêu trong chính sách dân tộc của Đảng ta 

là không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của từng dân tộc; 

làm cho mỗi dân tộc được phát triển một cách toàn diện và bền vững; đồng thời, qua 

đó, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. 

Nhờ có các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế dành cho đồng bào dân tộc 

thiểu số của Đảng và Nhà nước, nhiều mô hình kinh tế đã triển khai đem lại hiệu quả 

kinh tế cao, giúp đồng bào thoát nghèo và phát triển bền vững.  

Thứ tư, chú trọng tính đặc thù của từng vùng, từng dân tộc. Tại Đại hội VII (tháng 

6-1991), Đảng ta quan tâm cụ thể hơn vấn đề dân tộc, nhấn mạnh, sự phát triển kinh tế 

- xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải g n với đặc điểm riêng của từng dân 

tộc và điều kiện, đặc điểm của từng vùng: “Có chính sách phát triển kinh tế hàng hóa ở 

các vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng vùng, từng dân 

tộc, bảo đảm cho đồng bào các dân tộc thiểu số khai thác được thế mạnh của địa 

phương để làm giàu cho mình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 

nước”
3
. Cũng tại Đại hội VII, xuất phát từ tình hình thực tế của đồng bào người Hoa và 

đồng bào người Khmer, Đảng ta đã có quan điểm cụ thể về vấn đề này: “Bảo đảm cho 

người Hoa quyền và nghĩa vụ công dân, tôn trọng văn hoá, chữ viết, tạo điều kiện để bà 

con người Hoa yên tâm làm ăn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam và vun đ p 

quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung. Tôn trọng văn hoá, tôn giáo của 

đồng bào dân tộc Khmer, có chính sách giúp đỡ bà con người Khmer về đời sống, nhất 

                                            
1
 Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VIII, VIIII, IX, X, XI), Nxb. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội. 
2
 Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, sđd,  tr.75 

3
 Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, Sđd, tr. 204 
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là ở những vùng đồng bào có nhiều khó khăn”
1
. 

Tại Đại hội IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định nhất quán về chính sách dân tộc, 

đồng thời chỉ ra phương hướng, mục tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể hóa chủ trương này của Đại hội, Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 đề ra quan điểm phát triển kinh tế - xã 

hội cũng như phát triển kinh tế hàng hóa ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải căn 

cứ điều kiện và đặc điểm của từng vùng. 

Nhằm cụ thể hóa chính sách dân tộc của Đại hội IX, tại Hội nghị Trung ương 7 

khóa IX, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003, “Về công 

tác dân tộc”. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng ta về công tác dân tộc 

trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên 

cơ sở đánh giá toàn diện về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và xuất phát từ yêu cầu 

của tình hình mới, Nghị quyết khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn 

đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách 

mạng Việt Nam”. Đây là luận điểm rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư 

duy đổi mới của Đảng trong bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều chuyển 

biến, thay đổi. 

Từ thực tế vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở nước ta, Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng 

định: “Tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển”
2
. Đại hội XIII, trên cơ sở đánh 

giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong thực hiện chính sách về dân 

tộc, Đảng ta đề ra chủ trương: “Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các 

nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở 

vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc 

đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững”
3
. Việc áp dụng các chính 

sách cụ thể cho từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một bước tiến quan trọng, thể 

hiện sự đổi mới trong nhận thức của Đảng về sự công bằng trong phát triển giữa các 

dân tộc và các vùng, miền nói chung. Từ các tiêu chí phân chia vùng, miền (khu vực 

bước đầu phát triển, khu vực ổn định và khu vực khó khăn), Nhà nước đã có những 

chính sách đầu tư thích hợp cho mỗi nhóm đối tượng, theo đó, những khu vực khó 

khăn hơn sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt về quy mô đầu tư, để giúp cho những 

khu vực này nhanh chóng theo kịp trình độ phát triển chung của cả nước. 

2.2. Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay 

                                            
1
 Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, Sđd, tr. 204 - 205. 

2
 Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, Sđd, tr. 741. 

3
 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 

1, tr. 170. 
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Từ chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc, xác định rõ phát triển vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi phải g n với những vấn đề đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản 

xuất theo hướng chuyển sang sản xuất hàng hóa phù hợp với đặc điểm kinh tế của từng 

vùng, tiểu vùng, dân tộc; g n phát triển kinh tế - xã hội với giải quyết vấn đề dân tộc và 

quốc phòng - an ninh. Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các nhóm 

đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn các chương trình của Nhà nước tập trung vào hỗ 

trợ sinh kế và tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo, như: Chương trình 143 (Chương trình 

xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm giai đoạn 2001-2005, được phê duyệt theo Quyết 

định số 143/2001/QĐ-TTg, ngày 27/9/2001, của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 

135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn miền núi và 

vùng sâu, vùng xa, được phê duyệt theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 

31/7/1998, của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 134 (một số chính sách hỗ trợ đất 

sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời 

sống khó khăn, theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20/7/2004, của Thủ tướng 

Chính phủ); Chương trình phân bổ đất rừng và trồng rừng; các chính sách về giáo dục, 

y tế,... Trong giai đoạn  2011-2018, có 205 chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành. Tính riêng giai đoạn 2016-2018, 

theo Báo cáo số 426/BC-CP, ngày 4/10/2018, của Chính phủ, “Đánh giá 3 năm thực 

hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền n i”, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 

chính sách trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và 36 chính 

sách chung có ưu tiên cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Nội dung các chính sách giai 

đoạn 2016-2018 tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giảm nghèo; phát triển sản xuất trong 

nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa, như: Chính sách hỗ 

trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và ổn định đời sống cho 

người dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn; ổn định cuộc sống cho 

người dân tộc thiểu số di cư tự phát; phát triển kinh tế - xã hội cho các dân tộc thiểu số 

rất ít người; phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng 

bào các dân tộc thiểu số; tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số… 

Tính đến tháng 10 năm 2020, có 118 chính sách đang có hiệu lực triển khai thực 

hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 54 chính sách trực tiếp 

cho các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 64 chính sách 

chung có ưu tiên cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài những chính sách tác động 

trực tiếp đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay còn 21 chương trình mục tiêu 

có nội dung gián tiếp tác động đến vùng này. 

Có thể nói, cho đến nay, hệ thống chính sách dân tộc được ban hành khá đầy đủ, 

bao phủ toàn diện các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển 

kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; phát triển 

nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Các chương trình 



231 

đã đem lại những hiệu quả tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các 

dân tộc thiểu số nước ta. Từ năm 2003 đến năm 2020, Nhà nước đã tập trung bố trí đầu 

tư, hỗ trợ kinh phí nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, với tổng kinh phí giai đoạn 2003-2008 là khoảng 250.000 tỷ đồng, giai đoạn 

2011-2015 là 690.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 998.000 tỷ đồng. Nguồn lực đầu 

tư đó được tập trung vào xây dựng hàng vạn công trình kết cấu hạ tầng (đường giao 

thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, công trình nước sạch, trường học, lớp học, 

trạm y tế, nhà văn hóa, trung tâm cụm xã...); hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho dân 

tộc thiểu số rất ít người; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ vay 

vốn phát triển sản xuất... cho hàng trăm nghìn hộ đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Nhờ vậy, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã có sự phát triển mạnh mẽ hơn, 

phong phú và đa dạng hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện 

rõ rệt so với trước thời kỳ đổi mới, trên tất cả các phương diện: ăn, ở, mặc, đi lại, học 

hành, chăm sóc sức khỏe, nghe, nhìn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn giảm trung bình 3,5%/năm. 

Tuy nhiên, so với sự phát triển của đất nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc 

thiếu số vẫn là vùng chậm phát triển nhất. Điều đó cho thấy, việc hoạch định và thực 

hiện chính sách dân tộc ở nước ta vẫn còn những khó khăn, bất cập. Các nguyên nhân 

khách quan và chủ quan là: Một số chính sách thiếu tính cụ thể, khả thi, chưa phù hợp 

với thực tiễn. Bộ máy tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, đội ngũ cán bộ còn thiếu và 

yếu. Thực tế cho thấy, trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc không đồng 

đều nhau. Ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều khó khăn trong việc tiếp 

nhận và ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để 

vươn lên, chưa sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Chính sách dân tộc hiện nay vẫn chủ yếu 

là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, chưa có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ có điều kiện, 

với mục đích cung cấp kỹ năng, tự tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu 

số. Bởi vậy, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người vẫn còn mang tư tưởng 

ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn vươn lên để thoát nghèo. 

2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách dân 

tộc trong thời gian tới 

Từ nhu cầu thực tiễn của công tác dân tộc, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta tiếp tục 

xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách về vấn đề dân tộc, công tác 

dân tộc trong tình hình hiện nay. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần tập trung thực hiện một 

số giải pháp cơ bản sau: 

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, nhất là Nghị quyết số 24-

NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, “Về công tác dân tộc”; 

Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác 
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dân tộc trong tình hình mới” và Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/1/2011, của 

Chính phủ, “Về công tác dân tộc”. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đồng bào các 

dân tộc thiểu số tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. Đặc biệt động viên, khuyến khích đồng bào phát hiện 

những điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp trong các chính sách dân tộc để kiến nghị với 

các cấp xây dựng và hoàn thiện các chính sách dân tộc. 

Hai là, hoàn thiện các văn bản pháp luật về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, 

trong đó sớm xây dựng và ban hành Luật Dân tộc. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ 

Trung ương đến địa phương; đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức 

làm công tác dân tộc ở các cấp. 

Ba là, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phải phù 

hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc trưng văn hóa của từng vùng, miền, đặc 

điểm của từng dân tộc, từng địa phương. Trong tổ chức thực hiện các chính sách dân 

tộc cần có sự phân loại cụ thể để thực hiện có trọng điểm, hiệu quả, dứt điểm, nhất là 

đối với những chính sách quan trọng, cấp bách, phù hợp với khả năng tiếp nhận và sự 

chuẩn bị ở mỗi dân tộc, mỗi địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Bốn là, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc là công việc quan 

trọng, cơ bản, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải được tiến hành có lộ trình, kiên trì, 

nhất quán và không ngừng đổi mới, hoàn thiện. Các chính sách dân tộc được xây dựng 

và ban hành phải là động lực trực tiếp thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và 

phát huy vai trò, tiềm năng thật sự của mỗi dân tộc. 

3. Kết luận 

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến 

lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh của mọi thành công, 

chiến th ng. Vì vậy, thực hiện chính sách dân tộc phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu 

số là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Quá trình Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo thực hiện chính sách vùng dân tộc thiểu số xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc đã đem lại những thành tựu to lớn. 
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QUAN ĐIỂ  HỒ CHÍ  INH  

VỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC  

VÀ VẬN DỤNG TRONG VIỆC ĐỀ RA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

NGUỒN  ỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY 

ThS. Hà Tiến Linh 

Học viện An ninh nhân dân 

Tóm tắt:  

Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng tầm quan trọng của đồng 

bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, với vị trí chiến lược trọng yếu, vùng đồng bào 

các dân tộc thiểu số luôn đóng vai trò quan trọng không chỉ trong chiến tranh giải 

phóng dân tộc trước đây, mà còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

ngày nay. Trên cơ sở đó, bài viết nghiên cứu những quan điểm của Hồ Chí Minh về 

phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, chỉ rõ thực trạng và đề xuất một số giải 

pháp vận dụng quan điểm của Người trong việc đề ra chính sách phát triển nguồn 

nhân lực dân tộc thiểu số hiện nay. 

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn nhân lực. 

 

1. Đặt vấn đề 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề cán bộ và công tác 

cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ miền núi, vùng dân tộc, Người luôn chú trọng đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong thời kỳ kháng chiến, những 

quan điểm của Người về phát triển, đào tạo cán bộ dân tộc đã minh chứng cho tính 

đúng đ n, khoa học, cách mạng đối với thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và thống 

nhất đất nước. Những cán bộ là người dân tộc thiểu số đã trở thành nòng cốt trong xây 

dựng phong trào cách mạng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Hiện nay, kế thừa những quan điểm của Người, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn 

quan tâm, chăm sóc cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Xuyên suốt các kỳ đại hội, chủ 

trương của Đảng vẫn luôn nhất quán trong việc ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực tại vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng sâu. Tuy nhiên, với đặc thù 

về xuất phát điểm còn thấp, địa hình hiểm trở, bị chia c t, giao thông đi lại khó khăn, 

khí hậu kh c nghiệt, thiên tai, bão lũ thường xuyên… việc phát triển nguồn nhân lực 

dân tộc thiểu số vẫn luôn là vấn đề khó khăn, cần được quan tâm sâu s c. Thực tiễn đó 

đặt ra vấn đề cần nghiên cứu, vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh về phát 

triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong việc đề ra các chủ trương, chính sách phát 

triển nguồn nhân lực hiện nay. 
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2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều 

thời gian dài g n bó với đồng bào các dân tộc thiểu số và trực tiếp làm công tác đào 

tạo, phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc. Tháng 10 năm 1940, Người đã mở lớp tập huấn 

ở vùng biên giới Việt - Trung, trực tiếp huấn luyện cho hơn 40 thanh niên các dân tộc 

Cao Bằng. Sau khi về nước ngày 28/01/1941, Người đã về P c Bó, xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Sau đó, Người tiếp tục hoạt động cách mạng trên 

những địa bàn như: Định Hóa (Thái Nguyên); Tân Trào, Sơn Dương, Chiêm Hóa 

(Tuyên Quang)…, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… đã ngày đêm nuôi 

dưỡng, che chở, bao bọc, bảo vệ và tham gia cách mạng. Rất nhiều cán bộ cách mạng 

là người dân tộc thiểu số đóng vai trò nòng cốt tham gia khởi nghĩa, đóng góp công sức 

làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành về độc lập, tự do cho dân tộc. Có thể 

thấy, những quan điểm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số đóng vai 

trò rất quan trọng, tạo thế và lực cho cách mạng. Nghiên cứu quan điểm của Người, nổi 

bật lên một số nội dung chính sau: 

Một là, “phải đào tạo, bồi dưỡng, cất nh c cán bộ miền núi” (Hồ Chí Minh, 2011, 

tập 13, tr.255). Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cải cách cách 

dân chủ ở miền n i. Trong quan điểm của Người, việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 

miền núi hướng tới mục đích để đồng bào tự quản lý được công việc của mình, làm cho 

đồng bào cùng tiến bộ. Việc đào tạo cán bộ miền núi là vấn đề mang tính chiến lược, 

cán bộ miền núi vừa là nòng cốt, lại là động lực thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - 

xã hội ở miền núi. Đào tạo cán bộ dân tộc hướng tới “phải làm sao cho cán bộ địa 

phương tiến bộ, để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa phương, chứ không phải là 

bao biện làm thay” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 13, tr.25). Rõ ràng, đây là quan điểm nhất 

quán của Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, cán bộ luôn là gốc của mọi công 

việc, công việc muốn thành công thì phải có cán bộ giỏi, được đào tạo, huấn luyện đầy 

đủ. Cố nhiên, trong quan điểm của Người, đào tạo cán bộ phải đi liền với cất nh c cán 

bộ, tuyệt đối phải tránh tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Người chỉ rõ khuyết điểm trong công 

tác lãnh đạo: “Lãnh đạo thiếu sót - còn xem nhẹ trung nông, phụ nữ và cán bộ dân tộc 

thiểu số. Không ra sức bồi dưỡng cốt cán, chỉ dùng họ mà không huấn luyện họ” (Hồ 

Chí Minh, 2011, tập 8, tr.494). 

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số phải g n với phát huy tinh thần 

đại đoàn kết dân tộc. Muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ miền núi đủ sức, đủ tài đảm 

nhiệm công việc của Chính phủ, cần thiết phải thực hiện đoàn kết chặt chẽ. Trong quan 

điểm của Hồ Chí Minh, cần phải thực hiện đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược, 

cán bộ người Kinh với cán bộ dân tộc thiểu số. Người khẳng định: “Cán bộ địa 

phương, dân tộc, phải cố g ng học tập, đoàn kết chặt chẽ với cán bộ xuôi lên công tác, 

tránh tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Tư tưởng dân tộc hẹp hòi là do bọn đế quốc phong kiến 

để lại. Bất kỳ dân tộc nào cũng đều là anh em một nhà, chia rẽ dân tộc là không tốt” 
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(Hồ Chí Minh, 2011, tập 11, tr.253). Trong nhiều bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh đã 

luận giải và chỉ rõ tư tưởng hẹp hòi, kỳ thị dân tộc là tàn dư của đế quốc và phong kiến, 

tư tưởng này là “kẻ thù hung ác” của chủ nghĩa xã hội, gây bất lợi cho sự nghiệp cách 

mạng của nhân dân, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số. Bởi vậy, muốn xây dựng 

được đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cần thiết phải loại bỏ những tư tưởng hẹp hòi, ích 

kỷ, cần thật lòng, thật tâm đoàn kết chặt chẽ giúp nhau cùng tiến bộ. Về nội dung này, 

Người nhấn mạnh “… cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em địa phương, nhưng phải 

làm sao cho cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa 

phương, chứ không phải là bao biện làm thay” (Hồ Chí Minh, 2011, t.13, tr.255). 

Trong quan điểm của Hồ Chí Minh, đoàn kết còn phải thực hiện giữa các cán bộ dân 

tộc thiểu số với nhau, cùng nhau tiến bộ và chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi. “Đoàn kết 

cán bộ các dân tộc. Nâng đỡ, giáo dục giúp đỡ cán bộ các dân tộc, địa phương. Các cán 

bộ dân tộc phải cố g ng học tập, chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi” (Hồ Chí Minh, 2011, 

tập 11, tr.257). 

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số phải g n với giáo dục ý chí tự 

lực, tự cường. Ý chí tự lực, tự cường là quan điểm lớn của Hồ Chí Minh, tính đúng đ n 

đã minh chứng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, “đem sức ta mà tự giải phóng cho 

ta” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 3, tr.596). Với thực tiễn sinh sống, làm việc cùng đồng 

bào các dân tộc thiểu số, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rất rõ về tâm lý của đồng bào. 

Mặc dù rất anh dũng, kiên trung và nhiệt thành với cách mạng nhưng do hạn chế của 

lịch sử để lại và các điều kiện kinh tế, trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán, 

phương thức sản xuất lạc hậu nên đồng bào còn tự ti, chưa hăng hái trong thực hiện 

quyền làm chủ đất nước của mình. Hồ Chí Minh thấu hiểu và có niềm tin sâu s c vào 

năng lực của đồng bào. Muốn thay đổi tâm lý chung của đồng bào thì trước nhất, cán 

bộ là người dân tộc thiểu số phải được giáo dục, bồi dưỡng trở thành nòng cốt, tiên 

phong, gương mẫu đi đầu trong cộng đồng dân tộc. Người huấn thị: “Cán bộ địa 

phương thường thường có tâm lý tự ti, cho mình là văn hoá kém, chính trị kém, không 

muốn làm cán bộ. Như thế là không đúng. Nếu như thế, không ai làm việc cho đồng 

bào cả” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 12, tr.212). Rõ ràng, muốn tự thay đổi đời sống vật 

chất, tinh thần của dân tộc mình thì ý chí tự lực, tự cường rất quan trọng, chính cán bộ 

dân tộc thiểu số sẽ là lực lượng quyết định thay đổi cho quê hương, vùng miền của 

mình. Người nhiều lần khuyên nhủ: “Việc làm đây là do cán bộ địa phương phải làm 

lấy. Vì vậy cho nên còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học 

chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa 

biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết. Biết là tiến bộ” (Hồ Chí 

Minh, 2011, tập 12, tr.212). 

Bốn là, chú trọng bồi dưỡng cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Quan điểm giải 

phóng cho phụ nữ đã xuất hiện từ rất sớm trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đánh giá đúng 

vai trò của phụ nữ trong cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, Người 

nhiều lần khẳng định giải phóng phụ nữ là nhiệm vụ to lớn của cách mạng. Trong đó, 
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cần phải chú trọng đào tạo, cất nh c, bồi dưỡng cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. 

Những cán bộ này sẽ là nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào; xóa bỏ rào 

cản và những bất bình đẳng đối với phụ nữ; cổ vũ phụ nữ tham gia đóng góp xây dựng 

đất nước. 

Đất nước mới giành được độc lập, Đảng ta đã chủ trương bình đẳng nam nữ, đề 

cao vai trò và vị trí của phụ nữ trong cách mạng. Tuy nhiên, do tàn dư phong kiến còn 

tồn tại, một bộ phận phụ nữ vẫn chưa ý thức được vai trò của mình, Hồ Chí Minh đã 

nêu rõ: “chị em phải cố g ng học tập. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu 

không học thì không tiến bộ. Có quyết tâm thì nhất định học được. Hiện nay đã có phụ 

nữ miền núi làm thầy giáo, làm bác sĩ, làm cán bộ kỹ thuật, đội trưởng dân quân”. Năm 

1963, khi đến nói chuyện tại Hội nghị tuyên giáo miền n i, Người đã nh c nhở: “Trong 

mọi mặt hoạt động cách mạng, phụ nữ các dân tộc thiểu số đều có đóng góp lớn lao. 

Một cuộc họp như thế này, mà quên mất vai trò phụ nữ, thì ch c ở các địa phương, các 

chú cũng quên mất vai trò phụ nữ” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 14, tr.158). Tiếp đó, nói 

chuyện tại Hội nghị phụ nữ cán bộ miền n i ngày 19/3/1964, Người chỉ rõ: “Ngày 

trước, hồi còn có Tây, Nhật và vua, quan, đàn bà con gái các dân tộc bị chúng áp bức, 

bóc lột tàn tệ. Mặt khác, chúng xúi giục dân tộc này khinh rẻ, oán ghét dân tộc khác. 

Từ ngày cách mạng thành công, kháng chiến th ng lợi, Đảng và Chính phủ đã làm cho 

gái và trai bình quyền, các dân tộc bình đẳng” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 14, tr.262). 

Năm là, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ miền núi cần có kế hoạch, chính sách phù hợp, 

g n liền với thực tiễn. Trong quan điểm Hồ Chí Minh, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

phải có kế hoạch và chính sách phù hợp. Đối với cán bộ dân tộc thiểu số, Người yêu 

cầu phải có chính sách khuyến khích cán bộ học tập, việc đề ra kế hoạch cũng phải phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, việc học phải đi đôi với thực hành. Trong 

bài nói chuyện với cán bộ và học sinh trường sư phạm miền núi Nghệ An, Người tổng 

kết: “Thế nào là học tập tốt? Học tập tốt là chính trị, văn hóa đều phải g n liền với lao 

động sản xuất, không học dông dài” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 13, tr.270). Việc giảng 

dạy, đào tạo cho cán bộ là người dân tộc thiểu số phải g n với nhận thức, trình độ, đặc 

điểm tâm lý dân tộc của người học; đồng thời chương trình giáo dục phải g n với thực 

hành, tránh lý thuyết suông, sáo rỗng. Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cấp, 

các ngành phải chú trọng trong việc đề ra chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc 

thiểu số phù hợp với vùng, miền, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất để con em dân tộc 

thiểu số được đi học các bậc học và đóng góp xây dựng quê hương. 

2.2. Thực tiễn chính sách xây dựng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số  

Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với 14,2 triệu người, 

chiếm tỷ lệ 14,7% dân số cả nước. Với đặc thù về văn hóa, đời sống, đồng bào các dân 

tộc thiểu số sinh sống trải dài trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố, đa phần cư ngụ ở vùng 

biên giới, vùng sâu, vùng xa, xung yếu và có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. 

Kế thừa những quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu 
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số, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm trong những năm vừa qua. Có 

thể kể đến Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về “đẩy mạnh phát 

triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2030”; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030; Nghị quyết số 10/NQ-CP 

ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045… Những chủ trương, đường lối đó đã đề ra chính sách 

để phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển đồng bộ các vấn 

đề kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… Trong đó, công tác phát triển nguồn nhân 

lực dân tộc thiểu số luôn được đặt ra và khẳng định tính cấp thiết. Đến nay, đội ngũ cán 

bộ, công chức người dân tộc thiểu số được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, 

từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống chính trị. 

Cụ thể hơn, những chính sách về phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ dân 

tộc thiểu số có thể kể đến như: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị 

định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017); chính sách tăng cường, luân chuyển, ưu đãi, 

khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia công tác tại 

các xã thuộc 61 huyện, xã trọng điểm vùng dân tộc thiểu số, xã thuộc huyện nghèo theo 

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 (về chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định 70/2009/QĐ-TTg ngày 

27/4/2009; Quyết định 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011); Đề án bồi dưỡng nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (Quyết 

định 567/ QĐ - TTg ngày 22/4/2014); Đề án “Xây dựng Chính sách đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn”; Dự án thí điểm 

tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo (Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 

26/01/2014) và Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 phê duyệt Đề án thí điểm 

tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi 

giai đoạn 2013-2020 nhằm tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng 

cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi; Ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT 

ngày 11/9/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, 

viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại điều 11 Nghị định số 05/2011 NĐ-CP 

ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 

567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014); Đề án xây dựng “Nghị định của Chính phủ ban hành 

chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động 
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công vụ vùng dân tộc thiểu số”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành; Đề án phát triển 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới (Quyết 

định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016); Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 (Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018). 

Liệt kê nhiều chính sách như vậy để thấy rằng chúng ta không thiếu chính sách 

phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc 

thiểu số. Các chính sách này đều thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng, Nhà nước 

đối với công tác dân tộc. Tổng kết lại, có thể thấy một số kết quả đã đạt được thời gian 

qua như sau: 

Năm 2016, cả nước có 68.781 người dân tộc thiểu số làm việc trong hệ thống chính 

trị, chiếm 11,68% biên chế cả nước. Năm 2018, số lượng người dân tộc thiểu số là cán bộ, 

công chức là 162.120 người, chiếm 14,5% (trong đó, đại biểu nữ chiếm 49,2%) (Bộ Nội 

vụ, 2019). Quốc hội khóa XV có 89 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 17,84% tổng 

số đại biểu Quốc hội – cao nhất trong các kỳ đại hội); điều đặc biệt là hiện nay đã có 52 

dân tộc thiểu số có đại biểu tham gia Quốc hội. Về cơ bản, công tác quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm 

theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đội ngũ cán bộ đã dần trẻ hóa, có 

trình độ chuyên môn và dần được đa dạng về thành phần dân tộc; số cán bộ giữ chức vụ 

lãnh đạo, chủ chốt là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Đến năm 2018, đã có 50.969 

lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; 22.229 lượt cán bộ được 

đào tạo về quản lý nhà nước; 10.516 lượt cán bộ được đào tạo về tin học (Bộ Nội vụ, 

2019). Quán triệt chính sách ưu tiên, con em dân tộc thiểu số khi thi tuyển, quy hoạch, 

tuyển dụng được hưởng các chính sách ưu tiên theo quy định.  

Bên cạnh những điều đạt được, các chính sách về xây dựng nguồn nhân lực vẫn 

có những tồn tại, hạn chế. Thực tiễn rõ rệt nhất mà chúng ta thấy, đó là chất lượng và 

số lượng cán bộ dân tộc thiểu số và nguồn nhân lực dân tộc thiểu số chưa đạt được so 

với kỳ vọng.Nhìn thẳng vào thực trạng, Nghị quyết Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Tỉ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo của vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn rất cao, giảm nghèo 

thiếu bền vững. Ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, tỉ lệ bỏ học, tái mù chữ còn cao, 

việc dạy tiếng dân tộc chưa được chú trọng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tập II, 

tr.31-32). Điều này cho thấy việc phát triển nguồn nhân lực ở vùng núi, vùng dân tộc 

thiểu số đang gặp nhiều vấn đề cần được giải quyết. 

Chính sách dân tộc thiểu số trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả nhất 

định. Tuy nhiên, cơ cấu về đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số không đồng đều giữa các 

cấp, các cơ quan trong hệ thống chính trị; tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số so với số dân 

còn thấp; vẫn còn có dân tộc thiểu số chưa có đại biểu trong Quốc hội. Những vấn đề 

này cho thấy chính sách đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số và phát triển 

nguồn nhân lực cần có bước đột phá chiến lược để mang lại hiệu quả tốt hơn. Cụ thể, 

một số chính sách còn cồng kềnh, phức tạp, do nhiều chủ thể ban hành, còn tồn tại sự 

chồng lấn về đối tượng, địa bàn, phạm vi thực hiện; một số văn bản pháp luật chồng 
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chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện, không đảm bảo tính khả thi (như trong chính 

sách phát triển giáo dục và đào tạo); hoặc một số chính sách chưa được pháp luật quy 

định cụ thể (như cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số).  

Nhìn chung, mặc dù được quan tâm và có những cải thiện nhất định nhưng nguồn 

nhân lực dân tộc thiểu số vẫn được đánh giá là thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; 

số lượng, cơ cấu và chất lượng của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số chưa theo kịp sự 

phát triển và yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, việc phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng 

xa có nhiều khó khăn, Văn kiện Đại hội XIII nêu rõ: “công tác phát triển đảng viên ở 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, 

vùng nông thôn còn nhiều khó khăn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tập I, tr.38). 

2.3. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán bộ dân 

tộc trong việc đề ra chính sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số hiện nay 

Có thể nói, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán 

bộ mang tính định hướng và thể hiện tầm quan trọng rất lớn trong việc hoạch định các 

chính sách về phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số hiện nay. Thời gian 

tới, để đề ra tốt các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số 

cần chú trọng quán triệt một số quan điểm của Người trong các nội dung sau: 

Một là, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tổ chức 

đảng, chính quyền tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo Hồ Chí 

Minh, chính sách muốn thực hiện tốt cần có tổ chức đảng vững mạnh, do đó, cần chú 

trọng xây dựng tổ chức đảng và bồi dưỡng quần chúng là người dân tộc thiểu số vào 

Đảng. Kh c phục tình trạng không có tổ chức đảng và đảng viên ở các thôn, bản, nhất 

là các vùng trọng điểm, vùng biên giới. 

Hai là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên, tôn vinh người có uy tín 

trong dân tộc thiểu số. Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thực hành dân 

chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 

15, tr.325), cần tăng cường dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các chính sách được xây 

dựng cần có cơ chế cụ thể động viên, khuyến khích người dân tộc thiểu số tham gia vào 

chính quyền. Đồng thời, đề cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số như già làng, trưởng bản, coi họ là nòng cốt để phát động các phong trào hiếu học, 

tham gia xây dựng bản, làng. 

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cất nh c cán bộ là người 

dân tộc thiểu số. Xây dựng các chính sách hướng tới đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu 

số trong cấp ủy, chính quyền, cơ quan dân cử các cấp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, ưu đãi 

cán bộ là người dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng để đồng 

bào các dân tộc thiểu số hiểu và hưởng ứng các chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ 

cán bộ dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, như chính sách cử tuyển, miễn giảm học 

phí, học bổng; chính sách trợ cấp xã hội, hỗ trợ học tập, ưu tiên tuyển sinh đại học, cao 

đẳng; chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục… 
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Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số về vai trò, tầm quan trọng của các chính sách 

phát triển đội ngũ nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Trong đó, cần tập trung giáo dục ý 

chí tự lực, tự cường g n với khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh hạnh 

phúc. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần hướng tới thực chất, tránh qua loa, hình 

thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục cần hướng tới đặc điểm tâm lý của đồng bào các 

dân tộc thiểu số. 

3. Kết luận 

Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đời sống của vùng đồng bào các 

dân tộc thiểu số được Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra: “Tập trung hoàn thiện và triển 

khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; có những chính sách đặc thù giải 

quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo, đại 

đoàn kết toàn dân tộc. Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước”(Đảng Cộng sản Việt Nam, 

2021, tập I, tr.19). Để làm tốt nhiệm vụ này, cần có sự nghiên cứu cụ thể những quan 

điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo, phát triển cán bộ dân tộc thiểu số để vận dụng đúng 

đ n trong việc đề ra các chính sách. Thời gian càng lùi xa, nhưng những quan điểm của 

Người vẫn còn nguyên vẹn giá trị, mang tính định hướng rõ rệt cho đường lối xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về sau này. Trong thời gian tới, cần làm tốt công tác rà 

soát, sửa đổi và bổ sung mới những chính sách tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân 

lực dân tộc thiểu số theo đúng quan điểm của Hồ Chí Minh: “Chính sách dân tộc của 

chúng ta là nhằm thực hiện sự bình đẳng, giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến 

lên chủ nghĩa xã hội” (Hồ Chí Minh, 2011, tập 13, tr.372). 
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CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ VÀ PHÁT TRIỂN DU  ỊCH  

CỦA HỘI AN (QUẢNG NA ) TRONG BỐI CẢNH  ỚI 

(Nhìn từ góc độ của ngành di sản văn hóa) 

TS. Đào Vĩnh Hợp 

Trường Đại học Sài G n 

Tóm tắt: 

Hội An (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào 

năm 1999. Trong nhiều năm qua, thành phố di sản này đã trở thành địa chỉ du lịch hấp 

dẫn du khách trong nước, quốc tế. Trước bối cảnh đại dịch Covid kéo dài, trải qua 

nhiều đợt, Hội An cũng đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có hoạt động du lịch. 

Trên cơ sở lý luận, thực tiễn và dưới góc nhìn của ngành di sản văn hóa, bài viết 

nghiên cứu về “Chính sách ứng phó và phát triển du lịch của Hội An (Quảng Nam) 

trong bối cảnh mới”. Qua đó,cũng gợi ý đề xuất giải pháp cho chính sách phát triển 

bền vững du lịch di sản Hội An trong bối cảnh mớisau đại dịch Covid. 

Từ khóa: Bối cảnh mới, chính sách, du lịch, Hội An, phát triển. 

 

 

1. Đặt vấn đề 

Đại dịch Covid-19 tạo ra vô vàn thách thức đối với mọi mặt đời sống kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là ngành du lịch của thế giới và Việt Nam. Các tỉnh thành ở miền Trung, 

trong đó có Quảng Nam những năm gần đây đã trở thành những điểm đến du lịch nổi 

tiếng trong và ngoài nước. Vốn được mệnh danh là Di sản Văn hóa thế giới tiêu biểu và 

thời gian qua đã có nhiều thành tựu trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa g n 

với phát triển du lịch. Vậy, chính sách ứng phó của ngành du lịch ở Hội An trong đại 

dịch Covid-19 được thể hiện như thế nào? Chính sách phát triển bền vững du lịch di 

sản Hội An trong bối cảnh mới sau đại dịch Covid được thể hiện ra sao? 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Nghiên cứu về Di sản văn hóa thế giới Hội An (Quảng Nam) nói chung và ngành 

du lịch Hội An không phải là chủ đề mới. Thực tế cho thấy, trước bối cảnh đại dịch 

Covid-19, du lịch Hội An cũng đối mặt trước nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tiềm 

năng và lợi thế vốn có của một vùng đất di sản, thành phố Hội An đã chủ động có các 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch ngay trong và sau đại dịch 

Covid-19. 

Bài viết tiếp cận trên cơ sở lý thuyết về du lịch, văn hóa. Theo Điều 3, Luật du 

lịch của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật số: 

09/2017/QH14, ngày 19/6/ 2017 thì: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến 
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đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên 

tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài 

nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác”; “Tài nguyên du lịch là cảnh 

quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa làm cơ sở để hình thành sản 

phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. Tài nguyên du 

lịch bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa”. Hội An là 

vùng đất có tiềm năng về tài nguyên du lịch văn hóa (vật thể và cả phi vật thể) độc đáo. 

1. Ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19 đến du lịch Hội An (tỉnh Quảng Nam) 

Thành phố Hội An ngày nay trực thuộc tỉnh Quảng Nam, có diện tích 6.068km
2
, 

tọa độ địa lý: vĩ độ B c: 15
o
15'26" đến 15

o
55'15", kinh độ Ðông: 108

o
17'08" đến 

108
o
23'10". Theo kết quả điều tra của Tổng cục thống kê ngày 01/04/2019, dân số Hội 

An là 98.599 người (Tổng cục thống kê, 2020, tr.26), hành chính chia thành 9 phường: 

Cẩm An, Cẩm Châu, Cẩm Nam, Cẩm Phô, Cửa Đại, Minh An, Sơn Phong, Tân An, 

Thanh Hà và 4 xã: Cẩm Hà, Cẩm Kim, Cẩm Thanh, Tân Hiệp (xã đảo nằm trên Cù lao 

Chàm) (Cục thống kê Quảng Nam, 2013, tr.13). 

Tại Việt Nam, đại dịch Covid–19 gây hậu quả nặng nề cho ngành kinh tế trong 

đó có du lịch. Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trong 6 tháng đầu 

năm 2021: ước tính khách du lịch nội địa đạt 30,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du 

lịch ước đạt 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2020 (Báo điện tử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). Riêng tính toàn tỉnh Quảng Nam: tổng lượt khách 

tham quan, lưu trú du lịch chỉ ước đạt 326.300 lượt khách (giảm 92% so với cùng kỳ 

năm 2019); doanh thu du lịch ước đạt 121 tỷ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ năm 

2019, tương đương với giảm 2.800 tỷ đồng). Trên 90% doanh nghiệp kinh doanh lưu 

trú du lịch, lữ hành, khu điểm du lịch đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Có khoảng 

14.000 lao động ngành du lịch ở Quảng Nam mất việc làm sau hơn 2 năm dịch 

Covid-19 bùng phát và thiệt hại ngành du lịch trong 6 tháng đầu năm 2021 khoảng 

13.000 tỷ đồng (Tấn Thành, 2021). 

Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, đa số các điểm du lịch trên địa bàn thành phố 

Hội Anđều v ng vẻ khách du lịch, lượng khách đến tham quan Hội An giảm mạnh 

so với các năm trước, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch ở phố cổ Hội An 

rơi vào cảnh khó khăn điêu đứng, nợ nần, phá sản. Theo báo cáo của Chi cục Thuế 

thành phố Hội An thì có hơn 250 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, trong đó có 

62 doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh và hơn 2.000 hộ 

kinh doanh cá thể ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19. Nguồn thu ngân 

sách địa phương sụt giảm nghiêm trọng (VOV–Miền Trung, 2021). Đối với các di 

tích, nguồn kinh phí hoạt động trước đây chủ yếu dựa vào số tiền bán vé tham quan, 

nhưng do dịch Covid -19, nên liên tục đóng cửa, không có nguồn thu. Do vậy, các 

di tích không có chi phí vận hành và kinh phí để chống mối mọt, sửa chữa, trùng tu 

các hạng mục di tích xuống cấp. 
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Rõ ràng, du lịch Hội An là ngành bị ảnh hưởng khá nặng nề nhất bởi đại dịch. 

Nếu như trước đại dịch, khách du lịch đến Hội An khá cao. Cụ thể: năm 2018 có 4,992 

triệu lượt (quốc tế: 3,755 triệu lượt); năm 2019 có 5,35 triệu lượt (quốc tế: 4 triệu lượt). 

Nhưng đến khi đại dịch bùng phát mạnh, con số này đã giảm đáng kể. Quý I/2021, 

thành phố Hội An đón được hơn 146.375 lượt khách (trong đó có 8.420 lượt khách 

mua vé tham quan) (Trung tâm văn hóa - thể thao & truyền thanh - truyền hình thành 

phố Hội An, 2021). Theo số liệu từ văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An thì trong 

3 tháng của quý I/2021, có 6.820 lượt khách tham quan khu phố cổ Hội An (chỉ bằng 

2% so với cùng kỳ năm trước) (Quốc Hải, 2021b). Riêng đối với các bảo tàng, di tích 

tại Hội An, trong quý I năm 2021, đón 14.025 lượt khách (trong đó 471 lượt khách 

quốc tế có, 13.554 lượt khách Việt Nam) (Phòng Bảo tàng, 2021).  

2. Chính sách của thành phố Hội An trong ứng phó với đại dịch Covid-19 

2.1. Chính sách chung 

Trong bối cảnh nhiều đợt dịch Covid-19 kéo dài, chính quyền và nhân dân Hội 

An đã chủ động ứng phó từng bước và thực tế đã đạt được một số thành tựu nhất định 

về phòng chống dịch Covid-19. Có những giai đoạn, Hội An phải tạm dừng đón khách 

tham quan. Tranh thủ những thời điểm dịch l ng xuống, Hội An đã có thêm nhiều 

chính sách “kích cầu” du lịch, nhất là du lịch nội địa. Bấy giờ, tỉnh Quảng Nam cùng 

thành phố Hội An đã có chính sách cho từng đối tượng: doanh nghiệp, cộng đồng, cá 

nhân (lao động du lịch, du khách)... Cụ thể: 

Hoạt động miễn phí vé tham quan Khu phố cổ Hội An cho du khách (từ 1-

4/12/2020); áp dụng chương trình giảm 50% giá vé đối với du khách khi đến tham 

quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế, tiếp tục giảm phí tham 

quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An… Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam vào ngày 14-15/7/2020 đã thông qua việc giảm mức thu phí tham quan tại 

một số điểm trên địa bàn tỉnh, Theo đó, có 06 địa điểm tham quan trên địa bàn tỉnh 

được giảm 50% mức phí tham quan so với trước đây, cụ thể mức thu phí sau khi giảm 

như sau: Đô thị cổ Hội An: 10.000 đồng/người/công trình. Đây được xem là một trong 

những động thái góp phần kích cầu, hỗ trợ ngành du lịch vượt khó, phục hồi trước đại 

dịch Covid-19 (Bảo Hân, 2020). 

Nghị quyết số 18 được HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 23 thông 

qua Quy định: tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP Hội An; hỗ trợ 

13 di tích tư nhân trong ô vé tham quan khu phố cổ với mức 5 triệu đồng/tháng/di tích, 

áp dụng từ đầu tháng 7 cho đến hết năm 2021, nhằm khuyến khích mở cửa đón khách, 

phục hồi du lịch; tiếp tục giảm 50% phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn TP Hội 

An; hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông, xúc tiến, quảng bá... kích cầu du lịch 

Quảng Nam trong năm 2021 với mức tối đa không quá 500 triệu đồng/01 sự kiện; tổng 

mức hỗ trợ 10 tỷ đồng (ưu tiên thực hiện trên địa bàn Hội An). Hỗ trợ các đoàn tham 

https://vov.vn/du-lich/quang-nam-giam-50-phi-tham-quan-hoi-an-860273.vov
https://vov.vn/du-lich/quang-nam-giam-50-phi-tham-quan-hoi-an-860273.vov
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gia sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch có lưu trú (khách MICE) tại 

Quảng Nam với tổng mức hỗ trợ 500 triệu đồng (Baovanhoa.vn, 2021). 

2.2. Chính sách của ngành văn hóa, du lịch 

Ngành văn hóa, du lịch Hội An đã linh hoạt ứng phó với đại dịch. Trong đại dịch 

Covid-19 nhưng công tác tuyên truyền, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị du lịch di 

sản vẫn được duy trì. Tranh thủ mùa v ng khách, các địa điểm du lịch cũng tiến hành 

các hoạt động bảo trì, bảo tồn hay xử lý nghiệp vụ bảo quản hiện vật, nâng cấp hệ 

thống trưng bày… Mặc dù lượng khách du lịch đến Hội An suy giảm rõ rệt trong thời 

gian dịch bệnh nhưng thành phố đã chủ động xây dựng lại hình ảnh du lịch trong m t 

du khách. 

Một số hình thức hoạt động du lịch di sản tại Hội An cũng được thực hiện theo 

phương thức đa dạng hóa, tuy quy mô vừa phải, nguồn kinh phí tổ chức bên cạnh ngân 

sách thành phố còn có xã hội hóa và kêu gọi tài trợ. Cụ thể: từ tháng 6/2020, hưởng 

ứng chủ đề “Bảo tàng vì sự bình đẳng: Đa dạng và Hòa nhập” của Hiệp hội Bảo tàng 

Quốc tế (ICOM), Bảo tàng Văn hóa Dân gian (số 33, Nguyễn Thái Học) có hoạt động 

dập tranh giấy dó, làm bánh in và nước trà lá lao; Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch (số 80, 

Trần Phú) tổ chức hoạt động chuốt gốm và vẽ tranh trên gốm; hoạt động b t mạch, 

ngâm chân bằng thảo dược sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An 

(số 46, Nguyễn Thái Học). Ngoài ra, nhiều hoạt động khác giúp kích cầu du lịch như: 

Ngày 23/11 - 4/12/2020: Trưng bày online về “Trang phục xưa ở Hội An qua ảnh” tại 

Website:hoianheritage.net; ngày 25/11- 4/12/2020: trưng bày “Bảng hiệu buôn xưa ở 

Hội An” và tổ chức “Phiên chợ giao lưu đồ xưa, đồ cũ”, tại Bảo tàng Hội An (10B 

Trần Hưng Đạo, Hội An); ngày 3 - 4/12/2020: “Ẩm thực truyền thống”, Giới thiệu 

“Mặt nạ thời gian - Nghệ nhân trao truyền”, “Đêm nhạc gia đình”, tại Bảo tàng Hội An, 

Chương trình “Biểu diễn nghệ thuật” tại Vòng cung Chùa Cầu. Ngày 4/12/2020, Giải 

việt dã truyền thống “Vì Di sản Văn hóa thế giới Hội An”, tại Quảng trường Sông 

Hoài, Hội An;… (Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, 2020). 

Hội An cũng tổ chức gặp gỡ, tọa đàm giữa các đối tượng liên quan nhằm tìm 

hướng phát huy, nâng cao sức hấp dẫn của Di sản văn hóa thế giới Hội An; nỗ lực vượt 

qua khó khăn của đại dịch Covid-19, thu hút khách du lịch, kích cầu du lịch sau đại 

dịch Covid-19, phát triển kinh tế -xã hội: Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã tổ 

chức cuộc gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp vào sáng ngày 2/10/2020. Chào mừng 

ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), kỷ niệm 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An 

được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới (4/12/1999 -4/12/2020), UBND 

thành phố Hội An mà cụ thể giao cho Trung tâm đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn 

hóa quốc tế -Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa, Nhật Bản và Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thành công hai tọa đàm về Tọa 

đàm “Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch Covid–19: Vấn đề và giải 

pháp” vào sáng ngày 3/12/2020, tại Hội trường TTQLBT di sản văn hóa HA, 10B Trần 
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Hưng Đạo, Hội An; Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong phát huy sức hấp dẫn của du 

lịch di sản”, vào chiều 3/12/2020, Khách sạn Maison Vy, 544 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội 

An. Trung tâm còn tổ chức Tọa đàm “Tình hình cư trú, kinh doanh tại các di tích ở 

Khu phố cổ Hội An trong bối cảnh dịch Covid–19: Thực trạng và giải pháp” vào sáng 

ngày 4/12/2020, tại Hội trường Thành ủy Hội An, 11 Trần Hưng Đạo, Hội An. Nội 

dung các tọa đàm tập trung về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các di sản, trong 

đó có thành phố Hội An và đề xuất các giải pháp kh c phục. 

Nhìn chung, trong đại dịch Covid-19, Hội An đã thực hiện song song 2 phương 

thức: vừa triển khai nhiều giải pháp, cơ chế đảm bảo an toàn trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, vừa có chính sách nhằm hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch cùng 

các hoạt động kinh tế - xã hội. Việc tổ chức các hoạt động nêu trên thể hiện sức chống 

chịu của ngành du lịch Hội An trong đại dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Thế Hùng - 

Phó Chủ tịch UBND thành phố thì: “Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 

hoạt động du lịch -dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các chỉ tiêu về du lịch đều sụt 

giảm mạnh. Tuy nhiên, bình quân cả giai đoạn 2016-2020, hoạt động du lịch -dịch vụ 

vẫn đạt so với chỉ tiêu đề ra” (Quốc Hải, 2021a). Qua đó nhằm đảm bảo an toàn cho 

thành phố di sản, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch, hướng đến 

mục tiêu sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế thì ngành du lịch Hội An có thể 

phục hồi, phát triển ngay được. 

3. Chính sách phát triển du lịch Hội An (Quảng Nam) trong bối cảnh mới 

sau đại dịch Covid-19 

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Du lịch được xem là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam. 

Nghị quyết số 08 -NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị Về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, đã xác định: “Phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế 

dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả...; 

phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc...” (Bộ Chính trị, 2017).  

Ngày nay, Hội An vẫn bảo tồn gần như nguyên trạng quần thể kiến trúc đô thị cổ 

quý báu với hầu hết các loại hình kiến trúc cổ của Việt Nam. Hệ thống các di tích với 

mức độ tập trung khá dày đặc mà hiếm có nơi nào sánh được. Theo số liệu của Trung 

tâm QLBT di sản văn hóa Hội An, tính đến 31/12/2014, trên địa bàn Hội An hiện có 

1429 di tích, trong đó có 1328 di tích kiến trúc nghệ thuật thuộc các công trình dân 

dụng (nhà ở, cầu, giếng, chợ), công trình tín ngưỡng (đình, chùa, lăng miếu, hội quán, 

nhà thờ tộc) và công trình đặc thù (mộ) (UBND TP Hội An, 2015, tr.173). Bên cạnh 

đó, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hóa phi vật thể vô cùng độc đáo, đã trải qua 

quá trình gạn lọc, tiếp biến, và định hình nên những s c thái rất riêng, đúng như Trần 

Quốc Vượng đã từng nhận xét “Hội An -Đó là một sự hội thủy, hội nhân và hội tụ văn 

hóa vô cùng đa dạng” (Trần Quốc Vượng, 1991, tr. 52).  
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Trên thế giới hiện nay, có nhiều nước thành công trong khai thác du lịch từ di sản 

văn hóa. Điển hình như trường hợp của Hàn Quốc và Thái Lan. Thông qua khai thác du 

lịch di sản văn hóa, các quốc gia này đã rất thành công trong việc thu hút du khách 

quốc tế. Năm 2019, Hàn Quốc có khoảng 17.000.000 lượt khách quốc tế (Khánh Vân, 

2022). Còn tại Thái Lan, trước khi bùng phát đại dịch Covid-19, năm 2019, ngành du 

lịch Thái Lan đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan, chiếm 18% GDP của 

cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 

1.000 tỷ Baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP) (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

2022). Cũng giống một quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam hiện nay, trong đó có Hội An 

cũng đã và đang phát triển mạnh các hoạt động kinh tế, du lịch, đặc biệt là đẩy mạnh 

loại hình du lịch di sản văn hóa. Năm 2020, trang Pretty Wild World đã công bố top 10 

địa điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á, trong đó có thành phố Hội An (Quảng Nam) (Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, 2020). 

Với những lợi thế tổng hợp của một vùng đất di sản, thương hiệu thành phố di 

sản, du lịch nổi tiếng của Di sản Văn hóa Thế giới. Đồng thời, với sự chủ động kịp thời 

của chính quyền và nhân dân Hội An trong những năm qua, nhất là trong đại dịch 

Covid-19 đã duy trì và kiến tạo những tiền đề nhất định cho sự phát triển của du lịch 

Hội An trong bối cảnh mới. Và thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Hội An đã 

phục hồi và nhiều tín hiệu đáng mừng. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, Quảng 

Nam đón 2,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú. Tổng lượt khách đến Hội An là 

487.000 lượt khách, tăng hơn 217% so cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế 

55.000 lượt, tổng doanh thu toàn ngành du lịch Hội An ước đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng 

96% so với cùng kỳ năm trước (Trúc Mai, 2022). 

Dựa vào những cơ sở lý luận và thực tiễn trên đã cho thấy rằng: Trong bối cảnh 

mới sau đại dịch Covid-19, Hội An hoàn toàn có lợi thế để phục hồi và phát triển du 

lịch, nhất là ở loại hình du lịch di sản văn hóa. 

3.2. Gợi ý đề xuất 

Với mục tiêu nhằm tiếp tục đưa du lịch Hội An phát triển bền vững g n với 

bảo tồn các di sản văn hóa, bài viết xin gợi ý một số giải pháp cho chính sách phát 

triển kinh tế, xã hội của Hội An nói chung, đặc biệt là ngành du lịch trong bối cảnh 

mới như sau: 

 Thứ nhất, cần đầu tư tối đa cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản: 

Để phát triển du lịch bền vững, một trong những yếu tố quan trọng có tính chất 

quyết định, đó là việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Có thể thấy, khi các hoạt 

động kinh tế được phát triển mạnh thì giá trị di sản văn hóa càng cần phải được trân 

trọng. Để Hội An tiếp tục phát triển phù hợp với tiềm năng và thế mạnh vốn có của 

mình, đồng thời trở thành một thành phố di sản, hài hòa với cuộc sống con người với 

bảo tồn các giá trị văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc cổ của thành 

phố nói chung, trong đó có các di tích KTC của người Hoa trở nên cấp thiết hơn bao 



247 

giờ hết. Cần làm tốt vai trò g n kết giữa các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, 

nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, các chủ nhân của di tích, chủ 

doanh nghiệp, ... cơ chế trùng tu di tích hợp lý nhằm bảo vệ an toàn quần thể di tích cổ. 

Mọi chính sách đưa ra trong thời gian tới cần đảm bảo tối ưu nhất cho việc bảo tồn và 

phát huy di sản bền vững, “vừa đáp ứng cuộc sống hiện tại nhưng vừa ngăn chặn biến 

dạng di tích”, đồng thời bảo tồn được tính “chân xác” của di sản, để chúng mãi góp 

phần tạo nên “cái hồn” đặc trưng cho Hội An. 

Hội An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch di sản văn hóa. 

Bảo tồn giá trị di sản còn nhằm phục vụ cho các hoạt động phát triển du lịch. Cần nâng 

cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là ngành văn hóa, du lịch và nhận thức 

của nhân dân trong khai thác giá trị di sản để phát triển du lịch.  

 Thứ hai, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, “kích cầu” trong phục hồi du lịch: 

Trong và sau đại dịch Covid-19, Hội An cũng cần chủ động xây dựng các chính 

sách quảng bá du lịch lâu dài, kích cầu, phục hồi du lịch, đảm bảo môi trường kinh 

doanh lành mạnh. Song song với đó, cũng cần nâng cao chất lượng các chương trình, 

dịch vụ phục vụ du lịch. 

Nhìn chung, hậu Covid-19, tâm lý du khách trong và ngoài nước thường có xu 

hướng về những điểm du lịch có không khí trong lành mát mẻ vừa muốn kết hợp 

giữa tham quan với nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe. Do đó, các điểm đến du lịch tại 

Hội An cần nghiên cứu và đa dạng hóa thêm các sản phẩm, dịch vụ du lịch: du lịch 

văn hóa, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch xanh (“tour xanh”, “khách sạn 

xanh”, “khu nghỉ dưỡng xanh”, “nhà hàng xanh”), du lịch làng nghề g n với nghỉ 

dưỡng, giải trí, hội nghị, hội thảo,… Ngoài những điểm di tích văn hóa, lịch sử 

trong phạm vi khu phố cổ, du lịch Hội An cần chú ý khai thác những khu vi ngoại ô, 

các điểm đến như du lịch t m biển, nghỉ dưỡng, chiêm nghiệm như: Bãi biển An 

Bàng, Rừng dừa Bảy Mẫu, khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm, Làng gốm Thanh 

Hà, Làng mộc Kim Bồng, Làng rau Trà Quế,… 

Cùng với đó, căn cứ vào tình hình đời sống kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid-

19, trong phục hồi du lịch Hội An, cần chú trọng đến chính sách “kích cầu” hơn nữa. 

Du lịch Hội An cần thực hiện chính sách khuyến mại hơn nữa như: giảm giá phòng lưu 

trú, tặng quà lưu niệm cho du khách. Trước tình hình chưa có nhiều khách quốc tế, du 

lịch Hội An cũng cần thay đổi chiến lược để thích ứng với thị trường khách nội địa. 

Du lịch Hội An cần bám sát tiêu chí phát triển du lịch theo hướng bền vững g n 

phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp. 

Đồng thời g n với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

Ngoài ra, vấn đề ứng xử thân thiện, xây dựng lối ứng xử văn minh với du khách, 

tạo niềm tin giữ chân du khách cần thực hiện chặt chẽ. Các chiến lược xúc tiến sản 

phẩm du lịch di sản văn hóa sau khi đại dịch Covid-19 hứa hẹn sẽ mang lại ý nghĩa to 
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lớn đối với các doanh nghiệp du lịch cũng như dân cư địa phương, giúp du lịch Hội An 

tạo ra năng lực cạnh tranh lành mạnh. 

  Cuối cùng, giải pháp khác tổng hợp cho phát triển du lịch Hội An 

Để phát triển Hội An nói chung, trong đó có chiến lược phát triển du lịch theo 

hướng g n với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, thực chất cần có sự phối 

kết hợp chặt chẽ giữa nhà quản lý (các cấp chính quyền), nhà khoa học (cơ quan 

chuyên môn, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước) và cộng đồng cư dân (chủ 

nhân của di sản, chủ cơ sở kinh doanh, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, du khách...). 

Hội An cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhiệm vụ bảo tồn di sản với lợi ích 

mang lại từ việc khai thác, phát huy giá trị của di sản thông qua hoạt động du lịch -dịch 

vụ. Đặc biệt, trong suốt trong quá trình hoạch định, quản lý và phát huy giá trị các di 

sản, cần phải chú ý đến các vấn đề khác như: luật môi trường, luật du lịch, luật bảo tồn 

văn hóa và các quy định, điều lệ về cảnh quan đô thị...  

Để tận dụng cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, thành phố Hội An cần có 

chiến lược đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ để ngành du lịch g n kết với 

chuyển dịch số hóa. Một số sản phẩm, dịch vụ có thể ứng dụng phù hợp với tình hình 

địa phương. Đó là phát triển “du lịch thông minh” (Smart Tourism). Sử dụng công 

nghệ thông tin trong quảng bá và hoạt động du lịch như các Website, Facebook, 

Youtube, Tik Tok, Instagram… trong giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các thông tin 

du lịch nhanh chóng và chính xác nhất đến người dân và du khách… Các sản phẩm, 

ứng dụng trên thiết bị di động như: phầm mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch, thuyết 

minh tự động; ứng dụng hỗ trợ kết nối khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch, doanh 

nghiệp du lịch và cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch,… 

Tuy nhiên, cũng cần hết sức chú trọng đến tính hai mặt của sự phát triển trên. 

Trong đó, yếu tố con người vẫn là nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên “hấp lực” đặc 

biệt trong du lịch, Con người - phần “hồn” của Đô thị cổ Hội An mới chính là những 

người tạo nên “cảm xúc du lịch” thật sự. Đặc biệt là trong giới thiệu về đất nước, con 

người Việt Nam đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Hội An cần đặc biệt quan tâm đến 

nguồn nhân lực, nhất là các chuyên viên khảo cổ, kiến trúc, lịch sử… để nghiên cứu và 

kịp thời xử lý các di tích văn hóa, lịch sử của địa phương, nghiên cứu toàn diện Hội 

An. Cần đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng, có trình độ chuyên môn hóa, tính nghiệp 

vụ cao và chuyên nghiệp để tham gia hoạt động du lịch: các quản trị doanh nghiệp du 

lịch, hướng dẫn viên, lễ tân… Nếu được đào tạo bài bản và hoạt động có hiệu quả thì 

đây sẽ là nguồn tài nguyên quý giá trong quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

của Thành phố. 

Ngoài ra, cần xây dựng các chương trình quảng bá du lịch, học tập kinh nghiệm 

của các nước trong khu vực... Hỗ trợ hơn nữa cho các dự án, trưng bày, triển lãm về 

các giá trị di sản nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đến người dân, thế hệ trẻ và cả du 

khách xa gần… Qua đó nhằm thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm từ công chúng, vừa 
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đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Hội An với bạn bè trong nước và quốc 

tế; vừa nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; nâng cao ý thức trách nhiệm 

của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững.  

Kết luận 

Đại dịch Covid-19 tạo ra vô vàn thách thức đối với sự phát triển toàn diện mọi 

mặt đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch 

của Việt Nam nói chung, du lịch di sản văn hóa của các địa phương nói riêng. Trước 

bối cảnh đại dịch Covid-19, Hội An (Quảng Nam) cũng đối mặt trước nhiều khó khăn, 

thách thức lớn. Tuy nhiên, ngay trong đại dịch Covid-19, chính quyền và toàn thể nhân 

dân, đặc biệt là ngành di sản văn hóa Hội An đã có rất nhiều biện pháp ứng phó với kịp 

thời với đại dịch và đã đem lại một số kết quả nhất định. Với lợi thế vốn có của một 

thành phố di sản, kinh nghiệm phát triển du lịch của Hội An sau 20 năm được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, cộng với chiến lược phát triển Thành 

phố Hội An, cho thấy Hội An hoàn toàn có khả năng phục hồi. Với những phân tích, 

nhận định và gợi ý giải pháp đưa ra trong bài, hy vọng rằng sẽ giúp cho thành phố Hội 

An (Quảng Nam) sẽ có chính sách phát triển du lịch trong bối cảnh mới sau đại dịch 

Covid-19. Qua đó tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố nói chung sẽ sớm 

phát triển trở lại như những năm trước đại dịch Covid-19 bùng phát. Để Hội An chẳng 

những mãi là điểm đến ấn tượng trong lòng du khách trong và ngoài nước mà còn góp 

phần bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam. 
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THỰC TRẠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ NÔNG THÔN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ HÀ  Ý CHÍNH SÁCH 

ThS. NCS.Triệu Văn Chúc 

UBND Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Ph c 

Tóm tắt: 

Bài viết phân tích thực trạng kết cấu hạ tầng chợ vùng Đồng bằng sông Hồng 

và hàm ý chính sách. Thực trạng phát triển chợ tại Việt Nam và khu vực nông thôn 

vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời gian qua về mặt số lượng, chất lượng, hình 

thức quản lý chợ vẫn là những vấn đề được phát hiện, phân tích trong bài viết. Một 

số hàm ý chính sách chủ yếu về chính sách quy hoạch, chính sách vốn, đất đai và 

quản lý chợ được đề xuất ở cuối bài viết để góp phần giải quyết các vấn đề trong 

phát triển chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng và tại Việt Nam  

 nói chung.  

Từ khóa: Kết cấu hạ tầng thương mại, kết cấu hạ tầng chợ, vùng nông thôn, 

chính sách. 

 

1. Đặt vấn đề và cơ sở lý thuyết 

Kết cấu hạ tầng thương mại chợ là một cấu phần quan trọng của kết cấu hạ tầng 

nông thôn tại Việt Nam. Bên cạnh xu hướng phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại hơn ở 

các vùng nông thôn thì chợ dân sinh vẫn là kết cấu hạ tầng chủ yếu, quan trọng đối với 

phát triển kinh tế xã hội nông thôn và an sinh xã hội của người dân nông thôn. Thực tế 

cho thấy, kết cấu hạ tầng thương mại chợ nông thôn ở Việt Nam nói chung và địa bàn 

chọn nghiên cứu là khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng chưa đáp 

ứng được nhu cầu thương mại khu vực nông thôn cũng như kết nối giao thương hàng 

hóa với khu vực đô thị.  

Để giải quyết vấn đề trên, bài viết này dựa vào cơ sở lý thuyết là một số tiêu chí 

chủ yếu đánh giá phát triển kết cấu hạ tầng chợ nông thôn và khung chính sách phát 

triển kết cấu hạ tầng thương mại. Trong đó, một số tiêu chí chủ yếu đánh giá phát triển 

kết cấu hạ tầng chợ nông thôn được sử dụng trong bài viết là số lượng chợ, phân bố 

chợ ở các địa phương, chợ trong và ngoài quy hoạch, chợ bán lẻ và chợ đầu mối, chợ 

kiên cố, chợ bán kiên cố, chợ đầu mối tổng hợp, chợ đầu mối chuyên doanh, chợ giải 

tỏa di dời, chợ nổi, chợ biên giới, mô hình quản lý chợ. Khung chính sách làm cơ sở 

cho hàm ý liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng chợ vùng nông thôn là chính sách 

quy hoạch, chính sách vốn, đất đai và quản lý chợ (Triệu Văn Chúc, 2022).  
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2. Thực trạng kết cấu hạ tầng chợ Việt Nam và khu vực nông thôn vùng 

Đồng bằng sông Hồng 

2.1. Thực trạng kết cấu hạ tầng chợ ở Việt Nam  

Ở Việt Nam, thời gian qua, kết cấu hạ tầng thương mại đã dần được phát triển 

nhằm đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động thương mại trong quá trình phát triển nông 

thôn mới ở khu vực nông thôn, đô thị hóa khu vực nông thôn và hội nhập hóa kinh tế 

xã hội quốc gia. Trong đó, kết cấu hạ tầng chợ vẫn giữ vai trò quan trọng đặc biệt là ở 

khu vực nông thôn trong xu thế hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn 

cả nước.  

Kết cấu hạ tầng chợ tại Việt Nam là kết quả phát triển có quy hoạch và ngoài quy 

hoạch. Việt Nam đã ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định 6481/QĐ-BCT của Bộ Công 

thương ngày 26/6/2005 làm cơ sở cho phát triển chợ trên cả nước (Bộ Công thương, 

2015). Cho đến nay, về mặt số lượng, chợ vẫn là cơ sở hạ tầng thương mại chủ yếu cho 

mua bán hàng hóa trong nước ở cả vùng đô thị và nông thôn. Số lượng chợ từ năm 

2018 đến nay khá ổn định, tăng không đáng kể (năm 2018 là 8.833 chợ, năm 2021 là 

8.999 chợ). Số lượng chợ khá lớn (gần 9.000 chợ trên địa bàn cả nước) đang phục vụ 

một phần nhu cầu của phần lớn bộ phận dân cư trong giao thương hàng hóa (Bộ Công 

thương, 2018, 2019, 2020, 2021).  

Số chợ đầu mối phát triển khá nhanh, về cơ bản đáp ứng về mặt số lượng chợ đầu 

mối trên cả nước, tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị. Năm 2021 có 85 chợ đầu mối 

trên cả nước, tăng so với năm 2018 là 24 chợ. Chợ đầu mối đã phát huy được vai trò 

quan trọng trong hội tụ, tập kết hàng hóa và khởi đầu cho lưu thông hàng hóa tại vùng 

ngoại vi các thành phố, thị xã để cung ứng phát luồng hàng hóa cho mạng lưới bán lẻ 

(chủ yếu là chợ dân sinh hạng III) ở khu vực nội thị (Bộ Công thương, 2021).   

Tuy vậy, chợ đầu mối chủ yếu là đầu mối bán buôn đa ngành nông sản thực phẩm, 

rất ít chợ đầu mối bán buôn chuyên ngành như rau củ quả, thủy hải sản, thậm chí chuyên 

sâu hơn như chợ trái cây, chợ rau củ, chợ hoa, chợ cá, chợ gia cầm, chợ trâu bò…  

Bảng 1: Thực trạng chợ tại Việt Nam 

ĐVT: chợ 

TT Năm Tổng số chợ Trong quy hoạch Ngoài quy hoạch Chợ đầu mối 

1 2018          8.833             8.475              297           61  

2 2019          8.896             8.500              318           78  

3 2020          9.100             8.581              419         100  

4 2021          8.999             8.549              365           85  

 Nguồn: Bộ Công thương (2018, 2019, 2020, 2021) 
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Bên cạnh đó, ở Việt Nam chưa hình thành các chợ đấu giá hoặc sàn giao dịch 

hàng hóa nông sản, đặc biệt là ở các địa phương thuộc vùng cung ứng tập trung về hải 

sản, trái cây, rau củ. Số liệu chợ từ năm 2018 đến 2021 cho thấy vẫn còn tình trạng chợ 

ngoài quy hoạch. Số lượng ngoài quy hoạch năm 2018 là 297 chợ, năm 2021 vẫn còn 

365 chợ ngoài quy hoạch (có giảm so với 419 chợ năm 2020).  

Ngoài ra còn nhiều chợ tự phát (chợ tạm, chợ cóc) tạm thời tụ họp vào dịp Tết 

Nguyên đán hoặc sau giãn cách trong thời gian qua. Chợ tự phát là vấn đề dai dẳng 

chưa xử lý được dứt điểm, đặc biệt ở các thành phố lớn. Chợ tự phát là nguyên nhân 

dẫn đến lấn chiếm lòng lề đường, gây mất vệ sinh do rác thải chợ, gây mất mĩ quan.  

Hiện nay, chợ được quản lý theo các hình thức: doanh nghiệp quản lý chợ, hợp 

tác xã quản lý chợ, ban quản lý chợ thuộc ủy ban nhân dân huyện, tổ quản lý chợ của 

ủy ban nhân dân xã và các hộ kinh doanh tự quản lý chợ. Trong đó, ban quản lý chợ là 

hình thức chủ yếu nhất và hình thức hộ kinh doanh quản lý là ít được tổ chức nhất. 

Hình thức doanh nghiệp quản lý chợ là hình thức khá hiệu quả và hiệu lực hiện nay, 

tuy nhiên, có thể thấy doanh nghiệp khó khăn trong quản lý chợ do các chính sách quy 

định hạn chế quyền tự chủ của doanh nghiệp trong quản lý chợ, điển hình là doanh 

nghiệp phải xin phê duyệt nội quy quản lý chợ. Một số quy định khác khá trùng chức 

năng nhiệm vụ như doanh nghiệp phải được UBND có thẩm quyền phê duyệt phương 

án bố trí, s p xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ. (Thông tấn 

xã Việt Nam, 2022).  

Bảng 2: Thực trạng hình thức quản lý chợ tại Việt Nam 

TT Năm 

Doanh 

nghiệp 

quản lý 

chợ 

(DN) 

Số chợ 

do 

doanh 

nghiệp 

quản lý 

Hợp tác 

xã quản 

lý chợ 

(HTX) 

Số chợ 

do hợp 

tác xã 

quản lý 

Ban 

quản lý 

(ban) 

Tổ 

quản 

lý (tổ) 

Số chợ do 

hộ kinh 

doanh  tổ 

quản lý 

chợ quản 

lý 

1 2018 936 991 413 484 1931 2193 128 

2 2019 922 970 442 391 1989 2564 699 

3 2020 713 911 416 442 2172 2414 485 

4 2021 699 938 431 443 2154 2398 454 

Nguồn: Bộ Công thương (2018, 2019, 2020, 2021) 

2.2. Thực trạng kết cấu hạ tầng chợ vùng nông thôn Đồng bằng sông Hồng 

Kết cấu hạ tầng chợ Đồng bằng sông Hồng  

Bảng 3: Phân bố chợ trong quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng 

TT Tỉnh 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Hà Nội 454 454 455 595 595 

2 Hải Phòng 154 154 156 156 156 

3 Vĩnh Phúc 127 126 126 126 126 
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TT Tỉnh 2017 2018 2019 2020 2021 

4 B c Ninh 107 108 108 108 108 

5 Hải Dương 172 172 172 172 186 

6 Hưng Yên 107 107 107 107 104 

7 Hà Nam 110 110 110 110 110 

8 Nam Định 201 201 201 201 192 

9 Thái Bình 221 218 218 218 218 

10 Ninh Bình 109 110 110 110 110 

11 Quảng Ninh 133 133 133 133 133 

 

Tổng 1.895 1.893 1.896 2.036 2.038 

Nguồn: Bộ Công thương (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

Kết cấu hạ tầng chợ Đồng bằng sông Hồng cũng sở hữu những đặc điểm của kết 

cấu hạ tầng chợ ở Việt Nam. Cũng như các vùng trên cả nước, số lượng chợ ở vùng 

Đồng bằng sông Hồng tương đối ổn định trong thời gian qua. Số lượng chợ có tăng 

trong giai đoạn 2017-2021 nhưng không đáng kể. Vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn là 

địa bàn có số lượng chợ tương đối lớn, chiếm 24% tổng số chợ trên địa bàn cả nước.  

Hà Nội vẫn là địa phương có số chợ nhiều nhất, chiếm ¼ tổng số chợ của vùng 

Đồng bằng sông Hồng. Thái Bình, Nam Định và Hải Dương xếp tiếp theo với số chợ 

truyền thống chiếm khoảng 10% tổng số chợ của vùng. Mỗi tỉnh còn lại chiếm khoảng 

5%  đến 7 % tổng số chợ của Vùng. Các địa phương có số chợ tương đối ổn định trong 

giai đoạn vừa qua là Hải Phòng, Vĩnh Phúc, B c Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình 

và Quảng Ninh. 

Bảng 4: Phân bố chợ ngoài quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng 

TT Tỉnh 2018 2019 2020 2021 

1 Hà Nội 0  0  0  0 

2 Hải Phòng 0 0 0 0 

3 Vĩnh Phúc 1 1 1 0 

4 B c Ninh 0 0 0 0 

5 Hải Dương 0 0 0 0 

6 Hưng Yên 0 58 58 0 

7 Hà Nam 0 0 0 0 

8 Nam Định 0 0 0 0 

9 Thái Bình 0 0 0 0 

10 Ninh Bình 0 0 0 0 

11 Quảng Ninh 0 0 0 0 

 

Tổng 1 59 59 0 

Nguồn: Bộ Công thương (2018, 2019, 2020, 2021) 
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Tình trạng chợ ngoài quy hoạch tại vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn còn tồn tại 

cho đến cuối năm 2020, số lượng chợ ngoài quy hoạch là 59 chợ, tập trung tại Hưng 

Yên. Các chợ tự phát ở Hưng Yên chủ yếu ở cạnh các dòng sông, gây ô nhiễm sông 

ngòi và vệ sinh môi trường sống của người dân. Đầu năm 2021, do dịch bệnh, chợ 

ngoài quy hoạch có xu hướng phát triển hơn tuy nhiên, đến cuối năm 2021, về cơ bản 

chợ ngoài quy hoạch tại vùng Đồng bằng sông Hồng đã được giải quyết, trong khi cả 

nước vẫn còn 365 chợ loại này.  

Kết cấu hạ tầng chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng 

Bảng 5: Số lƣợng chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng 

  

TT 

  

Tỉnh 

2018 2019 2020 2021 

Thành 

thị 

Nông 
thôn 

Thành 
thị 

Nông 
thôn 

Thành 
thị 

Nông 
thôn 

Thành 
thị 

Nông 
thôn 

1 Hà Nội 167 287 198 257 198 397 198 257 

2 Hải Phòng 52 102 52 104 52 104 52 104 

3 Vĩnh Phúc 9 117 9 117 9 117 9 117 

4 B c Ninh 40 68 40 68 40 68 42 66 

5 Hải Dương 44 128 49 123 51 121 61 125 

6 Hưng Yên 7 100 12 95 12 95 12 92 

7 Hà Nam 14 96 14 96 23 87 23 87 

8 Nam Định 22 179 22 179 22 179 22 170 

9 Thái Bình 13 205 21 197 22 196 26 192 

10 Ninh Bình 26 84 26 84 26 84 26 84 

11 Quảng Ninh 81 52 86 47 86 47 86 47 

Tổng 475 1.418 529 1.367 541 1.495 557 1.341 

So với cả nước (%) 22,7 22,2 24,6 22,1 24,0 23,6 24,3 21,9 

Nguồn: Bộ Công thương (2018, 2019, 2020, 2021) 

Hiện nay, kết cấu hạ tầng chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là 

chợ truyền thống hay còn gọi là chợ dân sinh. Các chợ đầu mối chủ yếu ở các thành 

phố và khu vực tiếp giáp nông thôn và đô thị. So với cả nước, chợ nông thôn ở vùng 

Đồng bằng sông Hồng chiếm 22% tổng số chợ nông thôn trên địa bàn cả nước. 

Chợ nông thôn là nơi mua bán chủ yếu ở vùng nông thôn nên số lượng chợ nông 

thôn vùng Đồng bằng sông Hồng gấp nhiều lần so với khu vực thành thị. Năm 2018, số 

chợ nông thôn gấp 3 lần so với thành thị, năm 2019 gấp 2,6 lần, năm 2020 gấp 2,8 lần 

và năm 2021 gấp 2,4 lần.  

Một số địa phương có chợ nông thôn lớn là Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Thái 

Bình, Vĩnh Phúc. Các địa phương có các đơn vị hành chính là xã có số chợ nông thôn 

lớn như Thái Bình, Nam Định, hay Vĩnh Phúc, Hưng Yên, các địa phương ít đơn vị 

hành chính xã, chủ yếu là phường số chợ thành thị khá lớn. Hiện nay, chợ nông thôn là 

cơ sở hạ tầng chủ yếu làm nhiệm vụ kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa 

hợp tác xã, đơn vị sản xuất kinh doanh của các địa phương với các đơn vị bao tiêu, siêu 
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thị, cửa hàng thực phẩm, hệ thống bán lẻ hiện đại trên địa bàn đô thị.  

Xét về hiện trạng chất lượng chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, số liệu 

thu thập vào cuối năm 2020 của Bộ Công thương cho thấy tình trạng chợ tạm và chợ 

bán kiên cố tại Vùng này vẫn khá lớn. Cả nước có 3.305 chợ bán kiên cố, vùng Đồng 

bằng sông Hồng có 983 chợ, chiếm 29,7%; cả nước có 1.051 chợ tạm, vùng Đồng bằng 

sông Hồng có 202 chợ loại này, chiếm 19,2%. 

Chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng về cơ bản vẫn là chợ bán lẻ, chiếm 

23,5% số chợ bán lẻ trên địa bàn toàn quốc, trong đó Hà Nội chiếm gần 30% tổng số 

chợ bán lẻ, Thái Bình chiếm 11%.  

Bên cạnh đó, số liệu của Bộ Công thương cũng cho thấy có một số chợ thuộc diện 

giải tỏa di dời hoặc có kế hoạch giải tỏa di dời, tuy nhiên số lượng chợ thuộc diện này 

ở vùng Đồng bằng sông Hồng không nhiều, tính đến cuối năm 2020 là 12 chợ (Hải 

Dương có 10 chợ, Hưng Yên có 2 chợ).  

Với đặc thù địa lý, địa bàn, vùng Đồng bằng sông Hồng có 14 chợ biên giới 

(Quảng Ninh) (chiếm 8,5% so với cả nước), tuy nhiên không có chợ đêm, chợ nổi, chợ 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì vậy việc quản lý chợ cũng ít phức tạp so với các 

vùng kinh tế xã hội có loại hình chợ này. 

Bảng 6: Hiện trạng chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng đến 31 12 2020 

TT Tên tỉnh 

Phân theo tính chất 

xây dựng 

Số 

chợ 

đầu 

mối 

Phân theo tính chất 

kinh doanh 
Khác 

Chợ 

kiên 

cố 

Chợ 

bán 

kiên 

cố 

Chợ 

tạm 

Chợ 

đầu 

mối 

tổng 

hợp 

Chợ 

đầu 

mối 

chuyên 

doanh 

Chợ 

bán 

lẻ 

Chợ 

giải  

tỏa di 

dời 

Chợ 

có kế 

hoạch 

 giải 

tỏa  

 di 

dời 

Chợ 

 

đêm 

Chợ 

 nổi 

Chợ 

biên 

giới 

Chợ 

vùng 

đồng 

bào 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Cả nước 3609 3305 1051 84 53 31 8434 54 108 39 37 164 170 

Đồng bằng Sông 

Hồng 671 983 202 11 6 5 1985 2 10 0 0 14 0 

% so với cả nước 18,6 29,7 19,2 13,1 11,3 16,1 23,5 3,7 9,3 0,0 0,0 8,5 0,0 

1 Hà Nội 92 247 116 2 2 0 593 0 0 0 0 0 0 

2 Hải Phòng 65 74 17 1 1 0 155 0 0 0 0  0  0 

3 Vĩnh Phúc 84 0  0 1 1 0 83  0  0  0  0  0  0 

4 B c Ninh 37 54 17 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

5 Hải Dương 68 118   2 1 1 184 1 9 0 0  0  0 

6 Hưng Yên 28 74 2 1 1 0 103 1 1 0 0 0 0 

7 Hà Nam 37 65 8 1 0 1 109 0 0 0 0  0  0 

8 Nam Định 110 82 0 3 0 3 189 0 0 0 0 0 0 

9 Thái Bình 20 198 0 0 0 0 218 0 0 0 0  0  0 

10 Ninh Bình 48 40 22 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 

11 Quảng Ninh 82 31 20 0 0 0 133 0 0 0 0 14 0 

Nguồn: Bộ Công thương (2020) 
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3. Đánh giá chung và hàm ý chính sách 

3.1. Đánh giá chung 

Phát triển hạ tầng thương mại nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong thời 

gian qua là kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020. Hạ tầng nông thôn được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát 

triển nhằm đáp ứng các yêu cầu theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT. Theo đó, các địa 

phương chủ động cân đối ngân sách để đầu tư, cải tạo nâng cấp chợ để đáp ứng các tiêu 

chí theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT.  

 Kết quả đến hết năm 2020, toàn quốc có 7.867/8.902 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn chiếm 88,4% tổng số xã trên cả nước. Trong đó, vùng 

Đồng bằng sông Hồng đạt 97,3%, là vùng đạt kết quả cao nhất, vùng Đông Nam Bộ đạt 

90,3%, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 90,1%, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

đạt 87,6%, vùng Tây Nguyên đạt 86,3%, vùng B c Trung Bộ đạt 84,4%, vùng miền núi 

phía B c đạt 83,2%. Vùng Đồng bằng sông Hồng có hơn 7% số xã so với kết quả của 

toàn quốc là 90% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

Tính chung giá trị hàng hóa dịch vụ qua hệ thống chợ ở địa bàn nông thôn chiếm 

từ 50 - 70% góp phần vào việc tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất và phục vụ đời 

sống sinh hoạt của nhân dân.  

Tuy nhiên, qua số liệu phân tích trên cho thấy, một số vấn đề vẫn tồn tại và chưa 

được giải quyết một cách bền vững trong phát triển chợ vùng đồng bằng sông Hồng nói 

riêng và cũng là vấn đề của cả nước nói chung: (1) tình trạng chợ ngoài quy hoạch vẫn 

tồn tại và chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt vào dịp cuối năm hoặc ngày lễ, chợ 

ngoài quy hoạch lại tái diễn ở nhiều nơi; (2) một số chợ tự phát nhưng thật sự cần thiết 

cho người dân vùng nông thôn chưa có trong quy hoạch, một số chợ không thực sự cần 

lại có trong quy hoạch phát triển, xây dựng xong nhiều năm vẫn v ng bóng tư thương 

đăng ký kinh doanh tại chợ; (3) ở các vùng nông thôn, chủ yếu là chợ bán lẻ, hiếm thấy 

các chợ đầu mối bán buôn chuyên ngành cần thiết như rau củ quả, thủy hải sản, thậm chí 

chuyên sâu hơn như chợ trái cây, chợ rau củ (hàng bông), chợ hoa, chợ cá, chợ gia cầm, 

chợ trâu, vì vậy, đây là nút th t cho việc kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa 

hợp tác xã, đơn vị sản xuất-kinh doanh của các địa phương với các đơn vị bao tiêu, siêu 

thị, cửa hàng thực phẩm, hệ thống bán lẻ hiện đại trên địa bàn đô thị; (4) chất lượng chợ 

hầu như chưa đạt tiêu chí về “Chợ” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, cơ sở 

vật chất kỹ thuật của đa số chợ vẫn nghèo nàn, sơ sài và còn đang trong quá trình củng 

cố, nâng cấp từng bước, một số chợ hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động; (5) 

các doanh nghiệp quản lý chợ là hình thức quản lý hiệu quả, tuy nhiên các doanh nghiệp 

vẫn bị bó buộc bởi chính sách hạn chế quyền tự chủ trong quản lý chợ.  
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3.2. Hàm ý chính sách  

Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở cho hàm ý một số chính sách chủ yếu phát triển 

chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng và Việt Nam nói chung: 

Thứ nhất là chính sách về quy hoạch. Các vấn đề về loại hình, phân bố, tiêu 

chuẩn về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, trong đó có phần nội dung quy hoạch 

mạng lưới chợ nông thôn cần được làm rõ để đưa vào trong quy hoạch kết cấu hạ tầng 

thương mại vùng và tỉnh. 

Thứ hai, ưu tiên vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, bố trí đất cho phát triển các 

chợ đầu mối chuyên ngành, chợ liên xã tại các vùng nông thôn, tập trung nâng cao chất 

lượng chợ nông thôn thông qua đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa.  

Thứ ba, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng thương mại là chợ do nhà nước đầu tư, trong đó cần đảm bảo quyền tự chủ cho 

các doanh nghiệp quản lý chợ như tự chủ về nội quy chợ nhằm chuyển đổi nhanh hơn 

từ mô hình hộ, tổ quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp quản lý chợ.  

 

Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Công thương (2015), Quyết định phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển 

thương mại vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

2. Bộ Công thương (2016), Quyết định 4800/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực 

hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

3. Triệu Văn Chúc (2022), Chuyên đề tiến sĩ “Cơ sở lý luận về chính sách phát 

triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.  

4. Thông tấn xã Việt Nam (2022), VCCI đề xuất bỏ nhiều quy định trong dự thảo 

về phát triển và quản lý chợ, https://baotintuc.vn/kinh-te/vcci-de-xuat-bo-nhieu-quy-

dinh-trong-du-thao-ve-phat-trien-va-quan-ly-cho-20220217202546923.htm truy cập 

ngày 5/5/2022.  

 

 



259 

 ỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN  

VÙNG DUYÊN HẢI NA  TRUNG BỘ HIỆN NAY 

TS. Kiều Lê Công Sơn 

Trường Đại học Lao động Xã hội 

 

Tóm tắt: 

Bài viết trình bày thực trạng phát triển kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ hiện nay, đồng thời phân tích những thành tựu và hạn chế, từ đóđề xuất một số giải 

pháp mang tính đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa việc phát triển kinh tế biển 

đối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới. 

Từ khóa: Giải pháp, phát triển, kinh tế biển, Duyên hải Nam Trung Bộ. 

 

1. Đặt vấn đề 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh/thành theo thứ tự B c - Nam: Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, có chiều dài bờ biển khoảng hơn 1.000 km, biển vùng này khá sâu ở sát bờ, 

nhiều eo biển, cửa sông, vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển. Tuy 

nhiên, kết quả hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung Việt Nam vẫn 

chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu tính bền vững. Bởi chất lượng nguồn nhân 

lực còn thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, khoa học và công nghệ, chưa phát triển, cơ 

chế chính sách và liên kết vùng trong kinh tế biển còn nhiều hạn chế… Đặc biệt, những 

năm gần đây biến đổi khí hậu toàn cầu, dịch bệnh đã và đang có nhiều diễn biến khó 

lường. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, sạt lở bờ biển… đang là 

“điểm nóng” gây ra những tổn thất lớn về kinh tế xã hội, sinh thái - môi trường và sinh 

kế của người dân, gây nhiều bức xúc, đòi hỏi các nhà khoa học và các nhà quản lý phải 

có chính sách để phát triển kinh tế biển của vùng phù hợp với bối cảnh hiện nay. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Hiện nay, có khá nhiều các công trình nghiên cứu về phát triển kinh tế biển. Về 

tiềm năng, lợi thế kinh tế biển có cuốn sách “Kinh tế biển và khoa học kỹ thuật về biển 

ở nước ta” của Võ Nguyên Giáp (1985), “Nền kinh tế các tỉnh vùng biển Việt Nam” 

của Thế Đạt (2009), Bùi Tất Th ng (2007), trong các bài viết: “Sự phát triển kinh tế 

biển và chiến lược biển của một số nước trên thế giới” và “Về chiến lược phát triển 

kinh tế biển của Việt Nam”, đã phân tích vị trí, vai trò rất quan trọng của biển và đại 

dương trong thế kỷ 21.  

Về các công trình nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế biển ở Việt Nam có 

cuốn “Đổi mới và phát triển vùng kinh tế ven biển”, nghiên cứu về kinh nghiệm đẩy 
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mạnh hoạt động kinh tế biển của Lê Cao Đoàn (1999), tác giả nghiên cứu đi sâu phân 

tích vấn đề đổi mới kinh tế ven biển nước lợ ở địa bàn tỉnh Thái Bình. Đề tài khoa học 

cấp Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2009), “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020” 

(Quyết định só 18/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/02/2009, đã xây 

dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp tổ chức không gian biển để tập trung đầu tư 

các ngành kinh tế biển mũi nhọn, xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối với các nước 

ASEAN, để phát triển kinh tế xã hội. 

Ngoài ra, còn các công trình nghiên cứu về kinh tế biển ở các tỉnh Duyên hải 

Nam Trung Bộ như: Đề tài “Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải 

miền trung - thực trạng và giải pháp” của Hồ Tấn Sáng (Học viện Chính trị - hành 

chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đề tài khoa học cấp bộ năm 2010) đưa ra quan niệm kinh 

tế biển; Kỷ yếu hội thảo khoa học, “Phát triển bền vững kinh tế biển: từ chiến lược 

chính sách đến thực tiễn Việt Nam hiện nay (Sustainable development of marine 

economy: from strategy to reality in Vietnam)”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 

Nội, năm 2017, nhiều bài viết tập trung phân tích các đặc trưng, lợi thế chiến lược cho 

kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển bền vững… 

Dù có nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế biển ở trong nước, nhưng cho đến 

nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu về thực trạng và giải pháp để phát triển 

kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay, đây là khoảng 

trống lớn cần sớm được nghiên cứu và hoàn thiện. 

3. Khung nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn 

về phát triển kinh tế biển, để đánh giá tình hình kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đề xuất phương hướng và giải pháp 

nhằm thúc đẩy phát triển đúng hướng, có hiệu quả lĩnh vực kinh tế này của vùng này 

trong thời gian tới. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hoá, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về phát triển 

kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay; phân tích và đánh giá tình hình kinh tế biển ở 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải 

pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt 

Nam trong thời gian tới. 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề phát triển 

kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Các số liệu đánh giá tiềm năng và khai thác 

tiềm năng phát triển kinh tế biển, đảo chủ yếu tỉnh Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa. 

Về thời gian: Thực trạng tình hình có liên quan, tập trung từ năm 2016 đến  

năm 2020. 
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Về nội dung: Đề tài tập trung làm rõ về hoạt động phát triển kinh tế biển ở vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay, chủ yếu là thực trạng nuôi trồng 

thủy, hải sản và tình hình khai thác tiềm năng du lịch biển, rút ra bài học kinh nghiệm 

nhằm đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế biển ở vùng Nam Trung Bộ. 

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, chúng tôi còn sử 

dụng phương pháp lịch sử, phương pháp logic, các phương pháp liên ngành trong 

nghiên cứu: phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp, khái quát… 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Khái niệm về phát triển kinh tế biển 

Tác giả Lại Lâm Anh (2013), “Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, 

Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam”, cho rằng phát triển kinh tế biển là việc 

mở rộng cả về mặt quy mô, chất lượng và gia tăng mức độ khai thác các nguồn lợi trực 

tiếp cũng như gián tiếp từ biển, tăng tỷ trọng phát triển của các ngành kinh tế biển... 

kèm với nó là phải thay đổi phương thức phát triển để hướng tới một nền kinh tế biển 

hiện đại… 

Theo Đinh Phi Hổ, tác giả công trình “Kinh tế phát triển”, 2015, thì phát triển là 

một quá trình vận động đi lên, là một quá trình lâu dài, luôn thay đổi và thay đổi theo 

xu hướng ngày càng hoàn thiện. Kinh tế biển là một bộ phận của nền kinh tế. Vì vậy, 

phát triển kinh tế biển cũng bao gồm sự tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi cơ cấu giữa 

các ngành kinh tế biển và cải thiện môi trường sinh thái biển - đảo. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã 

ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 22/10/2018 

về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Nghị quyết tiếp tục khẳng định: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về 

biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền 

vững kinh tế biển g n liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.  

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định kinh tế biển 

như là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đưa Việt Nam đến năm 

2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

Như vậy có thể nói rằng, phát triển kinh tế biển là sự thay đổi phương thức hoạt 

động của nền kinh tế trong quá trình khai thác các nguồn lợi từ biển bao gồm trực tiếp 

và gián tiếp, như du lịch, kinh tế hàng hải, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến 

thủy hải sản,... trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào khai thác 

các tiềm năng của biển và ven biển, nhằm nâng cao tỷ trọng của các ngành kinh tế biển 
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trong nền kinh tế, giải quyết việc làm, cải thiện môi trường sinh thái biển, đồng thời, 

bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. 

4.2. Thực trạng phát triển kinh tế biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

4.2.1. Tình hình nuôi trồng thủy, hải sản 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đã triển khai áp 

dụng quy trình kỹ thuật sản xuất giống các đối tượng chủ lực khỏe mạnh, tỷ lệ sống 

cao, tạo ra các đàn giống bố mẹ chất lượng (sạch bệnh/kháng bệnh, tăng trưởng nhanh, 

thích nghi với các điều kiện môi trường) phục vụ sản xuất đủ giống mới cho nuôi 

thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, như cá rô phi, tôm thẻ chân 

tr ng, tôm sú, cá chép, cá chình, tôm hùm, cua, ốc hương, hàu, sò huyết, trai tai 

tượng,...; tiến hành nhập và thuần hóa thành công một số đối tượng nuôi, như cá hồi 

vân, cá tầm, cá quế,...; sản xuất thành công và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn giống 

nhân tạo một số loài đặc sản, quỷ hiếm: rong biển, hải sâm, cá chèm, cá chình, cá cảnh 

biển và loài bản địa khác.  

Giai đoạn 2016-2020, diện tích nuôi trồng thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ với tốc độ tăng bình quân 0,8%/năm với tổng diện tích đạt 136,2ha. Trong đó, tỉnh 

Quảng Nam là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản cao nhất với tổng diện tích 

trong giai đoạn này là 42,7 ha, chủ yếu là diện tích nuôi tôm thẻ chân tr ng. 

Bảng 1: Diện tích nuôi trồng thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  

từ năm 2016 đến năm 2020  

Đơn vị tính: 1000ha 

Tỉnh  thành 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

Đà Nẵng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 2.2 

Quảng Nam 8.3 8.4 8.7 8.7 8.6 42.7 

Quảng Ngãi 1.9 1.9 1.9 2 2.1 9.8 

Bình Định 4.9 5 5.1 5.2 5.3 25.5 

Phú Yên 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 13.1 

Khánh Hòa 5 4.8 3.9 4 5.6 23.3 

Ninh Thuận 0.9 1.2 1.2 1.1 1 5.4 

Bình Thuận 2.5 2.9 3 3 2.8 14.2 

Tổng 26.6 27.3 27 27.1 28.2 136.2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2016, 2020,  

Nxb Thống kê - Hà Nội, 2012, 2020. 

Số lượng cơ sở sản xuất con giống tôm sú ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ có 

xu hướng giảm đi kèm theo đó sản lượng con tôm sú cũng giảm và xu hướng tăng cơ 
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sở sản xuất giống tôm thẻ chân tr ng. Số cơ sở sản xuất giống của các địa phương vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu tập trung ở các tỉnh như Khánh Hoà, Quảng Nam, 

Bình Định. Trong khi đó các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi có số cơ sở sản xuất giống 

ít hơn, đây là điều dễ hiểu bởi tại các địa phương chủ yếu tập trung phát triển du lịch và 

công nghiệp 

Giai đoạn 2016-2020, sản lượng nuôi trồng thủy sản các tỉnh Duyên hải Nam 

Trung Bộ tăng trưởng bình quân với tốc độ 0,03%/năm (so với giai đoạn từ năm 2011 

đến năm 2015 giảm 2,38%/năm) với tổng sản lượng đạt 5.329.608 tấn, sản lượng nuôi 

trồng thủy sản ở tỉnh Bình Định là cao nhất với tổng sản lượng đạt 1.170.790 tấn. 

Một trong các loài thủy sản được nuôi phổ biến tại khu vực là tôm thẻ chân tr ng, 

trong giai đoạn này, do áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong tạo giống nên đã tạo 

ra nhiều loài thủy sản khác có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế và năng suất cao như 

tôm hùm, cá chèm, cá chình, hàu... 

Bảng 2: Sản lƣợng thủy sản các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ  

từ năm 2016 đến năm 2020 

Đơn vị tính: Tấn 

Năm 

Tỉnh  thành 

2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

Đà Nẵng 34424 35373 36248 37636 36996 180677 

Quảng Nam 102475 84503 87846 92165 96500 463489 

Quảng Ngãi 177437 185264 222070 247419 261035 1093225 

Bình Định 219980 221008 231391 245866 252545 1170790 

Phú Yên 67042 59357 60607 62425 62087 311518 

Khánh Hòa 106117 95188 97180 97461 96140 492086 

Ninh Thuận 91165 98951 107803 113606 118266 529791 

Bình Thuận 215741 212621 217809 220354 221507 1088032 

Tổng 1014381 992265 1060954 1116932 1145076 5329608 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2011, 2015,  

Nxb Thống kê - Hà Nội, 2012, 2016. 

Giai đoạn 2016-2020, nhìn chung sản lượng nuôi trồng thủy sản các tỉnh Duyên 

hải Nam Trung Bộ có tăng trưởng, chủ yếu là sản lượng nuôi trồng thủy sản vùng nước 

mặn, lợ, sản lượng nuôi tôm thẻ chân tr ng luôn chiếm tỷ trọng lớn, các tỉnh/thành đã 

có nhiều biện pháp tập trung đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Sản lượng nuôi 

trồng thủy sản nhìn chung ổn định, có thể nói, nghề nuôi trồng thủy sản được khẳng 

định là nghề sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần đáng kể phát 
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triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, nhất là các vùng nông 

thôn ven biển, ven các đầm phá. Trong đó Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú 

Yên có sản lượng giống tôm nước lợ ở khu vực này chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, 

ngành nuôi trồng thủy sản của vùng trong giai đoạn này đối mặt với nhiều thách thức, 

như việc phát triên nuôi tự phát, nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch vùng nuôi dẫn đến phát triển 

không bền vững, việc quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản còn một số bất cập do phát triển ồ 

ạt, thiếu kiểm soát làm suy giảm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, hạ tầng vùng nuôi 

còn sơ sài, nhiều vùng nuôi không có hệ thống cấp thoát nước riêng biệt, không có ao 

xử lý, ao l ng… 

4.2.2. Tình hình khai thác tiềm năng du lịch biển 

Với thế mạnh của vùng biển, các hoạt động vui chơi giải trí thể thao nước và trên 

cạn cũng đã được các địa phương trong vùng triển khai đầu tư, chủ yếu tập trung vào 

một số loại hình: Khu vui chơi giải trí tổng hợp (Vinepear land, Sun Word, Safari...), 

sân golf, casino, trò chơi mạo hiểm, thể thao nước như dù lượn, lướt ván, thuyền 

buồm... Trên thực tế, các cơ sở vui chơi giải trí cũng được đầu tư, xây dựng tập trung ở 

một số địa phương trọng điểm như Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Thuận. 

Do đó, tính chuyên nghiệp và mức độ khai thác trong du lịch còn hạn chế và chưa đồng 

đều trong khu vực. 

Trong giai đoạn 2016-2020, với sự đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khách 

sạn cao cấp của các tập đoàn lớn thì sản phẩm nghỉ dưỡng biển, đảo cao cấp thu hút 

được một phân khúc thị trường khách quốc tế có thu nhập cao như khách du lịch Tây 

Âu, Đông Âu và một bộ phận du khách Trung Quốc đến nghỉ dưỡng tại các vùng biển 

của Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phan Thiết (Bình Thuận), Phú Yên, Bình Định...  

Nhiều hoạt động du lịch khác phát triển theo xu hướng thị trường, đặc biệt thu hút 

một bộ phận thị trường trẻ đi theo trào lưu đang từng bước được đáp ứng hình thành sản 

phẩm du lịch. Một số địa phương có lợi thế, tận dụng được cơ hội như Đà Nẵng, Bình 

Thuận, Khánh Hòa đã có những bứt phá để trở thành những trung tâm du lịch biển lớn 

trong cả nước so các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận. 

Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng và các cơ sởăn uống trong khu vực được giới 

thiệu và quảng bá khá tốt về ẩm thực vùng miền của mỗi địa phương trong khu vực, 

đặc biệt là các đặc sản biển. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống này phát triển mạnh ở những 

khu vực đô thị ven biển và các khu trung tâm với tính chuyên nghiệp cao. Một phần 

lớn các nhà hàng và khu ăn uống bình dân kinh doanh khá dàn trải, chính vì vậy giá trị 

ẩm thực chưa thực sự được khai thác một cách chuyên nghiệp. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 - 2020, tình hình du lịch biển của vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ phát triển ổn định, tuy nhiên, có thể thấy rằng, vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ vẫn chưa xây dựng được một sự định hướng về phát triển du lịch mang đặc 

thù vùng đủ mạnh, trên cơ sở đó xây dựng các liên kết, hợp tác phát triển du lịch thực 

sự phù hợp cho vùng. Các hoạt động du lịch còn mang tính tự phát, chưa xây dựng 
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thành các sản phẩm với đầy đủ các thông tin, tiện nghi, đảm bảo an ninh, an toàn cho 

khách du lịch, chưa có hoạt động chuyên nghiệp. Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp 

dịch vụ, du lịch còn kém, đội ngũ doanh nghiệp cơ sở trong vùng còn hạn chế về chất 

lượng và thiếu về số lượng… 

5. Thảo luận 

Từ những vấn đề thực trạng nêu trên cho thấy, để kh c phục những hạn chế, khó 

khăn và thách thức trong việc phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, 

trước hết cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ 

bản sau: 

Một là, Nhà nước cần tiếp tục ban hành nhiều chính sách khác nhau nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế biển đi đôi với việc bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng bảo vệ 

tài nguyên biển, hoàn thiện hệ thống, công cụ pháp lý về khai thác hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững biển. 

Hai là, xây dựng chiến lược khai thác hiệu quả nguồn lợi biển. Một trong những 

hạn chế lớn nhất của phát triển kinh tế biển Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay là mô 

hình kinh tế biển phát triển còn thiếu bền vững. Vì vậy, các tỉnh, thành cần quán triệt 

sâu s c Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế biển, lấy kinh tế biển để thúc đẩy 

sự phát triển của vùng và cả nước, tạo ra việc làm thu hút lao động và thúc đẩy thủy 

sản phát triển. 

Ba là, thu hút và phân bổ nguồn vốn có hiệu quả từ tổ chức, cá nhân ở trong và 

ngoài nước. Để đầu tư phát triển các ngành kinh tế biển chất lượng cao, đòi hỏi các 

nguồn lực lớn bằng chính nguồn vốn eo hẹp của địa phương vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ là điều khó khăn. Vì vậy, các địa phương phải tạo ra những giải pháp, những 

cơ chế để thu hút được mọi nguồn vốn từ tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.  

Bốn là, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát triển cơ sở hạ tầng sẽ 

tạo điều kiện để kết nối giữa kinh tế giữa các địa phương trong vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ, và giữa vùng với các tỉnh trong khu vực miền Trung và kinh tế cả 

nước, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển mà các tỉnh, thành có 

tiềm năng, lợi thế.  

Năm là, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, các địa phương 

cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho từng ngành, 

từng lĩnh vực trong nền kinh tế nói chung và kinh tế biển nói riêng, đảm bảo sự phát 

triển cân đối nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề trong từng 

giai đoạn cụ thể. 

Sáu là, tập trung đầu tư, ứng dụng các tiềm lực khoa học - công nghệ trong phát 

triển kinh tế biển, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế biển, 
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các địa phương cần tập trung đầu tư phát triển các tiềm lực khoa học - công nghệ, đảm 

bảo đầu tưđi trước một bước cho khoa học công nghệ, tạo đột phá cho các ngành lai tạo 

con giống phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản trước những tác động từ biến đổi khí hậu 

và tình trạng xâm nhập mặn hiện nay. 

Bảy là, đẩy mạnh liên kết vùng kinh tế. Có thể nói, liên kết vùng kinh tế không 

chỉ là động lực cho sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương, mà còn tạo cơ sở để tái 

cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, từ đó tạo nên sức cộng hưởng đối với cả vùng 

kinh tế và nền kinh tế quốc gia, các địa phương trong vùng cần có sự phối hợp chặt chẽ 

nhầm trao đổi kinh nghiệm, thông tin về thị trường du lịch, các kế hoạch hợp tác để và 

hình thành các tour du tịch mới, tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng và độc đáo. 

Tám là, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Các tỉnh, thành Duyên hải Nam 

Trung Bộ cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thực thi có hiệu quả các cam kết hội 

nhập, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ngày càng phù hợp với chuẩn 

mực và thông lệ quốc tế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, 

khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tiến trình hội nhập, tập trung vào các 

lợi thế tiềm năng để đầu tư sản xuất các sản phẩm có tính đặc thù, đạt chất lượng cao 

nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. 

6. Kết luận 

Nhìn chung, phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đã đạt được những 

kết quả đáng khích lệ. Các ngành kinh tế biển đã phát huy được tiềm năng thế mạnh của 

mình, tạo nên một cực tăng trưởng mạnh, có sức lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế thông qua 

cơ chế đầu tư và tạo việc làm. Kinh tế biển đã có những bước chuyển dịch quan trọng theo 

hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học 

kỹ thuật, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá 

trình phát triển kinh tế biển Duyên hải Nam Trung Bộ còn nhiều hạn chế, đòi hỏi cần có 

nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa việc phát 

triển kinh tế biển Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới. 
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CHẤ  DỨT  ỌI HÌNH THỨC NGHÈO Ở  ỌI NƠI - 

  ỘT TRONG 17  ỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

CẦN ĐẨY  ẠNH THỰC HIỆN CỦA VIỆT NA   

TRONG BỐI CẢNH  ỚI 

ThS. Võ Thị Hoài 

Khoa Luật - Trường Đại học Sài G n 

Tóm tắt: 

Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đã đưa ra 17 

mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, trong đó mục tiêu đầu tiên 

được đề cập đến là “Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi”. Để thực hiện được 

mục tiêu này là cả một nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân. 

Bài viết giới thiệu, phân tích các nội dung của mục tiêu “chấm dứt mọi hình thức 

nghèo ở mọi nơi”, thực trạng về tình trạng nghèo ở Việt Nam và từ đó đề xuất một số 

kiến nghị nhằm th c đẩy thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh hiện nay. 

Từ khóa: Chấm dứt mọi hình thức nghèo; chính sách phát triển bền vững; 

 

1. Đặt vấn đề 

Xóa bỏ, chấm dứt nghèo đói là vấn đề cấp bách và là nhiệm vụ trọng tâm trong 

chiến lược phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Giảm nghèo và tiến tới mục tiêu chấm 

dứt nghèo dưới mọi hình thức và mọi nơi là mục tiêu quan trọng Việt Nam cam kết cần 

đạt được từ nay cho đến năm 2030. Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, 

xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển bền 

vững đất nước nhằm đảm bảo quyền con người. Việt Nam được xem là một điểm sáng 

trên thế giới về công cuộc xóa đói giảm nghèo với những kết quả vượt bậc trong nhiều 

thập kỷ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến cho mục tiêu này có thể khó khăn để đạt 

được như kỳ vọng, vì vậy kh c phục và nỗ lực hơn để thực hiện các biện pháp hỗ trợ, 

cải thiện sinh kế cho người nghèo là công việc cấp bách cần đẩy mạnh thực hiện trong 

thời gian tới.  

2. Tổng quan nghiên cứu và khung nghiên cứu 

Tại Điều 25 của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền đã khẳng định: “Ai cũng có 

quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản 

thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng 

có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, 

góa bụa, già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn” 
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(Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyên (Điều 25), 1948). Đây 

được coi là một cam kết của các quốc gia thành viên với Tổ chức Liên Hợp Quốc cho 

mục tiêu quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi 

trường tự do hơn.  

Ngày 17/10/1987, khoảng 100.000 người đã tập trung tại quảng trường Trocadéro 

ở Paris (Pháp), để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực, nghèo cùng cực và nạn đói. 

Từ sự kiện này, hàng năm vào ngày 17 tháng 10, mọi người thuộc mọi các tầng lớp đã 

tập hợp để nh c lại những cam kết của mình và thể hiện tình đoàn kết với người nghèo. 

Vào năm 1992, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức lấy ngày 17 tháng 10 hằng 

năm là Ngày quốc tế xóa nghèo và kêu gọi tất cả các quốc gia cùng kỷ niệm ngày này, 

đồng thời xúc tiến các hành động cần thiết, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng nước để 

loại bỏ nghèo đói và khổ đau. Nghèo đói là một vi phạm nhân quyền và cần thiết phải 

thúc đẩy các chính sách để đảm bảo thực hiện được mục tiêu chấm dứt tình trạng 

nghèo. Bởi “Ở đâu mà những người bị buộc phải sống trong sự khốn cùng (thì ở đó) 

nhân quyền bị vi phạm. Hãy đoàn kết để làm cho họ được tôn trọng là một bổn phận 

thiêng liêng” (Joseph Wresinski). Khi vẫn còn hơn 1,3 tỷ người nghèo trên thế giới thì 

mục tiêu về xóa nghèo vẫn là mục tiêu quan trọng hàng đầu được các quốc gia chú 

trọng theo đuổi. Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững chính 

thức được thông qua ngày 25/9/2015 tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc với sự 

tham dự của 193 nước thành viên, trong đó Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi 

được xem là mục tiêu hàng đầu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, ảnh 

hưởng của đại dịch Covid -19 khiến cho các quốc gia có thể không đạt được mục tiêu 

đề ra. Bởi trước đại dịch đã có khoảng 1,3 tỷ người nghèo bền vững thì sau đại dịch, 

theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2020, đại dịch khiến khoảng 71 triệu 

đến 100 triệu người trên thế giới bị đẩy vào diện nghèo. Con số này trong năm 2021 

được dự đoán có thể tăng từ 143 triệu đến 163 triệu người. Như vậy đã thêm hàng trăm 

triệu “người nghèo mới” bên cạnh khoảng 1,3 tỷ dân trong diện “nghèo bền vững”. Vì 

vậy nỗ lực để thúc đẩy các biện pháp nhằm hỗ trợ cho người nghèo vẫn là một mục tiêu 

cấp thiết cần quan tâm đến sau đại dịch. Trên cơ sở phân tích các chính sách xóa nghèo 

của Nhà nước, thực trạng nghèo đa chiều của Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một 

số giải pháp cần tiếp tục đẩy mạnh nhằm thực hiện được 17 mục tiêu phát triển bền 

vững nói chung và mục tiêu chấm dứt nghèo dưới mọi hình thức và mọi nơi nói riêng.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Chính sách thúc đẩy mục tiêu thực hiện xóa đói giảm nghèo và tiến tới 

chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi ở Việt Nam  

Quan tâm đến người nghèo và mục tiêu giảm nghèo luôn là một trong những 

chính sách được quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện mục tiêu giảm 
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nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020, Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện một 

cách có hiệu quả một loạt các chương trình, chính sách như: Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; Quyết 

định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu giảm 

nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo hỗ trợ người 

nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo 

đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó 

khăn. Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Ban hành 

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững, trong đó đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể. Ban 

hành Quyết định số 681/QĐ-TTg về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững Việt Nam đến năm 2030. Ngày 25/9/2020 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị 

quyết số 136/NQ-CP Về phát triển bền vững. Với việc triển khai một loạt các hoạt 

động hỗ trợ người nghèo, kết quả mà chúng ta đạt được khi thực hiện các chính sách 

này rất khả quan. Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam còn tới 58,1% nhưng đến 

năm 2015 đã giảm xuống còn 9,88%. Tới năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 

chỉ là 3,75% và năm 2020 còn 2,75%. Việt Nam đã được quốc tế đánh giá là hình mẫu 

giảm nghèo hiệu quả khi hoàn thành “Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo” 

vào năm 2006, về đích trước gần 10 năm so với thời hạn. Điều này là minh chứng cho 

thấy sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong mục tiêu chấm dứt nghèo bằng mọi 

phương cách, với mong muốn mọi người dân đều đáng được hưởng ấm no, hạnh phúc, 

không ai bị bỏ lại phía sau và bị khinh rẻ bởi sự đói nghèo.  

3.2. Tiêu chí đánh giá và thực trạng tình trạng nghèo ở Việt Nam  

Từ những năm 1993, Việt Nam xác định tiêu chí đánh giá nghèo dựa vào thu 

nhập hay chi tiêu, được qui đổi thành tiền. Tuy nhiên, sau này quan điểm đo lường 

chuẩn nghèo này đã bộc lộ các hạn chế do chưa đánh giá, đo lường mức độ chuyển 

biến về tiếp cận các nhu cầu xã hội cơ bản của người dân; độ bao phủ chưa cao và chưa 

đánh giá được một cách toàn diện. Vì vậy chúng ta chuyển sang hình thức đánh giá 

chuẩn nghèo đa chiều. Chuẩn nghèo đa chiều, là tiêu chí đo lường sự thiếu hụt các nhu 

cầu cơ bản của mỗi con người, phụ thuộc vào điều kiện phát triển cụ thể của mỗi quốc 

gia, trong từng giai đoạn nhất định. Nghèo đa chiều Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 

được tính toán theo phương pháp Alkire-Foster bao gồm 5 chiều (giáo dục, y tế, nhà ở, 

điều kiện sống, tiếp cận thông tin) và 10 chỉ số (trình độ giáo dục người lớn, tình trạng 

đi học trẻ em, tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở 

bình quân, nguồn nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản 
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phục vụ tiếp cận thông tin). Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 

19/11/2015 Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016 - 2020, Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020 bao gồm: 

1. Các tiêu chí về thu nhập 

a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 

900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 

1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ 

sinh; thông tin; 

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): 

tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi 

học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước 

sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp 

cận thông tin. 

Cách đánh giá về hộ nghèo ở thành thị và nông thôn cũng được đánh giá theo tiêu 

chí khác nhau. Cụ thể hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu 

chí (i) Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; (ii) Có 

thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu 

hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Còn ở khu vực thành thị được tính dựa vào một trong hai tiêu chí (i) Có thu nhập 

bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; (ii) Có thu nhập bình quân 

đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo 

lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.  

Theo các tiêu chí này thì kết quả điều tra trong giai đoạn từ năm 2016-2020  

cho thấy: 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở Việt Nam năm 2020 giảm hơn một nửa so với năm 

2016, từ 9,9% năm 2016 giảm xuống còn 4,8% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở 

nông thôn (5,6%) cao hơn nhiều so với thành thị (3,2%), nhưng khoảng cách đang 

giảm dần (nếu năm 2016, ở thành thị là 3,9%, năm 2020 là 3,2% thì ở nông thôn năm 

2016 là 12,7% và năm 2020 là 5,6%) (Tổng cục Thống kê, 2020)  

Từ năm 2022, các tiêu chí đánh giá hộ nghèo có sự thay đổi. Cụ thể: 

(i) Tiêu chí thu nhập 
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- Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng. 

- Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng. 

(ii) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; 

nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. 

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: 

việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo 

dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình 

quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn 

thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. 

Chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu 

người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ 

thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 là 4,4%, giảm 

0,4 điểm phần trăm so với năm 2020, Trung du và miền núi phía B c là vùng có tỷ lệ 

hộ nghèo cao nhất cả nước (13,4%). Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục trong giai đoạn 

2016-2021, trung bình mỗi năm giảm khoảng 1 điểm phần trăm (Xét riêng về 10 chỉ số 

phản ánh mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản thì các hộ gia đình Việt Nam năm 

2021 thiếu hụt nhiều về bảo hiểm y tế và giáo dục người lớn (mức độ thiếu hụt lần lượt 

là 17,8% và 11,3%) (Tổng cục Thống kê,2021). Còn bước sang năm 2022, ước tính tại 

thời điểm tháng 1/2022, cả nước có khoảng 14% hộ dân cư có thu nhập dưới mức sống 

tối thiểu, tương ứng với khoảng 3,8 triệu hộ; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 8% (2,2 

triệu hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 6% (1,6 triệu hộ) (Bộ Lao động Thương binh Xã 

hội, 2022). Có thể nói Việt Nam là một quốc gia có sự nỗ lực vượt bậc trong việc giảm 

hộ nghèo. Tuy nhiên, đại dịch Covid 19 đã khiến cho đời sống của người dân bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Tình trạng nghèo về thu nhập thoáng qua đã tăng lên đáng kể 

trong đại dịch Covid-19, đặc biệt đối với người di cư và nhóm dân tộc thiểu số. Tỷ lệ 

nghèo đói giảm trên diện rộng, nhưng vẫn còn cao ở một số nhóm đồng bào dân tộc 

thiểu số. Chẳng hạn, tỷ lệ nghèo đa chiều của dân tộc H‟Mông vẫn ở mức cao 45,1% 

vào năm 2020, mặc dù đã giảm đáng kể trong giai đoạn 2012-2020. Ngoài ra, có tới 1/5 

người Khmer, Dao và các đồng bào dân tộc thiểu số khác thuộc diện nghèo đa chiều 

trong năm 2020 (Hồng Ánh, 2022) Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy, 

do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có 60,3% hộ gia đình dân tộc thiểu số không 

nghèo bị rơi vào nghèo thu nhập trong tháng 4/2020, cao hơn so với tỷ lệ tương ứng 
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của hộ gia đình Kinh-Hoa là 46,4% (Bùi Tôn Hiến và các cộng sự, 2021). Nguyên 

nhân nghèo đa chiều bao gồm nhiều nguyên nhân và các nguyên nhân này có mối liên 

quan với nhau. Đó là vì lý do thiếu việc làm, khó tiếp cận với việc làm dẫn tới không 

có hoặc có thu nhập nhưng thiếu sự bền vững; tình trạng thất học dẫn tới chất lượng 

nguồn nhân lực thấp nên thu nhập bấp bênh và ít ỏi. Các vùng nông thôn, vùng sâu 

vùng xa vẫn còn hạn chế về sự kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản nên 

dẫn tới vẫn còn tình trạng tự cung tự cấp. Các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm 

nghèo còn dàn trải, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn; chưa giải quyết 

được vấn đề thiếu đất sản xuất, nhà ở, nguồn nước... Chế độ an sinh xã hội chưa có độ 

bao phủ rộng đến nhiều nhóm đối tượng...  

3.3. Một số kiến nghị, đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để đạt được mục 

tiêu đề ra trong bối cảnh hiện nay  

Mặc dù là quốc gia thành công trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo nhưng để thực 

hiện được mục tiêu chấm dứt nghèo dưới mọi hình thức và mọi nơi, Việt Nam vẫn cần 

đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân đang gặp 

nhiều khó khăn trong vấn đề sinh kế và mưu sinh. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy 

những tác động bất thường của thiên tai, dịch bệnh có thể khiến cho nhiều gia đình dễ 

rơi vào tình trạng đói nghèo hoặc tái nghèo, vì vậy cần có chính sách bền vững để hỗ 

trợ người nghèo và người cận kề với tiêu chí nghèo có sinh kế ổn định lâu dài. Vì vậy 

cần thúc đẩy một số hoạt động như sau: 

- Cần giải quyết được vấn đề thiếu hụt về việc làm vì nếu trong một hộ gia đình 

có ít nhất có một người có việc làm ổn định, có thu nhập tốt thì cơ hội thoát nghèo rất 

cao. Vì vậy vấn đề gốc rễ để thoát nghèo vẫn là cần tạo ra việc làm bền vững cho người 

dân. Thực tế đang cho thấy cơ hội về việc làm của người nghèo ngày càng khó khăn 

hơn do sự đổi mới không ngừng của khoa học công nghệ trong sản xuất, đặt ra yêu cầu 

trình độ của người lao động ngày càng cao trong khi người nghèo là những người có 

trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy giải quyết được công ăn việc làm cho người nghèo là 

một chính sách quan trọng. Cần tập trung nghiên cứu đặc điểm đặc thù của từng địa 

phương để hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp; chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương ở các vùng còn đông các hộ 

nghèo. Chính quyền địa phương cần làm tốt công tác định hướng ngành nghề cho 

người dân ở địa phương, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại để giải quyết đầu 

ra của sản phẩm, giúp người dân tránh tình trạng hàng hóa nông thủy sản sản xuất 

không có đầu ra.  

- Xác định sự bình đẳng về giáo dục chính là con đường bền vững để xóa nghèo. 

Vì vậy cần thúc đẩy các chính sách về giáo dục, đặc biệt đối với người dân dân tộc 

thiểu số. Nên có nhiều dự án đầu tư nhằm cải thiện về chất lượng giáo dục và công 

nghệ trong nông nghiệp.  
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- Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững ứng phó với 

những thách thức của bối cảnh mới. Mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội để 

phòng vệ cho mọi hộ gia đình trước mọi rủi ro. Xây dựng quy trình thực hiện bảo hiểm 

xã hội và trợ giúp xã hội linh hoạt và thuận lợi để chăm lo tốt cho đời sống người dân. 

Phát triển bảo hiểm nông nghiệp để hỗ trợ tổn thất của người dân khi bị tác động tiêu 

cực của thiên tai, dịch bệnh, thị trường. 

- Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ có điều kiện, có các dự án nhằm khơi dậy ý chí 

chủ động, sáng tạo vươn lên tự thoát nghèo của người dân, bảo đảm người nghèo được 

tham gia và thụ hưởng các thành quả của tăng trưởng trong điều kiện mới. Các kênh 

truyền hình trung ương và địa phương cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhân rộng 

các sáng kiến giảm nghèo đồng thời khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. 

- Xử lý nghiêm kh c các trường hợp tham ô, bớt xén, ăn chặn tiền hỗ trợ người 

nghèo hay các dự án đầu tư về sinh kế cho người nghèo. 

4. Kết luận 

Giảm nghèo là một trong những thành công vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được 

trong thời gian qua. Nhưng từ giảm nghèo đến chấm dứt mọi hình thức nghèo và mọi 

nơi là một mục tiêu lớn không dễ dàng đạt được. Đặc biệt trước sự tác động của dịch 

bệnh, sự phát triển khoa học công nghệ và bối cảnh hội nhập, nếu không có chiến lược 

đầu tư và quan tâm đến giáo dục và việc làm cho người dân thì nguy cơ nghèo bền 

vững và tái nghèo do không tiếp cận được với giáo dục, đào tạo kỹ năng nghề sẽ rất 

cao. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người nghèo để 

Việt Nam có thể hoàn thành được mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 hoặc 

sớm hơn thời hạn.  
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GIẢI PHÁP CHO HỢP TÁC  PHÁT TRIỂN KINH TẾ ASEAN  

THỜI KỲ HẬU COVID-19 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

ThS. Hoàng Thị Thanh Dàn 

 

Tóm tắt: 

Để phát triển kinh tế - xã hội của nước mình và hội nhập quốc tế sâu rộng thì các 

nước ASEAN ngay từ năm 2003 đã rất ch  trọng hợp tác và vạch ra một kế hoạch tổng 

quát về phát triển kinh tế với tầm nhìn đến năm 2025 thậm chí xa hơn là năm 2030. 

Tuy nhiên, khi phải đối đầu với một thách thức phi truyền thống chưa có tiền lệ như 

dịch bệnh Covid-19  từ đầu năm 2020 thì việc hợp tác kinh tế trong khu vực đã gặp 

nhiều khó khăn, gây thiệt hại cho kinh tế nội khối. Việc đề ra các giải pháp mới nhằm 

khôi phục sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội cho khối ASEAN trong đó có 

Việt Nam là việc hết quan trọng trong thời gian tới. 

Từ khóa: Hợp tác, phát triển, kinh tế ASEAN, tầm nhìn 2025. 

 

1. Đặt vấn đề 

Bức tranh thương mại thế giới trong năm 2022 đã và đang có những biến động 

lớn, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu trong đó có Việt Nam - 

một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp ở khu vực Đông Nam Á. Ở ngay bên 

cạnh Trung Quốc - một trong những siêu cường của thế giới hiện đang áp dụng chính 

sách “zero-Covid-19” trong suốt mấy tháng vừa qua đã làm cho hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa của nước ta gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. 

Thêm vào đó là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung năm 2018 đã trở về thế tương đối 

cân bằng, làm cho các quốc gia có nền kinh tế mở tham gia vào xây dựng và phát triển 

chuỗi giá trị toàn cầu như Việt Nam lại bị chao đảo. Bởi vừa mới được hưởng lợi một 

thời gian ng n từ cuộc chiến thương mại này là nhập khẩu được nguyên liệu, linh kiện 

hàng hóa giá rẻ và tăng cơ hội xuất khẩu nhiều hàng hóa vốn là lợi thế của Việt Nam 

vào 2 thị trường lớn của thế giới đó là Mỹ và Trung Quốc thì lại bị ngưng trệ. Với 

cương vị là Chủ tịch luân phiên khối ASEAN 2020, đứng trước cơn bão đại dịch 

Covid-19  và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được coi là thách thức, áp lực lớn đối 

với Việt Nam. Mới đây, lại thêm cuộc chiến tranh xung đột giữa Nga và Ukraina kéo 

dài hơn 8 tháng nay đã đẩy giá xăng dầu và các hàng hóa khác gia tăng đột biến, làm 

chậm đà tăng trưởng kinh tế của nước ta và có ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế của cả 

khối. Vì vậy, khối ASEAN cần phải đề ra những giải pháp mới cho phù hợp với tình 
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hình, biến động của thế giới để tiếp tục duy trì,ổn định và phát triển kinh tế - xã hội cho 

cả khối trong những năm tiếp theo. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp 

cần thiết để duy trì, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian 

tới với mục tiêu sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2025. 

2. Nội dung 

2.1. Cơ chế hợp tác kinh tế ASEAN 

2.1.1. Mô hình hợp tác kinh tế ASEAN 

Quyết định xây dựng Cộng đồng ASEAN được các nhà lãnh đạo thông qua tại Hội 

nghị cấp cao ASEAN 9 (Bali, Indonesia tháng 10/2003) với 3 trụ cột: Cộng đồng An 

ninh ASEAN (ASC) (sau này được đổi tên thành Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC), 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC). 

Trong đó xác định sứ mệnh của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là nhằm tăng cường 

hợp tác và phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN để: Thiết lập một thị trường đơn nhất 

và cơ sở sản xuất chung; Xây dựng một khu vực kinh tế cạnh tranh; Phát triển kinh tế 

cân bằng và Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Để đưa ASEAN trở thành một thị trường 

chung và cơ sở sản xuất thống nhất, AEC đã tập trung vào các biện pháp tạo thuận lợi 

hóa và tự do lưu chuyển thương mại, đầu tư, dịch vụ, lao động tay nghề cao và sự di 

chuyển tự do hơn của các dòng vốn. Tuy nhiên, AEC không có kế hoạch xây dựng một 

liên minh tiền tệ sử dụng đồng tiền chung như Liên minh châu Âu (EU).  

Để hội nhập kinh tế quốc tế thì các liên kết kinh tế khu vực phải có được: Sự tự 

do thương mại về hàng hóa; sự tự do thương mại về dịch vụ; sự tự do luân chuyển về 

đầu tư; sự tự do di chuyển lao động; thuế quan chung đối với bên ngoài; hài hòa và 

phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô; đồng tiền và chính sách tiền tệ chung. Về lý thuyết, 

hội nhập kinh tế ở khu vực hay quốc tế được chia thành sáu cấp độ như: khu vực/hiệp 

định thương mại ưu đãi (PTC); khu vực/hiệp định thương mại tự do, (FTA) hay còn gọi 

là khu vực mậu dịch tự do; liên minh thuế quan (CU); thị trường chung (CM); liên 

minh kinh tế tiền tệ (EMU) và hội nhập toàn diện. Tuy nhiên trong thực tế, các cấp độ 

hội nhập có thể nhiều hơn và đa dạng hơn. 

So với lý thuyết về Hội nhập kinh tế quốc tế trên thì mô hình hợp tác kinh tế mà 

ASEAN đang theo đuổi có chút khác biệt. “Mô hình AEC mang bản chất là cộng đồng 

hướng đến xây dựng một cơ sở sản xuất thống nhất và thị trường chung. Trong cơ sở 

sản xuất thống nhất sẽ tạo điều kiện cho gần 100% hàng hóa được tự do lưu chuyển 

trong nội khối, các yếu tố sản xuất như vốn, lao động, đầu tư được di chuyển tự do, 

miễn giảm thuế các mặt hàng có nguồn gốc trong khu vực từ 0-5%, tuy nhiên đã bỏ qua 

xây dựng liên minh hải quan, không chung một loại thuế với bên ngoài”.
1
 

Dù hướng tới một mô hình thị trường chung nhưng ASEAN vẫn tuân thủ hợp tác 

                                            
1
 Nguyễn Văn Hà chủ biên (2013). Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam, 

Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87
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trên phương châm đồng thuận, yêu cầu phải có sự thống nhất ý kiến của tất cả các nước 

thành viên. Tuy nhiên, nguyên t c đồng thuận đang gây trở ngại cho AEC bởi nguyên 

t c này làm chậm quá trình hợp tác, hội nhập kinh tế. Bởi một quyết định, một vấn đề 

sẽ không được thông qua khi có một quốc gia thành viên không đồng ý. Để kh c phục 

những điểm yếu của nguyên t c đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế thì AEC áp dụng 

công thức - X (ASEAN -X hay 10-X) cho phép các quốc gia chưa đủ điều kiện có thể 

thực hiện các cam kết kinh tế chậm hơn so với lộ trình chung nhưng không được hưởng 

ưu đãi mở cửa từ các quốc gia thực hiện theo lộ trình chung. Như vậy, với các quy t c 

hoạt động của mình và mô hình kinh tế thị trường chung, Cộng đồng kinh tế AEC được 

thành lập để nhằm đưa ASEAN trở thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống 

nhất. “AEC tập trung tạo dựng một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng, nơi 

có sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, di chuyển tự do hơn của các 

luồng vốn, phát triển kinh tế đồng đều và giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch 

về kinh tế - xã hội, lao động có tay nghề trong ASEAN để ASEAN sớm trở thành một 

khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế 

toàn cầu”.
1
 Tóm lại, việc thành lập một tổ chức kinh tế AEC là một tất yếu khách quan, 

là cần thiết vì nó giúp cho các nước thành viên tăng trưởng, phát triển nhanh và mạnh 

về kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị - an ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng hiện nay. 

2.1.2 Tầm nhìn của Cộng đồng kinh tế AEC 2025  

Để duy trì một khu vực kinh tế luôn có sự ổn định, thịnh vượng và cạnh tranh cao 

thì ASEAN liên tục xây dựng các tầm nhìn 2020, 2025 và sau 2025 theo hướng kế thừa 

và phát triển cho phù hợp với xu thế hội nhập sâu rộng với quốc tế hơn nữa. Vì thế, 

trong bối cảnh đại dịch và tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp và thay đổi 

sâu s c, Đông Nam Á vẫn là khu vực ổn định và là một trong những khu vực có tốc độ 

tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất trên thế giới. Theo văn kiện khung được các nước 

thành viên ký kết vào năm 2016 thì Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2025 

sẽ là một cộng đồng g n kết và liên kết chặt chẽ; cạnh tranh, sáng tạo và năng động; 

cùng với tăng cường kết nối kinh tế cũng như hội nhập và hợp tác liên ngành; trong khi 

thúc đẩy một cộng đồng dung nạp và tự cường hơn, hướng tới người dân, lấy người 

dân làm trung tâm, đồng thời hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.Nội dung của tầm nhìn 

2025 củaAEChướng tới 5 mục tiêu cơ bản sau:  

“- Một nền kinh tế hội nhập cao và g n kết; 

- Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động;  

- Nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành;  

                                            
1
 Ban thư ký ASEAN phát hành (11/2011), Cộng đồng kinh tế ASEAN - Sổ tay kinh doanh, Nguồn: 

“Cộng đồng kinh tế ASEAN”, Academia.edu, truy cập tháng 4/2022. 
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- Một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con 

người làm trung tâm; 

- Một ASEAN toàn cầu”. 
1
 

Để đạt được các mục tiêu trên thì các nước thành viên cam kết sẽ xây dựng 

ASEAN thành: 

- Một nền kinh tế khu vực g n kết và liên kết chặt chẽ, thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế cao và bền vững; gia tăng thương mại, đầu tư và tạo việc làm; nâng cao năng lực khu 

vực trong việc ứng phó với các thách thức và xu hướng lớn trên toàn cầu; đẩy nhanh 

chương trình nghị sự một thị trường thống nhất thông qua tăng cường các cam kết về 

thương mại hàng hóa; bao gồm giải quyết hiệu quả các rào cản phi thuế quan, hội nhập 

sâu hơn trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, và lưu chuyển thông thoáng hơn về đầu tư, 

lao động có tay nghề, doanh nhân và vốn; 

- Một cộng đồng cạnh tranh, sáng tạo và năng động, thúc đẩy tăng mạnh năng lực 

sản xuất, bao gồm thông qua việc thiết lập và áp dụng thiết thực các tri thức, các chính 

sách hỗ trợ hướng tới sự sáng tạo, áp dụng phát triển công nghệ xanh và kỹ thuật số, 

thúc đẩy quản trị tốt, minh bạch và các quy định tương ứng cũng như cơ chế giải quyết 

tranh chấp hiệu quả; hướng tới tăng cường tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu; 

- Tăng cường kết nối kinh tế và hội nhập liên ngành thông qua cải thiện các 

khuôn khổ và chính sách khu vực trong các ngành chiến lược được xác định là thiết 

yếu đối với sự vận hành hiệu quả của cộng đồng kinh tế; 

- Một cộng đồng tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm 

trung tâm, mang lại sự phát triển đồng đều và tăng trưởng toàn diện; thu hẹp khoảng 

cách phát triển thông qua tăng cường hợp tác và các chính sách phát triển doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, sự tham gia hiệu quả của giới kinh doanh và các giới liên quan, các dự án 

và hợp tác phát triển tiểu vùng, và các cơ hội kinh tế lớn hơn để hỗ trợ xóa nghèo;  

- Một ASEAN toàn cầu, thúc đẩy cách tiếp cận hệ thống và nhất quán hơn trong 

quan hệ kinh tế với các đối tác bên ngoài, duy trì vai trò và vị trí trung tâm là động lực 

chính yếu dẫn d t và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực ở Đông Á, và tăng cường sự 

tham gia của ASEAN vào chương trình nghị sự kinh tế toàn cầu thông qua nỗ lực 

hướng tới xây dựng lập trường, tiếng nói và nhận định chung trong xử lý các vấn đề 

kinh tế quan trọng. 

Tham gia vào AEC không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với các nước 

thành viên ASEAN trong việc hội nhập khu vực và quốc tế sâu và toàn diện hơn nữa. 

Về cơ hội, do tăng cường hơn nữa sự g n kết kinh tế trong nội khối thì các thành viên 

                                            
1
 Ban thư ký ASEAN phát hành (tháng 11/2016), Kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế 

ASEAN 2025, Nguồn: https://aecvcci.vn/tin-tuc-n1562/ke-hoach-tong-the-xay-dung-cong-dong-kinh-

te-asean-2025.htm, truy cập tháng 4/2022. 
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ASEAN sẽ có sựổn định, phát triển và thịnh vượng hơn. Về thách thức đặt ra cho các 

thành viên là phải phát huy tối đa nội lực, tăng cường cải cách kinh tế trong nước để 

thực hiện hiệu quả các biện pháp đề ra trong lộ trình AEC. Đứng trước các tác động 

khách quan bất lợi, tiêu cực về đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Mĩ - Trung 

và xung đột Nga - Ukraina, các nước ASEAN cần có sự quyết tâm và chuẩn bị toàn 

diện để kế hoạch tổng thể 2025 AEC được đi đúng lộ trình và tạo đà cho tầm nhìn 2030 

được hoạch định rõ ràng hơn, sát với thực tiễn hơn và có giá trị cao về lý luận. 

2.2. Tác động của đại dịch Covid-19  làm ảnh hưởng đến việc hợp tác kinh tế 

ASEAN trong thời gian qua 

2.2.1. Hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN giai đoạn Covid bùng nổ (tháng 

3/2020-tháng 10/2021) 

Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19  là đại dịch toàn cầu 

vào ngày 11/3/2020 thì cuộc sống con người cũng như các hoạt động kinh tế của 203 

quốc gia bị xáo trộn không ngừng. Với cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam 

đã chọn chủ đề: “ASEAN g n kết và chủ động thích ứng” nhằm phát huy sức mạnh nội 

lực của Hiệp hội thông qua sự đoàn kết, trong đó có g n kết về kinh tế. Chủ đề: "Chủ 

động thích ứng" có nghĩa là linh hoạt điều chỉnh trước các thách thức đan xen với cơ 

hội hết sức phức tạp ở khu vực và quốc tế như sự phát triển quá nhanh của khoa học 

công nghệ, sự cạnh tranh ngày càng gay g t của các nước lớn mà đặc biệt là các thách 

thức về an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... 

Năm 2020, trong khi cả cộng đồng đặt nhiều hy vọng về một năm sẽ có sự bứt 

phá ở lĩnh vực kinh tế khi Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN thì đại dịch Covid-19 

quét qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế của 

cả khối. Có thể nói, đây là một thách thức chưa từng có trong tiền lệ đã giáng một đòn 

nặng nề xuống nền kinh tế nội khối ASEAN. Các hoạt động kinh tế ngay lập tức bị 

gián đoạn trong toàn khu vực, b t đầu từ suy giảm doanh thu ở ngành du lịch đến sự lo 

l ng của người tiêu dùng và doanh nghiệp khi các quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa, cách 

ly cộng đồng, tạm thời đóng cửa các doanh nghiệp. Các hoạt động sản xuất trong nội 

khối lập tức bị đình trệ đã tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung vật liệu sản xuất, chuỗi cung 

ứng đứt gãy. Dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên liên tục phải thay đổi 

theo chiều hướng giảm. Khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ngày càng xa, 

đặc biệt chỉ số của các khía cạnh như du lịch, vận tải, xuất khẩu, tiêu dùng đều giảm sút 

rõ rệt dẫn đến GDP của các nước ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể: “Indonesia dự báo 

tăng trưởng kinh tế 5,3% vào năm 2020 trước khi dịch bùng phát nhưng tới ngày 1/4, 

dự báo đã được giảm xuống 0,4% đến 2,3%. Tương tự, tăng trưởng của Philippines với 

dự kiến là 6,5% đến 7,5% vào năm 2020. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 3, dự báo tăng 

trưởng đã giảm từ -0,6% đến 4,3%. Đầu tháng 2/2020, Thái Lan và Singapore đã điều 

chỉnh lại các dự báo tương ứng của họ do sự sụt giảm về du lịch. Thái Lan, từ 2,7% lên 
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3,7%, 1,5% đến 2,5%, và Singapore từ 0,5% đến 2,5%, -0,5% đến 1,5%. Vào ngày 26 

tháng 3, Singapore thông báo thêm rằng họ đang xem xét một trường hợp xấu nhất là 

GDP của nước này giảm xuống 4,0%”.  

“Kinh tế ASEAN bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở lĩnh vực du lịch. Riêng lĩnh vực 

này đã đóng góp đến 12,6% vào nền kinh tế ASEAN vào năm 2018 nhưng đến năm 

2020 bị đóng băng hoàn toàn do các nước đã áp dụng những biện pháp kiểm soát dịch 

trong nước, hạn chế tiếp x c với các nước c n lại”.
1
 Ngoài những ảnh hưởng trực tiếp 

đến nguồn cung hàng hóa, đại dịch còn gây ra những cú sốc về cung cầu lao động do 

mất việc làm, về chỉ số xuất nhập khẩu biến động và nguồn đầu tư từ các đối tác lớn 

giảm mạnh trong khu vực ASEAN. Theo báo cáo của Phó tổng thư ký Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN tại Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 

người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ 

chức trong hai ngày: 1 - 2/12/2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thì “Đại 

dịch đã gây thiệt hại đến 3,3% GDP của ASEAN khi hầu hết các nước thành viên bị tác 

động tiêu cực bởi đại dịch; đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực suy giảm 24,6% so 

với trước đại dịch và nhiều ngành, lĩnh vực bị suy giảm nghiêm trọng”.
2
 

Những khó khăn do đại dịch gây ra có thể khiến cho mục tiêu cơ bản nhất của 

AEC 2025 là hội nhập sâu và g n kết cao nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế cao 

bền vững không thực hiện được. Và khả năng phục hồi nền kinh tế cũng không hề 

dễ dàng khi các nước vẫn đang căng thẳng đối phó với đại dịch mà chưa chú trọng 

phát triển kinh tế của cộng đồng, chưa phát huy được vai trò trung tâm kết nối các 

nền kinh tế nội khối. 

Nhờ có sự quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ của các nước thành viên, thêm sự 

hợp tác hiệu quả của các đối tác và tay lái vững vàng của “thuyền trưởng” Việt Nam, 

cộng đồng ASEAN đã nỗ lực từng bước kh c phục tình hình khó khăn trên. Với kinh 

nghiệm từng ứng phó với các đại dịch trước đây như dịch SARS (2002 - 2003) và dịch 

MERS (2012), ngày 14/2/2020, ASEAN đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng 

phó chung của ASEAN đối với Covid-19. Điều đó chứng tỏ, Việt Nam đã thực sự thể 

hiện khả năng phản ứng mau lẹ, kịp thời trước thách thức chung cũng như năng lực g n 

kết trong phối hợp chính sách và hành động giữa các thành viên. Bằng chứng đã tổ 

chức hơn 550 cuộc họp trực tuyến trong năm 2020, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt 

Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN. Nổi bật là 13 sáng kiến kinh tế ưu tiên 

(PEDs) của Việt Nam với chủ đề “G n kết và chủ động thích ứng” nhằm hướng tới giải 

quyết ba mục tiêu: “Th c đẩy hội nhập và kết nối kinh tế nội khối ASEAN; Làm sâu sắc 

                                            
1
 Ban thư ký ASEAN phát hành (8/2020), Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN-

ASEAN Policy Brief, Nguồn: https://asean.org/asean-policy-brief-2/, truy cập 4/2022. 
2
 Hằng Phương (1/12/2021), Đại dịch Covid-19 gây thiệt hại 3,3% GDP của các nước ASEAN, Báo 

Quân đội nhân dân, truy cập tháng 4/2022. 
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quan hệ của ASEAN với cộng đồng quốc tế vì h a bình và phát triển bền vững; Nâng 

cao năng lực của ASEAN về thể chế tổ chức và khả năng ứng phó”.
1
 

Nhằm kh c phục những hậu quả kinh tế - xã hội nghiêm trọng do dịch COVID-19  

gây ra, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) diễn ra theo hình 

thức trực tuyến vào ngày 9, 10 và 12/9/2020 đã thống nhất thông qua Thông cáo chung 

về các nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 như sau:  

- “Cam kết giữ mở cửa thị trường thương mại và đầu tư, thúc đẩy và tăng cường 

các nỗ lực tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, không áp đặt các biện pháp phi thuế 

quan không cần thiết để đảm bảo chuỗi cung ứng xuyên suốt, đặc biệt đối với thực 

phẩm, thuốc men, vật tư y tế và các sản phẩm thiết yếu khác;  

- Tán thành sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan chuyên ngành về các biện 

pháp hướng tới việc mở cửa và phục hồi. ASEAN thừa nhận sự cần thiết phải tiếp tục 

cảnh giác với những rủi ro tiềm tàng và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên 

ASEAN để đảm bảo năng lực tự cường của khu vực gồm đảm bảo an ninh lương thực, 

an ninh năng lượng và ổn định tài chính. Phải tận dụng tiềm năng của thị trường nội 

khối ASEAN trong việc hỗ trợ phục phục hồi kinh tế nhanh chóng trong khu vực, đồng 

thời ghi nhận sự đóng góp vào nỗ lực này của khu vực tư nhân trong thúc đẩy niềm tin 

đầu tư và cơ hội kinh doanh”.
2
 

Có thể nói, năm 2020, dịch bệnh COVID-19  đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế 

ASEAN. Nhờ phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, lại có sự giúp đỡ các nước thành viên, 

Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa cả khối từng bước vượt qua thách thức. 

Điều này được khẳng định qua lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “ 

Ch ng ta đảm nhận vai tr  Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh tình hình thế giới và 

khu vực chuyển biến nhanh chóng, phức tạp với các thách thức và cơ hội đan xen, nhất 

là sự bùng phát, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Dẫu muôn vàn khó 

khăn nhưng với tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, ASEAN đã mạnh mẽ vượt 

qua, thực hiện thành công các mục tiêu ưu tiên hợp tác đề ra cho năm 2020, ngày càng 

trở nên đoàn kết, gắn kết, với khả năng tự cường và thích ứng cao hơn.”
3
 

2.2.2. Giai đoạn kiểm soát được đại dịch Covid-19  và bình thường mới  

Từ tháng 1/2021 đến nay, các nước ASEAN đang bước vào giai đoạn “bình 

thường mới” với nhiều nỗ lực vực dậy nền kinh tế và thích ứng với dịch bệnh. Các 

quốc gia đã “phủ sóng” vacxin cho người dân trên diện rộng để đạt được khả năng 

miễn dịch cộng đồng nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc mở cửa hội nhập trở 

lại. Trước hết, phải tận dụng hiệu quả thỏa thuận Khung hành lang đi lại ASEAN để 

                                            
1
 Phạm Bình Minh (2020), Hợp tác ASEAN đẩy lùi COVID-19: Đoàn kết là sức mạnh!, Nguồn: Báo Hà 

Nội mới, truy cập tháng 4/2022. 
2
 Cộng đồng các nước Đông Nam Á ASEAN ((10/09/2020), Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng 

Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, Nguồn: Website ASEAN Việt Nam 2020, truy cập tháng 4/2022. 
3
 Phạm Xuân Phúc (2020), Năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công toàn diện, vang dội, trọn vẹn và 

thực chất, Nguồn: Website Hội nghị Quốc phòng - Quân sự ASEAN, truy cập tháng 4/2022. 
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tạo thuận lợi tối đa cho di chuyển thiết yếu trong khu vực, đặc biệt là tạo điều kiện di 

chuyển các yếu tố sản xuất để đạt được mục tiêu thứ nhất là của AEC 2025 là xây dựng 

một cơ sở sản xuất thống nhất. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt bộ tiêu chí về sử 

dụng hộ chiếu vaccine và sẵn sàng trao đổi công dân có chứng nhận tiêm vaccine 

phòng ngừa Covid-19  với các nước ASEAN, trong đó có hình thức “chứng nhận số” 

nhằm tăng cường kết nối các nước thành viên. Chính phủ các quốc gia tập trung đưa ra 

các biện pháp tiến đến “bình thường mới” về kinh tế - xã hội. Những nước đi đầu trong 

việc mở cửa các điểm du lịch như Campuchia, Thái Lan là tiêu biểu cho tinh thần 

ASEAN sẵn sàng hội nhập kinh tế toàn cầu trong giai đoạn nhạy cảm. Tuy nhiên, các 

nước vẫn đang giữ cho mình những e dè nhất định trong hợp tác kinh tế. Do chênh lệch 

về trình độ phát triển kinh tế làm tốc độ khôi phục kinh tế giữa các nước không đồng 

đều sẽ khó có thể đồng nhất trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra trước đó. Vì vậy, để 

hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn 2025, kiểm soát và phục hồi kinh tế không thể 

chỉ nhờ vào nỗ lực của một chính phủ hay một quốc gia đơn lẻ mà cần sự nỗ lực, chung 

tay vun đ p của tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng như bạn bè, đối tác. 

Trong tình hình “bình thường hóa”, ASEAN đã xác định lại 6 xu hướng chính 

nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện kế hoạch 2025 của AEC: 

-“Một số cơ cấu lại và đa dạng hóa các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, đồng 

thời tái tập trung vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng so với tính ưu việt của 

hiệu quả trong quá khứ. 

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, áp dụng công nghệ mới và sự cấp 

thiết để giải quyết tình trạng nghèo và bất bình đẳng trong lĩnh vực kỹ thuật số. 

- Đáp lại lời kêu gọi phối hợp kinh tế vĩ mô và hỗ trợ của các thể chế đa phương 

để ngăn chặn những cuộc khủng hoảng khác. 

- Yêu cầu về một AEC toàn diện và bình đẳng hơn, với một chương trình nghị sự 

rõ ràng về thu hẹp khoảng cách phát triển. 

- Cạnh tranh địa kinh tế và địa chiến lược liên tục và những rủi ro mà nó gây ra 

đối với vai tr  trung tâm của ASEAN. 

- Kỳ vọng ngày càng tăng và lan rộng về tính bền vững từ người tiêu dùng, nhà 

đầu tư, nhà tài chính và các ngành công nghiệp cho đến thế hệ tương lai”.
1
 

Hiện nay, xu hướng số hóa đang trở thành nhu cầu toàn cầu. N m b t được xu 

hướng này, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 53 vào đầu tháng 

9/2021 đã thông qua Lộ trình Bandar Seri Bagawan (BSBR): Chương trình Nghị sự về 

chuyển đổi kỹ thuật số của ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của 

ASEAN và hội nhập kinh tế số.Trong hội nghị đã chia sẻ thêm những kinh nghiệm, bài 

học thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực số hóa, hỗ trợ cùng nhau áp dụng công nghệ cao, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật để kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19, cùng giúp nhau 
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 Chinhphu.vn (2021), ASEAN cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong phục hồi kinh tế, 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (MOH), truy cập tháng 4/2022. 
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đào tạo kỹ năng và kiến thức về số hóa để khu vực ASEAN mới có thể chuyển đổi số 

thành công, nhờ đó, ASEAN mới trở thành một cộng đồng sáng tạo và có sức cạnh 

tranh cao trong nền kinh tế thế giới. 

Bên cạnh với những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, ASEAN cùng các đối tác ưu 

tiên phối hợp duy trì và thúc đẩy liên kết kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư, ổn 

định chuỗi cung ứng, tận dụng hiệu quả các FTA hiện có và sớm đưa Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đi vào thực tiễn để đẩy nhanh nỗ lực phục hồi. Tuy 

đã có những nỗ lực mở cửa, khôi phục lại nền kinh tế nhưng kế hoạch tổng quát đến 

2025 đã bị chậm đi so với tiến độ dự định. Trong Báo cáo trung hạn của cộng đồng 

AEC (ngày 10/4/2021) đánh giá: “… quá trình thực hiện đã gặp nhiều khó khăn, đã có 

nhiều tiến bộ nhưng chưa đủ, một phần vì dịch bệnh, một phần các nước còn lo ngại về 

các mặt kinh tế, chính trị nội bộ sẽ bị ảnh hưởng. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, 

ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng phải làm nhiều hơn, làm nhanh hơn và làm tốt 

hơn thì mới hoàn thành những kỳ vọng này. Bởi vậy việc cần thiết bây giờ là nhìn ra 

được tác động khách quan và đưa ra giải pháp thích hợp cho nội khối AEC”
1
 

2.3. Giải pháp cho hợp tác kinh tế cộng đồng ASEAN trong giai đoạn bình 

thường mới 

Chính phủ Việt Nam nhận định: “Chính người dân và doanh nghiệp vừa là trung 

tâm vừa là chủ thể trong nỗ lực ứng phó dịch bệnh và cả trong phục hồi kinh tế và phát 

triển kinh tế-xã hội. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra, mọi chính sách đều hướng 

đến người dân và doanh nghiệp; mọi người dân và doanh nghiệp cũng phải vừa là chủ 

thể vừa là trung tâm để tham gia có trách nhiệm trong tiến trình này”.
2
 Với tác động 

của dịch bệnh là toàn diện và đa chiều đến tất cả các quốc gia và các mục tiêu đề ra 

trong chương trình AEC 2025 khó có thể hoàn thành trong những năm tới nếu không 

có các giải pháp phù hợp cho các nước thành viên ASEAN. Vì vậy, trong những năm 

còn lại của tầm nhìn 2025, các nước nên tập trung thực hiện các giải pháp sau đây: 

2.3.1 Giải pháp cho các doanh nghiệp 

Do dịch bệnh kéo dài đã làm cho nhiều doanh nghiệp bị phá sản, lao động bị mất 

việc làm. Vì vậy, các doanh nghiệp nên kh c phục các khó khăn để góp phần vực dậy 

nền kinh tế theo hướng sau: Ngoài các lợi thế cạnh tranh sẵn có như nguồn nhân lực 

dồi dào, chi phí sản xuất thấp… cần tiếp tục khai thác sâu thì các doanh nghiệp cần tập 

trung vào đổi mới chiến lược sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, kinh tế 

số, kinh tế tuần hoàn, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, nhân lực chất lượng cao… 

Đây là con đường nhanh nhất, phù hợp nhất để tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung 
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content/uploads/2021/04/mid-term-review-report.pdf, truy cập tháng 4/2022. 
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phục hồi và phát triển KTXH, Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế (MOH), truy cập tháng 4/2022. 
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ứng khu vực và toàn cầu, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường ASEAN và đẩy mạnh 

quá trình phục hồi kinh tế ở thời kỳ hậu Covid-19. Việc chuyển đổi số, kinh tế số, công 

nghệ xanh, nhân lực chất lượng cao… được coi là một thách thức lớn đối với các doanh 

nghiệp nhỏ chủ yếu tham gia các công đoạn gia công và nguồn lao động chất lượng 

thấp vì sẽ khó di chuyển tự do các dòng vốn, lao động cũng như tận dụng tốt các cơ hội 

mở ra theo các cam kết hội nhập kinh tế khu vực.  

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, sức ép này sẽ tạo động lực để các doanh 

nghiệp trong nước buộc phải cải thiện năng lực cạnh tranh, buộc nguồn nhân lực 

của mình phải nâng cao trình độ để có thể tham gia các thị trường ASEAN và các 

thị trường khác trong khu vực trong thời gian s p tới. Các công ty, các doanh 

nghiệp cần cập nhật, áp dụng các tiến bộ của cuộc cách mạng 4.0 để cải tiến bộ máy 

tổ chức, nhân sự như chuyển đổi qua các ứng dụng số trong giao dịch và ký kết, 

thiết lập các thói quen “làm việc tại nhà”, c t giảm các chi phí không cần thiết và 

luôn chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối đầu những thách thức s p tới. “Các doanh 

nghiệp cần nhận thức được sự cần thiết phải có một chiến lược chuyển đổi số mang 

tính g n kết và toàn diện khu vực. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân cần chủ động 

trong việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình một tâm thế cạnh tranh khu vực và 

quốc tế, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh, có kế hoạch 

xây dựng năng lực, đặc biệt về thương hiệu hay uy tín và chất lượng để kinh doanh 

quy mô và dài hạn trong tương lai”.
1
 

2.3.2. Giải pháp tổ chức hợp tác của các nước ASEAN 

Có thể nói, chính nhờ đại dịch Covid-19  đã tạo ra chất xúc tác mạnh mẽ để 

ASEAN tăng cường số hóa nền kinh tế, thích ứng và tận dụng hiệu quả Cách mạng 

công nghiệp 4.0 nhằm thu hẹp khoảng cách về số và đảm bảo bình đẳng số trong khu 

vực. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ký kết vào 

15/11/2020 của 10 nước thành viên ASEAN và 05 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand có hiệu lực từ tháng 1/2022 sẽ góp phần đa 

phương hóa các hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký kết với từng nước đối 

tác trước đây. Sự hài hòa các cam kết, quy định trong các hiệp định này đã tối đa hóa 

các lợi ích kinh tế, đặc biệt là quy t c xuất xứ đã tạo thuận lợi cho thương mại, góp 

phần củng cố các chuỗi cung ứng khu vực và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. 

Dưới đây là một số giải pháp đề xuất có tính khả thi nên áp dụng để vực dậy nền kinh 

tế ASEAN và đưa kế hoạch AEC 2025 về đúng hướng: 

Thứ nhất, để duy trì năng lực sản xuất của nền kinh tế, các nhà hoạch định chính 

sách phải chuẩn bị cho nền kinh tế sẵn sàng khởi động lại với mức thiếu hụt tối thiểu 

về năng suất thời kỳ hậu Covid. Biện pháp quan trọng nhất là hoãn tất cả các nghĩa vụ 

nợ để ngăn chặn sự phá sản của các công ty. Điều này sẽ bảo vệ vốn vật chất của nền 
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kinh tế cho phép nó được sử dụng khi khủng hoảng kết thúc. Duy trì, phát triển năng 

lực sản xuất có thể giúp cho các nước tham gia đa dạng hóa các cơ sở sản xuất và xuất 

khẩu, do đó giảm tính dễ bị tổn thương và tiếp tục thúc đẩy môi trường thị trường mở 

và cạnh tranh. Chính phủ các nước nên tiếp tục theo dõi tác động của đại dịch đối với 

việc làm và thực hiện các biện pháp tức thời và mạnh mẽ để bảo vệ người lao động, 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, “phát triển bền vững là xu hướng toàn cầu đang nhanh chóng chiếm vị 

trí chủ đạo. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách kinh tế đang phát triển khuôn khổ 

kinh tế tuần hoàn ASEAN nên đưa ra cam kết của khối đối với phát triển bền vững. 

Khuôn khổ này đề ra một lộ trình tiến tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, khả năng phục 

hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững trong khu vực”.
1
 

Thứ ba, duy trì cam kết mở cửa thị trường ASEAN cho thương mại và đầu tư, 

tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và với các đối tác của 

ASEAN với mục đích đảm bảo an ninh lương thực, trong đó, tận dụng hiệu quả Quỹ dự 

trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 và tăng cường khả năng phục hồi, sự phát triển bền vững 

của chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt là thực phẩm, hàng hóa, thuốc men, vật tư y tế và 

các vật dụng cần thiết khác. Thực hiện các biện pháp thích hợp để thúc đẩy lòng tin và 

nâng cao sự ổn định của kinh tế khu vực thông qua các chính sách kích cầu, hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của COVID-19, đặc biệt là doanh nghiệp 

siêu nhỏ, nhỏ và vừa và nhóm yếu thế. 

Thứ tư, tăng cường phối hợp, báo cáo, giám sát và đưa vào hoạt động các cơ chế 

đánh giá có khả năng tăng cường thực hiện. Đảm bảo sức mạnh tổng hợp giữa các cam 

kết khu vực và việc thực hiện ở cấp quốc gia là rất quan trọng để tiếp tục tiến bộ như 

mong muốn. 

Thứ năm, khuyến khích xây dựng kế hoạch phục hồi sau đại dịch để chia sẻ các 

bài học kinh nghiệm, khôi phục kết nối ASEAN, ngành du lịch, hoạt động kinh doanh 

và hoạt động xã hội thường ngày của ASEAN, ngăn chặn khả năng suy thoái kinh tế.  

Thứ sáu, Bộ trưởng và các nhà hoạch định kinh tế phải “đảm bảo duy trì kết nối 

chuỗi cung ứng, đặc biệt là giữa các quốc gia thành viên ASEAN, tạo thuận lợi cho lưu 

chuyển nhu yếu phẩm gồm các vật tư y tế, thực phẩm và các vật dụng cần thiết khác; 

đảm bảo hạ tầng thiết yếu mở gồm hàng không, đường bộ và đường biển cho giao dịch 

thương mại; không áp đặt các biện pháp hạn chế không cần thiết đối với hàng hóa gồm 

vật tư y tế, thực phẩm và các vật dụng cần thiết khác, phù hợp với các quyền và nghĩa 

vụ được quy định bởi tổ chức Thương mại thế giới , Hiệp định Thương mại hàng hóa 
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ASEAN và các quy định của luật pháp quốc tế”.
1
 

Trên đây là một số giải pháp tổng thể mà cộng đồng ASEAN nên triển khai để 

sớm phục hồi nền kinh tế và tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế để duy trì mục tiêu tăng 

trưởng nhằm hoàn thành các tiêu chí kinh tế mà tầm nhìn AEC 2025 đặt ra. Đặc biệt, 

góp phần giúp cho Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập 

trung bình cao vào năm 2025. 

 

Kết luận 

Kể từ khi thành lập cho đến nay, cộng đồng ASEAN luôn xác định kinh tế là một 

trong 3 trụ cột chính của sự phát triển và hợp tác ở khu vực Đông Nam Á. Việc Việt 

Nam và các nước Đông Nam Á cùng nhau giải quyết một thách thức phi truyền thống 

chưa bao giờ có trong lịch sử đó là đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ được vai trò trung 

tâm của ASEAN trong việc liên kết các nền kinh tế nội khối và ngoại khối. Dù đại dịch 

đã tác động sâu s c đến nguồn cung hàng hóa, việc làm, cung cầu... nhưng trong quá 

trình đương nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách của 

mình. ASEAN đã có những cố g ng, tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch tổng thể 

AEC 2025 tuy nhiên vẫn là chưa đủ bởi nguyên nhân khách quan là sự tàn phá của dịch 

Covid-19 và nhân tố chủ quan,yếu tố tinh thần của các nước thành viên chưa thực sự 

quyết liệt. Vì vậy, các mục tiêu được nêu trong kế hoạch tổng thể AEC 2025 có thể sẽ 

không đạt được một cách toàn diện khi chỉ còn thời gian rất ng n. Vì vậy, trong 3 năm 

tới, ngoài các giải pháp ứng phó đã được đưa ra từ trước, ASEAN nên tập trung giải 

quyết các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp, vấn đề cộng đồng thông qua thuế 

quan trong nội khối, phương thức chuyển đổi số và ký kết các hiệp định thương mại tự 

do, rút ng n khoảng cách phát triển và củng cố, phát huy năng lực tự cường của mỗi 

quốc gia… Hy vọng đó là con đường đi ng n và nhanh nhất để ASEAN vượt qua thời 

kỳ khó khăn này, nhanh chóng phục hồi về kinh tế để tiếp tục hội nhập quốc tế ngày 

càng mạnh mẽ hơn. 
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